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LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án
Hoạt động tín dụng (HĐTD) ngân hàng góp phần quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo qua cung cấp vốn cho nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng kinh tế, góp phần tạo việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo và cải thiện an sinh xã hội. Trong giai đoạn 2006-2012, tín dụng cho nền kinh tế tăng bình quân 28,09%/năm, cao hơn mức tăng bình quân 26,1%/năm của giai đoạn 2001-2005 [62, tr.1] và tỷ lệ tín dụng trên tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ hơn 68% năm 2006 lên hơn 104% vào  năm 2012 (xem Bảng 2.4). Tín dụng ngân hàng cấp cho hộ nghèo trong giai đoạn 2003-2012 đã gia tăng cao, tổng dư nợ tín dụng ngân hàng đạt 113.921 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 32,8%. Đến cuối năm 2012 có gần 7,1 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, với dư nợ bình quân 16 triệu đồng/hộ. Tín dụng ngân hàng đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo trong thời kỳ 2001-2005 giảm từ 17% xuống 7%; trong thời kỳ 2005-2010 giảm từ 22% xuống 9,45% và trong thời kỳ 2011-2012 giảm từ 14,2% xuống còn 10% [92, tr.1-2]. 
 Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), theo nhận định của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố, với “Dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân 38,9%/năm, huy động vốn tăng 38,8%/năm (giai đoạn 2005-2010), đóng góp tích cực vào quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế, thúc đẩy kinh tế thành phố tăng trưởng liên tục trong suốt 38 năm qua”[60, tr.1]  và tỷ lệ tín dụng trên GDP từ hơn 115% năm 2006 lên hơn 138% vào  năm 2012 (xem Bảng 2.6). Đồng thời, để thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá, trên địa bàn TP.HCM đã mở rộng cho vay đến cuối năm 2012 hơn 2.771 tỷ đồng và đến thời điểm giữa năm 2013 là 2.129 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo tổ chức sản xuất, tạo tích lũy, tăng thu nhập, giảm nghèo và ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần vào công tác giảm nghèo, thực hiện dứt điểm, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia tính đến cuối năm 2012 [47, tr.1-3].
Với vai trò quan trọng của tín dụng ngân hàng, nên sự an toàn, lành mạnh và hiệu quả của hệ thống các TCTD là nhân tố quan trọng đối với sự ổn định hệ thống tài chính quốc gia và kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, do tác động của khủng hoảng tài chính trên thế giới trong các năm gần đây, bắt đầu từ năm 2007-2008 khủng hoảng tài chính tại Hoa Kỳ và lan rộng khắp thế giới. Một trong những nguyên nhân của khủng hoảng là do sụp đổ của thị trường tín dụng qua hoạt động cho vay mua nhà dưới chuẩn khi giá nhà tại Hoa Kỳ suy giảm và chính sách tiền tệ nới lỏng của Hoa Kỳ đã gây ra hiệu ứng lan tỏa nhanh trên thị trường tài chính sang một loạt nước châu Âu như Đức, Pháp, Bỉ, Hà lan, Ý, Thụy sĩ, Ai len... 
Những tác động làm lan tỏa nhanh khủng hoảng tài chính thế giới xuất phát từ thị trường tài chính phát triển nhanh với các mô hình, hoạt động kinh doanh mới, các sản phẩm tài chính đa dạng, phức tạp kéo theo rủi ro lớn hơn; khuôn khổ quản lý và giám sát ngân hàng cũng như nhận thức và chuẩn mực an toàn HĐTD không được nâng cấp tương ứng để duy trì an toàn và ổn định tài chính; các ngân hàng mở rộng cho vay, không quan tâm chất lượng người vay, chứng khoán hóa ngay các khoản vay đó và chuyển giao rủi ro tín dụng cho nhà đầu tư; quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro yếu kém tại các định chế tài chính và nhiều nơi chấp nhận rủi ro quá mức, duy trì mức vốn quá thấp, phụ thuộc thái quá vào các nguồn vốn ngắn hạn, chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá; đồng thời, sự thiếu cẩn trọng trong chính sách kinh tế vĩ mô, và đi liền với đó là thiếu sự quan tâm đến giám sát cẩn trọng vĩ mô là nguyên nhân xuất hiện tại hầu hết các cuộc củng hoảng. Những mất cân đối lớn cả về kinh tế vĩ mô và trên thị trường tài chính đã không được các cơ quan hoạch định chính sách và quản lý giám sát quan tâm đầy đủ. Một phần là do chưa có cơ quan nào hoạt động thật hữu hiệu để theo dõi, xác định, và xử lý các rủi ro chéo, rủi ro hệ thống. Một phần cũng vì các cơ quan quản lý, giám sát đã không có được sức mạnh và sự độc lập cần thiết để bảo về ổn định tài chính [84, tr.1-3].
Tại Việt Nam, HĐTD ngân hàng từng bước triển khai trong khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện và đúc kết kinh nghiệm quốc tế từ các cuộc khủng hoảng nói trên để vận dụng phù hợp với tình hình cụ thể ở Việt Nam. Các chuẩn mực quốc tế về quản lý rủi ro đối với từng hình thức cấp tín dụng, vể giới hạn tín dụng, về thanh tra, giám sát,... được thể chế hoá và triển khai thực hiện. Tuy vậy, HĐTD ngân hàng tại Việt Nam còn chứa đựng nhiều rủi ro do phát triển quy mô tín dụng quá lớn. Tổng dư nợ tín dụng tăng từ 25% GDP năm 1995 [56, tr.2] lên 68% năm 2006 và 104% vào  năm 2012 (xem Bảng 2.4). Đến năm 2012, tuy dư nợ tín dụng đã được khống chế một bước, nhưng hệ quả của sự phát triển tín dụng quá “nóng” những năm trước đó vẫn đe dọa sự ổn định hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia, ảnh hưởng đến tăng trưởng ổn định của nền kinh tế. Tăng trưởng tín dụng thường rất cao trong những năm trước đây, đã suy giảm mạnh trong các năm 2010, 2011 và 2012, đi kèm theo là tỷ lệ nợ xấu gia tăng nhanh và nợ có nguy cơ mất vốn chiếm tỷ trọng cao. Qua cơ cấu tín dụng cho thấy những quan ngại, cơ cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh trong tổng số khoảng 250 nghìn tỷ đồng dư nợ cho vay bất động sản, số đầu tư vào phân khúc phát triển dự án xây dựng và đầu cơ bất động sản ước chiếm tới 90% [57, tr.3] và “Trong bối cảnh thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng, sụt giá và chưa có dấu hiệu hồi phục thì riêng nợ xấu từ khu vực này có thể chiếm tới 60% tổng nợ xấu ngân hàng” [57, tr.3]. Theo Báo cáo kinh tế vĩ mô năm 2012 do Ủy ban Kinh tế Quốc hội thực hiện, hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong năm 2011 và sang đầu năm 2012 đối diện với các vấn đề lớn đe dọa đến tính ổn định của toàn hệ thống bao gồm tỉ lệ nợ xấu cao, thanh khoản kém, sai lệch kép ở cả cơ cấu thời hạn và cơ cấu đồng tiền. Đây là những rủi ro trong hoạt động ngân hàng nói chung và trong HĐTD nói riêng của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Trên địa bàn TP.HCM, tăng trưởng tín dụng ngân hàng cũng theo tình hình chung của toàn hệ thống, quy mô tín dụng khá lớn, tổng dư nợ tín dụng tăng từ 115% GDP năm 2006 lên gần 139% vào năm 2012 (xem Bảng 2.6) đã ẩn chứa nhiều rủi ro trong HĐTD. Tăng trưởng tín dụng chậm lại trong các năm gần đây, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn có xu hướng tăng, trong đó một số TCTD có tỷ lệ nợ xấu cao hơn 5%, tỷ trong nợ có khả năng mất vốn cũng chiếm tỷ trọng cao trong tổng nợ xấu [24, tr.5] và chất lượng tín dụng giảm sút. “Nợ quá hạn, nợ xấu ngoài phát sinh ngày càng tăng về mức độ, về tốc độ và tỷ lệ, còn phát sinh tăng theo số lượng ngày càng nhiều NHTM có nợ xấu tăng cao, cho thấy nợ quá hạn, nợ xấu phát sinh tăng cao với nguy cơ mất vốn ngày càng lớn và đã lan tỏa rộng khắp hệ thống NHTM” [9, tr.45-48]. Nguyên do, tăng trưởng tín dụng cao nhiều năm chưa được cảnh báo đúng lúc, nhiều NHTM dự báo quá tự tin về phát triển của thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản trong tương lai, đã cấp tín dụng ở mức độ lớn vào các lĩnh vực này và gặp nhiều rủi ro khi thị trường chứng khoán giảm sút, thị trường bất động sản đóng băng. Mặt khác, trong những năm vừa qua, HĐTD của các NHTM bị tác động bởi kinh tế vĩ mô bất ổn, chính sách tiền tệ thắt chặt (lãi suất gia tăng, hạn chế tăng trưởng tín dụng, đặc biệt hạn chế cho vay trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, hạn chế cho vay tiêu dùng) đồng thời do tác động từ những khó khăn của các doanh nghiệp và từ các yếu tố bên trong của các NHTM… đã làm cho nợ quá hạn phát sinh với mức độ gia tăng và rủi ro trong HĐTD ngày càng lớn. 

Từ thực tế trên cho thấy, HĐTD của các NHTM tại Việt Nam nói chung và các NHTM trên địa bàn TP.HCM nói riêng, đã đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Với số lượng và quy mô hoạt động các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) trên địa bàn TP.HCM lớn nhất trong cả nước, HĐTD của các NHTMCP cũng đã đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn trong những năm qua. Dù vậy, cho vay vẫn là hình thức cấp tín dụng chủ yếu và nhiều NHTMCP tập trung quá mức hoạt động cho vay vào các lĩnh vực rủi ro, đã làm gia tăng nợ xấu ngày càng cao. Mặt khác, những bất ổn về tài chính tiền tệ thế giới và các cuộc khủng hoảng tiền tệ-ngân hàng trong những năm qua đã tác động với các mức độ khác nhau đến nền kinh tế Việt nam nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng, làm cho kinh tế vĩ mô đất nước đã sa vào bất ổn, suy giảm kinh tế, tác động càng làm tăng thêm những khó khăn trong HĐTD tại nhiều NHTMCP. Từ đó, đã có những quy định pháp lý của NHNN và chỉ đạo, điều hành của NHNN Chi nhánh TP.HCM đối với HĐTD trên địa bàn theo hướng đa dạng hóa, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vốn phát triển kinh tế-xã hội, khắc phục dần khó khăn, giảm nhẹ rủi ro HĐTD trong bối cảnh cải cách định hướng thị trường và hội nhập kinh tế (đặc biệt là tài chính) ở Việt Nam.

Các quy định pháp luật đã tạo khung pháp lý cho các NHTMCP cấp tín dụng bằng nhiều hình thức đa dạng, ngoài cho vay còn thực hiện chiết khấu công cụ chuyển nhượng (CCCN) và giấy tờ có giá (GTGC) khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán. Chính phủ và NHNN đã có một số giải pháp quản lý nhằm ổn định HĐTD và thúc đẩy việc đa dạng hóa HĐTD tại các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM. Đồng thời, trong công tác quản lý nhà nước (QLNN) của NHNN Chi nhánh TP.HCM từ năm 2006 đã đặt ra yêu cầu “Đa dạng hóa HĐTD, phát triển các hình thức cấp tín dụng dựa trên cơ sở quan hệ kinh tế thương mại như bao thanh toán, chiết khấu thương phiếu,..Bên cạnh phát triển các dịch vụ nhằm hạn chế rủi ro trong kinh doanh”[19, tr.14], nhưng đến cuối năm 2011, NHNN Chi nhánh TP.HCM vẫn đánh giá HĐTD thiếu bền vững, tăng trưởng tín dụng nóng nhất là tập trung cho vay vào lĩnh vực bất động sản và “Dựa vào tăng trưởng từ hoạt động cho vay là chính” [24, tr.12], chưa phát triển đa dạng các hình thức cấp tín dụng đã được yêu cầu trước đó nhiều năm và trong quá trình triển khai thực hiện cơ chế chính sách của Chính phủ, của NHNN, vẫn còn một số NHTMCP chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về tín dụng [24, tr.11-12]. Nguyên do, các quy định pháp luật vẫn chưa thống nhất, đồng bộ; định hướng phát triển để đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa HĐTD chưa kịp thời; hoạt động điều tiết chưa phù hợp, chưa thực sự tạo thuận lợi cho quá trình đa dạng hóa HĐTD; hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát cần được hoàn thiện hơn. Đây là các yêu cầu đối với QLNN, cần có những giải pháp hoàn thiện QLNN đối với quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP, để định hướng phát triển, điều tiết quá trình đa dạng hóa HĐTD đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, hình thành các quy định pháp luật đồng bộ, tăng cường hiệu lực và hiệu quả QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP, tạo môi trường thuận lợi cho các NHTMCP phát triển các hình thức cấp tín dụng, tạo ra sự bình đẳng và công khai trong tiếp cận đa dạng hình thức cấp tín dụng, tạo thuận lợi cho các hình thức tín dụng mới phát huy hiệu quả và an toàn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Trên cơ sở thực tiễn nêu trên, đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTM. Song, với tình trạng nghiên cứu chưa đầy đủ, thiếu hệ thống, nhất là chưa có nghiên cứu nào đề cập đến QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM. Xuất phát từ yêu cầu cần thiết có những giải pháp hoàn thiện QLNN đối với quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP và tình trạng nghiên cứu như nêu trên, tác giả chọn đề tài “Quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” để làm đề tài nghiên cứu của luận án. Nội dung QLNN về đa dạng hóa HĐTD là nền tảng quan trọng để đánh giá thực trạng, cùng với các giải pháp QLNN về đa dạng hóa HĐTD, tạo môi trường thuận lợi cho các NHTMCP phát triển thêm nhiều hình thức cấp tín dụng là một yêu cầu cấp thiết phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn TP.HCM.

2.  Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

2.1  Tình hình nghiên cứu trên thế giới

Trên thế giới đã có những nghiên cứu liên quan đến đa dạng hóa HĐTD của các NHTM và chủ yếu nghiên cứu trên hai phương diện sau:

Thứ nhất, các nghiên cứu về HĐTD và đa dạng hóa HĐTD của các NHTM: Luận án tiến sĩ của tác giả Andras Bethlendi “Studies on the Hungarian credit market, market trend, macroeconomic and financial stability consequences” (Nghiên cứu về thị trường tín dụng Hung-ga-ry, xu hướng thị trường, các hệ quả ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính) (2009), Budapest University of Technology and Economics [101, tr.1-13]. Luận án đánh giá hệ thống ngân hàng Hungary và thị trường tín dụng đã thay đổi về cơ bản sau khi chuyển đổi sang hệ thống ngân hàng hai cấp từ giữa những năm 1990. HĐTD đã mở rộng hơn cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp Hungary. Tác giả tập trung nghiên cứu thị trường cho vay hộ gia đình và các DNNVV, bao gồm cho vay, tín dụng thuê mua, nghiên cứu thị trường cho vay thế chấp và hoạt động cho vay thế chấp bằng ngoại tệ.

Bài viết nghiên cứu khoa học “Do banks diversify loan portfolios? A tentative answer base on individual bank loan portfolios” (Các ngân hàng có đa dạng hóa các danh mục cho vay? Một câu trả lời dự kiến dựa trên danh mục cho vay cá nhân của các ngân hàng ) (2005) của tác tác giả Andreas Kamp (University Munster), Andreas Pfingsten (University Munster) và Daniel Porath  (University Bundesbank) [102, tr.1-52]. Nghiên cứu này làm rõ mức độ đa dạng hóa danh mục cho vay và phân tích những tác động hoạt động cho vay tại các NHTM của Đức.

Bài viết nghiên cứu khoa học “Diversification of Nigerian Agricultural Credit and Rural Development Bank’s Credit for Agricultural Production: A Sub-Sectoral Analysis” (Đa dạng hóa tín dụng nông nghiệp Ni-giê-ri-a và tín dụng Ngân hàng Phát triển nông thôn cho sản xuất nông nghiệp: Phân tích tiểu ngành ) (2011) của tác tác giả J.O. Lawal và R.A. Sanusi [114, tr.1-5]. Nghiên cứu này xác định tín dụng nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và quá trình chuyển đổi kinh tế-xã hội. Đánh giá sự đa dạng của cấp tín dụng cho nông dân từ tín dụng nông nghiệp. Đồng thời phản ánh đa dạng hóa tín dụng nông nghiệp theo từng tiểu ngành trong ngành nông nghiệp Ni-giê-ri-a.

Bài viết trích từ U.S. Bancorp với chủ đề “Credit Diversification” (Đa dạng hóa tín dụng) (2008) [128, tr.1]. Bài viết nêu rõ đa dạng hóa tín dụng qua cung cấp một loạt các sản phẩm cho vay truyền thống và các sản phẩm chuyên ngành như cho vay dựa trên tài sản, cho thuê tài chính, tín dụng nông nghiệp, cho vay bán lẻ bao gồm thẻ tín dụng, cho vay đối với sinh viên và cho vay tiêu dùng khác.
Luận án tiến sĩ của tác giả Valeria Arina Balaceanu “Promoting banking services and products” (Thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ ngân hàng) (2011), Romanian cademy national institute of economic research “Costin C. Kiritescu” [129, tr.1-9]. Tóm tắt luận án nêu phân tích các yếu tố của các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, sự phát triển của dịch vụ ngân hàng và thị trường sản phẩm ngân hàng, tình hình cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng ở Ru-ma-ni, các tác động của toàn cầu hóa đến các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, mục tiêu và vai trò của việc thúc đẩy các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng,…Tác giả đã phân tích cho toàn bộ sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, đề xuất hình thành chiến lược marketing và nêu ra quan điểm về đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.

Thứ hai, các nghiên cứu liên quan đến QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTM: Sách “The Banking Regulation Review” (Tổng quan quy định ngân hàng) (2010) của Jan Putnis tại Anh biên soạn [43, tr.1-26]. Nghiên cứu nhiều cách tiếp cận khác nhau mà các chính phủ và các cơ quan quản lý ngân hàng các nước đã điều phối hoạt động ngân hàng, nêu lên các sáng kiến được thiết kế để ổn định, cải cách lĩnh vực ngân hàng và đề cập đến QLNN về hoạt động ngân hàng nói chung.

Bài viết nghiên cứu chính sách “Clarifying Central Bank Responsibilities for Monetary Policy, Credit Policy, and Financial Stability“ (Làm rõ trách nhiệm của Ngân hàng Trung ương về chính sách tiền tệ, chính sách tín dụng, và ổn định tài chính) (2010) của Marvin Goodfriend, Carnegie Mellon University and National Bureau of Economic Research Shadow [44, tr.1-10]. Nội dung bài viết xem xét các lý do cho chính sách tiền tệ độc lập, phác thảo các khía cạnh chính sách tín dụng và đề nghị làm rõ ranh giới trách nhiệm cho mỗi chính sách. Chính sách tín dụng được đề cập trong bài viết là chính sách tín dụng của ngân hàng trung ương trong chức năng điều tiết nhằm duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô. 

Bài viết nghiên cứu “Diversification and determinants of international credit portfolios: Evidence from German banks” (Đa dạng hóa và yếu tố quyết định danh mục đầu tư tín dụng quốc tế: bằng chứng từ các ngân hàng Đức) (2012) của Benjamin Böninghausen (Munich Graduate School of Economics) và Matthias Köhler (Deutsche Bundesbank) [109, tr.1-49]. Kết quả nghiên cứu xác định các quy định pháp luật về ngân hàng là yếu tố quyết định quan trọng của việc phân bổ tín dụng đa dạng danh mục của các ngân hàng Đức, cho thấy các tiêu chí hiệu lực và hiệu quả QLNN được vận dụng để đánh giá đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng quốc tế  tại các ngân hàng Đức.

Tóm lại, các nghiên cứu trên hướng đến phát triển các loại hình tín dụng ngân hàng và một số hình thức cấp tín dụng. Đồng thời, thúc đẩy hoạt động ngân hàng phát triển đa dạng, đề cập đến QLNN về hoạt động ngân hàng nói chung và chính sách tín dụng của ngân hàng trung ương trong chức năng điều tiết nhằm duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, xác định các quy định pháp luật về ngân hàng là yếu tố quyết định quan trọng của việc phân bổ tín dụng đa dạng danh mục. Tuy nhiên, chưa nghiên cứu cụ thể, toàn diện, sâu sắc hơn về QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTM.
2.2  Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam

Tại Việt Nam, có các nghiên cứu về HĐTD, đa dạng hóa HĐTD của các NHTM và các nghiên cứu liên quan đến QLNN về đa dạng hóa HĐTD các NHTM. Cụ thể các nghiên cứu như sau:

Thứ nhất, các nghiên cứu về HĐTD và đa dạng hóa HĐTD của các NHTM: Nghiên cứu của tác giả Vũ Thị Dậu, đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, Kinh tế và kinh doanh-25 (2009) “Hoàn thiện và phát triển thị trường tín dụng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế” [6, tr.17-24], tác giả đánh giá thị trường tín dụng Việt Nam vẫn chưa có sự thống nhất và còn chịu sự can thiệp khá lớn của Chính phủ cả phía cung lẫn phía cầu tín dụng. Việc hoàn thiện và phát triển thị trường tín dụng theo hướng tạo ra tính thống nhất và cạnh tranh cao trở thành đòi hỏi khách quan của nền kinh tế. Tác giả nêu đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng nói chung để gia tăng nguồn thu của các NHTM và hạn chế rủi ro lãi suất.

Luận án tiến sĩ của tác giả Đặng Hà Giang “Hoàn thiện hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn miền đông Nam Bộ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa”(2009) [13, tr.1-191]. Luận án nêu tổng quan, thực trạng về HĐTD của NHTM đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn và đề xuất những giải pháp hoàn thiện HĐTD của NHTM nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn miền Đông Nam Bộ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đánh giá công tác QLNN đối với hoạt động tín dụng NHTM còn nhiều bất cập, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tín dụng phải gắn với đổi mới, hoàn thiện pháp luật của Nhà nước và đề xuất tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động cho vay.

Luận án tiến sĩ“Đa dạng hóa dịch vụ tại ngân hàng thương mại Việt Nam” (2010) [16, tr.1-167], tác giả Ngô Thị Liên Hương đã nêu những vấn đề cơ bản về dịch vụ và đa dạng hóa dịch vụ của NHTM; phân tích đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng; đề xuất các giải pháp đổi mới nhận thức và định hướng đa dạng hóa dịch vụ các NHTM, có mô hình tổ chức và quản trị điều hành phù hợp, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý quan hệ KH và giải pháp phát triển từng dịch vụ cho NHTM.

Luận án tiến sĩ “Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong quá trình hội nhập” (2012) [10, tr.144]. Quan điểm của tác giả Nguyễn Thị Thu Đông về hoạt động ngân hàng rất đa dạng, để đa dạng hóa HĐTD, ngân hàng cần thực hiện các hình thức cấp tín dụng đa dạng, bao gồm cho vay, bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán.
Thứ hai, các nghiên cứu liên quan đến QLNN về đa dạng hóa HĐTD các NHTM: Sách “Hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm đổi mới hoạt động ngân hàng trong điều kiện hội nhập quốc tế” (2003) [41, tr.1-142] của Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng. Các tác giả tham gia đã nêu ý kiến về thanh tra, kiểm soát; hoàn thiện khuôn khổ pháp luật ngân hàng và hành lang pháp lý cho các TCTD trong điều kiện hội nhập quốc tế; các giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách, đổi mới hoạt dộng ngân hàng; hoàn thiện cơ chế bảo lãnh ngân hàng trong xu thế hội nhập. 

Luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thị Minh Huệ “Hoạt động giám sát của ngân hàng nhà nước Việt nam đối với ngân hàng thương mại”(2010) [15, tr.1-153]. Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về giám sát của NHNN; phân tích, đánh giá thực trạng giám sát và rút ra kết luận hoạt động giám sát của NHNN chưa chặt chẽ và toàn diện, chưa chú trọng vào hoạt động cảnh báo rủi ro, phần nào đã tác động làm ảnh hưởng hoạt động của các NHTM. Luận án đã đề xuất những giải pháp đảm bảo nội dung giám sát toàn diện và thống nhất, xây dựng một quy trình giám sát chặt chẽ, rõ ràng, chuẩn hóa hệ thống thông tín giám sát, xác định phương pháp giám sát phù hợp và tăng cường công tác đào tạo cán bộ.

Sách “Thị trường tài chính Việt Nam: Cải cách, phát triển và tầm nhìn 2020” (2010) [35, tr.6-152] của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trình, Tiến sĩ Võ Trí Thành và Tiến sĩ Lê Xuân Sang (Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương). Nội dung sách đánh giá tổng thể những vấn đề phát triển thị trường tài chính nói chung, trong đó có thị trường tín dụng ngân hàng, đồng thời đề xuất hệ thống giải pháp tiếp tục cải cách, phát triển thị trường tài chính Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tự do hóa tài chính ngày càng sâu rộng hơn ở Việt Nam.  

Sách “Các chỉ tiêu giám sát tài chính” (2012) [31, tr.12-178] của các tác giả Tiến sĩ Võ Trí Thành, Tiến sĩ Lê Xuân Sang, Đinh Hiền Minh, Nguyễn Anh Dương đã đề xuất hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính, trong các chế định giám sát tài chính, giám sát hệ thông ngân hàng là một trọng tâm; qua đó, đưa ra hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giám sát tài chính, đặc biệt là hệ thống ngân hàng.

Sách “Quản lý nhà nước đối với tiền tệ, tín dụng-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (2008) [37, tr.1-204] của Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Ty và Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường. Các tác giả đã nêu một số nội dung chung về QLNN đối với tiền tệ, tín dụng và các giải pháp hoàn thiện QLNN đối với tiền tệ, tín dụng như hoàn thiện vai trò điều tiết thị trường tiền tệ của NHNN, hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất của NHNN, đổi mới chính sách tỷ giá hối đoái theo hướng xây dựng tỷ giá hối đoái linh hoạt và tiếp tục cải cách hành chính đối với NHNN.

Luận án tiến sĩ của tác giả Bùi Văn Thạch “Vai trò của nhà nước trong việc phát triển thị trường tài chính ở Việt Nam”(2010) [33, tr.1-198]. Đề tài nghiên cứu về vai trò của nhà nước trong phát triển thị trường tài chính, thị trường tiền tệ và thị trường chứng khóan. Nghiên cứu về vai trò của Nhà nước đối với thị trường tiền tệ đã đề cập đến QLNN về cho vay của các NHTM. Tác giả đã phân tích thực trạng và đánh giá vai trò của Nhà nước trong việc hình thành và phát triển thị trường tiền tệ và đề xuất những giải pháp hình thành đồng bộ khuôn khổ pháp lý, tiếp tục nâng cao vai trò điều tiết, hướng dẫn thị trường của NHNN, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ngân hàng, áp dụng đầy đủ hơn các chuẩn mực quốc tế về an toàn dịch vụ ngân hàng, nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước trong phát triển thị trường tiền tệ. 

Luận án tiến sĩ “Quản lý nhà nước đối với hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam” (2011) [18, tr.1-230], tác giả Lê Ngọc Lân nêu những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng, đánh giá thực trạng quản lý HĐTD tại Việt Nam, kinh nghiệm quản lý HĐTD của một số nước, nghiên cứu hoạt động quản lý của NHNN đối với cấp tín dụng dưới hình thức cho vay của các NHTM giai đoạn từ 2005-2010 và đề xuất một số biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn chức năng QLNN của NHNN đối với HĐTD.

Như vậy, các nghiên cứu tại Việt nam tập trung vào nghiên cứu HĐTD về thanh tra, giám sát của NHNN, đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp luật ngân hàng và hành lang pháp lý cho các TCTD, hoàn thiện QLNN đối với tiền tệ, tín dụng nói chung, chưa đề cập đến QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTM.
2.3  Tình hình nghiên cứu trên địa bàn TP.HCM

Trên địa bàn TP.HCM, các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào HĐTD và kiến nghị các cơ quan QLNN tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ tài chính-ngân hàng qua các nghiên cứu sau:

Đề tài nghiên cứu cấp thành phố của Viện kinh tế TP.HCM “Cung cầu tín dụng trung-dài hạn đối với hoạt động đầu tư phát triển trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh-vấn đề đặt ra và giải pháp”(2004) [40, tr.1-131]. Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay, phân tích, đánh giá thực trạng cung cầu tín dụng trung-dài hạn; phân tích, dự báo nhu cầu và khả năng cung ứng vốn tín dụng; đề ra các giải pháp và kiến nghị các cơ quan QLNN ban hành các chỉ thị để chỉ đạo hoạt động của các TCTD trong từng thời điểm, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ tài chính-ngân hàng; phối hợp, kiểm tra, đảm bảo cho quá trình cạnh tranh giữa các TCTD được diễn ra công bằng và phù hợp với luật định; kiểm tra, phát hiện và xử lý sớm các bất ổn trong các TCTD trên địa bàn để tạo độ tin cậy cho KH.

Luận án tiến sĩ của tác giả Trần Trung Tường“Quản trị tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”(2011) [36, tr.1-194]. Tác giả thực hiện đề tài nghiên cứu hướng vào quản trị NHTM về HĐTD, đã nêu những vấn đề cơ bản về tín dụng của NHTM, đề cập đền các loại cho vay để đánh giá thực trạng quản trị tín dụng của các NHTMCP ở TP.HCM; đề xuất những giải pháp hoàn thiện quản trị tín dụng của các NHTMCP ở TP.HCM.

Như vậy, có nhiều đề tài nghiên cứu khác nhau về HĐTD, đa dạng hóa HĐTD và QLNN đối với HĐTD, nhưng chưa có đề tài nào đề cập toàn diện, đầy đủ đến QLNN trong quá trình phát triển các hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP. Các nghiên cứu chưa nêu cụ thể được nội dung QLNN và các tiêu chí đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP; trong đó, các nội dung như định hướng phát triển của Nhà nước về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP, ban hành pháp luật về đa dạng hóa HĐTD, điều tiết của Nhà nước và kiểm tra, thanh tra, giám sát của Nhà nước đối với quá trình đa dạng hóa HĐTD của cac NHTMCP. 
Trong điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TPHCM có những cơ hội, đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn trong quá trình đa dạng hóa HĐTD và chấp hành theo Luật NHNN, Luật các TCTD. Do vậy, cần có một nghiên cứu cụ thể, toàn diện, sâu sắc hơn về QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM, để có thể vận dụng một cách khoa học và hiệu quả vào trong thực tiễn. Thông qua các nghiên cứu về HĐTD, đa dạng hóa HĐTD và QLNN đối với HĐTD trên địa bàn TP.HCM, đề tài luận án có thể được coi là phát triển theo hướng nghiên cứu mới, kết quả nghiên cứu độc lập, không trùng lặp với các đề tài đã công bố.

3.  Mục tiêu, nhiệm vụ và câu hỏi nghiên cứu của luận án
3.1  Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của luận án là đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM. Thông qua việc hệ thống hóa, sâu sắc hóa cơ sở lý luận liên quan đến QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTM, tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTM, phân tích thực trạng và đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM, làm nổi bật các kết quả đạt được, các hạn chế cần khắc phục trong quá trình QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM, luận án đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM.
 Từ việc nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn, đánh giá một cách có hệ thống và khoa học về đa dạng hóa HĐTD, về công tác QLNN đối với đa dạng hoá HĐTD, nghiên cứu QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể của luận án được tập trung vào:

Một là, hệ thống hóa, làm sâu sắc hóa các vấn đề lý luận liên quan đến QLNN có hiệu quả cao về đa dạng hóa HĐTD.
Hai là, đánh giá thực trạng đa dạng hoá HĐTD, đánh giá kết quả đa dạng hóa HĐTD. Xác định các nguyên nhân, các vấn đề yếu kém trong HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn. Đặc biệt, phân tích thực trạng QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP và xác định các yếu tố tác động đến kết quả QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM.

Ba là, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020.

3.2  Câu hỏi nghiên cứu

Để thực hiện mục tiêu, hoàn thành những nhiệm vụ và đem lại những ý nghĩa thiết thực, đề tài luận án sẽ trả lời các câu hỏi trọng tâm như sau:

Thứ nhất, đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP là gì? Tại sao phải đa dạng hóa HĐTD?
Thứ hai, các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức trong mỗi hình thức cấp tín dụng được pháp luật cho phép các NHTMCP thực hiện?

Thứ ba, QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP gồm có những nội dung gì?
Thứ tư, những tiêu chí nào để đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP? và các nhân tố nào tác động làm ảnh hưởng đến kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP? 

Thứ năm, công tác QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đã đạt được những thành tựu gì, có những hạn chế gì và nguyên nhân của những hạn chế đó?

Thứ sáu, các giải pháp hoàn thiện QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM? có những điều kiện gì để thực hiện thành công các giải pháp đó?
4.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1  Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là các nội dung quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM.

Các đối tượng cụ thể bao gồm: (i) Lý luận và kinh nghiệm quốc tế đối với QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP, (ii) thực tiễn QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM.

4.2  Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi về nội dung nghiên cứu: QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP có nội dung khá rộng, phạm vi về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP theo luận án xác định bao gồm đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng và đa dạng hóa các loại, phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng. Do vậy, phạm vi nghiên cứu QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP theo luận án xác định hướng vào những vấn đề chung, cơ bản của QLNN về đa dạng hoá các hình thức cấp tín dụng và đa dạng hóa các loại, phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP, làm rõ nội dung QLNN về đa dạng hoá các hình thức cấp tín dụng và đa dạng hóa các loại, phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP. Các nghiên cứu chủ yếu ở hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, NHNN, UBND TP.HCM, NHNN-Chi nhánh TP.HCM. 
Theo đó, trong nội dung phần tiếp theo của luận án, đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP được gọi tắt là đa dạng hóa HĐTD, các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng được gọi tắt là loại và phương thức cấp tín dụng.

Phạm vi về không gian: Thực hiện nghiên cứu trên địa bàn TP.HCM. Nghiên cứu tính hình đa dạng hóa HĐTD và QLNN về đa dạng hoá HĐTD. 
Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu thực trạng bắt đầu từ năm 2006 đến năm 2012 và định hướng đến năm 2020. Trong nghiên cứu, tác giả cập nhật thông tin đến năm 2013, cập nhật các thông tin và quy định pháp luật mới ban hành, nhằm phân tích và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cho phù hợp trong thời gian tới. Việc chọn mốc thời gian đến năm 2020 nhằm phù hợp với thời hạn của các chiến lược quốc gia, phát triển HĐTD, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng đa dạng cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020, đã được Bộ chính trị ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/08/2012, phù hợp với “Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006. 

5.  Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

Cách tiếp cận nghiên cứu: Luận án tiếp cận đến HĐTD, đa dạng hóa HĐTD và QLNN về đa dạng hóa HĐTD, tiếp thu kinh nghiệm các nước có điều kiện tương đồng, quan sát và nghiên cứu thực tiễn QLNN về đa dạng hóa HĐTD tại Việt Nam và trên địa bàn TP.HCM để đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM.
Phương pháp nghiên cứu: Luận án sừ dụng các phương pháp, công cụ nghiên cứu định tính, được tổng hợp, mô tả theo khung phân tích nghiên cứu (xem Phụ lục 1). Nghiên cứu các tài liệu, phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá, khái quát hoá thông tin thu thập được để làm sáng tỏ cơ sở lý luận. Đồng thời, kết hợp với nghiên cứu thực tiễn qua điều tra, khảo sát, phỏng vấn, tiếp xúc và quan sát trực tiếp để thu thập thông tin, số liệu phục vụ cho đề tài của luận án. Trong đó, bao gồm: 
- Phương pháp thống kê: Thông qua thu thập thông tin, số liệu các tài liệu sơ cấp, thứ cấp từ NHNN, NHNN Chi nhánh TP.HCM, các NHTMCP, nghiên cứu sách, văn bản pháp luật, báo chí, internet, thông tin thống kê nhằm trình bày quá trình đa dạng hóa HĐTD trên địa bàn TP.HCM theo trình tự thời gian liên tục của các sự kiện, thiết lập các bảng thống kê về số lượng, xác định tốc độ tăng trưởng và vạch ra tính chất đa dạng hóa HĐTD. Dựa vào nguồn tài liệu sơ cấp và thứ cấp để xây dựng cơ sở lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng theo các tiêu chí cụ thể, xác định nguyên nhân và các yếu tố tác động đến QLNN về đa dạng hoá HĐTD. 

- Phương pháp điều tra, khảo sát và phỏng vấn thực tế: Sau khi xác định đề tài nghiên cứu, tác giả thu thập thông tin, dữ liệu, tác giả tiến hành trực tiếp và sử dụng cộng tác viên để khảo sát, phỏng vấn thực tế bằng 300 phiếu khảo sát bằng bảng câu hỏi, tiếp xúc trực tiếp và ngẫu nhiên với các nhà quản lý doanh nghiệp, nhân viên các công ty, sinh viên đại học ngành tài chính ngân hàng. Với 300 phiếu khảo sát trực tiếp trong các năm 2010 và năm 2011 được thu về trực tiếp và đầy đủ 300 phiếu và tổng hợp kết quả khảo sát (xem Phụ lục 2). Khảo sát 450 phiếu bằng bảng câu hỏi gửi một cách ngẫu nhiên đến các nhà quản lý làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nhân viên tín dụng tại các NHTMCP.  Với 450 phiếu khảo sát được gửi đi trong năm 2012 và năm 2013 và nhận về đầy đủ 450 phiếu. Kết quả khảo sát được tổng hợp đầy đủ (xem Phụ lục 3). Phỏng vấn trực tiếp được thực hiện trong năm 2013 bằng 8 câu hỏi đến từng người sau khi chọn các nhà quản lý ngân hàng, nhân viên tín dụng tại các NHTMCP để ghi nhận các ý kiến trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung của đề tài (xem Phụ lục 5). Qua các kết quả, tác giả đưa vào phân tích các nội dung liên quan đến đề tài của luận án.

- Phương pháp chuyên gia: Thu thập các thông tin, dữ liệu qua quan sát trực tiếp trong quá trình công tác. Tham gia vào các chương trình tọa đàm, hội nghị cùng với các cơ quan QLNN, NHNN tại các buổi tọa đàm, tiếp xúc doanh nghiệp (xem Phụ lục 6). Tham gia viết bài, báo cáo chuyên đề tại các chương trình hội thảo khoa học và tiếp xúc trực tiếp các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý ngân hàng (xem Phụ lục 7). Qua đó, thu thập thông tin, tài liệu và nhận được các ý kiến đóng góp quan trọng về đa dạng hóa HĐTD và công tác QLNN về đa dạng hóa HĐTD.

- Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp: Từ thông tin, số liệu và khảo sát thực tế, tiến hành so sánh, phân tích, tổng hợp đối với QLNN về đa dạng hóa HĐTD các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM trong những điều kiện cụ thể. Qua đó đánh giá thực trạng và tìm nguyên nhân của các hạn chế cần khắc phục đối với QLNN về đa dạng hóa HĐTD các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM.

6.  Những đóng góp mới của luận án

Một là, những đóng góp về lý luận: Luận án bổ sung, hoàn thiện thêm cơ sở lý luận, luận cứ khoa học về dạng hóa HĐTD và QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Đặc biệt, vận dụng ma trận Ansoff vào việc chọn phương hướng và chọn loại đa dạng hóa HĐTD. Lựa chọn các tiêu chí đánh giá kết quả QLNN và xác định các nhân tố tác động đến kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD.
Hai là, vận dụng kinh nghiệm quốc tế: Vận dụng kinh nghiệm của các nước Châu Á có điều kiện tương đồng với Việt Nam và kết hợp được kinh nghiệm quốc tế với tình hình cụ thể ở Việt Nam.

Ba là, đánh giá kết quả đa dạng hóa HĐTD và kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD: Đánh giá kết quả đa dạng hóa HĐTD trong giai đoạn 2006-2012 qua các tiêu chí về số lượng về quy mô về tốc độ tăng trưởng và về an toàn. Đồng thời, đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2006-2012 dựa trên các tiêu chí về tính hiệu lực, tính hiệu quả, tính phù hợp, tính công bằng và tính bền vững.
Bốn là, đánh giá những thành tựu đạt được, các hạn chế, bất cập cần khắc phục và đề xuất các giải pháp: Qua phân tích thực trạng, đánh giá những thành tựu đạt được, các hạn chế, bất cập cần khắc phục và đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020, bao gồm các nhóm giải pháp về hoàn thiện khung pháp lý, về định hướng phát triển của Nhà nước, về điều tiết của Nhà nước, về kiểm tra, thanh tra giám sát của Nhà nước.

Năm là, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn: Qua đề xuất các nhóm giải pháp và kiến nghị có thể áp dụng thành công trong thực tiễn, nhất là việc hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến từng hình thức cấp tín dụng phù hợp với Luật các TCTD năm 2010. Do vậy, thực hiện đồng thời các giải pháp sẽ có những tác động tích cực đến quá trình QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTM trong phạm vi cả nước nói chung và của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM nói riêng.

7.  Bố cục của luận án

Ngoài Phần mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Luận án nghiên cứu được kết cấu 3 chương chính như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP. Chương này nêu một số vấn đề cơ bản về đa dạng hóa HĐTD, QLNN về đa dạng hóa HĐTD, trình bày kinh nghiệm quốc tế và bài học kinh nghiệm QLNN về đa dạng hóa HĐTD.

Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012. Nội dung thể hiện thực trạng HĐTD, thực trạng QLNN về đa dạng hóa HĐTD, đánh giá kết quả QLNN và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012.

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020. Chương cuối của luận án nêu bối cảnh kinh tế giai đoạn hiện tại, định hướng phát triển kinh tế, định hướng phát triển về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020. xác định mục tiêu, quan điểm, định hướng và giải pháp hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020, cùng với đề xuất các kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp đã đề ra.
CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐA DẠNG HÓA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTMCP

1.1   Đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

1.1.1   Khái niệm đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP

Đến nay, trên thế giới vẫn chưa có khái niệm chung nhất về tín dụng ngân hàng và đa dạng hóa HĐTD của các NHTM. Theo từ điển của Đại học Cambridge, “Tín dụng ngân hàng là khoản tiền các ngân hàng đã cho vay hoặc có sẵn để cho vay hay là tiền mà ngân hàng cho vay một khách hàng cụ thể”[110, tr.1]. Theo từ điển kinh doanh, “Tín dụng ngân hàng là khoản ứng trước của ngân hàng cho cá nhân, công ty hoặc tổ chức dưới hình thức cho vay” [130, tr.1]. 

Các khái niệm về HĐTD ngân hàng chỉ đề cập đến việc sử dụng vốn để cho vay, chưa nêu các hình thức cấp tín dụng khác gồm: Cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu CCCN và GTCG, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán.

Khái niệm liên quan đến đa dạng hóa, theo Đại từ điển kinh tế thị trường xác định: “Đa dạng hóa kinh doanh là sách lược kinh doanh của một xí nghiệp cùng một lúc kinh doanh từ hai ngành nghề trở lên; xí nghiệp áp dụng kinh doanh đa dạng, tham gia vào hoạt động sản xuất và tiêu thụ nhiều loại hàng hóa và dịch vụ”[39, tr.366]. Đại từ điển kinh tế thị trường giải thích cụ thể: “Mục đích của nó là phân tán nguy cơ, tránh cho thị trường một loạt hàng nào đó có biến động ảnh hưởng đến thu lợi và lợi dụng đầy đủ tiềm lực sản xuất và tiềm lực tiêu thụ của thị trường, dùng sản phẩm phụ và tiết kiệm chi phí tiêu thụ”[39, tr.366]. 
Khái niệm trên cho thấy đa dạng hóa hoạt động kinh doanh theo nghĩa  mở rộng ngành nghề, chủng loại sản phẩm, nhằm khai thác những tiềm lực, lợi thế của từng ngành nghề, từng sản phẩm, nhằm thu lợi nhuận và phân tán rủi ro. 
Tại Việt Nam, thuật ngữ “Đa dạng hóa HĐTD” cũng đã được nêu cụ thể tại quy định pháp lý cho các TCTD mở rộng thêm hình thức cấp tín dụng mới. Theo Khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/09/2004 của NHNN (được điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN, ngày 16/10/2008 và Quyết định số 24/2011/TT-NHNN, ngày 31/08/2011), ban hành Quy chế hoạt động bao thanh toán của các TCTD, “Quy định về việc thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán của các TCTD đối với KH nhằm đa dạng hoá HĐTD, bổ sung vốn lưu động cho KH, thúc đẩy hoạt động thương mại trong nước và quốc tế”.
Vận dụng, kết hợp các khái niệm và mục đích đa dạng hóa HĐTD trên, tác giả luận án cho rằng đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP là hoạt động mở rộng các hình thức cấp tín dụng như cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán và các hình thức cấp tín dụng khác; đồng thời, mở rộng các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng, nhằm khai thác lợi thế của từng hình thức cấp tín dụng, khai thác lợi thế của các loại, phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của KH, gia tăng thu nhập và giảm thiểu rủi ro tín dụng của các NHTMCP.
1.1.2  Tính cần thiết đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

Đa dạng hóa HĐTD không những cần thiết cho các NHTMCP, nền kinh tế mà còn cần thiết cho QLNN về đa dạng hóa HĐTD trên các phương diện như sau:

Thứ nhất, đa dạng hóa HĐTD góp phần giảm nhẹ các rủi ro tín dụng. Hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng ngân hàng là một lĩnh vực tiếp xúc với đa dạng các loại rủi ro. Đặc biệt, rủi ro trong HĐTD, được xem là loại rủi ro chính yếu và được quan tâm hàng đầu, do tầm quan trọng của HĐTD là một trong những kênh dẫn vốn cho nền kinh tế và những đóng góp của HĐTD vào lợi nhuận của ngân hàng. Rủi ro trong HĐTD bao gồm rủi ro trong quá trình ra quyết định cấp tín dụng và rủi ro trong quá trình mở rộng quy mô HĐTD.
Rủi ro trong quá trình ra quyết định cấp tín dụng: Đây là rủi ro xuất phát từ thông tin bất cân xứng, bắt nguồn từ sự thiếu hụt thông tin KH trong quá trình ra quyết định cho vay. “Theo kinh nghiệm của nhiều nước và từ nhiều nghiên cứu, trừ những cú sốc bất ngờ như khủng hoảng kinh tế, thiên tai…nguyên nhân gây ra tình trạng nợ xấu nhiều nhất là do các ngân hàng không có đầy đủ thông tin từ phía KH của mình mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác thẩm định”[7, tr.1]. Chẩn đoán không tốt vấn đề thông tin bất cân xứng có thể là nguyên nhân gây ra những bất ổn trong HĐTD của hệ thống ngân hàng. Hai hành vi phổ biến nhất do thông tin bất cân xứng gây ra là lựa chọn bất lợi hay lựa chọn ngược (adverse selection) và tâm lý ỷ lại (moral hazard). Lựa chọn bất lợi là hành động xảy ra trước khi ký kết hợp đồng tín dụng của KH có nhiều thông tin hơn có thể gây tổn hại cho các NHTMCP có ít thông tin hơn. Tâm lý ỷ lại  gây ra  rủi ro đạo đức, là hành động của KH có nhiều thông tin hơn thực hiện sau khi sử dụng nguồn vốn tín dụng có thể gây tổn hại cho các NHTMCP có ít thông tin hơn. Trong HĐTD, các ngân hàng luôn là người có ít thông tin về phương án kinh doanh, dự án đầu tư và mục đích sử dụng vốn tín dụng của KH. Do đó, để đảm bảo an toàn trong hoạt động, bản thân các ngân hàng phải xử lý thông tin bất cân xứng để hạn chế sự lựa chọn bất lợi và tâm lý ỷ lại nhằm cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và giám sát chặt chẽ để KH vay vốn có hành vi đúng đắn nhằm đảm bảo việc thu hồi nợ. Tuy nhiên, “Trong một nền kinh tế, hầu như không một ngân hàng nào có đủ khả năng tự mình xử lý được vấn đề thông tin bất cân xứng mà cần phải có một cơ sở hạ tầng và những điều kiện cần thiết cho nền kinh tế đó nhằm tránh xảy ra những vấn đề về hệ thống ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế” [7, tr.1-2].
Rủi ro trong quá trình mở rộng quy mô HĐTD: Khi các NHTMCP cố gắng gia tăng dư nợ cấp tín dụng nhằm tìm kiếm lợi nhuận tối đa, nhưng tập trung HĐTD quá mức vào một số ngành, lĩnh vực, đối tượng KH,… thiếu đa dạng hóa HĐTD để phân tán và giảm thiểu rủi ro. Nguyên do, mỗi ngành, lĩnh vực, đối tượng KH,.. đều có tính đặc thù và chịu sự tác động bởi nhiều nhân tố khác nhau. Sự sa sút của một số ngành, lĩnh vực hay một số đối tượng KH đã được các NHTMCP tập trung cấp tín dụng quá mức, khi một số ngành, lĩnh vực hay một số đối tượng KH này gặp khó khăn sẽ dẫn đến rủi ro cho HĐTD. 

Do vậy, đa dạng hóa HĐTD rất cần thiết hướng đến các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng mới, sử dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo được nguồn thông tin trong quá trình cấp tín dụng, hạn chế được rủi ro do thông tin bất cân xứng. Đa dạng hóa HĐTD, tránh tập trung tín dụng quá mức, với số lượng lớn những khoản cấp tín dụng có giá trị phù hợp, khi gặp biến cố rủi ro sẽ hạn chế được những tổn thất lớn. Mở rộng những khoản cấp tín dụng đa dạng cho nhiều ngành, lĩnh vực hay đối tượng KH ít phụ thuộc nhau sẽ làm cho việc tổn thất của bất kỳ một khoản cấp tín dụng nào sẽ ít ảnh hưởng đến rủi ro cho khoản cấp tín dụng khác của các NHTMCP. Đồng thời với hạn chế rủi ro tín dụng của các NHTMCP còn là yêu cầu cần thiết trong QLNN để đạt mục tiêu đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. 
Thứ hai, đa dạng hóa HĐTD góp phần tăng trưởng lợi nhuận bền vững. Với xu hướng chung là xây dựng hệ thống các NHTMCP thực hiện tất cả các hình thức cấp tín dụng đa dạng phục vụ cho mọi đối tượng KH, tạo ra lợi thế, giảm đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên gọn nhẹ, giảm đến mức tối đa chi phí hoạt động và tiết kiệm được chi phí giao dịch cho KH. Qua đó góp phần tăng trưởng lợi nhuận cho các NHTMCP, cho các KH và đóng góp vào thu nhập chung của nền kinh tế. Mặt khác, cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh diễn ra sôi động, NHTMCP nào có lợi thế bằng đa dạng hóa HĐTD có chất lượng cao sẽ tồn tại và phát triển, thị phần mở rộng, lợi nhuận cao và tạo ra vị thế trong cạnh tranh. Ngoài khai thác các lợi thế của từng hình thức cấp tín dụng, các NHTMCP còn kết hợp phát triển đa dạng các hình thức cấp tín dụng qua vận dụng mối liên hệ giữa các hình thức cấp tín dụng (xem Phụ lục 9) để hình thành các gói cấp tín dụng với nhiều hình thức cấp tín dụng đa dạng, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng lợi nhuận một cách bền vững trên nền tảng đa dạng hóa HĐTD có chất lượng cao. 

Như vậy, đa dạng hóa HĐTD góp phần đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và ổn định kinh tế vĩ mô; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tăng trưởng lợi nhuận bền vững cho các NHTMCP, cho các KH và đóng góp vào thu nhập chung của nền kinh tế, cũng là một trong những yêu cầu cần thiết nhằm đạt được mục tiêu QLNN về đa dạng hóa HĐTD. 
1.1.3   Nội dung đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

Trong chiến lược tăng trưởng đa dạng hoá có các phương án chiến lược tăng trưởng đa dạng hoá là đa dạng hoạt động đồng tâm, đa dạng hoá hoạt động kết hợp và đa dạng hoạt động theo chiều ngang. Trong đó, hoạt động thêm vào các sản phẩm hoặc dịch vụ mới nhưng có liên hệ với nhau là đa dạng hoạt động đồng tâm, hoạt động thêm vào những sản phẩm hoặc dịch vụ mới không có sự liên hệ là đa dạng hoá hoạt động kết hợp và thêm vào những sản phẩm hoặc dịch vụ liên hệ theo khách hàng hiện có là đa dạng hoạt động theo chiều ngang [12, tr.51-52].

Bên cạnh, theo diễn giải của Đại từ điển kinh tế thị trường “Trước tiên cần chọn phương hướng đa dạng hóa và chọn loại nào để đa dạng hóa thì tương đối hữu hiệu hơn”[39, tr.366], cho thấy phương hướng đa dạng hóa và chọn loại nào để đa dạng hóa là một yêu cầu không thể thiếu trong quá trình đa dạng hóa HĐTD. Định hướng chiến lược sản phẩm khi dựa vào ma trận Ansoff  [67, tr.1], xác định bốn khả năng tổng quát để xác định mục tiêu thị trường như sau:
Một là, bán sản phẩm hiện có vào thị trường hiện hữu: Thực hiện thâm nhập thị trường hữu hiệu hơn, như mở thêm nhiều điểm bán hàng.

Hai là, mở rộng sản phẩm hiện có ra thị trường mới: Khai phá thêm thị trường mới với sản phẩm hiện có.

 Ba là, phát triển sản phẩm mới vào thị trường hiện hữu: Bổ sung thêm sản phẩm mới vào danh mục sản phẩm hiện có để phục vụ cho thị trường hiện đang có.

Bốn là, phát triển sản phẩm mới để mở thị trường mới: Đa dạng hoá hoạt động kinh doanh, tạo ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp phát triển kinh doanh. 

Vận dụng ma trận Ansoff vào chọn phương hướng đa dạng hóa và chọn loại đa dạng hóa HĐTD là phát triển sản phẩm mới vào thị trường hiện hữu (chọn ô phát triển sản phẩm), phát triển sản phẩm mới để mở thị trường mới (chọn ô đa dạng hóa) (xem Bảng 1.1). 

Bảng 1.1. Ma trận Ansoff
	                             SẢN PHẨM

	
	
	Hiện hữu
	Mới

	THỊ TRƯỜNG
	Hiện hữu
	Thâm nhập 

thị trường
	Phát triển

sản phẩm

	
	Mới
	Mở rộng 

thị trường
	Đa dạng hóa


Nguồn: [67, tr.1]
Do vậy, phương hướng đa dạng hóa và chọn loại đa dạng hóa HĐTD là kết hợp đồng thời phát triển sản phẩm mới vào thị trường hiện hữu và thị trường mới (khu vực chưa có chi nhánh mới và đối tượng KH mới trên địa bàn). Phương hướng và loại đa dạng hóa HĐTD được cụ thể và chi tiết cho như sau (xem Hình 1.1):
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Cho vay theo dự án đầu tư  

T hẻ tín dụng nội địa   

Cho vay theo hạn   mức  

CÁC LOẠI CHO VAY     THEO TỪNG TI Ê U CHÍ PHÂN LOẠI CHO VAY  

      CHO    VAY  

  CHIẾT  KHẤU  CCCN VÀ  GTCG  KHÁC  

  BAO    THANH  TOÁN  

  BẢO  LÃNH    NGÂN  HÀNG  

  THẺ     TÍN  DỤNG  

C ho vay theo h ạ n m ứ c th ấ u chi  

      CÁC  PHƯƠNG  THỨC   CHO  VAY  Cho vay từng lần    

C ho vay h ợ p v ố n  

C ho vay tr ả   góp  

C ho vay theo h ạ n m ứ c tín d ụ ng d ự   phòng  

M ua có bảo lưu quyền truy đòi  

B ảo lãnh thanh toán  

CÁC  PHƯƠNG  THỨC   CHIẾT   KHẤU  

M ua có kỳ hạn  

B ảo lãnh vay vốn     CÁC     LOẠI    BẢO     LÃNH  NGÂN  HÀNG  

B ảo lãnh dự thầu  

B ảo lãnh thực hiện hợp đồng  

B ảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm  

B ảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước  

C ác loại bảo lãnh khác  

CÁC LOẠI  THẺ TÍN  DỤNG  

T hẻ tín dụng quốc tế  

B ao thanh toán có quyền truy đòi  

B ao thanh toán không có quyền truy đòi  

Đ ồng bao thanh toán  

CÁC LOẠI  BAO  THANH  TO ÁN   

CÁC  PHƯƠNG  THỨC  BAO  THANH  TOÁN   

B ao thanh toán theo hạn mức   

B ao thanh toán từng lần  

                            CÁC     HÌNH     THỨC   CẤP     TÍN    DỤNG                                      KHÁCH  HÀNG      

CÁC HÌNH THỨC CẤP TÍN DỤNG KHÁC    


Hình 1.1. Đa dạng hóa HĐTD

Nguồn: Tác giả tổng hợp qua nghiên cứu tài liệu và văn bản pháp luật
Thứ nhất, phát triển các hình thức cấp tín dụng mới: Ngoài cho vay, bổ sung thêm các hình thức cấp tín dụng chiết khấu CCCN và GTCG khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán và các hình thức cấp tín dụng khác để đáp ứng nhu cầu của KH. 

Thứ hai, phát triển các loại và phương thức cho vay mới: Các NHTMCP phát triển các loại và phương thức mới bằng cách bổ sung thêm nhiều loại, phương thức cho vay; trong đó, có các loại cho vay theo kỳ hạn (cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn và cho vay dài hạn), cho vay theo ngành, theo lĩnh vực, theo loại tiền tệ, theo đối tượng KH,..(xem Hình 1.2). Các phương thức cho vay: Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức, cho vay theo dự án đầu tư, cho vay hợp vốn, cho vay trả góp, cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng, cho vay theo hạn mức thấu chi. 
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Cho vay  dài hạn  

Cho vay  trung hạn  

  CHO  VAY   THEO KỲ HẠN  

  CHO VAY    THEO NGÀNH  

  CHO VAY    THEO ĐỐI TƯỢNG KH  

  CHO VAY    THEO LĨNH VỰC   

Ngành khác  

Cho vay  ngắn hạn    

Thương m ạ i, d ị ch v ụ  

Công nghi ệ p, xây d ự ng  

Nông nghi ệ p  

Ngoại tệ  

Doanh nghiệp, tổ chức  khác  

CHO VAY    THEO LOẠI TIỀN TỆ  Đồng Việt N am  

Doanh nghiệp nhà nước  

C á  nhân  

C ho  vay sản xuất kinh doanh  

Cho vay tiêu dùng  

Cho vay nông nghiệp, nông thôn  

Cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản  

      CÁC  LOẠI  CHO  VAY     THEO  TỪNG  TI Ê U  CHÍ  PHÂN  LOẠI  CHO  VAY                       KHÁCH  HÀNG      

CÁC  LOẠI CHO VAY   KHÁC    


Hình 1.2. Đa dạng hóa các loại cho vay

Nguồn: Tác giả tổng hợp qua nghiên cứu tài liệu và văn bản pháp luật

Thứ ba, phát triển các phương thức mới của chiết khấu CCCN và GTCG khác: Phát triển phương thức chiết khấu mua có kỳ hạn CCCN, GTCG khác và mua có bảo lưu quyền truy đòi CCCN, GTCG khác. 
Thứ tư, phát triển các loại bảo lãnh ngân hàng mới: Phát triển các loại bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước,.. 
Thứ năm, phát triển các loại thẻ tín dụng mới: Các NHTMCP phát triển các loại thẻ bao gồm thẻ tín dụng nội địa và thẻ tín dụng quốc tế.

Thứ sáu, phát triển các loại và phương thức bao thanh toán mới: các NHTMCP phát triển đa dạng các loại bao thanh toán có quyền truy đòi, bao thanh toán không có quyền truy đòi và các phương thức bao thanh toán từng lần, bao thanh toán theo hạn mức và đồng bao thanh toán.

Phát triển các hình thức cấp tín dụng sẽ thúc đẩy phát triển đa dạng các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng và ngược lại. Đồng thời, thúc đẩy các NHTMCP đầu tư nhiều hơn công nghệ tiên tiến, nâng cao trình độ chuyên môn, tạo dựng được hình ảnh và vị thế riêng, bằng việc phát triển các hình thức cấp tín dụng mới, các loại và phương thức mới trong từng hình thức cấp tín dụng.

1.1.4   Tiêu chí đánh giá kết quả đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

Dựa vào phương hướng và loại đa dạng hóa cho thấy yêu cầu phát triển về số lượng, quy mô, tốc độ tăng trưởng các hình thức, các loại và phương thức cấp tín dụng và vận dụng một số chỉ tiêu theo tiêu chí CAMELS [32, tr.136], [117, tr.1-6], tác giả đưa ra các tiêu chí đánh giá kết quả đa dạng hóa HĐTD bao gồm:
Một là, tiêu chí về số lượng: Số lượng các hình thức cấp tín dụng, số lượng loại và phương thức cấp tín dụng của các NHTMCP. Số lượng càng lớn, cho thấy sự đa dạng về mặt số lượng các hình thức cấp tín dụng, đa dạng về mặt số lượng các loại và phương thức cấp tín dụng. 
Hai là, tiêu chí về quy mô: Tỷ trọng dư nợ của từng hình thức cấp tín dụng, dư nợ của mỗi loại và phương thức cấp tín dụng cho thấy mức độ tập trung của các NHTMCP. Tỷ trọng dư nợ càng cao, chứng tỏ mức độ tập trung càng cao của các NHTMCP đối với phát triển từng hình thức cấp tín dụng, đối với các loại và phương thức cấp tín dụng. 
 Ba là, tiêu chí về tốc độ tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng dư nợ từng hình thức cấp tín dụng, độ tăng trưởng dư nợ mỗi loại và phương thức cấp tín dụng. Tốc độ tăng trường càng cao, chứng tỏ sự thúc đẩy càng nhanh của các NHTMCP trong quá trình đa dạng hóa HĐTD. 
Bốn là, tiêu chí về an toàn: Đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng đảm bảo không vượt ngưỡng an toàn đối với các chỉ tiêu theo tiêu chí CAMELS (xem Bảng 1.2), chứng tỏ quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP đảm bảo hiệu quả và an toàn. 

Tiêu chí CAMELS (CAMELS được viết tắt từ C: Capital: vốn, A: Asset: Tài sản, M: Management: Quản lý, E: Earnings: Lợi nhuận, L: Liquidity: Khả năng thanh khoản, S: Sensitivity: Độ nhạy cảm với rủi ro thị trường) bao gồm nhiều chỉ tiêu định lượng và định tính. Trong đó, có các chỉ tiêu tác động gián tiếp (Hệ số tạo vốn nội bộ, hệ số tài sản có thanh khoản/Tổng tài sản nợ,…) và các chỉ tiêu tác động trực tiếp đến quá trỉnh đa dạng hóa HĐTD. Tác giả vận dụng một số chỉ tiêu tác động trực tiếp để đánh giá kết quả đa dạng hóa HĐTD theo tiêu chí an toàn như sau:
Bảng 1.2. Một số chỉ tiêu theo tiêu chí CAMELS
	Các yếu tố 
	Chỉ số

	Capital Adequacy (C)-An toàn vốn: Đây là phần vốn chủ sở hữu của TCTD và khả năng của TCTD đáp ứng các khoản cấp tín dụng  ngày càng mở rộng cũng như các định hướng phát triển tài sản tiềm năng mà TCTD cần đạt được. Hệ thống phân tích CAMEL xem xét khả năng trong việc huy động thêm vốn chủ sở hữu và khả năng ứng phó đối với những cú sốc đến bản cân đối của TCTD.
	Tỷ lệ an toàn vốn: Vốn ngân hàng/ Tài sản có điều chỉnh rủi ro (rủi ro tín dụng + rủi ro thị trường + rủi ro hoạt động)

	Asset Quality (A)-Chất lượng tài sản: Theo dõi chất lượng tài sản nói chung và các khoản cấp tín dụng nói riêng của các TCTD trong tiếp xúc với nhiều rủi ro. Vì vậy, phải theo dõi các chỉ số về chất lượng tài sản xem xét các khoản nợ xấu, sự phù hợp với hệ thống phân loại các khoản cấp tín dụng.
	Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ cho vay

	
	Tỷ lệ nợ xấu trừ dự phòng/Tổng dư nợ cho vay

	Management (M)- Quản lý : Một yếu tố quyết định hiệu quả kinh doanh và sự an toàn của ngân hàng là năng lực và chất lượng quản lý. Nhưng rất khó đo lường, chủ yếu là yếu tố thuộc về chất lượng về quản lý con người, các chính sách quản lý chung của tổ chức, các hệ thống thông tin, các chế độ kiểm soát và kiểm toán nội bộ. Tuy vậy, một số chỉ tiêu có thể hiện về hiệu quả quản lý, tính hợp lý về quản lý.
	Thu nhập từ các khoản cấp tín dụng/mỗi nhân viên

	Earnings (E)-Lợi nhuận: Đây là nhân tố quan trọng của việc phân tích mức độ hiệu quả các khoản cấp tín dụng. Phân tích khả năng tạo thu nhập từ các khoản cấp tín dụng, góp phần gia tăng vốn bền vững và chỉ ra triển vọng phát triển trong tương lai của TCTD
	Tỷ lệ thu nhập từ cho vay/Tổng thu nhập

	
	Tỷ lệ thu nhập khác từ HĐTD /Tổng thu nhập

	Liquidity (L)-Thanh khoản: Đây là nhân tố được sử dụng khi phân tích khả năng của TCTD trong việc xác định nhu cầu vốn cho vay nói riêng. Đánh giá khả năng thanh toán của các tài sản ngắn hạn cũng là một nhân tố rất quan trọng trong việc đánh giá tổng quan khả năng quản lý thanh khoản.
	Tỷ lệ cho vay/vốn huy động

	
	Tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn dùng cho vay trung dài hạn.

	Sensitivity to market risk (S)-Độ nhạy cảm với các rủi ro thị trường: Hầu hết, các tài sản của các TCTD đều có liên quan đến rủi ro thị trường ở các mức độ khác nhau. Trong HĐTD có sự nhạy cảm trước biến động về lãi suất, tỷ giá hoặc những thay đổi giá cả trên thị trường tài chính.
	


Nguồn: [32, tr.136] và [117, tr.1-6]
1.2   Quản lý nhà nước về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

1.2.1  Một số quan điểm về QLNN

1.2.1.1  Quan điểm về sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế nói chung
Quản lý nhà nước theo quan điểm của các trường phái khác nhau qua một số học thuyết kinh tế từ đầu thế kỷ XX đến nay, chỉ ra tính quy luật của sự biến đổi các quan niệm về vai trò của nhà nước đối với kinh tế thị trường và nguyên lý cân bằng, hài hoà trong việc giải quyết mối quan hệ giữa thị trường và nhà nước trong vận hành nền kinh tế thị trường. Trong đó, trường phái Tân cổ điển không xem xét vai trò của nhà nước một cách biệt lập mà đặt nó trong một hệ thống lý thuyết chung. Họ đưa ra một quan niệm tổng quát về nền kinh tế thị trường để từ đó đánh giá vai trò của nhà nước, phân biệt rõ chỗ nào để thị trường hoạt động, chỗ nào cần nhà nước can thiệp. Theo phái Tân cổ điển, nền kinh tế thị trường là một hệ thống mang tính ổn định, mà sự ổn định bên trong là thuộc tính vốn có chứ không phải là kết quả sự sắp đặt của nhà nước [59,tr.1-2].

Đối với trường phái Keynes khẳng định, muốn thoát khỏi khủng hoảng, thất nghiệp và suy thoái, nhà nước phải trực tiếp điều tiết kinh tế. Cách thức điều tiết là thông qua những chương trình công cộng và dùng những chương trình này để can thiệp tích cực với hướng kích thích và duy trì tốc độ gia tăng ổn định của tổng cầu. Khi tổng cầu tăng sẽ kích thích sức sản xuất, doanh nghiệp hoạt động mở rộng sẽ thu nhận thêm nhân công, thất nghiệp được giải quyết và sản lượng quốc gia tăng. Chính phủ có thể can thiệp vào nền kinh tế qua công cụ chính sách tài khóa, bao gồm thuế và chi tiêu ngân sách và nhà nước có thể kích thích cầu đầu tư bằng cách tăng số cung về tiền tệ, hay là chấp nhận lạm phát có kiểm soát. Để làm tăng cung tiền tệ, chính phủ có thể tăng nguồn vốn cho vay, giảm lãi suất và do đó kích thích sự gia tăng của đầu tư. Do vậy, để ổn định nền kinh tế và thích ứng với biến động suy thoái thì giải pháp tất yếu và cần thiết là sự can thiệp của chính phủ [59,tr.2-3].

Theo quan điểm của chủ nghĩa tự do mới xuất hiện từ những năm 1930 và phát triển cho tới nay. Theo quan điểm này, nền kinh tế thị trường hiện đại có khả năng tự điều tiết cao, do vậy sự can thiệp của chính phủ vào tiến trình hoạt động của thị trường là cần thiết nhưng cũng chỉ nên giới hạn. Trào lưu Tự do mới xuất hiện ở nhiều nước, điển hình là các khuynh hướng ở Mỹ và ở Đức. Phái Trọng tiền ở Mỹ có quản điểm là sự can thiệp của nhà nước thường phá vỡ những cân bằng tự nhiên của thị trường để cho nền kinh tế thị trường tự do điều tiết. Một số quản điểm khác khẳng định không thể bác bỏ nhà nước, nhưng họ đòi hỏi nhà nước phải điều tiết, điều chỉnh nền kinh tế theo những qui tắc có tính chuẩn mực. Vì theo kinh nghiệm, khi ban hành các quyết định quản lý, chính phủ thường thiên về lợi ích của bản thân mình hơn là lợi ích của dân chúng. Chính vì vậy cần xác lập một hệ thống nguyên tắc của chính sách và những nguyên tắc này phải mang tính khách quan, độc lập với ý muốn chủ quan tuỳ tiện của chính phủ. Trong hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách cơ bản và quan trọng nhất chính là chính sách tiền tệ. Đối với phái Trọng cung cho rằng việc nhà nước sử dụng sai chính sách tiền tệ-tín dụng đã làm toàn bộ nền sản xuất bất ổn định, lạm phát phát triển nhanh chóng và đề cao một chính sách kinh tế giảm bớt sự can thiệp trực tiếp của nhà nước [59,tr.4]

Khuynh hướng của chủ nghĩa tự do mới ở Đức cho rằng nền kinh tế thị trường vận hành trên nguyên tắc cạnh tranh có hiệu quả, phát huy cao độ tính chủ động và sáng kiến của các cá nhân. Do đó, chính phủ chỉ can thiệp vào nơi nào cạnh tranh không có hiệu quả, nơi cần phải bảo vệ và thúc đẩy cạnh tranh có hiệu quả. Nền kinh tế thị trường đòi hỏi nhà nước phải mạnh; song chỉ can thiệp với mức độ và tốc độ cần thiết và phải dựa trên hai nguyên tắc hỗ trợ và tương hợp. Nguyên tắc hỗ trợ xác định chức năng của nhà nước phải khơi dậy và bảo vệ các nhân tố của thị trường, ổn định hệ thống tài chính-tiền tệ, duy trì chế độ sở hữu tư nhân và giữ gìn trật tự an ninh và công bằng xã hội. Nguyên tắc tương hợp làm cơ sở để nhà nước hoạch định các chính sách kinh tế phù hợp với sự vận động của các quy luật trong nền kinh tế thị trường đồng thời phải đảm bảo được các mục tiêu kinh tế-xã hội. Nhà nước phải đề ra những chính sách kinh tế tích cực, phải là người bảo vệ sở hữu tư nhân, không để cho các nguyên tắc cạnh tranh bị phá vỡ. Nhà nước có thể can thiệp tự do thông qua các chính sách tín dụng, tiền tệ,.. nhưng không được can thiệp vào hoạt động kinh tế của bản thân các tổ chức kinh tế. Tiêu chí cơ bản nhất để đánh giá chính sách cũng như vai trò kinh tế của Nhà nước và khu vực tư nhân trước sau vẫn là hiệu quả kinh tế. Cho nên khả năng giải quyết các vấn đề xã hội của nhà nước về căn bản phụ thuộc vào tính hiệu quả của nền kinh tế [59,tr.5].
Qua những quan điểm của các trường phái khác nhau, các trường phái kinh tế đều đưa ra vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường và quan điểm lý thuyết của mỗi trường phái là khác nhau, và qua “Quan niệm của các trường phái về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường có thể thấy, không một cách tiếp cận nào mang tính vạn năng, có thể giải đáp được tất cả các tình huống khác nhau của nền kinh tế. Do vậy, tác động thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển kinh tế thị trường của mỗi cách tiếp cận đều có những giới hạn nhất định” [59,tr.7-8].

1.2.1.2  Quan điểm QLNN đối với hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng
Qua một số quan điểm về sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế nói chung, cho thấy Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế thông qua quy định pháp luật, hoạch định chinh sách và các công cụ QLNN khác. Đồng thời, Nhà nước phải tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy, đảm bảo cho các nhân tố của thị trường ổn định, nhằm mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế-xã hội. Dựa vào các quan điểm trên, tác giả đưa ra quan điểm QLNN đối với hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng như sau:

Một là, Nhà nước phát huy vai trò thúc đẩy hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Việc thúc đẩy của Nhà nước qua các chính sách động viên, thu hút các nguồn lực về tài chính, kỹ thuật, công nghệ, nhân lực,..trong và ngoài nước. Phát huy mọi tiềm năng của nền kinh tế, khai thác những lợi thế về kinh tế trong từng vùng, từng khu vực, địa bàn, nhằm phát triển hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. 

Hai là, Nhà nước tạo điểu kiện và môi trường thuận lợi về mọi mặt cho hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng phát triển. Nhà nước có chính sách tiền tệ phù hợp trong từng giai đoạn phát triển kinh tế, chính sách tín dụng về vốn, điều kiện cấp tín dụng và tạo môi trường kinh tế, môi trường pháp lý thuận lợi cho động tiền tệ, tín dụng ngân hàng phát triển.

Ba là, Nhà nước can thiệp hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng trong một mức độ cần thiết theo những nguyên tắc phù hợp với sự vận động của các quy luật trong nền kinh tế thị trường. Nhà nước can thiệp kịp thời, đúng thời điểm bằng những công cụ và phương pháp QLNN phù hợp, nhằm ổn định hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng và hạn chế các rủi ro bảo đảm an toàn hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng. Hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng thuộc lĩnh vực rất nhạy cảm và dể bị tác động bởi nhiều nhân tố gồm môi trường kinh tế, chính sách của Nhà nước, hoạt động các TCTD,..dẫn đến các rủi ro về lãi suất, rủi ro về ngoại hối, rủi ro về tín dụng, rủi ro về thanh khoản,..Cần có sự can thiệp kịp thời, đúng lúc của Nhà nước, tránh dẫn đến tổn thất trong hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng, gây mất an toàn hệ thống ngân hàng, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế.
1.2.2   Khái niệm QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP có liên quan đến QLNN về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng và QLNN về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng là một nội dung trong QLNN về kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng. Do vậy, cần tìm hiểu khái niệm QLNN về kinh tế. Theo đó,“QLNN về kinh tế là sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền của Nhà nước lên nền kinh tế quốc dân nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực kinh tế trong và ngoài nước, các cơ hội có thể có, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước đã đặt ra, trong điều kiện hội nhập và mở rộng giao lưu quốc tế” [34, tr.21]; 
Các trường phái kinh tế khác nhau đều đưa ra vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế bằng pháp luật, chính sách và các công cụ QLNN khác nhằm mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế-xã hội. Với khái niệm QLNN về kinh tế cho thấy cần có Nhà nước với tư cách là chủ thế của nền kinh tế và Nhà nước thực hiện chức năng quản lý kinh tế là nhu cầu khách quan để tác động, định hướng, điều tiết về kinh tế nhằm đạt được các mục tiêu của Nhà nước đã lựa chọn [34, tr.21]. Bên cạnh, thực chất của quản lý kinh tế vĩ mô là quá trình thiết kế mục tiêu quản lý và căn cứ vào đó mà sử dụng công cụ quản lý hiện hữu và phương pháp quản lý thích hợp để điều tiết sự vận hành của nền kinh tế theo quỹ đạo và mục tiêu đã định [34, tr.105]. 

Vận dụng khái niệm QLNN về kinh tế vào hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng, QLNN về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng là sự tác động có tổ chức, có định hướng và mang tính quyền lực Nhà nước của các cơ quan QLNN đến hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng bằng những phương pháp và công cụ QLNN nhằm thúc đẩy hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng có hiệu quả, tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng phát triển và đảm bảo an toàn hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. 
QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP là nội dung liên quan mật thiết đến QLNN về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng. Vận dụng các khái niệm trên và dựa vào phương hướng đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP, QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP có thể hiểu là sự tác động có tổ chức, có định hướng và mang tính quyền lực Nhà nước của các cơ quan QLNN bằng những phương pháp và công cụ QLNN đến quá trình phát triển các hình thức cấp tín dụng, phát triển các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP, nhằm thúc đẩy quá trình đa dạng hóa HĐTD có hiệu quả, tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi và đảm bảo cho quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP phát triển bền vững, cung ứng vốn tín dụng đa dạng với nhiều tiện ích, góp phần phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

1.2.3   Mục tiêu QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

Trong QLNN về đa dạng hóa HĐTD, việc xác định mục tiêu QLNN là một trong những yếu tố trọng tâm. Mục tiêu cuối cùng khi đề cập đến vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường đề nhằm ổn định và phát triển kinh tế-xã hội nói chung. QLNN về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng nhằm mục tiêu cuối cùng là tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng, đảm bảo an toàn hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng và hệ thống các TCTD, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Qua khái niệm QLNN về đa dạng hóa HĐTD, đã xác định được mục tiêu tổng quát của QLNN về đa dạng hóa HĐTD là thúc đẩy quá trình đa dạng hóa HĐTD có hiệu quả, tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi và đảm bảo cho quá trình đa dạng hóa HĐTD phát triển bền vững, cung ứng vốn tín dụng đa dạng với nhiều tiện ích, góp phần phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, tác giả xác định các mục tiêu cụ thể sau:
Thứ nhất, thúc đẩy quá trình đa dạng hóa HĐTD tăng trưởng nhanh, hiệu quả, an toàn và bền vững. Đây là mục tiêu hàng đầu của QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Nhà nước tạo khung pháp lý, hướng dẫn các NHTMCP triển khai các hình thức cấp tín dụng; định hướng phát triển đa dạng hình thức cấp tín dụng, điều tiết và hiệu chỉnh quá trình đa dạng hóa HĐTD tăng trưởng nhanh, hiệu quả, an toàn và bền vững đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng đa dạng phục vụ nền kinh tế.

Thứ hai, phát triển đúng định hướng, đúng quy định của pháp luật đối với các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng. Đây là mục tiêu cơ bản của QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Các cơ quan QLNN tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các NHTMCP qua định hướng phát triển, ban hành khung pháp lý cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD. Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện phát huy tính năng động, sáng tạo các NHTMCP phát triển HĐTD đa dạng. Đồng thời, điều tiết quá trình đa dạng hóa HĐTD theo đúng định hướng và thực thi đúng các quy định pháp luật về đa dạng hóa HĐTD.
Thứ ba, đảm bảo công bằng, minh bạch và hài hòa lợi ích trong quá trình đa dạng hóa HĐTD. Mục tiêu này đảm bảo công bằng, minh bạch và hài hòa lợi ích của các NHTMCP, của KH và lợi ích chung của nền kinh tế. Đảm bảo công bằng về các điều kiện và minh bạch về thông tin trong khuôn khổ pháp luật, góp phần thực hiện đúng định hướng và đúng quy định của pháp luật, tạo sự lành mạnh, ổn định lâu dài, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, hiệu quả  và bền vững quá trình đa dạng hóa HĐTD. Trên cơ sở đó sẽ đảm bảo hài hòa được lợi ích chung và lợi ích của các bên tham gia quá trình đa dạng hóa HĐTD. 

1.2.4   Nội dung QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

Để đạt được mục tiêu QLNN về đa dạng hóa HĐTD, Nhà nước phải thực hiện các chức năng quan trọng. QLNN về kinh tế theo giai đoạn tác động có các chức năng hoạch định phát triển kinh tế, tổ chức điều hành nền kinh tế và kiểm soát sự phát triển kinh tế [34, tr.199-236]. Vận dụng các chức năng này vào QLNN về đa dạng hóa HĐTD bao gồm: 

Chức năng hoạch định phát triển của Nhà nước về đa dạng HĐTD: Đa dạng hóa HĐTD của mỗi NHTMCP có những định hướng riêng và đôi khi mang tính tự phát theo kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được lợi ích riêng. Do vậy, Nhà nước thực hiện chức năng hoạch định phát triển đa dạng HĐTD nhằm đảm bảo lợi ích chung của nền kinh tế qua xây dựng các kế hoạch, chưng trình phát triển kinh tế-xã hội, chiến lược phát triển ngành ngân hàng, kế hoạch tăng trưởng tín dụng, định hướng đa dạng hóa HĐTD,…tạo điều kiện cho các NHTMCP có những định hướng, tận dụng các cơ hội tốt cho đa dạng hóa HĐTD.

Chức năng điều hành của Nhà nước trong quá trình đa dạng hóa HĐTD: Nhà nước thể hiện hoạt động mang tính quyền lực và chi phối sự phát triển các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng của thông qua các quy định về giới hạn cấp tín dụng đối với từng hình thức cấp tín dụng, khuyến khích phát triển hoặc hạn chế cấp tín dụng đối với một số loại hình, phương thức, lĩnh vực cấp tín dụng trong từng giai đoạn, kế hoạch tăng trưởng tín dụng và chỉ đạo thực hiện các giải pháp tín dụng hàng năm, nhằm ngăn chặn những tác động tiêu cực, gây mất an toàn trong quá trình đa dạng hóa HĐTD, mất an toàn toàn hệ thống ngân hàng, đáp ứng nhu cầu vốn phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội.

Chức năng kiểm soát của Nhà nước đối với quá trình đa dạng hóa HĐTD: Nhà nước kiểm soát việc chấp hành quy định theo các Luật chuyên ngành ngân hàng, và các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình dạng hoá HĐTD, nhằm hạn chế những tác động tiêu cực, kịp thời phát hiện và xử lý những sai sót, áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, điều chỉnh quy định pháp luật phù hợp, đánh giá những thành công, phát hiện ra các cơ hội mới và thúc đẩy quá trình đa đạng hóa HĐTD đúng định hướng và đạt mục tiêu. 

Nhà nước tác động vào nền kinh tế thông qua những phương pháp và công cụ QLNN, thực hiện các chức năng QLNN để đạt được mục tiêu QLNN. Trong hoạt động QLNN về tiền tệ, tín dụng ngân hàng các quốc gia trên thế giới do ngân hàng trung ương thực hiện các chức năng ổn định tiền tệ, ổn định tài chính,..và tập trung vào định hướng mục tiêu chính sách tiền tệ, chính sách tín dụng, thực hiện chinh sách pháp luật có liên quan đến hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng, điều tiết hoạt động về tiền tệ, tín dụng ngân hàng qua tổ chức, điều hành và phát triển thị trường tiền tệ, xây dựng các chỉ tiêu lạm phát, kế hoạch tăng trưởng tín dụng hàng năm, kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng, xử lý vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng theo quy định của pháp luật [105, tr.1-55].
Nội dung QLNN về đa dạng hóa HĐTD là một trong những nội dung QLNN về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng. Dựa vào nội dung QLNN về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng và mục tiêu, chức năng QLNN về đa dạng hóa HĐTD, tác giả xây dựng nội dung QLNN về đa dạng hóa HĐTD bao gồm:
Thứ nhất, định hướng chiến lược phát triển của Nhà nước về đa dạng hóa HĐTD. Định hướng chiến lược phát triển của Nhà nước có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đa dạng hóa HĐTD, phản ánh xu hướng, triển vọng mà các cơ quan QLNN về đa dạng hóa HĐTD dự tính trong từng giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội. Định hướng chiến lược phát triển về đa dạng hóa HĐTD phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Do vậy, chiến lược phát triển về đa dạng hóa HĐTD được dựa vào hệ thống chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án để xây dựng các định hướng. 

Thứ hai, ban hành pháp luật về đa dạng hóa HĐTD. Các quy định của pháp luật, tao khung pháp lý, điều tiết, hướng dẫn, các NHTMCP phát triển các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng theo đúng định hướng. Nền tảng luật pháp cho QLNN về đa dạng hóa HĐTD là các quy định pháp luật chuyên ngành ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. Quy định pháp luật ban hành các điều kiện để các NHTMCP phát triển thêm các hình thức cấp tín dụng, điều tiết quá trình đa dạng hóa HĐTD phù hợp với định hướng kế hoạch hàng năm.
Các quy định pháp luật tác động trực tiếp đến quá trình phát triển các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng bao gồm các nội dung chính: Đối tượng cấp tín dụng, nguyên tắc tín dụng, điều kiện tín dụng, loại hình, phương thức cấp tín dụng, giới hạn cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng, lãi suất tín dụng, quyền và nghĩa vụ cả KH, quyền và nghĩa vụ của NHTMCP, đảm bảo nợ tín dụng, kiểm tra, giám sát quá trình cấp tín dụng, phân loại và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, xử lý rủi ro tín dụng. Bên cạnh, các quy định pháp luật trong các ngành, lĩnh vực khác: Quy định về lãi suất, tỷ giá, đầu tư, thuế,.. tác động gián tiếp đến quá trình đa dạng hóa HĐTD.
Các quy định pháp luật về đa dạng hóa HĐTD đầy đủ, thống nhất, đồng bộ và phù hợp thực tiễn góp phần tạo ra kết quả quan trọng trong QLNN, cũng như việc chấp hành pháp luật của các NHTMCP và KH. Tuy nhiên , nhiều quy định pháp luật về đa dạng hóa HĐTD thiếu đồng bộ giữa luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện, hay các quy định pháp luật về đa dạng hóa HĐTD chưa đi vào cuộc sống, phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần, đã làm giảm sút tính ổn định của các quy định pháp luật,..Từ đó, gây cản trở cho quá trình QLNN về đa dạng hóa HĐTD.

Thứ ba, điều tiết quá trình đa dạng hóa HĐTD. Nhà nước điều tiết quá trình đa dạng hóa HĐTD nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa các NHTMCP, KH và lợi ích chung cho phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng chiến lược phát triển về đa dạng hóa HĐTD đã đặt ra. Để điều tiết quá trình đa dạng hóa HĐTD, Nhà nước thực hiện xây dựng, ban hành và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật, áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, thực hiện điều tiết về phía cung và về phía cầu để khuyến khích phát triển hay thu hẹp các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng trong những trường hợp cần thiết.

Điều tiết về phía cung: Các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép được cải cách sẽ tạo điều kiện cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD, hoặc quy định về cấp phép khắt khe hơn, sẽ là rào cản đối với nhiều NHTMCP trong quá trình đa dạng hóa HĐTD (xem Bảng 1.3). Nhằm đảm bảo ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội,  Nhà nước khuyến khích cấp tín dụng cho một số lĩnh vực, sẽ khuyến khích các NHTMCP phát triển các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng; ngược lại, hạn chế cấp tín dụng đối với một số lĩnh vực, sẽ tác động làm chậm quá trình đa dạng hóa HĐTD. Các hoạt động về cung cấp thông tin tín dung đa dạng, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực của Nhà nước đáp ứng cho xu hướng phát triển các hình thức cấp tín dụng mới và sự hỗ trợ của Nhà nước trong đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo điều kiện cho phát triển các hình thức, các loại và phương thức cấp tín dụng hiên đại, triển khai nghiệp vụ trực tuyến nhanh chóng, nhiều tiện ích, sẽ giúp cho qúa trình đa dạng hóa HĐTD được nhanh hơn.
Điều tiết về phía cầu: Nhà nước ban hành quy định liên quan đến quy trình cấp tín dụng của các NHTMCP cho KH và quy định về đối tượng KH, phạm vi áp dụng đối với từng hình thức cấp tín dụng. Với trình tự ngắn gọn, thủ tục đơn giản trong quy trình cấp tín dụng, giúp cho KH tiếp cận nhanh chóng các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng, giúp thúc đẩy quá trình đa dạng hóa HĐTD được phát triển nhanh và ngược lại, sẽ làm hạn chế quá trình trình đa dạng hóa HĐTD. Mặt khác, quy định mở rộng hoặc hạn chế đối tượng KH, phạm vi áp dụng đối với từng hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng, sẽ tác động phát triển hay thu hẹp quá trình đa dạng hóa HĐTD.
Thứ tư, kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD. Mục đích kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD, nhằm góp phần bảo đảm quá trình đa dạng hóa HĐTD an toàn, lành mạnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của KH và các NHTMCP; bảo đảm việc chấp hành pháp luật của các NHTMCP và KH đối với các hình thức, các loại và phương thức cấp tín dụng; góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực QLNN về đa dạng hóa HĐTD.
Nội dung kiểm tra thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD bao gồm: Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các điều kiện được cấp phép hoạt động, tuân thủ các quy định của NHNN ban hành hướng dẫn các NHTMCP thực hiện các hình thức tín dụng; thu thập, tổng hợp và xử lý tài liệu, thông tin, dữ liệu theo yêu cầu thanh tra, giám sát; xem xét, đánh giá mức độ rủi ro, năng lực quản trị rủi ro HĐTD, mức độ đảm bảo an toàn trong quá trình đa dạng hóa HĐTD; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu  QLNN về đa dạng hóa HĐTD; kiến nghị, yêu cầu các NHTMCP có biện pháp hạn chế, giảm thiểu và xử lý rủi ro để bảo đảm an toàn trong quá trình đa dạng hóa HĐTD; phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật trong trong quá trình đa dạng hóa HĐTD.

Kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD là hoạt động được tiến hành thường xuyên, kịp thời, nhằm đảm bảo tuân thủ luật pháp của các NHTMCP và KH. Để hoạt động này có hiệu quả cần có những điều kiện nhất định về nhân lực có trình độ đáp ứng dược yêu cầu chuyên môn, cách thức tổ chức, kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, phân công trách nhiệm, cũng như các mục tiêu rõ ràng,.. Các sai phạm, thiếu sót qua kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD sớm được phát hiện, phân tích và có thông tin phản hồi nhanh chóng, giúp xử lý nghiêm minh các vi phạm, đảm bảo nâng cao hiệu lực QLNN và điều chỉnh, bổ sung kịp thời những quy định, cơ chế, chính sách pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình đa dạng hóa HĐTD.

Các nội dung QLNN về đa dạng hóa HĐTD có mối liên hệ mật thiết và tác động qua lại, bổ sung cho nhau. Định hướng tạo nền tảng cho triển khai, áp dụng các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng phù hợp và quy định pháp luật ban hành, tạo điều kiện cho các NHTMCP triển khai các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng theo mục tiêu như đã định hướng. Quy định pháp luật được ban hành giúp cho hoạt động điều tiết của Nhà nước trong quá trình đa dạng hóa HĐTD theo đúng định hướng. Bên cạnh, qua hoạt động điều tiết của Nhà nước sẽ bổ sung, điều chỉnh thêm các quy định pháp luật cho phù hợp với thực tiễn quá trình dạng hóa HĐTD. Để đạt được các mục tiêu đã định hướng, đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của các NHTMCP và KH, nâng cao hiệu lực QLNN và kiểm soát được hoạt động điều tiết quá trình đa dạng hóa HĐTD, thì hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát được tiến hành thường xuyên. Qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát một số mục tiêu đã định hướng, một số quy định pháp luật và hoạt động điều tiết được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, tạo điều kiện thực hiện tốt các định hướng chiến lược phát triển của Nhà nước về đa dạng hóa HĐTD.

1.2.5   Mối quan hệ giữa QLNN về đa dạng hóa HĐTD và nhu cầu đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

Nhà nước là chủ thể quản lý, quản lý các NHTMCP với tư cách là cơ quan quyền lực nhằm bảo đảm cho các NHTMCP quyền tự do kinh doanh theo pháp luật. Các NHTMCP là đối tượng quản lý, được phép kinh doanh những hoạt động không bị cấm và được Nhà nước cho phép đa dạng hóa HĐTD. Quá trình đa dạng hóa HĐTD đều phải tuân thủ những quy định của pháp luật, nghĩa là chịu sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của các cơ quan QLNN. Do đó, hiệu quả QLNN quyết định rất lớn đến sự hiệu quả của quá trình đa dạng hóa HĐTD. Tuy vậy, Mỗi NHTMCP đều cố gắng tìm cho mình một cấu trúc đa dạng hóa HĐTD tối ưu nhằm đạt được lợi nhuận tối đa, nên mức độ đa dạng hóa HĐTD khác nhau giữa các NHTMCP và Nhà nước khó có thể áp đặt hoặc yêu cầu các NHTMCP phải đa dạng hóa HĐTD theo mong muốn.
Mối quan hệ giữa QLNN về đa dạng hóa HĐTD và nhu cầu đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP là phát huy tốt nhất vai trò quyết định của QLNN đối với việc đáp ứng nhu cầu có được một cấu trúc đa dạng hóa HĐTD tối ưu của các NHTMCP. Do vậy, để giải quyết tốt mối quan hệ này, Nhà nước phải vừa thực hiện quyền lực nhà nước vừa phải phục vụ cho quá trình đa dạng hóa HĐTD. Hoạt động điều hành của Nhà nước trên cơ sở tổ chức thực hiện các nội dung QLNN, tôn trọng quy luật hoạt động của thị trường, tạo môi trường pháp lý, hướng dẫn, định hướng phát triển đa dạng HĐTD, tôn trọng và tạo điều kiện cho khả năng tự điều chỉnh của thị trường. Nhà nước tạo thuận lợi về mọi mặt cho các NHTMCP, ngoài hoạt động cho vay, còn cấp tín dụng dưới các hình thức khác có những ưu thế riêng biệt về thu nợ, bảo đảm nợ có tính thanh khoản cao, giúp giảm nhẹ rủi ro HĐTD (xem Phụ lục 8), bao gồm chiết khấu CCCN và GTCG, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng và bao thanh toán. Phát huy cơ chế tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ có hiệu quả của các NHTMCP. Hỗ trợ các NHTMCP và tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đa dạng hóa HĐTD là nhiệm vụ chính, ban hành kịp thời các cơ chế chính sách phù hợp với sự vận động của cơ chế thị trường, tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình đa dạng hóa HĐTD. Qua đó, thực hiện tốt các mục tiêu QLNN về đa dạng hóa HĐTD, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và ổn định kinh tế vĩ mô.

1.2.6  Tiêu chí đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP

Đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD là một trong những nội dung quan trọng đối với QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Mục đích đánh giá này để xác định kết quả thực hiện nội dung QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Do vậy, công tác đánh giá này cần xem xét trong mối liên hệ về kết quả đạt được giữa các mục tiêu QLNN, chức năng QLNN và nội dung QLNN về đa dạng hóa HĐTD và qua đánh giá, xem xét những tác động, rút ra những bài học trong quá trình QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Trong đó, các mục tiêu thúc đẩy đa dạng hóa HĐTD tăng trưởng nhanh, hiệu quả, an toàn, bền vững, đúng định hướng, đúng pháp luật, đảm bảo công bằng, minh bạch, hài hòa các lợi ích phải gắn liền với thực hiện các chức năng và thực hiện đầy đủ các nội dung QLNN trong quá trình đa dạng hóa HĐTD.

Từ các mối liên hệ trên và vận dụng các tiêu chí đánh giá QLNN của Ngân hàng phát triển Châu Á là các tiêu chí về hiệu lực, hiệu quả, sự công bằng, sự duy trì một cách bền vững [25, tr.35] và phù hợp [25, tr.44-45]. Tác giả tổng hợp các tiêu chí đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD bao gồm: Tiêu chí hiệu lực, tiêu chí hiệu quả, tiêu chí phù hợp, tiêu chí công bằng và tiêu chí bền vững 

Thứ nhất, tiêu chí hiệu lực: “Hiệu lực QLNN là một phạm trù xã hội chỉ mức độ pháp luật được tuân thủ và mức độ hiện thực quyền lực chỉ huy và phục tùng trong mối quan hệ giữa chủ thể quản lý với đối tượng quản lý trong những điều kiện lịch sử nhất định”[49, tr.7]. Do vậy, Hiệu lực QLNN về đa dạng hóa HĐTD chỉ mức độ tuân thủ pháp luật, chấp hành mọi chỉ đạo từ các cơ quan QLNN của các NHTMCP và KH; đồng thời, biểu hiện mức độ hiện thực quyền lực Nhà nước của các cơ quan QLNN và uy tín của các cơ quan QLNN đối với các NHTMCP và KH trong QLNN về đa dạng hóa HĐTD. 
Đánh giá hiệu lực QLNN qua mức độ tuân thủ các quy định pháp luật: Xem xét mức độ tuân thủ về đối tượng cấp tín dụng, nguyên tắc, điều kiện và quy trình cấp tín dụng, loại và phương thức cấp tín dụng, giới hạn cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng, lãi suất tín dụng, quyền và nghĩa vụ cả KH, quyền và nghĩa vụ của NHTMCP, phân loại và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, xử lý rủi ro tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan đến quá trình đa dạng hóa HĐTD. Đồng thời đánh giá việc tuân thủ các mức quy định theo các tiêu chí, chỉ tiêu chính yếu đối với quá trình điều tiết, kiểm tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD (xem bảng 1.3).
Đánh giá hiệu lực QLNN qua mức độ hiện thực quyền lực Nhà nước: Đánh giá mức độ thực hiện việc tổ chức xây dựng và triển khai định hướng phát triển đa dạng hóa HĐTD; mức độ ban hành pháp luật đầy đủ, đồng bộ, kịp thời để tạo điều kiện pháp lý cho phát triển đa dạng các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng; mức độ điều tiết, can thiệp của Nhà nước, can thiệp quá mức hay thiếu sự điều tiết phù hợp trong quá trình đa dạng hóa HĐTD; mức độ thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát có thường xuyên hay buông lỏng trong quá trình đa dạng hóa HĐTD.
Thứ hai, tiêu chí hiệu quả: Hiệu quả là chỉ tiêu phản ánh trình độ khai thác các yêu tố đầu vào để tạo ra kết quả hoạt động tối đa với chi phí hoạt động tối thiểu, hoăc là chỉ tiêu phản ánh năng suất hoạt động, hiệu suất sử dụng các chi phí đầu vào. Do vậy, có thể hiểu hiệu quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD phản ánh kết quả hoạt động QLNN với mức tối đa và chi phí QLNN ở mức tối thiểu. Hiệu quả QLNN được đánh giá bằng mức độ đạt được của nội dung QLNN so với các mục tiêu QLNN về đa dạng hóa HĐTD đã đặt ra.

Kết quả của hoạt động định hướng, ban hành pháp luật, điều tiết và kiểm tra, thanh tra, giám sát của Nhà nước so với các mục tiêu QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Hoạt động định hướng có hiệu quả khi đề ra các giải pháp đa dạng hóa HĐTD đảm bảo an toàn, hiêu quả kinh doanh của các NHTMCP và tạo cơ hội cho mọi tổ chức, cá nhân tiếp cận đa dạng các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng. Trong công tác xây dựng, ban hành các quy định pháp luật, tạo khung pháp lý ổn định lâu dài, ít điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo công khai, minh bạch thông tin pháp luật cho các NHTMCP và KH thực hiện tốt các quy định trong quá trình triển khai các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng, góp phần gia tăng hiệu quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Hoạt động điều hành của Nhà nước tao thuận lợi cho các NHTMCP phát triển lâu dài các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng; bảo vệ lợi ích cho các NHTMCP, KH qua điều tiết, can thiệp phù hợp với tình hình thực tế, giúp cho việc mở rộng các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức ít bị ảnh hưởng và đảm bảo cho quá trình đa dạng hóa HĐTD được an toàn. Đối với hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát, ngoài việc xử lý nghiêm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật còn tiến hành phân tích, đánh giá, tìm ra những hạn chế trong công tác định hướng, ban hành pháp luật và điều hành của Nhà nước để hiệu chỉnh kịp thời, tạo điều kiện cho quá trình đa dạng hóa HĐTD được ổn định lâu dài, bảo vệ lợi ích và giảm thiểu tác động cho các NHTMCP, KH và nền kinh tế.
Vận dụng các nguyên tắc cốt lõi cho giám sát ngân hàng có hiệu quả của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng công bố phiên bản cuối cùng của Basel I trong tháng 9 năm 2012 [106, tr.1-78], tác giả xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu chính đối với quá trình điều tiết, kiểm tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD (xem Bảng 1.3). 

Bảng 1.3. Một số tiêu chí/chỉ tiêu điều hành, kiểm tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD dựa vào các nguyên tắc của Basel I

	Tiêu chí/ Chỉ tiêu
	Mục đích

	1-Tỷ lệ an toàn vốn: Vốn ngân hàng/ Tài sản có điều chỉnh rủi ro (Nguyên tắc 16-An toàn vốn)
	Đưa ra các quy định về an toàn vốn tối thiểu phù hợp, quy định rõ thành phần của vốn để phản ánh được những rủi ro mà ngân hàng gặp phải trong quá trình đa dạng hóa HĐTD.

	2-Hạn mức tín dụng.

3-Tỷ lệ cấp tín dụng tối đa đối với từng hình thức cấp tín dụng 

(Nguyên tắc 17-Rủi ro tín dụng)
	Kiểm soát quy mô đa dạng hóa HĐTD qua các chỉ tiêu hạn mức tín dụng và tỷ lệ cấp tín dụng tối đa đối với từng hình thức cấp tín dụng, đảm bảo chất lượng tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng trong quá trình đa dạng hóa HĐTD.

	4-Tỷ lệ cấp tín dụng đối với một KH (Nguyên tắc 19-Giới hạn các giao dịch lớn).
	Giám sát các khoản cấp tín dụng lớn trong quá trình đa dạng hóa HĐTD, hạn chế việc tập trung cấp tín dụng một KH 

	5-Tỷ lệ cấp tín dụng đối với một KH có liên quan (Nguyên tắc 20-Giao dịch với các bên liên quan)
	Giám sát, hạn chế các NHTMCP tập trung cấp tín dụng một KH hoặc nhóm các KH có liên quan

	6-Tỷ lệ cho vay/vốn huy động.

7- Tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn (Nguyên tắc 24-Rủi ro thanh khoản)
	Cơ quan QLNN giám sát khả năng chi, đảm bảo cho các NHTMCP sẵn sàng ứng phó với các vấn đề về thanh khoản có thể phát sinh bất ngờ.

	8-Công khai và minh bạch trong quá trình đa dạng hóa HĐTD (Nguyên tắc 28-Công khai và minh bạch)
	Cơ quan QLNN quy định các NHTMCP phải công khai minh bạch thông tin trong quá trình đa dạng hóa HĐTD.


Nguồn: [106, tr.1-78]

Thứ ba, tiêu chí phù hợp: Tiêu chí phù hợp trong QLNN về đa dạng hóa HĐTD  bao gồm: Sự phù hợp của các mục tiêu định hướng; các quy định của pháp luật có nội dung bên trong phù hợp nhau, phù hợp trong quy định pháp luật giữa các hình thức cấp tín dụng, sự phù hợp giữa luật với các văn bản hướng dẫn thực hiện các hình thức cấp tín dụng, sự phù hợp giữa các quy định đối với từng hình thức cấp tín dụng với các quy định pháp luật khác, sự phù hợp giữa các quy định đối với các hình thức cấp tín dụng với thực tế; phù hợp về nội dung, phương pháp điều hành; sự phù hợp về nội dung, phương thức, hình thức, kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD. 
Sự phù hợp của các mục tiêu định hướng: Sự phù hợp giữa các mục tiêu định hướng so với kết quả phát triển thêm các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng. Sự phù hợp giữa các mục tiêu định hướng đa dạng hóa HĐTD so với việc ban hành pháp luật, điều tiết của Nhà nước và hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát. 
Sự phù hợp các nội dung bên trong của các quy định pháp luật: Quy định của pháp luật đối với từng hình thức cấp tín dụng có nội dung bên trong phù hợp với nhau giữa các nội dung bao gồm: Đối tượng cấp tín dụng, nguyên tắc tín dụng, điều kiện tín dụng, loại hình, phương thức cấp tín dụng, giới hạn cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng, lãi suất tín dụng, quyền và nghĩa vụ cả KH, quyền và nghĩa vụ của NHTMCP, đảm bảo nợ tín dụng, kiểm tra, giám sát quá trình cấp tín dụng, phân loại và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, xử lý rủi ro tín dụng. Các nội dung phù hợp, đảm bảo sự thống nhất, nhất quán giữa các nội dung; các nội dung không mâu thuẫn, triệt tiêu nhau để có thể triển khai phát triển thêm hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng.
Sự phù hợp trong quy định pháp luật giữa các hình thức cấp tín dụng: Sự phù hợp, đảm bảo không mâu thuẫn, triệt tiêu mà tác động tích cực lẫn nhau, tạo ra những gói cấp tín dụng cho KH với nhiều hình thức cấp tín dụng đa dạng, tạo điều kiện phát triển các hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP. Sự phù hợp giữa Luật với các văn bản hướng dẫn thực hiện các hình thức cấp tín dụng, được thể hiện qua sự nhất quán giữa các văn bản hướng dẫn thực hiện hình thức cấp tín dụng phù hợp với các luật đã ban hành.
Sự phù hợp giữa các quy định đối với từng hình thức cấp tín dụng với các quy định pháp luật khác: Sự phù hợp, đồng bộ, đầy đủ, kịp thời của hệ thống các quy định pháp luật có hiên quan như pháp luật về đăng ký kinh doanh, đất đai, đầu tư và các chính sách như chính sách hỗ trợ lãi suất, chính sách kích cầu đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển một số ngành, lĩnh vực, chính sách thuế,..
Sự phù hợp giữa các quy định pháp luật đối với các hình thức cấp tín dụng so với thực tế: Các quy định pháp luật phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; quy định được cụ thể, rõ ràng, tương thích với khu vực cũng như trên thế giới nhất là những quy định trong quá trình thực hiện những cam kết hội nhập trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó bao gồm cam kết thực hiện lộ trình mở cửa HĐTD. Đồng thời, đảm bảo sự phù hợp về năng lực tài chính, khả năng quản trị, mức độ đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực,..của các NHTMCP.
Sự phù hợp về nội dung, phương pháp điều hành: Hoạt động điều tiết của Nhà nước theo hướng mở rộng HĐTD đa dạng hình thức cấp tín dụng, loại hình, phương thức cấp tín dụng, cần khuyến khích các NHTMCP thực hiện bằng phương pháp kinh tế, phương pháp giáo dục và kết hợp các phương pháp này trong quá trình QLNN; việc điều tiết theo hướng thu hẹp các hình thức cấp tín dụng, loại hình, phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng, cần khuyến khích các NHTMCP thực hiện bằng phương pháp kinh tế, phương pháp giáo dục, phương pháp hành chính và kết hợp các phương pháp này trong quá trình QLNN.

Trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát trong quá trình đa dạng hóa HĐTD, cần vận dụng phù hợp giữa nội dung và phương thức thanh tra, giám sát; Thực hiện hoạt động giám sát từ xa, hoạt động thanh tra tại chỗ phù hợp với từng nội dung thanh tra, giám sát đối với quá trình đa dạng hóa HĐTD theo nguyên tắc kết hợp thanh tra tuân thủ với thanh tra trên cơ sở rủi ro đối với các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng. 
Thứ tư, tiêu chí công bằng: Tiêu chí công bằng trong QLNN về đa dạng hóa HĐTD đòi hỏi sự cân đối về quyền và nghĩa vụ giữa các NHTMCP và KH trong tiếp cận và phát triển các hình thức, loại và phương thức cấp tín dụng. Mọi hoạt động cấp tín dụng của các NHTMCP và tiếp cận đa dạng các hình thức, loại và phương thức cấp tín dụng phải bảo đảm công bằng, cân xứng về giá trị. Việc đảm bảo công bằng, lợi ích cho các NHTMCP, KH và lợi ích chung của nền kinh tế là yếu tố quan trọng thúc đẩy các NHTMCP triển khai đa dạng hóa HĐTD, thể hiện qua việc ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn các NHTMCP và KH khai thác được những lợi thế nghiệp vụ, hướng dẫn về đối tượng, nguyên tắc, quy định về lãi suất, điều kiện cấp tín dụng, an toàn tín dụng, quyền hạn và nghĩa vụ của NHTMCP và KH, giúp cho KH có được sự tiện ích, chi phí sử dụng vốn tín dụng phù hợp và giúp NHTMCP hạn chế rủi ro, phân tán được rủi ro,.. Bên cạnh, hướng dẫn các NHTMCP triển khai đa dạng hóa HĐTD phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững, phục vụ cho các ngành, lĩnh vực kinh tế, phục vụ cho nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống và ổn định xã hội.

Thứ năm, tiêu chí bền vững: Tiêu chí bền vững trong QLNN về đa dạng hóa HĐTD được biểu hiện qua sự ổn định về định hướng, ổn định về pháp lý và đảm bảo hài hòa lợi ích cho các NHTMCP, KH và lợi ích chung cho phát triển kinh tế-xã hội. Nhà nước ban hành pháp luật liên quan đến triển khai từng hình thức cấp tín dụng, từng loại hình và phương thức cấp tín dụng phải được cụ thể, rõ ràng, ít điều chỉnh, bổ sung, đầy đủ nội dung cần thiết để đảm bảo cho các NHTMCP triển khai nghiệp vụ dễ dàng, đảm bào cho quy trình thực hiện từng hình thức, từng loại hình, phương thức cấp tín dụng được ổn định lâu dài, đảm bảo cho việc thực thi pháp luật của các NHTMCP và KH.
Các tiêu chí đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD là hiệu lực, hiệu quả, hợp lý, công bằng và bền vững đều có mối liên hệ mật thiết và tác động qua lại nhau. Cụ thể, khi quy định pháp luật về đa dạng hóa HĐTD chỉ có hiệu lực thi hành khi ban hành phải phù hợp với nội dung và mục đích của các luật đã ban hành, nhằm đưa quy định pháp luật đi vào thực tiễn đời sống xã hội; mức độ tuân thủ các quy định pháp luật của các NHTMCP, KH và mức độ hiện thực quyền lực Nhà nước, trên cơ sở đảm bảo tiêu chí phù hợp trong QLNN về đa dạng hóa HĐTD, giúp đạt được của nội dung QLNN so với các mục tiêu QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP đã đặt ra theo tiêu chí hiêu quả và qua đó đáp ứng được các yêu cầu sự ổn định về định hướng, về pháp lý và đảm bảo sự công bằng, hài hòa lợi ích cho các NHTMCP, KH và lợi ích chung cho phát triển kinh tế-xã hội theo tiêu chí bền vững...Tuy vậy, do tác động bởi nhiều yếu tố, làm cho kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP đạt được ở mức độ nhất định. 
1.2.7  Các nhân tố tác động đến kết quả QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP

Trên cơ sở các tiêu chí kết quả QLNN về đa dạng hoá HĐTD, các nhân tố tác động kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP bao gồm các nhóm nhân tố khách quan và chủ quan như sau:
1.2.7.1 Nhóm nhân tố khách quan

(i) Sự phát triển kinh tế-xã hội: Sự phát triển kinh tế-xã hội tạo thêm nhu cầu mới cho các NHTMCP mở rộng thêm các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng. Qua đó, Nhà nước ban hành các quy định pháp luật và hướng dẫn thực hiện các hình thức cấp tín dụng và điều tiết trong quá trình đa dạng hóa HĐTD phù hợp tình hình phát triển kinh tế-xã hội. Mặt khác, sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho QLNN về đa dạng hóa HĐTD phát huy hiệu quả. 
(ii) Trình độ phát triển thị trường tài chính: Đối với thị trường tài chính phát triển, tự do hóa các giao dịch vốn, mở cửa thị trường tín dụng, sẽ tạo ra nhiều sản phẩm tài chính, các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng đa dạng, tác động tích cực đến việc nâng cao mức độ đa dạng hoá HĐTD và mức độ đa dạng hoá HĐTD càng cao sẽ góp phần gia tăng hiệu quả QLNN trong quá trình đa dạng hóa HĐTD.

1.2.7.2 Nhóm nhân tố chủ quan

(i) Định hướng phát triển kinh tế-xã hội: Nội dung định hướng phát triển kinh tế-xã hội liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ, tín dụng ngân hàng có tác động rất lớn đến kết quả đa dạng hóa HĐTD. Định hướng chính sách tiền tệ thắt chặt hay mở rộng, sẽ tác động đến hạn chế hay mở rộng HĐTD; qua đó, tác động đến định hướng phát triển, đến quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật cho phù hợp, đến mức độ điều tiết và kiểm tra, thanh tra, giám sát của NHNN đối với từng hình thức cấp tín dụng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội và tác động đến kết quả QLNN về đa dạng hoá HĐTD.
(ii) Công tác xây dựng và triển khai đề án phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng: Công tác xây dựng và tổ chức triển khai các đề án liên quan đến đa dạng hóa HĐTD được thiết lập chi tiết, cụ thể sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai có hiệu quả. Việc cụ thể hóa các mục tiêu phát triển đa dạng các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng, sẽ tác động tích cực đến hoạt động định hướng, điếu tiết và kiểm tra, thanh tra, giám sát của NHNN hướng vào đa dạng hóa HĐTD và tác động làm nâng cao kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD.

(iii) Việc áp dụng phương pháp QLNN về đa dạng hoá HĐTD: Sử dụng phương pháp hành chính, kinh tế, giáo dục vào QLNN về đa dạng hoá HĐTD phù hợp với mục tiêu cần điều tiết, can thiệp của Nhà nước và phù hợp với nội dung, yêu cầu của kiềm tra, thanh tra, giám sát của Nhà nước; đồng thời, có những cách thức tác động phù hợp để đạt được mục tiêu trong quá trình QLNN về đa dạng hoá HĐTD, giúp cho hoạt động điều tiết, can thiệp và hoạt động đạt được kết quả cao. Áp dụng những lợi thế của từng phương pháp QLNN để tác động trực tiếp hoặc gián tiếp, tạo sự phù hợp, đảm bảo cho sự ổn định lâu dài và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN.

(iv) Lựa chọn công cụ QLNN và hỗ trợ của Nhà nước về đa dạng hoá HĐTD: Lựa chọn công cụ QLNN về đa dạng hoá HĐTD phù hợp và sử dụng kịp thời theo yêu cầu QLNN. Sử dụng công cụ pháp luật để điều chỉnh kịp thời, hợp lý trong việc mở rộng hay thu hẹp các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng, nhằm duy trì sự ổn định thường xuyên và lâu dài quá trình đa dạng hóa HĐTD. Sử dụng công cụ kế hoạch để tác động đến định hướng, nhằm đạt được các mục tiêu QLNN về đa dạng hoá HĐTD. Sử dụng công cụ chính sách nhằm điều tiết kịp thời, khuyến khích hay hạn chế việc mở rộng các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng cho các lĩnh vực, các ngành. 
Bên cạnh, Nhà nước sử dụng công cụ tài sản quốc gia, chính sách hỗ trợ về mặt bằng đất đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp thông tin, chính sách trợ giúp phát triển DNNVV, hoạt động BLTD của Nhà nước,...tạo điều kiện cho các NHTMCP phát triển các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng bằng trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN.
(v) Sự tuân thủ, chấp hành pháp luật về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP và KH: Từ nhận thức đến quá trình mở rộng các hình thức cấp tín dụng, các NHTMCP và KH luôn có thái độ, lòng tin, ý thức đúng về phát luật, từ đó tạo lòng tin và thái độ tuân thủ các quy định của NHNN hướng dẫn thực hiện các hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP. QLNN về đa dạng hoá HĐTD được kết quả cuối cùng, có hiệu lực, hiệu quả và sự ổn định từ sự tuân thủ, chấp hành pháp luật, tôn trọng các quy định về đối tượng cấp tín dụng, nguyên tắc tín dụng, điều kiện tín dụng, tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tín dụng, lãi suất tín dụng, tôn trọng quyền và nghĩa vụ của NHTMCP và KH,.. Qua hướng dẫn của NHNN sẽ tác động đến nhận thức của các NHTMCP và KH về lợi ích của đa dạng hóa HĐTD, giúp các NHTMCP phân tán, giảm thiểu rủi ro, gia tăng thu nhập, mở rộng được thị phần. Với nhận thức quan trọng đó, các NHTMCP sẽ chủ động mở rộng các hình thức cấp tín dụng theo đúng quy định của pháp luật, thúc đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa HĐTD, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD.

1.3  Kinh nghiệm quốc tế đối với QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTM  

Trên thế giới hoạt động QLNN về đa dạng hóa HĐTD tạo môi trường ngày càng thuận lợi hơn cho các NHTM. Tuy nhiên, do điều kiện đặc thù về kinh tế-xã hội tại mỗi nước, nên kết quả của quá trình QLNN về đa dạng hóa HĐTD tại mỗi nước khác nhau. Tác giả chọn các nước thuộc Châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Xinh-ga-po, Ma-lay-xi-a, các nước này có một số điều kiện gần giống với điều kiện Việt Nam, có những nỗ lực lớn trong cải cách, phát triển hệ thống NHTM. Tại Trung Quốc từ nền kinh tế tập trung phát triển nền kinh tế thị trường, tiến hành hội nhập kinh tế thế giới, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng, từng bước mở cửa và tự do hóa tài chính với vai trò của các NHTM nhà nước luôn chủ đạo, có nhiều đặc điểm tương đồng với Việt Nam. Tại Xinh-ga-po, là quốc gia có nhiều kinh nghiệm cải cách trong lĩnh vực ngân hàng với hệ thống ngân hàng phát triển trong môi trường tự do hóa tài chính, là kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Tại Thái Lan và Ma-lay-xi-a, là các nước có trình độ phát triển cao hơn Việt Nam; bên cạnh cho phép các NHTM mở rộng các hình thức cấp tín dụng, các nước siết chặt cho vay đối với một số lĩnh vực như đầu tư  bất động sản và nâng cao kỹ luật thị trường. Có kinh nghiệm sau khủng hoảng tài chính tại các nước này là bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình QLNN về đa dạng hóa HĐTD cho Việt Nam. Mặt khác, tại các nước Trung Quốc, Thái Lan, Xinh-ga-po, Ma-lay-xi-a, hoạt động QLNN về đa dạng hóa HĐTD luôn được các cơ quan QLNN quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhiều mặt cho HĐTD ngân hàng tại các nước này phát triển, có thể vận dụng phù hợp vào thực tiễn tại Việt Nam trong quá trình QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Xét về khía cạnh thực hiện nội dung QLNN về đa dạng hóa HĐTD các nước đã thực hiện như sau:
1.3.1  Kinh nghiệm của Trung Quốc

Về ban hành pháp luật: Tại Trung Quốc, luật pháp liên quan đến HĐTD của các NHTM là Luật các NHTM ban hành theo Lệnh số 47 ngày 10/05/1995, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/1995, Luật bảo lãnh ban hành theo Lệnh số 50 ngày 30/06/1995 có hiệu lực ngày 01/10/1995, quy định cho các NHTM thực hiện mở rộng các hình thức cấp tín dụng như cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; chiết khấu các CCCN; bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thực hiện các giao dịch mua bán hàng hoá, vận chuyển hàng hoá. Quy định về cho vay mua ô tô có hiệu lực ngày 01/10/2004, quy định chi tiết về loại hình cho vay mua ô tô, phục vụ cho nhu cầu dân cư, nhu cầu kinh doanh và hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước. Luật các CCCN ban hành theo Lệnh 49 ngày 10/05/1995, có hiệu lực ngày 01/01/1996 đã xác định các trường hợp có quyền truy đòi, trường hợp không có quyền truy đòi trong giao dịch CCCN, tao cơ sở pháp lý và hướng dẫn nghiệp vụ cho phát triển đa dạng các phương thức chiết khấu CCCN của các NHTM [103, tr.1-10], [120, tr.1-8], [121, tr.1-7], [122, tr.1-8].

Về định hướng phát triển và hoạt động điều tiết: Nhằm tăng cường QLNN về đa dạng hóa HĐTD hàng năm của các NHTM, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo kế hoạch tăng trưởng tín dụng hàng năm để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, với mục tiêu khối lượng tín dụng cả năm cho toàn bộ hệ thống ngân hàng. Mục tiêu này được tính dựa theo nguồn vốn của các NHTM; thực hiện điều tiết qua việc điều chỉnh cơ cấu tín dụng, dựa vào ngành nghề kinh doanh hoặc quy mô của KH, và quy mô tăng trưởng tín dụng và thường xuyên chỉ đạo các NHTM tối ưu hóa cơ cấu tín dụng kiểm soát các loại hình cấp tín dụng, các khoản vay trung và dài hạn trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, hạn chế tối đa cho vay đối với các doanh nghiệp yếu kém trong lĩnh vực tiêu dùng nhiều năng lượng, ô nhiễm môi trường nặng, tăng cường cho vay các lĩnh vực kinh tế nông thôn, ưu tiên các đối tượng tạo việc làm, sinh viên, DNNVV, bảo toàn năng lượng và bảo vệ môi trường, tác động đến việc thay đổi cơ cấu tín dụng, giúp cho quá trình thay đổi cơ cấu kinh tế hoàn thiện hơn [89, tr.1-3].

Về hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát: Quá trình mở rộng các hình thức cấp tín dụng của các NHTM thực hiện theo Luật quản lý và giám sát ngân hàng 27/12/2003, có hiệu lực ngày 01/02/2004, cùng với ban hành, hiệu chỉnh nhiều quy định trong quá trình hội nhập quốc tế từ cuối năm 2001, hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát HĐTD các NHTM quy định tiêu chuẩn hóa quy trình và thủ tục giám sát ngân hàng, ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro tài chính trong ngành ngân hàng, bảo vệ lợi ích KH, cũng như thúc đẩy HĐTD và giúp các NHTM phát triển các hình thức cấp tín dụng được an toàn hơn. Các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc về kiểm tra giám sát các NHTM được ban hành gồm văn bản hướng dẫn quản lý độc lập và giám sát bên ngoài NHTMCP ban hành ngày 04/06/2002, hướng dẫn về kiểm soát nội bô của NHTM ngày 18/09/2002, khuyến khích các NHTM tăng cường kiểm soát nội bộ, thiết lập và tăng cường sự quản lý, giám sát độc lập bên ngoài các NHTM, có biện pháp phòng ngừa, chống lại các rủi ro tài chính và đảm bảo an toàn HĐTD, đảm bảo an toàn các hình thức cấp tín dụng và ổn của các hệ thống NHTM phù hợp với quy định của pháp luật [123, tr.1-8]. 

Trung Quốc là một trong những nước có nền kinh tế lớn trên thế giới, trong lĩnh vực ngân hàng đã từng bước hội nhập và tạo khuôn khổ pháp luật cho các NHTM cấp tín dụng đa dạng qua các hình thức cho vay, chiết khấu CCCN, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc quản lý HĐTD của các NHTM trên cơ sở tốc độ tăng trưởng tín dụng hàng năm và chỉ đạo các NHTM điều chỉnh cơ cấu tín dụng, dựa vào ngành nghề kinh doanh hoặc quy mô của KH. Kiểm soát việc phát triển đa dạng hóa HĐTD của các NHTM dựa vào các lĩnh vực ưu tiên cần khuyến khích; tăng cường giám sát HĐTD, hướng dẫn, khuyến khích các NHTM tăng cưởng kiểm soát nội bộ, giám sát độc lập bên ngoài, có biện pháp phòng ngừa rủi ro tài chính và đảm bảo an toàn trong quá trình đa dạng  hóa HĐTD.
1.3.2  Kinh nghiệm của Thái Lan

Về ban hành pháp luật: Hệ thống ngân hàng ở Thái Lan phát triển mạnh theo xu hướng xây dựng mô hình tập đoàn ngân hàng và đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế Thái Lan. HĐTD của các NHTM được mở rộng thêm nhiều hình thức theo quy định tại Phần 4 của Luật các tổ chức tài chính năm 2008 cho phép thực hiện đầy đủ các hình thức cấp tín dụng gồm cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu CCCN, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, tín dụng thuê mua [107, tr.1-61]. 
Về định hướng phát triển và hoạt động điều tiết: Thái lan định hướng phát triển và quan tâm đến mở rộng tín dụng đối với nông nghiệp, hạ lãi suất cho vay đối với nông dân đặc biệt là vùng sâu, vùng xa [88, tr.1-3]. Đặc biệt, trong hoạt động bao thanh toán, Thông báo số 90/2549 ngày 20/04/2006 của Ngân hàng Trung ương Thái Lan về cấp phép cho các NHTM hoạt động bao thanh toán, quy định đầy đủ các điều kiện để phát triển hoạt động này. Các NHTM khi thực hiện hoạt động này phải có tình hình tài chính tốt, có hệ điều hành đầy đủ, hệ thống dữ liệu và nhân sự hiệu quả; ban lãnh đạo phải có kiến thức và hiểu biết về kinh doanh và rủi ro liên quan; nhân viên phải có đủ kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm về bao thanh toán; có hệ thống phân tích tín dụng, quản lý rủi ro, thu thập dữ liệu và xử lý thông tin và phải có hệ thống kiểm soát nội bộ tốt trong việc đánh giá chất lượng tín dụng của KH và nợ phải thu [108, tr.1-8]. 

Về hoạt động điều tiết và kiểm tra, thanh tra, giám sát: Quá trình mở rộng các hình thức cấp tín dụng của các NHTM thực hiện đã thành công trong việc kiềm chế tín dụng bằng cách áp đặt tỷ lệ đối với những khoản vay lớn để mua nhà và hạ thấp hạn mức cấp tín dụng đối với những dự án lớn về phát triển bất động sản thông qua hoạt động giám sát chặt chẽ; áp dụng thành công tác hưởng dẫn mới về an toàn để ngăn chặn sự gia tăng quá mức các khoản nợ của các hộ gia đình thông qua thẻ tín dụng và các hình thức vay cá nhân không có đảm bảo khác [73, tr.37]. 

Tại Thái Lan, quy định của pháp luật cho phép các NHTM được phép mở rộng các hình thức cấp tín dụng đa dạng gồm cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, tín dụng thuê mua. Trong đó, các hình thức cấp tín dụng được hướng dẫn chi tiết cho các NHTM thực hiện. Đặc biệt, hoạt động bao thanh toán được hướng dẫn chi tiết, đồng bộ với Luật các tổ chức tài chính, cùng với quy định chặt chẽ các điều kiện riêng biệt, và kiểm soát, điều tiết, đảm bảo cho các hình thức cấp tín dụng phát triển tại các NHTM.

1.3.3  Kinh nghiệm của Xinh-ga-po

Về ban hành pháp luật: Theo hướng dẫn về hoạt động ngân hàng năm 2009 và Quy chế thẻ tín dụng năm 2004 của Ủy ban tiền tệ Xinh-ga-po, NHTM tiến hành cấp tín dụng dưới dạng cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG, bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán và phát hành thẻ tín dụng. Các hình thức cấp tín dụng đa dạng loại hình và phương thức khác nhau. Đối với cho vay, Ủy ban tiền tệ Xinh-ga-po ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết về cho vay mua nhà ở, cho vay mua ô tô, cho vay mua bất động sản; đặc biệt trong cho vay mua bất động sản, cho vay bắc cầu là cho vay để KH mua bất động sản, trong khi chờ nhận tiền bán bất động sản khác thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của KH vay, đã tạo thuận lợi cho các NHTM đa dạng hoạt động cấp tín dụng đáp ứng nhu cầu cho KH [115, tr.1] .[116, tr.1-3].

Về định hướng phát triển và hoạt động điều tiết: Ủy ban tiền tệ Xinh-ga-po chịu trách nhiệm đối với tất cả các chức năng ngân hàng trung ương, thực hiện QLNN đối với các NHTM theo định hướng ngân hàng hiện đại, chú trọng đổi mới công nghệ và đa dạng hoá sản phẩm đáp ứng yêu cầu dịch chuyển vốn trên thị trường. Với thị trường tài chính phát triển, lãi suất tiền vay và tiền gửi trong nước đã được tự do hóa từ năm 1975 và đến năm 1978 việc điều tiết, kiểm soát hối đoái cũng đã được nới lỏng, đem lại việc tự do hóa tài chính đầy đủ, tạo điều kiện cho các NHTM huy động tối đa nguồn vốn, đa dạng hoá HĐTD, đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng cho quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa [88, tr.1-5].

Đối với hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát: HĐTD đa dạng của các NHTM được quy định chặt chẽ theo Luật ngân hàng năm 1970, sửa đổi năm 2008. Theo đó, Ủy ban tiền tệ Xinh-ga-po ban hành quy định khung hướng dẫn chi tiết về quản lý rủi ro HĐTD của các NHTM, hướng dẫn kiểm soát HĐTD theo danh mục cấp tín dụng, nhằm hạn chế rủi ro cấp tín dụng theo từng hình thức, loại hình, phương thức cấp tín dụng và rủi ro chung của HĐTD theo danh mục cấp tín dụng của các NHTM [115, tr.1] .[116, tr.1-3].
Với thị trường tài chính phát triển, Ủy ban tiền tệ Xinh-ga-po hướng dẫn các NHTM mở rộng thêm các hình thức cấp tín dụng đa dạng: Cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG, bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán và phát hành thẻ tín dụng. Trong đó, các hình thức cấp tín dụng được xác định cụ thể, rõ ràng qua hình thành khung pháp lý đồng bộ, hoạt động cho vay được phân nhiều loại và hướng dẫn từng loại chi tiết theo mục đích sử dụng tiền vay và loại cho vay bắc cầu là loại cho vay phù hợp với phát triển của thị trường bất động sản tại nước này. 
1.3.4  Kinh nghiệm của Ma-lay-xi-a

Về ban hành pháp luật: Khung pháp lý về HĐTD được quy định tại Mục 124 Luật Ngân hàng và tổ chức tài chính 1989 của  Ma-lay-xi-a, cho phép các NHTM thực hiện cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng và bao thanh toán [111, tr.103-122].

Về hoạt động điều tiết và kiểm tra, thanh tra, giám sát: Ngân hàng Trung ương cấp phép hoạt động ngân hàng, cấp phép HĐTD, kiểm soát hạn mức tín dụng và chính sách tín dụng của các NHTM [111, tr.103-122].

Về định hướng phát triển: Trong giai đoạn 10 năm 2001-2010, Ngân hàng Trung ương đưa mục tiêu chiến lược và kế hoạch hành động. Đa dạng hóa HĐTD qua các giai đoạn:

Trong ba năm đầu: Tăng cường năng lực, tăng cường độ tin cậy, bền vững, tạo khả năng mở rộng HĐTD, đa dạng HĐTD cùng với yêu cầu vốn tối thiểu tăng lên và gắn với quá trình tái cấu trúc các NHTM. Các chính sách tín dụng tập trung vào các khu vực ưu tiên, mở rộng khu vực nông thôn, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, tiếp cận các hình thức cấp tín dụng. Trong bốn năm tiếp theo: Nhấn mạnh tới việc tạo lập áp lực cạnh tranh mạnh mẽ, bình đẳng và năng động cho các NHTM. Trên nền tảng sẵn có được tạo lập trong giai đoạn thứ nhất, nhiều biện pháp được tập trung thực hiện như cho phép thành lập chi nhánh ngân nước ngoài và định hướng phát triển sản phẩm mới, các NHTM đa dạng hóa HĐTD để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Trong ba năm cuối: Hướng tới sự hội nhập kinh tế quốc tế, Các NHTM trong nước đã được cải thiện đáng kể về năng lực cạnh tranh,  nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, mở cửa cho HĐTD phát triển và đa dạng hóa HĐTD [17, tr.1-3].

Trong quá trình thực hiện kế hoạch tổng thể, chú trọng việc đào tạo, tăng cường kỹ năng quản lý tài chính, cung cấp thông tin tín dụng cho người dân để họ có thể tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vay ngân hàng, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vay ngân hàng. Hệ thống thông tin tín dụng trung ương, Trung tâm tín dụng DNNVV, Tổ chức BLTD thực hiện cung cấp thông tin tín dụng, tư vấn tài chính và bảo lãnh đã đóng góp tích cực cho tiến trình đa dạng hóa HĐTD [17, tr.1-3].

Tại Ma-lay-xi-a khung pháp lý cho phép các NHTM cấp tín dụng đa dạng, các NHTM được phép mở rộng hoạt động cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng và bao thanh toán; thực hiện kiểm soát HĐTD qua hạn mức tín dụng và chính sách tín dụng của các NHTM. Hoạt động cung cấp thông tin tín dụng và hướng dẫn, tư vấn cho KH trong quá trình tiếp cận các hình thức cấp tín dụng ngày càng đa dạng.

Những nội dung QLNN đã đạt được qua kinh nghiệm thực tiễn QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTM tại các nước, có thể vận dụng vào điều kiện của Việt Nam bao gồm: Quy định luật pháp tại các nước ban hành đầy đủ, đồng bộ, cập nhật và điều chỉnh kịp thời, tạo khung pháp lý và cấp phép cho các NHTM thực hiện đa dạng các hình thức cấp tín dụng theo các điều kiện cụ thể về vốn, quy mô hoạt động, năng lực quản trị, điều hành để thực hiện và mở rộng các hình thức cấp tín dụng đa dạng như cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng và bao thanh toán. Các loại hình, các phương thức cấp tín dụng được quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của từng quốc gia. Định hướng phát triển HĐTD của nhiều nước tập trung vào phát triển các ngành kinh tế, quan tâm đến quản lý tín dụng tiêu dùng, tín dụng cho kinh doanh bất động sản, ưu tiên cấp tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn và các DNNVV. Hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát HĐTD, được pháp luật quy định chặt chẽ qua kiểm soát tăng trưởng tín dụng, hạn mức tín dụng, kiểm soát HĐTD theo các hình thức cấp tín dụng, loại và phương thức cấp tín dụng. Hoạt động cung cấp thông tin tín dụng, hỗ trợ tiếp cận các hình thức cấp tín dụng được các nước đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện cho hệ thống thống tin tín dụng tại các quốc gia phát triển từ các công ty thông tin tín dụng.

1.3.5  Bài học kinh nghiệm về QLNN đối với đa dạng hóa HĐTD  

Thứ nhất, xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý đầy đủ và đồng bộ: Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý một cách đầy đủ và đồng bộ giữa luật và văn bản hướng dẫn thi hành theo như kinh nghiệm của các nước đối với các hình thức cấp tín dụng. Chú trọng đến việc xác định rõ ràng các hình thức cấp tín dụng, các loại hình và phương thức cấp tín dụng. Ban hành quy định hướng dẫn chi tiết các hình thức cấp tín dụng, tạo thuận lợi cho các NHTM dễ dàng triển khai và KH thuận lợi trong tiếp cận đa dạng các hình thức, loại và phương thức cấp tín dụng. Quy định chi tiết về cấp tín dụng cho các lĩnh vực để các NHTM áp dụng, bao gồm tín dụng tiêu dùng (theo kinh nghiệm của Ma-lay-xi-a), tín dụng nhà ở dân cư (Xinh-ga-po), tín dụng mua ô tô (Trung Quốc, Xinh-ga-po), tín dụng cho nhu cầu học tập của sinh viên (Trung Quốc), tín dụng nông nghiệp (Trung Quốc, Thái Lan, Ma-lay-xi-a), tín dụng kinh doanh bất động sản (Xinh-ga-po, Ma-lay-xi-a), tín dụng bắt cầu mua bất động sản (Xinh-ga-po), tín dụng phục vụ DNNVV (Trung Quốc, Ma-lay-xi-a).

Thứ hai, ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện các hình thức cấp tín dụng đồng bộ và kịp thời và phù hợp với các luật hiện hành: Pháp luật tại các nước đều có hướng dẫn chi tiết đối với các hình thức cấp tín dụng; một số nước còn hình thành bộ luật riêng biệt đối với một số hình thức cấp tín dụng, để quản lý, điều tiết chặt chẽ hơn đối với HĐTD. Cụ thể như Luật tín dụng tiêu dùng và Luật bảo lãnh tại Trung Quốc, cũng như quy định chi tiết về bao thanh toán tại Thái Lan,..Tại Việt Nam, nhiều quy định pháp luật đối với từng hình thức cấp tín dụng đã ban hành theo Luật các TCTD năm 1997 không phù hợp với Luật các TCTD năm 2010, cần xây dựng và ban hành các quy định mới để thay thế, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các NHTM triển khai đa dạng hóa HĐTD. 

 Thứ ba, xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng bảo đảm tính khả thi: Xây dựng và triển khai kế hoạch tăng trưởng tín dụng, điều chỉnh cơ cấu tín dụng dựa vào ngành nghề hoặc quy mô của KH và quy mô HĐTD để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch. Chỉ đạo thường xuyên các NHTM tối ưu hóa cơ cấu tín dụng, kiểm soát các khoản cấp tín dụng đa dạng hình thức, tăng cường cấp tín dụng vào các lĩnh vực nông thôn, DNNVV theo kinh nghiệm của Trung Quốc. Các hình thức cấp tín dụng cần được mở rộng tới toàn bộ nền kinh tế, phục vụ các lĩnh vực, có tiềm năng phát triển được nêu trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong từng giai đoạn theo kinh nghiệm của Ma-lay-xi-a. Tại Việt nam, nhiều năm công tác xây dựng và triển khai kế hoạch tăng trưởng tín dụng của các NHTM hàng năm đều cùng một chỉ tiêu chung, đã dẫn đến việc tăng trưởng tín dụng vượt quá mức kiểm soát của một số NHTM. Cơ cấu tín dụng một số NHTM mất cân đối, chỉ tập trung cấp tín dụng vào một số lĩnh vực, trong đó bao gồm các lĩnh vực rủi ro cao như lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đầu tư chứng khoán. Do vậy, việc xây dựng và triển khai kế hoạch tăng trưởng tín dụng hàng năm cho các NHTM cần dựa vào ngành nghề hoặc quy mô của KH, quy mô tín dụng để đảm bảo tăng trưởng tín dụng theo cơ cấu phù hợp với cơ cấu các ngành, các lĩnh vực kinh tế; bên cạnh cần xét đến các yếu tố về năng lực tài chính, khả năng huy động vốn, năng lực quản trị, quản lý rủi ro,…

Thứ tư, kiểm tra, thanh tra, giám sát HĐTD của các NHTMCP theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế: Coi trọng việc đảm bảo sự lành mạnh trong HĐTD của các NHTM, một số nước xây dựng bộ luật riêng để điều chỉnh hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD như Luật Quản lý và Giám sát Ngân hàng năm 2003 của Trung Quốc. Bên cạnh, tại nhiều nước ban hành các văn bản hướng dẫn các NHTM kiểm soát rủi ro HĐTD trên cơ sở thông lệ và chuẩn mực quốc tế; hướng dẫn kiểm soát quản lý rủi ro đối với từng hình thức cấp tín dụng như tại Xinh-ga-po. 
Hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát HĐTD của các NHTM tại Việt Nam chủ yếu về tính tuân thủ, tập trung vào phát hiện các sai phạm, phạm vi thanh tra giám sát ngân hàng chưa toàn diện, nên chưa xác định đúng tính chất, mức độ rủi ro tiềm ẩn trong HĐTD và từng hình thức cấp tín dụng của các NHTM. Do vậy, cần thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát các NHTM một cách có hiệu quả, theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế như kinh nghiệm của nhiều nước, nhằm duy trì lòng tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng, thông qua việc công khai, minh bạch và góp phần hạn chế rủi ro trong quá trình đa dạng hóa HĐTD.

Thứ năm, thực hiện một số hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy của Nhà nước đối với quá trình đa dạng hóa HĐTD: Đa dạng hóa HĐTD cùng với việc cải cách trong lĩnh vực ngân hàng, thúc đẩy hoàn thiện các quy định pháp luật đối với các hình thức cấp tín dụng, xây dựng lộ trình mở cửa đối với hoạt động ngân hàng nói chung và HĐTD nói riêng như trường hợp của Trung QuốcThái Lan, Ma-lay-xi-a. Việt Nam đang thực hiện theo lộ trình cải cách hoạt động ngân hàng, triển khai thực hiện. Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 là ưu tiên vốn tín dụng cho sản xuất, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, sản xuất-chế biến, DNNVV; đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng truyền thống và phát triển nhanh các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Đây là các định hướng quan trọng đối với đa dạng hóa HĐTD, góp phần cung cấp đa dạng các hình thức, loại và phương thức cấp tín dụng có chất lượng cao, tạo tiện ích cho nền kinh tế.

Nhà nước tạo điều kiện phát triển hoạt động thông tin tín dụng đa dạng phục vụ cho nhu cầu đa dạng hóa HĐTD. Hoạt động cung cấp thông tin tín dụng được nhiều quốc gia chú trọng phát triển. Kinh nghiệm quốc tế tại Ma-lay-xi-a, hình thành khung pháp lý đầy đủ, cung cấp thông tin tín dụng đa dạng, tạo thuận lợi cho phát triển HĐTD đa dạng các hình thức. Nhà nước hỗ trợ quá trình đa dạng hóa HĐTD qua việc chú trọng huấn luyện, đào tạo kỹ năng quản lý tài chính, cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp. Các hoạt động này có ý nghĩa quan trong đối với công tác QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Theo kinh nghiệm từ Ma-lay-xi-a, Nhà nước quan tâm đến hướng dẫn kỹ năng quản lý tài chính cho người dân và doanh nghiệp, hiệu quả nhất nguồn vốn tín dụng, cung cấp thông tin, hỗ trợ, tư vấn cho người dân để tiếp cận dễ dàng hơn nguồn vốn tín dụng ngân hàng với đa dạng hình thức, loại và phương thức cấp tín dụng. Qua đó góp phần đa dạng hóa HĐTD và nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD.
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Đa dạng hóa HĐTD bao gồm hoạt động cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng và bao thanh toán. Đa dạng hóa HĐTD đóng vai trò quan trọng trong cung cấp vốn tín dụng đa dạng cho phát triển kinh tế-xã hội, góp phần gia tăng thu nhập, phân tán rủi ro cho các NHTMCP và thúc đẩy thị trường dịch vụ tài chính-ngân hàng-tín dụng ngày càng phát triển. 

Chương 1 đã hệ thống hóa những nội dung lý luận cơ bản về đa dạng hóa HĐTD. Xác định chi tiết các hình thức cấp tín dụng, các loại hình và phương thức cấp tín dụng. Vận dụng ma trận Ansoff vào việc chọn phương hướng và loại đa dạng hóa HĐTD và vận dụng một số chì tiêu theo tiêu chí CAMELS, tác giả đưa ra các tiêu chí đánh giá để phân tích mức độ đa dạng hóa HĐTD.
Các cơ sở lý luận liên quan đến QLNN về đa dạng hóa HĐTD được hình thành có hệ thống trong Chương 1 này, nêu rõ một số quan điểm của các trường phái và xác định rõ khái niệm QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Xác định cụ thể mục tiêu, chức năng QLNN và nội dung QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Từ mục tiêu, chức năng và nội dung QLNN làm cơ sơ cho tác giả đề xác các tiêu chí đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD và nêu rõ các nhân tố tác động đến kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD để làm cơ sở phân tích, đánh giá trong chương 2. Đồng thời, trình bày kinh nghiệm quốc tế và bài học kinh nghiệm QLNN về đa dạng hóa HĐTD để có thể vận dụng phù hợp vào điều kiện cụ thể trong quá trình QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM.

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QLNN VỀ ĐA DẠNG HOÁ HĐTD CỦA CÁC  NHTMCP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM GIAI ĐOẠN 2006-2012
2.1  Tổng quan về các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM 

2.1.1  Khái quát về tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn TP.HCM

Khái quát về kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2006-2012 theo số liệu thống kế cho thấy tốc độ tăng GDP giảm từ 8,23% năm 2006 còn 5,03% vào năm 2012, mức tăng trưởng cuối giai đoạn này thấp hơn nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp khó khăn, cả nước tập trung thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tăng trưởng kinh tế bình quân 6,57% trong giai đoạn 2006-2012, tăng trưởng bình quân của 3 khu vực kinh tế về nông, lâm, thủy sản tăng 3,35%, công nghiệp và xây dựng tăng 7,12%, dịch vụ tăng 7,43%. (xem Bảng 2.1) Thu nhập và đời sống dân cư được nâng dần, GDP bình quân đầu người tăng từ 730 USD năm 2006 lên 1168 USD năm 2010 [94, tr.1] và đến 1.540 USD vào năm 2012 [69, tr.1 ]; tỷ lệ hộ nghèo trong giai đoạn 2005-2010 giảm từ 22% xuống 9,45% và trong giai đoạn 2011-2012 giảm từ 14,2% xuống còn 10% [92, tr.1-2]. 

Bảng 2.1.Tăng trưởng GDP theo ngành của Việt nam giai đoạn 2006-2012
	Ngành
	2006 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Tốc độ tăng trưởng (%)

	GDP theo giá so sánh 1994
	8,23
	8,48
	6,29
	5,32
	6,78
	5,89
	5,03

	Nông - lâm - thủy sản
	3,69
	3,40
	5,04
	1,82
	2,78
	4,0
	2,72

	Công nghiệp - xây dựng
	10,38
	10,60
	5,61
	5,52
	7,70
	5,53
	4,52

	Dịch vụ
	8,29
	8,68
	7,54
	6,63
	7,52
	6,99
	6,42

	Đóng góp vào tăng trưởng GDP theo % 

	GDP theo giá so sánh 1994
	8,23
	8,48
	6,23
	5,32
	6,78
	5,89
	5,03

	Nông - lâm - thủy sản
	0,72
	0,64
	0,68
	0,32
	0,47
	0,66
	0,44

	Công nghiệp - xây dựng
	4,17
	4,34
	2,95
	2,29
	3,20
	2,32
	1,89

	Dịch vụ
	3,34
	3,50
	2,90
	2,71
	3,11
	2,91
	2,7

	Đóng góp vào tăng trưởng GDP theo tỉ lệ phần trăm

	GDP theo giá thực tế
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Nông - lâm - thủy sản
	8,77
	7,52
	14,31 
	6,05 
	6,99
	11,2
	21,65

	Công nghiệp - xây dựng
	50,68
	51,22
	37,29
	43,07
	47,19
	39,4
	40,65

	Dịch vụ
	40,55
	41,26
	48,40
	50,88
	45,82
	49,4
	37,70


Nguồn: Tổng cục thống kê 2006-2012 và tính toán của tác giả
So với các địa phương trong cả nước, TP.HCM là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ của cả nước, là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, chỉ chiếm 0,6% diện tích và 8,3% dân số nhưng đã đóng góp 20,2% GDP cả nước, 26,1% giá trị sản xuất công nghiệp và 44% dự án đầu tư nước ngoài [98, tr.1]. 
Bảng 2.2.Tăng trưởng GDP theo ngành của TP.HCM giai đoạn 2006-2012
	Ngành
	2006 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Tốc độ tăng trưởng (%)

	GDP theo giá so sánh 1994
	12,2
	12,6 
	10,7
	8,6
	11,8
	10,3
	9,2

	Nông - lâm - thủy sản
	10,6
	5,0
	1,7
	2,1
	5,0
	6,0
	5,1

	Công nghiệp - xây dựng
	10,6
	11,8
	9,5
	7,3
	11,5
	10,2
	8,3

	Dịch vụ
	13,7
	13,6
	12,0
	10,0
	12,2
	10,5
	10,0

	Đóng góp vào tăng trưởng GDP theo % 

	GDP theo giá so sánh 1994
	12,2
	12,6 
	10,7
	8,6
	11,8
	10,3
	9,2

	Nông - lâm - thủy sản
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Công nghiệp - xây dựng
	5,8
	5,9
	4,7
	3,8
	5,4
	4,5
	3,7

	Dịch vụ
	6,2
	6,5
	5,8
	4,7
	6,3
	5,7
	5,4

	Đóng góp vào tăng trưởng GDP theo tỉ lệ phần trăm

	GDP theo giá thực tế
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Nông - lâm - thủy sản
	1,2
	1,4
	1,4
	1,3
	1,2
	1,2
	1,2

	Công nghiệp - xây dựng
	47,5
	46,5
	44,1
	44,5
	45,3
	44,5
	45,3

	Dịch vụ
	51,3
	52,1
	54,4
	54,2
	53,5
	54,3
	53,5


Nguồn: Cục thống kê TP.HCM 2006-2012 và tính toán của tác giả

Đến năm 2012, giá trị GDP theo giá thực tế đạt mức 591.863 tỷ đồng [1, tr.36-45]. Tăng trưởng kinh tế bình quân của TP.HCM trong giai đoạn 2006-2012 là 10,8%, tăng trưởng bình quân đối với nông, lâm, thủy sản 5,1%, công nghiệp và xây dựng là 9,9%, dịch vụ là 11,7%, tăng trưởng bình quân chung và tăng trưởng của 3 khu vực kinh tế đều tăng cao hơn so với cả nước (xem Bảng 2.2). GDP bình quân đầu người tăng đến năm 2011 là 3.130 USD và năm 2102 lên 3.600 USD, gấp 2,3 lần so với cả nước [72, tr.1 ] và tính đến năm 2012, TP.HCM là địa bàn không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia[47, tr.1-3].

Do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu,  nền kinh tế-xã hội gặp nhiều khó khăn, giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp, lãi suất vay vốn còn khá cao so với chi phí sản xuất, mặt khác do khó tiêu thụ được sản phẩm nên doanh nghiệp cũng chưa mạnh dạn đầu tư. Bằng nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng. Đến năm 2012, GDP tăng 9,2% của thành phố nếu xét trong bối cảnh chung là sự phấn đấu tích cực. Trong 9,2% tăng trưởng chung của nền kinh tế, khu vực dịch vụ vẫn giữ mức đóng góp cao nhất với 5,4 điểm %, công nghiệp và xây dựng 3,7 điểm % và khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản 0,1 điểm % [1, tr.36-45].

Hoạt động kinh tế của TP.HCM đa dạng về lĩnh vực từ công nghiệp chế biến, xây dựng, nông nghiệp, đến tài chính, ngân hàng,... TP.HCM là trung tâm tài chính ngân hàng lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu cả nước về số lượng ngân hàng và doanh số quan hệ tài chính-tín dụng, doanh thu của hệ thống ngân hàng thành phố chiếm khoảng 1/3 tổng doanh thu toàn quốc [98, tr.1]. Cơ cấu kinh tế của thành phố, khu vực nhà nước chiếm 33,3%, ngoài quốc doanh chiếm 44,6%, phần còn lại là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Về các ngành kinh tế, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất, trong giai đoạn từ năm 2006 đến tháng 06 năm 2013 chiếm từ 51,3% đến 58,1%, công nghiệp và xây dựng chiếm từ 44,1% đến 47,5%, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chỉ chiếm từ 0,9% đến 1,4% [1, tr.36-45], [2, tr.1-2], [4, tr.24].

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đã tạo môi trường thuận lợi cho các NHTMCP thu hút vốn hàng năm, đáp ứng nhu cầu đa dạng vốn tín dụng. Với cơ cấu ngành nghề đa dạng, có nhu cầu vốn tín dụng đa dạng và thường xuyên, tạo nhu cầu cho quá trình đa dạng hóa HĐTD. Tuy vậy, TP.HCM vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thành phố chỉ có 10% cơ sở công nghiệp hiện đại; 
cơ sở hạ tầng lạc hậu, quá tải, chỉ số giá tiêu dùng cao, tệ nạn xã hội, hành chính phức tạp... cũng gây khó khăn cho nền kinh tế [50, tr.1].

2.1.2  Hoạt động của các TCTD trên địa bàn TP.HCM

Tại Việt Nam, hệ thống các TCTD đa dạng về sở hữu, về loại hình khác nhau và nhiều quy mô khác nhau đã tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng cho nền kinh tế. Theo thông tin, số liệu của NHNN, hệ thống các TCTD tại Việt nam tính đến 30/06/2013 gồm 6 NHTM Nhà nước (bao gồm Ngân hàng phát triển Việt Nam-VDB) với 1.360  chi nhánh và sở giao dịch; 01 Ngân hàng chính sách xã hội, với 65 chi nhánh và sở giao dịch; 34 NHTMCP, có 1.030 chi nhánh và sở giao dịch; nhiều TCTD khác là chi nhánh ngân hàng nước ngoài (chính và phụ), ngân hàng liên doanh, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, các TCTD hợp tác và văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài. Trong đó, các NHTM Nhà nước có vốn điều lệ cao nhất (xem Bảng 2.3).
Bảng 2.3. Hệ thống các TCTD tại Việt nam đến tháng 06 năm 2013
	STT
	TCTD
	Tổng vốn điều lệ 
	Vốn điều lệ  bình quân 
	Số lượng 

	1
	NHTM Nhà nước
	121.055 tỷ VND
	20.176 tỷ đồng
	6

	2
	Ngân hàng Chính sách xã hội 
	8.988 tỷ VND
	8.988 tỷ đồng
	1

	3
	NHTMCP
	177.773 tỷ VND
	5.229 tỷ đồng
	34

	4
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	615 triệu USD
	12,3 triệu USD
	50

	5
	Ngân hàng liên doanh
	458,5 triệu USD
	114,6 triệu USD
	5

	6
	Ngân hàng 100% vốn nước ngoài
	19.547 tỷ VND
	3.909,4 tỷ VND
	5

	7
	Công ty tài chính
	20.316,9 tỷ VND
	1.128,7 tỷ VND
	18

	8
	Công ty cho thuê tài chính
	3.650  tỷ VND và 13 triệu USD 
	327 tỷ VND
	12

	9
	Các TCTD hợp tác
	559 tỷ đồng
	0,57 tỷ VND
	968

	10 
	Văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài
	
	
	50


Nguồn: NHNN 2013 và tính toán của tác giả
Hệ thống các TCTD Việt Nam hình thành đa dạng, tương đồng với đặc điểm của nền kinh tế nhiều thành phần kinh tế, đa dạng sở hữu, ngành nghề và nhiều đối tượng KH khác nhau. Xuất phát từ nhu cầu đa dạng về dịch vụ ngân hàng và nhu về vốn tín dụng đa dạng cho nhiều đối tượng KH khác nhau là nền tảng hình thành hệ thống các TCTD Việt Nam đa dạng. Với quá trình hoạt động nhiều năm, các NHTM Nhà nước luôn chiếm ưu thế và cùng với các TCTD khác trong nước luôn chiếm thị phần cao về cho vay từ 84,65% đến 91,2% [74, tr.41], [76, tr.28] so với  tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. 
Trong giai đoạn 2006-2012, HĐTD hướng vào sản xuất kinh doanh, tỷ trọng tín dụng bình quân cho ngành nông nghiệp và công nghiệp-xây dựng chiếm trên 61% trong tổng dư nơ của nền kinh tế (xem Biểu đồ 2.1). 
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Biểu đồ 2.1. Tỷ trọng tín dụng bình quân theo ngành kinh tế của các TCTD Việt Nam giai đoạn 2006-2012

Nguồn: NHNN 2006-2013 và tính toán của tác giả

Năm 2006, dư nợ cho vay tăng 25,44%, so với năm 2005 [74, tr.39], đến năm 2007, tăng trưởng tín dụng cao, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế, dư nợ cho vay tăng 53,89% so với năm 2006 [75, tr.27]. Năm 2008, tín dụng tiếp tục tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế dư nợ cho vay tăng 25,43% [76, tr.26]. Năm 2009, tổng dư nợ tín dụng tăng 37,53%,..chủ yếu do tác động của các chính sách kích thích kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế [77, tr.18]. 
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Biểu đồ 2.2. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của các TCTD Việt Nam giai đoạn 2006-2012
Nguồn: NHNN 2006-2013 và tính toán của tác giả

Do hiệu ứng từ chính sách kích thích kinh tế, đến năm 2010, tổng dư nợ tín dung tiếp tục tăng 31,19% so với năm 2009 [78, tr.21]. Từ năm 2011, tăng trưởng tín dụng sụt giảm nhanh mức tăng 14,33% so với năm 2010 [79, tr.30] và năm 2012 có mức tăng 8,85% so với năm 2011 [80, tr.1], do chính sách thắt chặt tín dụng của NHNN (hạn chế cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản, chứng khoán), HĐTD thu hẹp, lãi suất tăng cao, bên cạnh khó khăn của nhiều doanh nghiệp đã hạn chế khả năng mở rộng tín dụng của các TCTD.

Hệ thống các TCTD Việt Nam hình thành đa dạng và hoạt động nhiều năm đã giúp cho các TCTD trong nước có lợi thế trong cạnh tranh, mở rộng mạng lưới, mở rộng hoạt động ngân hàng nói chung và đa dạng hóa HĐTD nói riêng, từng bước gia nhập thị trường tài chính theo tiến trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, hệ thống các TCTD Việt nam đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Tăng trưởng tín dụng bình quân giai đoạn 2006-2012 là 28,09% và tỷ lệ tín dụng so với GDP nâng cao hàng năm, đến năm 2012 ở mức 104,75% (xem Bảng 2.4). Cho thấy, hệ thống các TCTD tại Việt Nam phát triển quy mô tín dụng quá lớn, ẩn chứa nhiều rủi ro trong HĐTD và thực tế nợ xấu tăng cao trong những năm gần đây.
Bảng 2.4. Tăng trưởng tín dụng của Việt Nam và tỷ lệ tín dụng trên GDP giai đoạn 2006-2012                                                         Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Dư nợ tín dụng 
	665.622
	1.024.325
	1.275.048
	1.869.255
	2.475.535
	2.830.193
	3.090.904

	GDP 
	974.266
	1.143.715
	1.485.038
	1.658.389
	1.980.914
	2.536.631
	2.950.684

	Tín dụng/GDP
	68,32%
	89,56%
	85,86%
	112,72%
	124,97%
	111,57%
	104,75%


Nguồn: Tổng cục thống kê 2006-2013 và Báo cáo thường niên NHNN 2006-2013
Theo số liệu của NHNN, đến cuối năm 2011, nợ xấu ở mức 2,86%, tăng so với mức 2,04% của năm 2010 [79, tr.39]. Tín dụng cho nền kinh tế tăng nhanh nhưng chất lượng tín dụng của các TCTD thấp, nợ xấu đến cuối năm 2012 tăng lên mức 3,94% và đến tháng 6 năm 2013 lên mức 4,45% [81, tr.1]. Nợ xấu đã tích tụ từ những năm trước đây, khi các TCTD mở rộng tín dụng nhưng kỹ năng phòng vệ rủi ro kém, nên tín dụng càng tăng trưởng cao thì rủi ro càng lớn. Hậu quả cụ thể trong thời gian qua với tình trạng gia tăng nợ xấu khó kiểm soát. Nguyên do, nhiều TCTD tập trung cấp tín dụng vào nhóm đối tương KH tiềm ẩn nhiều rủi ro (các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả, các KH là cổ đông của các TCTD), các lĩnh vực nhiều rủi ro (bất động sản, chứng khoán), thiếu cập nhật quy trình kiểm soát rủi ro trong điều kiện cấp tín dụng thiếu chặt chẽ, khả năng nhận diện rủi ro yếu kém và rủi ro đạo đức ngày càng gia tăng.

Cùng hoạt động với các TCTD trong điều kiện tại Việt Nam, song do đặc điểm kinh tế của TP.HCM là một trung tâm kinh tế, tài chính của cả nước, đã thu hút phần lớn các TCTD tại Việt Nam, đặc biệt là các NHTMCP chiếm trên 40% và chi nhánh ngân hàng nước ngoài chiếm 60% số lượng trên cả nước (xem Bảng 2.5). 

Bảng 2.5. Hệ thống các TCTD trên địa bàn TP.HCM đến tháng 06 năm 2013
	STT
	TCTD
	Tổng vốn điều lệ 
	Vốn điều lệ  bình quân 
	Số lượng 

	1
	NHTM Nhà nước
	3.055 tỷ VND
	3.055 tỷ VND
	1

	2
	NHTMCP
	80.060 tỷ VND
	5.718 tỷ VND
	14

	4
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	265 triệu USD
	8,8 triệu USD
	30

	5
	Ngân hàng liên doanh
	226 triệu USD
	113 triệu USD
	2

	6
	Ngân hàng 100% vốn nước ngoài
	13.547 tỷ VND
	4.516 tỷ VND
	3

	7
	Công ty tài chính
	4.754 tỷ VND
	679 tỷ VND
	7

	8
	Công ty cho thuê tài chính
	1.847  tỷ VND 
	264 tỷ VND
	7

	9
	Các TCTD hợp tác
	5,8 tỷ VND
	0,65 tỷ VND
	9

	10 
	Văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài
	
	
	25


Nguồn: NHNN 2013 và tính toán của tác giả

Quá trình hình thành và phát triển số lượng các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM gắn liền với quá trình cơ cấu lại các TCTD trên địa bàn. Trước thời điểm Luật các TCTD được ban hành vào năm 1997, trên địa bàn TP.HCM có 18 NHTMCP, gồm 17 NHTMCP đô thị và 1 NHTMCP nông thôn. Các NHTMCP là EIB, SGB, HDB (thành lập trước pháp lệnh ngân hàng), EAB, ACB, OCB (thành lập theo pháp lệnh ngân hàng), FCB, GDB, NAB, PNB, STB, NHTMCP Nam Đô, NHTMCP Mê Kông, NHTMCP Đại Nam, NHTMCP Việt Hoa, NHTMCP Quế Đô, NHTMCP Tân Việt, NHTMCP nông thôn An Bình (là 12 NHTMCP hình thành trên cơ sở hợp nhất các hợp tác xã tín dụng).

Đến năm 1997, Luật các TCTD ra đời, một số NHTMCP trên địa bàn TP.HCM hoạt động không an toàn, vi phạm pháp luật, kém hiệu quả đã được hợp nhất, sáp nhập, rút giấy phép và tiến hành thanh lý nhằm chấn chỉnh hoạt động của các NHTMCP. NHNN thu hồi giấy phép hoạt động và tiến hành thanh lý NHTMCP Mê Kông, NHTMCP Đại Nam đã được sáp nhập vào PNB, VAB được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Công ty Tài chính cổ phần Sài Gòn và NHTMCP nông thôn Đà Nẵng, SCB ra đời trên cơ sở chuyển đổi từ NHTMCP Quế Đô. ABB chuyển thành NHTMCP đô thị, NHTMCP Nông thôn Sông Kiên tại Tỉnh Kiên Giang, đã được thành lập vào năm 1995, đến năm 2006 ngân hàng này được chuyển thành NHTMCP đô thị đặt tại TP.HCM và đổi tên thành NVB. Do đó, số lượng các NHTMCP có trụ sở trên địa bàn TP.HCM tính đến cuối năm 2010 là 16 NHTMCP.

Sau khi Luật các TCTD ban hành vào năm 2010, hoạt động của một số NHTMCP trên địa bàn gặp khó khăn do thiếu thanh khoản, vốn điều lệ thấp,…nên một số NHTMCP đã hợp nhất. NHTMCP Tân Việt được thành lập vào năm 1992, được đổi tên thành NHTMCP Thái Bình Dương, đến năm 2009, được đổi tên thành VTNB, đến đầu năm 2012 ngân hàng này cùng FCB, SCB hợp nhất thành SCB và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2012. Trong năm 2011, GDB tăng vốn điều lệ, gọi thêm đối tác mới và đổi tên thành NHTMCP Bản Việt. Do đó, số lượng các NHTMCP có trụ sở trên địa bàn TP.HCM tính đến cuối năm 2011 là 16 NHTMCP và bước sang đầu năm 2012 là 14 NHTMCP.

Việc tăng vốn điều lệ của các NHTMCP nhằm nâng cao năng lực tài chính và tuân thủ quy định góp đủ vốn điều lệ theo Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các TCTD (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011). Đến năm 2013 các NHTMCP trên địa bàn đều đáp ứng được yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu và nguồn vốn điều lệ gia tăng đến tháng 6 năm 2013 hơn 6 lần so với năm 2006 và tập trung hơn 45% tổng vốn điều lệ các NHTMCP trên cả nước (xem Bảng 2.5). Bên cạnh các nguồn vốn khác, nguồn vốn điều lệ đã tạo nguồn lực tài chính quan trọng, góp phần đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP, đáp ứng nhu cầu vốn phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Đối với HĐTD, trong giai đoạn 2006-2012, quy mô tín dụng của các TCTD trên địa bàn tăng cao hàng năm, tổng dư nợ tín dụng tăng từ 115% GDP năm 2006 lên gần 139% vào  năm 2012 (xem Bảng 2.6) đã ẩn chứa nhiều rủi ro trong HĐTD. Tăng trưởng tín dụng chậm lại, nợ xấu gia tăng và đã lan tỏa rộng khắp hệ thống NHTM [9, tr.45-48]. Xuất phát từ, tăng trưởng tín dụng cao nhiều năm chưa được cảnh báo đúng lúc và tự tin về phát triển của thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản trong tương lai, đã cấp tín dụng ở mức độ lớn vào các lĩnh vực nhiều rủi ro. Bên cạnh, kinh tế vĩ mô bất ổn, chính sách tiền tệ thắt chặt (lãi suất gia tăng, hạn chế tăng trưởng tín dụng, đặc biệt hạn chế cho vay trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, hạn chế cho vay tiêu dùng) đồng thời do tác động từ những khó khăn của các doanh nghiệp và từ các yếu tố bên trong của các NHTM… đã làm cho nợ quá hạn phát sinh với mức độ gia tăng và rủi ro trong HĐTD ngày càng lớn. 

Bảng 2.6. Tỷ lệ tín dụng trên GDP của các TCTD trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2006-2012



 



                                                    Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Dư nợ tín dụng 
	219.797
	406.352
	502.686
	700.006
	889.000
	764.003
	821.300

	GDP 
	190.561
	229.197
	287.513
	337.040
	422.270
	512.721
	591.863

	Tín dụng /GDP
	115,34%
	177,29%
	174,84%
	207,69%
	210,53%
	149,01%
	138,77%


Nguồn: Cục thống kê TP.HCM và Báo cáo NHNN Chi nhánh TP.HCM 2006-2012
Như vậy, các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM được thành lập từ nhiều nguồn gốc khác nhau, bao gồm thành lập mới, hình thành trên cơ sở hợp nhất các hợp tác xã tín dụng và sáp nhập các NHTMCP lại với nhau. Các NHTMCP gia tăng vốn điều lệ, mở rộng mạng lưới và  tập trung hoạt động trên địa bàn TP.HCM. HĐTD của các NHTMCP những năm qua gặp một số khó khăn nhất định, đặc biệt là rủi ro tín dụng khi nợ xấu ngày càng gia tăng. Do vậy, việc tiếp tục cơ cấu lại hoạt động và xử lý nợ xấu, bên cạnh cần đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

2.2  Thực trạng đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2006-2012

2.2.1   Thực trạng đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng

Đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2006-2012, cho vay là hoạt động chủ yếu với tỷ trọng chiếm trên 92%-96% trong tổng dư nợ tín dụng (xem Bảng 2.7). 

Bảng 2.7. Dư nợ từng hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012

	 Dư nợ (tỷ đồng)  

	Cho vay

	80.417,75
	169.947,81
	198.990,98
	324.688,76
	446.298,44
	497.009,18
	554.236,49

	Chiết khấu CCCN và GTCG khác

	1.452,95
	6.318,56
	855,61
	1.227,73
	2.872,83
	1.619,95
	969,69

	Bảo lãnh ngân hàng

	4.445,15
	3.666,14
	4.685,43
	8.194,34
	11.124,42
	13.434,82
	16.570,23

	Phát hành thẻ tín dụng

	121,13
	186,35
	393,34
	553,66
	681,74
	1.816,74
	2.150,84

	Bao thanh toán

	115,14
	295,77
	365,08
	548,62
	607,85
	630,06
	664,21

	Tổng cộng

	86.552,12
	180.414,63
	205.290,44
	335.213,11
	461.587,66
	514.510,75
	574.591,46

	 Tỷ trọng

	Cho vay

	92,91%
	94,20%
	96,93%
	96,86%
	96,69%
	96,60%
	96,46%

	Chiết khấu CCCN và GTCG khác

	1,68%
	3,50%
	0,42%
	0,37%
	0,62%
	0,31%
	0,16%

	Bảo lãnh ngân hàng

	5,14%
	2,03%
	2,28%
	2,44%
	2,41%
	2,61%
	2,66%

	Phát hành thẻ tín dụng

	0,14%
	0,10%
	0,19%
	0,17%
	0,15%
	0,35%
	0,35%

	Bao thanh toán

	0,13%
	0,16%
	0,18%
	0,16%
	0,13%
	0,12%
	0,11%

	Tổng cộng

	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


Nguồn: Báo cáo NHNN Chi nhánh TP.HCM, báo cáo tài chính của các NHTMCP 2006-2012, Tạp chí Ngân hàng số 12 tháng 6/2010  và tính toán của tác giả.

- Đối với hoạt động cho vay: Cho vay là hoạt động đầu tiên trong quá trình mở rộng các hình thức cấp tín dụng, là hoạt động chủ yếu trong quá trình đa dạng hóa HĐTD của tất cả các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM. Do hoạt động cho vay là hình thức cấp tín dụng truyền thống của các NHTM. Trước năm 1990, HĐTD chỉ duy nhất là hoạt động cho vay được NHNN cho phép các NHTM thực hiện theo quy định của các thể lệ tín dụng. Do vậy, sự điều tiết của NHNN về HĐTD trong một thời gian dài cũng chú trọng vào hoạt động cho vay.

Do dư nợ cho vay chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ tín dụng, nên tăng trưởng dư nợ tín dụng phụ thuộc vào tăng trưởng dư nợ cho vay. Tăng trưởng dư nợ tín dụng 108,45% và tăng trưởng dư nợ cho vay 111,33%, là mức gia tăng cao trong năm 2007 trên cơ sở nguồn vốn huy động tăng 109,34% (xem Bảng 2.8) và tăng cường cho vay để đảm bảo tỷ lệ dư nợ cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán không vượt quá 3% theo quy định của NHNN tại Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN ngày 28/05/2007 về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay để đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Trong năm 2008, tăng trưởng dư nợ tín dụng 13,79% và tăng trưởng dư nợ cho vay 17,09%, mức tăng trưởng dư nợ cho vay ở mức thấp so với năm 2007 (xem Bảng 2.2), do các NHTMCP trên địa bàn cơ cấu lại dư nợ tín dụng theo Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN ngày 28/05/2007 để đảm bảo cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp khó khăn, nhu cầu vay giảm; cho vay các lĩnh vực đầu tư vào thị trường bất động sản giảm, còn chiếm tỷ lệ 13,5% tổng dư nợ tín dụng, trong khi tỷ lệ này cuối năm 2007 là 26,59% và với tác động của Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN ngày 28/05/2007, Quyết định số 03/2008/QĐ-NHNN ngày 01/02/2008 của NHNN về việc cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán, làm cho hoạt động cho vay kinh doanh chứng khoán giảm còn chiếm tỷ trọng 1% tổng dư nợ tín dụng [21, tr.10]. 

Năm 2009 tăng trưởng dư nợ tín dụng, dư nợ cho vay khá cao, đạt mức trên 63% (xem Bảng 2.8), do hiệu ứng tích cực từ gói kích cầu thông qua chương trình hỗ trợ lãi suất của Chính phủ. Theo đó, NHNN hướng dẫn các TCTD cho vay qua ban hành Thông tư số 02/2009/TT-NHNN ngày 03/02/2009, Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 07/04/2009, Thông tư số số 09/2009/TT-NHNN ngày 05/05/2009. Bên cạnh, các NHTMCP trên địa bàn tăng 19,7% vốn điều lệ [22, tr.4] đã tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp tiếp cận vốn vay đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất-kinh doanh. Riêng tại TP.HCM, chương trình kích cầu trên địa bàn theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND TP.HCM ngày 27/02/2009, cũng đã góp phần tạo điều kiện tăng trưởng dư nợ ở mức cao trong năm này.

Bảng 2.8. Tăng trưởng dư nợ từng hình thức cấp tín dụng và huy động vốn của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
	Các hình thức 

cấp tín dụng
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012

	Cho vay 
	 
	111,33%
	17,09%
	63,17%
	37,45%
	11,36%
	11,51%

	Chiết khấu CCCN và GTCG khác
	 
	334,88%
	-86,46%
	43,49%
	134,00%
	-43,61%
	-40,14%

	Bảo lãnh ngân hàng
	 
	-17,52%
	27,80%
	74,89%
	35,76%
	20,77%
	23,34%


	Phát hành thẻ tín dụng 
	 
	53,85%
	111,08%
	40,76%
	23,13%
	166,49%
	18,39%

	Bao thanh toán 
	 
	156,88%
	23,43%
	50,27%
	11,23%
	3,25%
	5,42%

	Tăng trưởng chung
	 
	108,45%
	13,79%
	63,29%
	37,70%
	11,47%
	11,68%

	Huy động vốn 

(tỷ đồng)
	114.369
	239.418
	298.293
	410.285
	460.849
	512.952
	596.166

	VND
	79.143
	182.849
	220.809
	311.241
	345.304
	386.458
	475.442

	Ngoại tệ
	35.226
	56.569
	77.484
	99.044
	115.545
	126.494
	120.724

	Tỷ lệ
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Đồng Việt Nam
	69,20%
	76,37%
	74,02%
	75,86%
	74,93%
	75,34%
	79,75%

	Ngoại tệ
	30,80%
	23,63%
	25,98%
	24,14%
	25,07%
	24,66%
	20,25%

	Tốc độ tăng huy động vốn
	109,34%
	24,59%
	37,54%
	12,32%
	11,31%
	16,22%

	Tốc độ tăng huy động VND
	131,03%
	20,76%
	40,95%
	10,94%
	11,92%
	23,03%

	Tốc độ tăng huy động ngoại tệ
	60,59%
	36,97%
	27,83%
	16,66%
	9,48%
	-4,56%


Nguồn: Báo cáo của NHNN Chi nhánh TP.HCM, báo cáo tài chính hàng năm của các NHTMCP, Cục Thống kê TP.HCM  2006-2012 và tính toán của tác giả.

Tăng trưởng dư nợ cho vay và tăng trưởng dư nợ tín dụng, đều trên 37% trong năm 2010, đây cũng là tỷ lệ tăng trưởng cao do tăng cho vay hỗ trợ lãi suất trong năm 2010, tập trung cho vay lĩnh vực sản xuất và cho vay thực hiện các dự án đầu tư theo các chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, kích cầu đầu tư trên địa bàn TP.HCM.
Bảng 2.9. Nợ xấu của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012

	Tỷ lệ nợ
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012

	Từ nhóm 2 đến nhóm 5
	1,78%
	1,00%
	4,57%
	2,92%
	2,80%
	3,66%
	6,46%

	Từ nhóm 3 đến nhóm 5
	0,66%
	0,49%
	2,34%
	1,39%
	1,82%
	1,98%
	3,63%

	Từ nhóm 4 đến nhóm 5
	0,48%
	0,39%
	1,17%
	1,19%
	1,14%
	1,29%
	2,26%

	Nhóm 5
	0,26%
	0,22%
	0,51%
	0,78%
	0,61%
	0,60%
	1,34%

	Nhóm 5 trong tổng nợ xấu
	39,64%
	44,41%
	21,70%
	56,20%
	33,74%
	30,50%
	36,84%


Nguồn: Báo cáo của NHNN Chi nhánh TP.HCM, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các NHTMCP 2006-2012 và tính toán của tác giả.

Đến năm 2011, tăng trưởng dư nợ cho vay chỉ đạt 11,36% và tăng trưởng tín dụng là 11,47% ( xem Bảng 2.8). Do tăng trưởng nóng dư nợ tín dụng trong những năm trước, nợ xấu phát sinh tăng, một số NHTMCP có nợ xấu cao hơn 5% tổng nợ tín dụng [24, tr.11], làm cho dòng luân chuyển vốn tín dụng chậm lại, hoạt động huy động vốn khó khăn, lãi suất cho vay tăng cao, làm hạn chế nhu cầu vay vốn của KH. Mặc dù chương trình kích cầu của TP.HCM tiếp tục triển khai qua ban hành Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của UBND TP.HCM ngày 28/05/2011 và  chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/06/2011 của UBND TP.HCM; song, chất lượng cho vay của các NHTMCP trên địa bàn vẫn có biểu hiện giảm sút trong giai đoạn 2006-2012, nợ quá hạn và nợ xấu đều gia tăng cao. So với tổng dư nợ đến cuối năm 2012, nợ cần chú ý đến nợ có khả năng mất vốn tăng lên đến 6,46%, nợ dưới chuẩn đến nợ có khả năng mất vốn lên đến 3,63%, nợ nghi ngờ đến nợ có khả năng mất vốn lên đến 2,26%, nợ có khả năng mất vốn lên đến 1,34%. Đặc biệt, tỷ lệ có nguy cơ mất vốn đến 2011 chiếm tỷ trọng trên 36% trong tổng nợ xấu là rủi ro khá cao trong HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn (xem Bảng 2.9). Tốc độ tăng trưởng cho vay của các NHTMCP đến cuối năm 2011 chỉ tăng 11,36%, thấp hơn nhiều so với những năm trước, nhưng tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh, phản ánh chất lượng cho vay đang theo chiều hướng xấu đi, nợ quá hạn ngày càng cao, cho thấy ẩn chứa nguy cơ nợ xấu gia tăng thêm, làm cho chất lượng cho vay của các NHTMCP trên địa bàn tiếp tục giảm sút đến cuối năm 2012. 

Tăng trưởng dư nợ cho vay phần lớn cao hơn tăng trưởng về huy động vốn (xem Bảng 2.8) là một trong những khó khăn trong hoạt động cho vay. Bên cạnh , tác động về chính sách tiền tệ thắt chặt qua kênh tín dụng trong năm 2011, NHNN chì đạo thực hiện theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 01/03/2011, kiểm soát tốc độ tăng tín dụng dưới 20%, giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất, nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán. Theo lộ trình đến 30/06/2011, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ tối đa là 22% và đến 31/12/2011, tỷ trọng này tối đa là 16%. Chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất tăng cao kể từ đầu tháng 5/2011, nhiều TCTD gặp khó khăn trong huy đống vốn, thiếu hụt thanh khoản, “Có thời điểm huy động Đồng Việt Nam lên đến 20%/năm, lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn lên 16,5-20%/năm, cho vay phi sản xuất từ 25-28%/năm” [83,tr.4]. Các ngân hàng thúc đẩy nhanh việc giảm dư nợ cho vay trong lĩnh vực phi sản xuất, một số ngân hàng còn ngưng cho vay trong lĩnh vực tiêu dùng để thực hiện đúng lộ trình NHNN yêu cầu [100,tr.1], đã tác động làm giảm tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay năm 2011.

Từ đầu năm 2012, NHNN tiếp tục định hướng theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/02/2012 là chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn hỗ trợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DNNVV. Kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực không khuyến khích so với tổng dư nợ cho vay không quá 16%. Tuy nhiên, đến tháng 04 năm 2012, NHNN từng bước nới lỏng hoạt động cho vay phù hợp với diễn biến hoạt động ngân hàng và khả năng tăng trưởng tín dụng của các TCTD. NHNN chỉ đạo qua Công văn số 2056/NHNN-CSTT ngày 10/04/2012, xác định dư nợ cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích  bao gồm: Dư nợ cho vay đối với nhu cầu vốn để phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng (gọi là cho vay tiêu dùng). Do vậy, hoạt động cho vay của các NHTMCP đã được mở rộng đối với xây dựng, sửa chữa nhà và mua nhà để ở mà nguồn trả nợ bằng tiền lương, tiền công của khách hàng vay, mua phương tiện đi lại, mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình, chi phí học tập và chữa bệnh trong nước. Bên cạnh, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, còn tồn tại một số vấn đề quan ngại như lãi suất cho vay của các TCTD neo giữ ở mức cao quá lâu và chậm được điều chỉnh theo tín hiệu lạm phát, dư nợ tín dụng ngân hàng liên tục tăng trưởng âm trong các tháng đầu năm, hàng tồn kho cao, số lượng doanh nghiệp rơi vào tình trạng phải giải thể và phá sản cùng nợ xấu ngân hàng tiếp tục gia tăng [86,tr1-3]. Chính phủ chỉ đạo theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012, NHNN đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng, tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất cho vay, đã tạo hiệu ứng tích cực cho các NHTMCP tăng trưởng dư nợ cho vay đạt 11,51% trong năm 2012.

- Đối với hoạt động chiết khấu CCCN và GTCG khác: Đây là hoạt động được NHNN cho phép các NHTM thực hiện từ năm 1991 (gọi là chiết khấu chứng từ có giá theo Quyết định số 04-NH/QĐ ngày 08/01/1991 của NHNN). Sau 8 năm kể từ khi Luật các TCTD năm 1997 được hành, mới có hướng dẫn thực hiện chế chiết khấu GTCG (Quyết định số 1325/2004/QĐ-NHNN ngày 15/10/2004). Đến sau 10 năm và sau khi có Luật các CCCN số 49/2005/QH11 ngày 29/11/2005, hoạt động chiết khấu CCCN mới được NHNN ban hành khung pháp lý hướng dẫn triển khai vào đầu năm 2007 (Quyết định số 63/2006/QĐ-NHNN ngày 29/12/2006). Như vậy, việc chậm triển khai đã tác động làm cho số dư chiết khấu CCCN và GTCG khác chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ các hình thức cấp tín dụng, năm 2006 là 1,68%, năm 2007 là 3,50%, còn lại các năm sau chưa đến 1% (xem Bảng 2.7) và việc tăng trưởng hoạt động này biến động rất lớn trong giai đoạn 2006-2012 (xem Bảng 2.8).
Năm 2006, hoạt động chiết khấu CCCN và GTCG khác chiếm tỷ trọng 1,68% trong tổng dư nợ. Do các NHTMCP chỉ triển khai hoạt động chiết khấu GTCG. Bên cạnh, chưa thực hiện chiết khấu hối phiếu, vì chỉ cho phép chấp nhận, chuyển nhượng, bảo lãnh, thanh toán hối phiếu, chưa thực hiện chiết khấu hối phiếu theo Pháp lệnh thương phiếu số 17/1999/PL-UBTVQH10, ngày 24/12/1999.
Đến năm 2007, Quy chế chiết khấu các CCCN có hiệu lực thi hành, các NHTMCP thực hiện đồng thời chiết khấu CCCN và chiết khấu GTCG. Đồng thời, sự phát triển của thị trường chứng khoán làm tăng nhu cầu chiết khấu GTCG để đầu tư, kinh doanh chứng khoán, tạo điều kiện nâng tỷ trọng chiết khấu các CCCN và GTCG lên 3,50% trong tổng dư nợ (xem Bảng 2.7) và tăng trưởng hoạt động này hơn 3,3 lần so với năm 2006 (xem Bảng 2.8).
Năm 2008, trước nguy cơ rủi ro tín dụng đối với các nhu cầu vốn đầu tư, kinh doanh chứng khoán tăng lên do thị giá chứng khoán có sự biến động theo xu hướng suy giảm, NHNN quy định các khoản cho vay, chiết khấu GTCG để đầu tư và kinh doanh chứng khoán thuộc nhóm tài sản "Có" có hệ số rủi ro là 250% và tổng dư nợ cho vay, chiết khấu GTCG để đầu tư và kinh doanh chứng khoán không vượt quá 20% vốn điều lệ (Quyết định số 03/2008/QĐ-NHNN ngày 01/02/2008), đã tác động làn giảm tỷ trọng hoạt động chiết khấu CCCN và chiết khấu GTCG khác của các NHTMCP còn 0,42% (xem Bảng 2.7) và hoạt động này tăng trưởng âm trong năm 2008 (xem Bảng 2.8).

Đến năm 2009 và năm 2010 tăng trưởng dư nợ chiết khấu CCCN và GTCG khác lần lượt là 43,49% và 134%, do các NHTMCP gia tăng chiết khấu hối phiếu từ hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn và tác động tích cực từ chính sách hỗ trợ lãi suất. Đến năm 2011 và năm 2012, hoạt động chiết khấu CCCN và GTCG khác giảm hơn 43% và 40% so với năm trước (xem Bảng 2.8), do ảnh hưởng trực tiếp từ lãi suất tín dụng cao và ảnh hưởng bởi những khó khăn từ hoạt động sản xuất kinh-doanh của doanh nghiệp.

- Đối với hoạt động bảo lãnh ngân hàng: Là một hình thức cấp tín dụng được NHNN cho phép từ năm 1992 (Quyết định số 192/NH-QĐ ngày 17/09/1992). Trong giai đoạn 2006-2012, tỷ trọng dư nợ sau khi giảm vào năm 2006, có xu hướng tăng dần từ hơn 2% lên đến hơn 2,6% so với tổng dư nợ (xem Bảng 2.7). Tốc độ tăng trưởng có nhiều biến động (xem Bảng 2.8) và bị tác động từ việc điều chỉnh, bổ sung khá nhiều quy định liên quan đến bảo lãnh ngân hàng trong thời gian dài. 
Năm 2006, số dư bảo lãnh ngân hàng chiếm hơn 5% tổng dư nợ các hình thức cấp tín dụng và hoạt động bảo lãnh ngân hàng tập trung vào bảo lãnh thanh toán. Từ năm 2007 đến năm 2012, môi trường kinh tế nhiều biến động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư gặp nhiều khó khăn, giảm sút các giao dịch kinh tế đã gây ra nhiều rủi ro trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng. Bên cạnh, trong suốt thời gian dài NHNN chưa điều tiết, chỉ đạo kịp thời hoạt động bảo lãnh ngân hàng, để định hướng cho hoạt động này phát huy vai trò tích cực là một hình thức cấp tín dụng hiệu quả cho các giao dịch kinh tế, làm cho tỷ trọng dư nợ bảo lãnh giảm còn hơn 2% so với tổng dư nợ các hình thức cấp tín dụng (xem Bảng 2.7). Quy chế bảo lãnh ngân hàng tiếp tục được hoàn thiện, nhưng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đề cập hết những vấn đề thực tiễn đặt ra liên quan đến nghĩa vụ của các bên liên quan đến hợp đồng bảo lãnh, việc đảm bảo quyền lợi của bên nhận bảo lãnh, đã gây không ít khó khăn, vướng mắc cho các NHTMCP trong quá trình triển khai hoạt động bảo lãnh ngân hàng.

- Đối với hoạt động phát hành thẻ tín dụng: Cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng trên địa bàn TP.HCM chỉ có 7 NHTMCP thực hiện trong giai đoạn 2006-2012. Tăng trưởng dư nợ cao, nhất là năm 2011 (xem Bảng 2.8), do NHNN hạn chế cho vay tiêu dùng, nhiều NHTMCP chuyển sang cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng, bên cạnh nhu cầu giao dịch qua thẻ tín dụng gia tăng với số lượng năm 2006: 16.348 thẻ, năm 2007: 25.150 thẻ, năm 2008: 48.747 thẻ, năm 2009: 71.301 thẻ, năm 2010: 89.631 thẻ và năm 2011: 158.766 thẻ [42, tr.1]. Tuy vậy, ở mức dư nợ thấp, nên tỷ trọng dư nợ chưa đạt đến 0,4% trong tổng dư nợ (xem Bảng 2.7). Hoạt động phát hành thẻ đã được NHNN ban hành quy chế, hình thành khung pháp lý từ năm 1999, nhưng đến năm 2007 quy chế mới được ban hành để thay thế và tạo khung pháp lý cho các NHTMCP phát hành thẻ tín dụng. Mặt khác, phát hành thẻ tín dụng được quy định là một phương thức cho vay, trong khi Luật các TCTD năm 2010 quy định phát hành thẻ tín dụng là một hình thức cấp tín dung, cho thấy khung pháp lý cho hoạt động này cần tiếp tục được hoàn thiện.

- Đối với hoạt động bao thanh toán: Phần lớn các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM chưa triển khai hoạt động bao thanh toán trong giai đoạn 2006-2012, chỉ có 4 NHTMCP có hoạt động bao thanh toán thường xuyên. Đây là hình thức cấp tín dụng có mức dư nợ thấp nhất, tỷ trọng dư nợ chưa đạt đến 0,2% tổng dư nợ tín dụng (xem Bảng 2.7). Nguyên do, đây là hoạt động còn khá mới đối với nhiều NHTMCP, quy định còn thiếu đồng bộ giữa quy chế và luật các TCTD hiện hành để đảm bảo cho các NHTMCP triển khai có hiệu quả (NHNN ban hành quy chế từ năm 2004 và được điều chỉnh bổ sung vào năm 2008).

Qua quá trình phát triển các hình thức cấp tín dụng trong giai đoạn 2006-2012, cho thấy các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM chưa thực sự đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng, hoạt động cho vay vẫn là hoạt động chính. Sự đa dạng các các hình thức cấp tín dụng qua kết quả khảo sát thực tế trong năm 2011, số lượng phiếu khảo sát được phát ra là 300 phiếu, nhằm đảm bảo mẫu khảo sát có tính đại diện cao, chon các đối tượng có nhu cầu tiếp cận vốn tín dụng, tác giả đã phát ra 100 phiếu cho các nhà quản lý doanh nghiệp, 100 phiếu khảo sát cho nhân viên văn phòng và 100 phiếu khảo sát cho sinh viên và các nghề nghiệp khác. Kết quả khảo sát cho thấy KH chỉ tập trung vào hình thức cấp tín dụng cho vay, các hình thức cấp tín dụng khác KH sử dụng rất ít, chiết khấu CCCN và GTCG khác chỉ có 7% KH sử dụng, bảo lãnh ngân hàng tối đa có 16% KH  sử dụng; thẻ tín dụng có 8% KH sử dụng và hoạt động bao thanh toán có 6% KH sử dụng (xem Phụ lục 2). Các nguyên do chính xuất phát từ tình hình kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, khả năng phát triển của các NHTMCP còn hạn chế và sự điều tiết, tác động chưa kịp thời của Nhà nước trong quá trình QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP.
2.2.2  Thực trạng đa dạng hóa các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng

- Đa dạng hóa các loại và phương thức cho vay: Sự đa dạng các loại cho vay theo kỳ hạn và phương thức cho vay qua khảo sát thực tế năm 2011, KH chỉ tập trung vào cho vay và loại cho ngắn hạn là chủ yếu, chiếm  41% trong các loại cho vay và đa số KH sử dụng phương thức vay theo hạn mức với tỷ trọng 23%. Việc chủ động giới thiệu của các NHTM cho KH vẫn tập trung vào hình thức cho vay và đối với vay ngắn hạn chiếm tỷ lệ cao nhất cũng chỉ đạt 45% (xem Phụ lục 2). Xu hướng sử dụng hình thức cho vay và kỳ hạn ngắn là chủ yếu, ít sử dụng các hình thức cấp tín dụng khác đã làm hạn chế đa dạng hóa HĐTD trên địa bàn TP.HCM. 
Đối với đa dạng hóa cho vay theo kỳ hạn: Dư nợ trung hạn, dài hạn có xu hướng tăng dần trên 40% tổng dư nợ (xem Bảng 2.10 và Biểu đồ 2.3).
Bảng 2.10. Dư nợ cho vay theo kỳ hạn của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012

	Dư nợ (tỷ đồng)

	
	80.417,75
	169.947,81
	198.990,98
	324.688,76
	446.298,44
	497.009,18
	554.326,49


	Ngắn hạn
	55.200,67
	108.225,16
	116.511,93
	206.997,52
	261.022,17
	295.732,95
	316.008,13

	Trung hạn
	16.904,70
	36.141,63
	46.978,91
	66.624,65
	111.434,15
	121.168,40
	144.588,55

	Dài hạn
	8.312,38
	25.581,02
	35.500,14
	51.066,59
	73.842,12
	80.107,83
	93.639,82

	Tốc độ tăng trưởng

	Ngắn hạn
	96,06%
	7,66%
	77,66%
	26,10%
	13,30%
	6,86%

	Trung hạn
	113,80%
	29,99%
	41,82%
	67,26%
	8,74%
	19,33%

	Dài hạn
	207,75%
	38,78%
	43,85%
	44,60%
	8,49%
	16,89%


Nguồn: Báo cáo của NHNN Chi nhánh TP.HCM, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các NHTMCP 2006-2012 và tính toán của tác giả.

Về tốc độ tăng trưởng các loại cho vay theo kỳ hạn trong năm 2007 tăng cao do tăng cường cho vay để đảm bảo tỷ lệ dư nợ cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán không vượt quá 3%. Bên cạnh, gia tăng cho vay đầu tư bất động sản đã làm tăng dư nợ cho vay trung hạn và dài hạn[20, tr.11]. Tốc độ tăng trưởng năm 2008 gằn liền với ba yếu tố tác động là các NHTMCP trên địa bàn chủ động cơ cấu lại dư nợ tín dụng để đảm bảo cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, việc điều tiết của NHNN hạn chế tăng trưởng tín dụng và nền kinh tế gặp khó khăn, nhu cầu vay giảm, đặc biệt là các lĩnh vực đầu tư bất động sản, kinh doanh chứng khoán [21, tr.10-11], làm tốc độ tăng trưởng các loại cho vay chậm lại so với năm 2007.
Năm 2009, tốc độ tăng các cho vay theo kỳ hạn tăng cao (xem Bảng 2.10 và Bảng 2.11), do các yếu tố thúc đẩy từ những chuyển biến tích cực từ nền kinh tế, hiệu ứng của gói kích cầu thông qua chương trình hỗ trợ lãi suất (4%/năm) của Chính phủ và NHNN duy trì các mức lãi suất ở mức thấp, tạo điều kiện cho KH tiếp cận nguồn vốn vay nhiều hơn [22, tr.4]. Tốc độ tăng trưởng các loại cho vay trung hạn, dài hạn cao hơn cho vay ngắn hạn trong năm 2010 (xem Bảng 2.10), do tiếp tục cho vay thực hiện các dự án đầu tư theo chương trình kích cầu của Chính phủ [23, tr.9] và mở rộng cho vay thực hiện các dự án đầu tư theo các chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chương trình kích cầu đầu tư trên địa bàn TP.HCM.
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Biểu đồ 2.3. Tỷ trọng dư nợ cho vay theo kỳ hạn của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
Nguồn: Báo cáo của NHNN Chi nhánh TP.HCM, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các NHTMCP 2006-2012 và tính toán của tác giả.

Trong năm 2011, NHNN đã thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, tiếp tục hạn chế cho vay lĩnh vực phi sản xuất và do tác động của lãi suất tăng cao, nợ xấu tăng cao, làm cho tốc độ tăng trưởng các loại cho vay chậm lại. Đến năm 2012, NHNN đã từng bước nới lỏng hoạt động cho vay phù hợp với diễn biến hoạt động ngân hàng và khả năng tăng trưởng tín dụng của các TCTD, NHNN điều tiết giảm lãi suất cho vay, hướng dẫn các TCTD mở rộng hoạt động cho vay thêm một số lĩnh vực, tạo điều kiện cho các loại cho vay tăng trưởng trong năm này.
Đối với đa dạng hóa loại cho vay theo ngành kinh tế: Trong giai đoạn 2006-2012, tỷ trọng cho vay ngành thương mại-dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng cao trên 57% trong tổng dư nợ cho vay, cho vay phục vụ ngành công nghiệp-xây dựng chiếm trên 20%, cho vay phục vụ ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp từ hơn 2% đến hơn 5% trong tổng dư nợ cho vay (xem Bảng 2.11). Tỷ trọng cho vay theo ngành phù hợp với cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng phát triển thương mai-dịch vụ, phát triển công nghiệp trên địa bàn.
Bảng 2.11. Dư nợ cho vay theo ngành kinh tế của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012

	Cho vay thương mại- dịch vụ (tỷ đồng)


	
	52.043,52
	104.632,20
	118.665,5
	190.505,8
	267.543,84
	287.934,11
	327.955,89

	Cho vay công nghiệp- xây dựng (tỷ đồng)


	
	18.936,74
	38.305,23
	41.177,13
	77.160,91
	106.203,54
	124.093,17
	155.803,39

	Cho vay nông nghiệp (tỷ đồng)


	
	2.261,25
	4.139,17
	11.400,62
	8.905,47
	17.623,78
	24.675,18
	26.841,74

	Cho vay các ngành khác (tỷ đồng)


	
	7.176,25
	22.871,22
	27.747,71
	48.116,50
	54.927,28
	60.306,72
	43.635,48

	Tổng cộng (tỷ đồng)


	
	80.417,75
	169.947,81
	198.990,9
	324.688,7
	446.298,44
	497.009,18
	554.236,49

	Tỷ trọng

	
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	Cho vay thương mại- dịch vụ

	
	64,72%
	61,57%
	59,63%
	58,67%
	59,95%
	57,93%
	59,17%

	Cho vay công nghiệp- xây dựng

	
	23,55%
	22,54%
	20,69%
	23,76%
	23,80%
	24,97%
	28,11%

	Cho vay nông nghiệp

	
	2,81%
	2,44%
	5,73%
	2,74%
	3,95%
	4,96%
	4,84%

	Cho vay các ngành khác

	
	8,92%
	13,46%
	13,94%
	14,82%
	12,31%
	12,13%
	7,87%


Nguồn: Báo cáo của NHNN Chi nhánh TP.HCM, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các NHTMCP 2006-2012 và tính toán của tác giả.
Đối với đa dạng hóa cho vay theo loại tiền tệ: Cho vay VND đến năm 2012 tăng gấp 7,42 lần so với năm 2006 và chiếm tỷ trọng trên 70% trong tổng dư nợ cho vay (xem Bảng 2.12). Tốc độ tăng trưởng cho vay VND biến động tăng mạnh trong các năm 2007, năm 2009 và năm 2010. Đối với cho vay ngoại tệ, với khối lượng tiền gửi ngoại tệ tăng hơn 3,4 lần giai đoạn 2006-2012, tỷ trọng tiền gửi ngoại tệ trong tổng tiền gửi dao động trên 20%, đã tạo nguồn vốn cho vay ngoại tệ. Tuy nhiên, cho vay ngoại tệ tăng hơn 5,6 lần trong giai đoạn 2006-2012, còn tỷ trọng giảm từ 30,8% xuống 20,2%, đã làm cho tốc độ tăng trưởng cho vay vượt quá tốc độ huy động vốn ngoại tệ trong các năm 2007, 2009, 2010 và năm 2011( xem Bảng 2.8, Bảng 2.12). Diễn biến chi tiết về cho vay qua phân tích các năm như sau:  

Năm 2007, xuất phát từ lãi suất VND giảm, không biến động nhiều, lãi suất ngoại tệ tăng 0,05% đến 0,65%/năm, lãi suất cho vay VND tương đối ổn định, bên cạnh phát triển CVTD [20, tr.4] và các NHTMCP đều chạy đua cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản, cũng như tăng cường cho vay để đảm bảo tỷ lệ cho vay kinh doanh chứng khoán không vượt quá tỷ lệ 3% tổng dư nợ (Chỉ thị số số 03/2007/CT-NHNN ngày 28/05/2007), làm cho tăng trưởng cho vay đồng Việt Nam tăng nhanh hơn so với cho vay ngoại tệ trong năm 2007. 

Bảng 2.12. Dư nợ cho vay theo loại tiền tệ của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012

	Dư nợ cho vay (tỷ đồng)


	
	80.417,75
	169.947,81
	198.990,9
	324.688,76
	446.298,44
	497.009,18
	554.236,49

	VND
	55.914,78
	122.251,11
	141.521,1
	244.262,80
	324.674,58
	349.302,98
	415.123,13

	Ngoại tệ
	24.502,97
	47.696,70
	57.469,82
	80.425,96
	121.623,86
	147.706,20
	139.113,36

	Tỷ lệ 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	VND
	69,53%
	71,93%
	71,12%
	75,23%
	72,75%
	70,28%
	74,90%

	Ngoại tệ
	30,47%
	28,07%
	28,88%
	24,77%
	27,25%
	29,72%
	25,10%

	Tốc độ tăng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VND
	
	118,64%
	15,76%
	72,60%
	32,92%
	7,59%
	18,84%

	Ngoại tệ
	
	94,66%
	20,49%
	39,94%
	51,22%
	21,45%
	-5,82%


Nguồn: Báo cáo của NHNN Chi nhánh TP.HCM, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các NHTMCP 2006-2012 và tính toán của tác giả.
Năm 2008, NHNN tiếp tục khống chế và yêu cầu các NHTMCP cắt giảm dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán trong năm 2008 không vượt quá 20% vốn điều lệ của các NHTM và cơ cấu tín dụng điều chỉnh giảm dư nợ tín dụng cho lĩnh vực phi sản xuất còn 13% (Quyết định số 03/2008/QĐ-NHNN ngày 01/02/2008), các NHTM phải hạn chế cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản, cho vay tiêu dùng. Chính sách thắt chặt tiền tệ đầu năm của NHNN, cùng với xuất hiện thiếu hụt về thanh khoản của nhiều NHTMCP và lãi suất cho vay biến động mạnh và có lúc gia tăng cao đến 21%/năm, làm cho hoạt động cho vay VNĐ có mức tăng trưởng thấp hơn so với cho vay ngoai tệ. Bên cạnh, năm 2008, “Nhu cầu cho vay ngoai tệ tăng cao” và “Lãi suất cho vay ngoại tệ thấp so với vay đồng Việt Nam” [21, tr.10], đã kích thích doanh nghiệp vay ngoại tệ nhiều hơn, làm tăng trưởng cho vay ngoại tệ cao hơn cho vay VND. 

Năm 2009 và năm 2010, chủ yếu do hiệu ứng tích cực từ triển khai của NHNN theo gói kích cầu thông qua chương trình hỗ trợ lãi suất của Chính phủ (Thông tư số 02/2009/TT-NHNN ngày 03/02/2009), nhiều doanh nghiệp tiếp cận vốn vay đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất-kinh doanh  và cho vay theo chương trình kích cầu đầu tư trên địa bàn TP.HCM đã tác động tăng trưởng dư nợ cho vay VND. Việc chênh lệch lãi suất giữa VND và ngoại tệ, cùng với việc vay được hỗ trợ lãi suất là yếu tố tác động làm cho vay ngoại tệ có mức tăng trưởng thấp hơn trong năm 2009 [22, tr.9]. Đến năm 2010, chênh lệch lãi suất giữa VNĐ và ngoại tệ cao, ở mức khoảng 5% đến 7%/năm, cùng với việc điều chỉnh đối tượng vay vốn ngoại tệ,…là nguyên nhân tác động [23, tr.9-10], kéo theo tăng trưởng cho vay ngoại tệ cao so với cho vay đồng trong năm 2010 sang đến năm 2011. 

Trong năm 2011, NHNN đã thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, tiếp tục hạn chế cho vay lĩnh vực phi sản xuất, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ đến ngày 30/6/2011 tối đa là 22% và đến ngày 31/12/2011 là 16% (Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 01/03/2011) và do tác động của lãi suất tăng cao kể từ đầu tháng 5/2011, có lúc lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn lên 16,5-20%/năm, cho vay phi sản xuất từ 25-28%/năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, nên tốc độ tăng trưởng cho vay VND tăng chậm nhất so với các năm trong giai đoạn 2006-2012. 

Đến năm 2012, dư nợ cho vay ngoại tệ giảm do quy định hạn chế đối tượng được vay ngoại tệ từ ngân hàng. Theo Thông tư số 03/2012/TT-NHNN ngày 08/03/2012 của NHNN (được thay thế theo thông tư 37/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của NHNN), chỉ có các KH có nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh thì mới được vay ngoại tệ, trừ các doanh nghiệp vay nhập khẩu xăng dầu. Những năm trước, các KH nhập khẩu có nhu cầu ngoại tệ cao và vay ngoại tệ để thanh toán đơn hàng. Sau khi thông tư số 03/2012/TT-NHNN có hiệu lực, đối tượng KH này buộc phải vay VND sau đó mua ngoại tệ để thanh toán.

Đối với đa dạng hóa cho vay theo đối tượng KH: Các nhóm KH mục tiêu của các NHTMCP là các KH ngoài doanh nghiệp nhà nước. Mặt khác, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước là KH của các NHTM Nhà nước do giao dịch gắn bó nhiều năm, chi phí giao dịch thấp, có nhu cầu vốn tín dụng lớn,.. là những điều kiện mà các NHTMCP khó đáp ứng, khó thu hút KH từ các doanh nghiệp nhà nước. Do vậy, giai đoạn 2006-2012, hoạt động cho vay của các NHTMCP chủ yếu tập trung vào các nhóm KH này với tỷ lệ trên 95% trong tổng dư nợ cho vay (xem Biểu đồ 2.4)
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Biểu đồ 2.4. Tỷ trọng dư nợ theo đối tượng KH của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
Nguồn: Báo cáo của NHNN Chi nhánh TP.HCM, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các NHTMCP 2006-2012 và tính toán của tác giả.

Đối với đa dạng hóa cho vay theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực tiêu dùng: Các măm 2006 và 2007, lãi suất cho vay VND tương đối ổn định (xem Biểu đồ 2.6), là điều kiện thuận lợi cho các NHTMCP phát triển CVTD, nhất là cho vay trả góp mua nhà, xe hơi và tiên nghi sinh hoạt [20, tr.12]. Do vậy, CVTD của các năm này chiếm tỷ trọng cao hơn các năm còn lại trong giai đoạn 2006-2012. 
Từ năm 2008 đến năm 2011, tỷ trọng CVTD giảm và tỷ trong cho vay sản xuất kinh doanh tăng dần (xem Biều đồ 2.5). Do NHNN kiểm soát chặt và hạn chế cho vay tiêu dùng, điều chỉnh giảm dư nợ tín dụng cho lĩnh vực phi sản xuất còn 13% (Quyết định số 03/2008/QĐ-NHNN ngày 01/02/2008). Đồng thời với hạn chế CVTD, NHNN hướng hoạt động cho vay tập trung vào sản xuất kinh doanh (Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 22/05/2009, Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 07/04/2010, Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 01/03/2011). Đến năm 2011, CVTD giảm dần theo lộ trình đến 30/062011, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ tối đa là 22% và đến 31/12/2011, tỷ trọng này tối đa là 16%.
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Biểu đồ 2.5. Tỷ trọng dư nợ theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực tiêu dùng của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
Nguồn: Báo cáo của NHNN Chi nhánh TP.HCM, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các NHTMCP 2006-2012 và tính toán của tác giả.

Lãi suất cho vay lên cao suốt năm 2011 và các tháng đầu năm 2012 (xem Biểu đồ 2.6) đã tác động đến hoạt động cho vay nói chung và CVTD nói riêng. Đến tháng 04 năm 2012, ngoài việc duy trì định hướng phát triển tín dụng phục vụ cho sản xuất kinh doanh, NHNN đã từng bước nới lỏng CVTD phù hợp với diễn biến hoạt động ngân hàng và khả năng tăng trưởng tín dụng của các TCTD, cho vay đối với một số nhu cầu vốn “Xây dựng, sửa chữa nhà và mua nhà để ở mà nguồn trả nợ bằng tiền lương, tiền công của khách hàng vay; mua phương tiện đi lại; mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình, chi phí học tập và chữa bệnh trong nước” (Công văn số 2056/NHNN-CSTT ngày 10/04/2012). Hoạt động CVTD của các NHTMCP đã từng bước được mở rộng. Bên cạnh, Chính phủ đã chỉ đạo NHNN đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng, tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất cho vay, đã tạo thêm hiệu ứng tích cực cho các NHTMCP mở rộng và nâng tỷ trọng CVTD trong năm 2012.

[image: image8.emf]12,00%

21,65%

15,40%

10,80%

10,80%

12,50%

15,00%

10,80%

15,00%

20,00%

14,50%

12,75%

13,80%

13,80%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012

Lãi

suất

tối

thiểu

(mức

phổ

biến)

Lãi

suất

tối đa

(mức

phổ

biến)


Biểu đồ 2.6. Lãi suất cho vay VND phổ biến của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
Nguồn: Báo cáo của NHNN Chi nhánh TP.HCM 2006-2011 và Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam 2012
Đối với đa dạng hóa cho vay theo lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản: Xuất phát từ cơ cấu kinh tế trên địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao như TP.HCM nên cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thường chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ cho vay. Các khoản vay lớn và tập trung chủ yếu phục vụ cho chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn, cho vay chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Cụ thể,  cho vay theo chương trình này năm 2008 đạt 10.500 tỷ đồng [21, tr.14], năm 2011 đạt 11.112 tỷ đồng [24, tr.7] và năm 2012, đạt 16.585 tỷ đồng [96, tr.1-2].

Đối với cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản, các yếu tố tác động về hạn chế cho vay tương tự như đối với CVTD. Năm 2007, các NHTMCP gia tăng cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản [20, tr.12], làm cho tỷ trọng cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản chiếm cao nhất trong giai đoạn 2006-2012. Năm 2008 đến năm 2012, NHNN chỉ đạo khống chế và yêu cầu các NHTMCP cắt giảm dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất, cho vay lĩnh vực không khuyến khích, bao gồm hạn chế cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản và đưa tín dụng bất động sản vào danh mục tài sản có rủi ro cao nhất tại các NHTM (250%), đã làm hạn chế cho vay và giảm tỷ trong cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản (xem Biều đồ 2.7).
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Biểu đồ 2.7. Tỷ trọng dư nợ theo lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012

Nguồn: Báo cáo của NHNN Chi nhánh TP.HCM, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các NHTMCP 2006-2012 và tính toán của tác giả.

Đối với đa dạng hóa cho vay theo các phương thức cho vay: Dư nợ cho vay theo hạn mức và từng lần chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm trên 48%-58% tổng dư nợ; cho vay theo dự án đầu tư, chiếm trên 30%-42% tổng dư nợ; cho vay trả góp chiếm trên 6% tổng dư nợ. Đặc biệt, cho vay hợp vốn, cho vay theo hạn mức thấu chi chiếm tỷ trọng rất thấp, chưa đến 1% tổng dư nợ cho vay (xem Bảng 2.13).

Diễn biến về đa dạng hóa các phương thức cho vay tương tư như phân tích về diễn biến các loại cho vay. Trong năm 2007, do tăng cường cho vay nói chung, gia tăng cho vay đầu tư bất động sản đã làm tăng dư nợ các phương thức cho vay theo hạn mức, cho vay từng lần và cho vay theo dự án đầu tư [20, tr.11]. Năm 2008, do cơ cấu lại dư nợ tín dụng để đảm bảo cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, việc điều tiết của NHNN hạn chế tăng trưởng tín dụng và nền kinh tế gặp khó khăn, đặc biệt là các lĩnh vực đầu tư bất động sản, kinh doanh chứng khoán [21, tr.10-11], làm tốc độ tăng trưởng các phương thức cho vay chậm lại so với năm 2007.

Bảng 2.13. Dư nợ cho vay theo từng phương thức cho vay của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012

	Tổng dư nợ cho vay (tỷ đồng)

	
	80.417,75
	169.947,81
	198.990,98
	324.688,76
	446.298,44
	497.009,18
	554.326.49

	Theo hạn mức và cho vay từng lần

	
	47.070,96
	92.636,27
	104.227,59
	185.617,50
	226.817,34
	259.268,51
	271.427,54

	Theo dự án đầu tư

	
	24.838,33
	61.329,49
	81.116,27
	115.868,71
	183.100,44
	198.621,72
	234.923,51

	Cho vay hợp vốn

	
	382,55
	396,16
	1.362,78
	1.822,53
	2.175,83
	2.654,51
	3.304,87

	Theo hạn mức thấu chi

	
	43,60
	48,83
	55,04
	692,72
	780,83
	707,44
	1.374,58

	Cho vay trà góp

	
	8.082,32
	15.537,06
	12.229,30
	20.687,30
	33.424,00
	35.757,00
	43.206,00

	Tỷ lệ
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Theo hạn mức và cho vay từng lần

	
	58,53%
	54,51%
	52,38%
	57,17%
	50,82%
	52,17%
	48,97%

	Theo dự án đầu tư

	
	30,89%
	36,09%
	40,76%
	35,69%
	41,03%
	39,96%
	42,39%

	Cho vay hợp vốn

	
	0,48%
	0,23%
	0,68%
	0,56%
	0,49%
	0,53%
	0,60%

	Theo hạn mức thấu chi

	
	0,05%
	0,03%
	0,03%
	0,21%
	0,17%
	0,14%
	0,25%

	Cho vay trà góp

	
	10,05%
	9,14%
	6,15%
	6,37%
	7,49%
	7,19%
	7,80%

	Mức độ tăng (số lần)

	Theo hạn mức và cho vay từng lần

	
	
	0,97
	0,13
	0,78
	0,22
	0,14
	0,05

	Theo dự án đầu tư

	
	
	1,47
	0,32
	0,43
	0,58
	0,08
	0,18

	Cho vay hợp vốn

	
	
	0,04
	2,44
	0,34
	0,19
	0,22
	0,25

	Theo hạn mức thấu chi

	
	
	0,12
	0,13
	11,59
	0,13
	-0,09
	0,94

	Cho vay trà góp

	
	
	0,92
	-0,21
	0,69
	0,62
	0,07
	0,21


Nguồn: Báo cáo của NHNN Chi nhánh TP.HCM, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các NHTMCP 2006-2012 và tính toán của tác giả.
Năm 2009, tốc độ tăng dư nợ các phương thức cho vay cao (xem Bảng 2.10 và Bảng 2.13), do các yếu tố thúc đẩy từ những chuyển biến tích cực từ nền kinh tế, hiệu ứng của gói kích cầu thông qua chương trình hỗ trợ lãi suất (4%/năm) của Chính phủ và NHNN duy trì các mức lãi suất ở mức thấp, tạo điều kiện cho KH tiếp cận nguồn vốn vay nhiều hơn [22, tr.4]. Tốc độ tăng trưởng cho vay theo dự án đầu tư cao nhất trong năm 2010 (xem Bảng 2.13), do tiếp tục cho vay thực hiện các dự án đầu tư theo chương trình kích cầu của Chính phủ [23, tr.9] và mở rộng cho vay thực hiện các dự án đầu tư theo các chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chương trình kích cầu đầu tư trên địa bàn TP.HCM.

Trong năm 2011, NHNN thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, tiếp tục hạn chế cho vay lĩnh vực phi sản xuất và do tác động của lãi suất cao, nợ xấu tăng, làm cho tăng trưởng dư nợ của nhiều phương thức cho vay chậm lại. Đến năm 2012, NHNN đã từng bước nới lỏng hoạt động cho vay phù hợp với diễn biến hoạt động ngân hàng và khả năng tăng trưởng tín dụng của các TCTD, NHNN điều tiết giảm lãi suất cho vay, hướng dẫn các TCTD mở rộng hoạt động cho vay thêm một số lĩnh vực, đã tạo điều kiện cho các phương thức cho vay tăng trưởng trong năm này.
- Đa dạng hóa các phương thức chiết khấu: Phần lớn các NHTMCP trên địa bàn thực hiện hoạt động chiết khấu CCCN và GTCG khác theo phương thức mua có bảo lưu quyền truy đòi. Do vậy tăng trưởng dư nơ, diễn biến và các yếu tố tác động đến hoạt động chiết khấu CCCN và GTCG khác như đã phân tích là diễn biến của hoạt động chiết khấu theo theo phương thức mua có bảo lưu quyền truy đòi. Trong đó, tác động từ quy định cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán không vượt quá 3%, làm giảm dư nợ phương thức mua có bảo lưu quyền truy đòi trong năm 2008. Năm 2009 và năm 2010 tăng trưởng dư nợ phương thức mua có bảo lưu quyền truy đòi, do gia tăng chiết khấu hối phiếu từ hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp tại các NHTMCP trên địa bàn và tác động tích cực từ chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay vốn lưu động. Đến năm 2011 và năm 2012 dư nợ phương thức mua có bảo lưu quyền truy giảm, do ảnh hưởng trực tiếp từ lãi suất tín dụng cao và ảnh hưởng bởi những khó khăn chung của các doanh nghiệp.

- Đa dạng hóa các loại bảo lãnh ngân hàng: Bảo lãnh thanh toán chiếm tỷ trọng trên 42%, kế đến là bảo lãnh thực hiện hợp đồng trên 10% số dư bảo lãnh. Đây là các loại bảo lãnh phổ biến, đáp ứng nhu cầu trong hoạt động mua bán và đầu tư xây dựng. Bảo lãnh vay vốn là loại bảo lãnh chiếm tỷ trọng thấp nhất, chiếm chưa đến 4% trong suốt giai đoạn 2006-2011, đến 2012 tỷ trọng chiến hơn 11%  trong cơ cấu các loại bảo lãnh và tăng hơn 7 lần so với năm 2011, để đáp ứng cho nhu cầu thiếu hụt tài sản đảm bảo nợ của KH khi vay vốn tại các TCTD khác.

Bảng 2.14. Số dư các loại bảo lãnh ngân hàng của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	 Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012

	Số dư bảo lãnh ngân hàng (tỷ đồng)

	Bảo lãnh thanh toán
	3.148,58
	1.755,30
	2.337,79
	4.821,73
	5.253,02
	6.247,91
	7.053,04

	Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
	339,39
	570,05
	548,10
	893,99
	1.643,97
	2.067,90
	1.858,33

	Bảo lãnh dự thầu
	138,68
	204,22
	201,23
	266,10
	323,55
	453,33
	465,54

	Bảo lãnh vay vốn
	0
	82,22
	170,59
	67,36
	147,22
	230,94
	1889,7

	Bảo lãnh khác
	818,50
	1.054,35
	1.427,72
	2.145,16
	3.756,66
	4.434,74
	5.303,62

	 Tổng cộng
	4.445,15
	3.666,14
	4.685,43
	8.194,34
	11.124,42
	13.434,82
	16.570,23

	Tốc độ tăng trưởng số dư các loại bảo lãnh ngân hàng

	Bảo lãnh thanh toán
	
	-44,25%
	33,18%
	106,25%
	8,94%
	18,94%
	12,89%

	Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
	
	67,96%
	-3,85%
	63,11%
	83,89%
	25,79%
	-10,13%

	Bảo lãnh dự thầu
	
	47,26%
	-1,46%
	32,24%
	21,59%
	40,11%
	2,69%

	Bảo lãnh vay vốn
	
	 
	107,48%
	-60,51%
	118,56%
	56,87%
	718,26%

	Bảo lãnh khác
	
	28,81%
	35,41%
	50,25%
	75,12%
	18,05%
	19,59%

	Tỷ lệ các loại bảo lãnh ngân hàng

	Bảo lãnh thanh toán
	70,83%
	47,88%
	49,89%
	58,84%
	47,22%
	46,51%
	42,56%

	Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
	7,64%
	15,55%
	11,70%
	10,91%
	14,78%
	15,39%
	11,21%

	Bảo lãnh dự thầu
	3,12%
	5,57%
	4,29%
	3,25%
	2,91%
	3,37%
	2,81%

	Bảo lãnh vay vốn
	0,00%
	2,24%
	3,64%
	0,82%
	1,32%
	1,72%
	11,40%

	Bảo lãnh khác
	18,41%
	28,76%
	30,47%
	26,18%
	33,77%
	33,01%
	32,01%

	Tổng cộng
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


Nguồn: Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các NHTMCP 2006-2012 và tính toán của tác giả.

Bảo lãnh thanh toán là loại bảo lãnh có nhu cầu thường xuyên, ngoại trừ năm 2007 tăng trưởng âm, từ năm 2008 đến năm 2012, tăng hàng năm cùng với các loại bảo lãnh khác trong giai đoạn 2006-2012 (xem Bảng 2.14). Đối với các loại bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng tăng cao trong năm 2007 chủ yếu do sự phát triển của đầu tư bất động sản trong năm này [20, tr.11], dẫn đến nhu cầu các loại bảo lãnh liên quan hoạt động tư gia tăng, tác động làm tăng số dư bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Trong năm 2008, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng tăng trưởng âm, do hoạt động đầu tư gặp khó khăn, đặc biệt trong đầu tư bất động sản [21, tr.10-11]. Các năm 2009 và 2010, từ các gói kích cầu của Chính phủ và chương trình kích cầu đầu tư trên địa bàn, làm cho số dư bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng tăng trưởng trở lại với tốc độ cao và tiếp tục tăng trong năm 2011. Đến năm 2012, số dư bảo lãnh dự thầu tăng trưởng thấp và bảo lãnh thực hiện hợp đồng tăng trưởng âm do ảnh hưởng từ những khó khăn chung của nền kinh tế và nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, giảm hoạt động đầu tư.

- Đa dạng hóa các loại phát hành thẻ tín dụng: có hai loại phát hành thẻ tín dụng là phát hành thẻ tín dụng nội địa và phát hành thẻ tín dụng quốc tế. 
Bảng 2.15. Dư nợ các loại phát hành thẻ tín dụng của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
	Loại phát hành thẻ tín dụng
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012

	Số dư nợ (tỷ đồng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thẻ tín dụng nội địa 
	84,18
	134,04
	279,75
	416,52
	495,97
	1276,80
	1512,47

	Thẻ tín dụng quốc tế
	36,95
	52,31
	113,60
	137,14
	185,77
	539,94
	638,37

	Tổng cộng 
	121,13
	186,35
	393,34
	553,66
	681,74
	1.816,74
	2.150,84

	Tốc độ tăng trưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thẻ tín dụng nội địa 
	 
	59,23%
	108,70%
	48,89%
	19,07%
	157,44%
	18,46%

	Thẻ tín dụng quốc tế
	 
	41,55%
	117,17%
	20,73%
	35,46%
	190,64%
	18,23%


Nguồn: Báo cáo của NHNN Chi nhánh TP.HCM, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các NHTMCP 2006-2012 và tính toán của tác giả.

Nhìn chung trong giai đoạn 2006-2012 các loại phát hành thẻ tín dụng đều tăng trưởng hàng năm, đáp ứng nhu cầu chi trả và khai khác sự tiện ích của thanh toán qua thẻ của KH (xem Bảng 2.15). Tuy nhiên, những năm tăng đột biến như năm 2011, ngoài tác động từ sử dụng thẻ tín dụng sẽ phải chịu mức lãi suất cao, nhưng với nhu cầu cần những khoản tiền nhỏ, nhiều KH vẫn lựa chọn và do nguyên nhân từ siết chặt cho vay tiêu dùng của NHNN, các NHTM chuyển sang cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng [83, tr.1]. Về tỷ trọng dư nợ phát hành thẻ tín dụng theo từng loại, trong đó phát hành thẻ tín dụng nội địa luôn chiếm tỷ trọng cao hơn phát hành thẻ tín dụng quốc tế, cho thấy nhu cầu giao dịch, thanh toán qua thẻ tín dụng trong nước ở mức cao (xem Biểu đồ 2.8)

Biểu đồ 2.8. Tỷ trọng dư nợ theo từng loại phát hành thẻ tín dụng của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
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Nguồn: Báo cáo của NHNN Chi nhánh TP.HCM, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các NHTMCP 2006-2012 và tính toán của tác giả.

- Đa dạng hóa các loại và phương thức bao thanh toán: Trong giai đoạn 2006-2012, chỉ một số ít NHTMCP trên địa bàn thực hiện hoạt động bao thanh toán và chủ yếu thực hiện loại bao thanh toán có quyền truy đòi và thực hiện phương thức bao thanh toán từng lần. Diễn biến tăng trưởng hoạt động này biến động khá lớn và chiếm tỷ trọng thấp (xem Bảng 2.7). Nguyên do, quy định còn thiếu đồng bộ giữa quy chế và luật các TCTD hiện hành để đảm bảo cho các NHTMCP triển khai có hiệu quả. Bên cạnh, trong điều kiện hệ thống thông tin phục vụ cho việc triển khai hoạt động bao thanh toán còn nhiều hạn chế, nên chỉ thực hiện các loại bao thanh toán có quyền truy đòi và thực hiện phương thức bao thanh toán từng lần nhằm đảm bảo ít rủi ro cho các NHTMCP.
2.2.3  Đánh giá kết quả đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM

2.2.3.1  Đánh giá kết quả đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP
(i) Về số lượng các hình thức cấp tín dụng: Với 16 NHTMCP (đến năm 2011 còn lại 14 NHTMCP) trên địa bàn và 5 hình thức cấp tín dụng được triển khai, kết quả thực tế quá trình phát triển các hình thức cấp tín dụng đến cuối trong giai đoạn 2006-2012 có 100% các NHTMCP thực hiện đa dạng hóa 3 hình thức cấp tín dụng cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG, bảo lãnh ngân hàng; 42,86% các NHTMCP thực hiện đa dạng hóa 4 hình thức cấp tín dụng cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng; 35,71% các NHTMCP thực hiện đa dạng hóa 5 hình thức cấp tín dụng cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng và bao thanh tóan (xem Bảng 2.16). 

Bảng 2.16. Số lượng các hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
	Số lượng NHTMCP thực hiện theo hình thức 
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012

	Cho vay 
	16
	16
	16
	16
	16
	14
	14

	Chiết khấu CCCN và GTCG 
	14
	14
	14
	15
	15
	14
	14

	Bảo lãnh ngân hàng
	14
	15
	15
	16
	16
	14
	14

	Phát hành thẻ tín dụng 
	1
	3
	4
	5
	5
	6
	6

	Bao thanh toán 
	3
	4
	4
	4
	5
	5
	5

	Sớ lượng NHTMCP hiện có
	16
	16
	16
	16
	16
	14
	14

	Tỷ trọng số lượng NHTMCP
	
	
	
	
	
	
	

	Cho vay 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Chiết khấu CCCN và GTCG 
	87,50%
	87,50%
	87,50%
	93,75%
	93,75%
	100%
	100%

	Bảo lãnh ngân hàng
	87,50%
	93,75%
	93,75%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Phát hành thẻ tín dụng 
	6,25%
	18,75%
	25,00%
	31,25%
	31,25%
	42,86%
	42,86%

	Bao thanh toán 
	18,75%
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	31,25%
	35,71%
	35,71%


Nguồn: Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các NHTMCP 2006-2012 và tính toán của tác giả.

(ii) Về quy mô các hình thức cấp tín dụng: Với tỷ trọng chiếm trên 94% trong tổng dư nợ các hình thức cấp tín dụng (xem Bảng 2.7), cho thấy cho vay là hình thức cấp tín dụng được các NHTMCP trên địa bàn tập trung triển khai trong giai đoạn 2006-2012.

(iii) Về tốc độ phát triển các hình thức cấp tín dụng: Các hình thức cấp tín dụng khác có tốc độ tăng trưởng biến động khá lớn, thậm chí tăng trưởng âm, thiếu tính ổn định về duy trì mức dư nợ. Riêng tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay đều tăng hàng năm, tốc độ tăng trưởng thấp nhất trên 11%, cho thấy các NHTMCP trên địa bàn tập trung vào thúc đẩy phát triển hoạt động cho vay.

Các NHTMCP trên địa bàn tập trung vào cho vay là chủ yếu, việc phát triển các hình thức cấp tín dụng khác chưa đầy đủ, chưa tập trung triển khai và thúc đẩy phát triển trong các NHTMCP. Do vậy, các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM chưa thực sự đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng trong giai đoạn 2006-2012.

2.2.3.2  Đánh giá kết quả đa dạng hóa các loại và phương thức cấp tín dụng 

(i) Về số lượng các loại hình, thương thức cấp tín dụng: Trong giai đoạn 2006-2012 có 100% các NHTMCP đa dạng hóa các loại cho vay theo kỳ hạn, cho vay theo ngành, cho vay theo đối tượng KH, cho vay theo loại tiền tệ, cho vay theo lĩnh vực, thưc hiện 3 phương thức cho vay (từng lần, theo hạn mức, theo dự án đầu tư), đến cuối năm 2012 chỉ có hơn 57% các NHTMCP thực hiện được 4 phương thức (từng lần, hạn mức, theo dự án đầu tư, hợp vốn) và hơn 7% các NHTMCP thực hiện 5 phương thức (từng lần, hạn mức, theo dự án đầu tư, hợp vốn, thấu chi). Hoạt động chiết khấu CCCN và GTCG khác các NHTMCP chỉ thực hiện phương thức mua có bảo lưu quyền truy đòi, chưa thực hiện đủ 2 phượng thức (xem Bảng 2.17).
Các loại bảo lãnh ngân hàng đã từng bước đa dạng hóa; tuy nhiên, đến cuối 2012 chỉ có hơn 14% số các NHTMCP thực hiện được 5 loại bảo lãnh ngân hàng. Phát hành thẻ tín dụng đã thực hiện được 2 loại, nhưng cũng chỉ có hơn 42% các NGTMCP thực hiện. Đối với bao thanh toán, chỉ có hơn 28% số các NHTMCP thực hiện được 1 loại và 1 phương thức bao thanh toán đến cuối 2012 (xem Bảng 2.17).

(ii) Về quy mô các loại và phương thức cấp tín dụng: Với tỷ trọng chiếm trên 57%, loại cho vay ngắn hạn chiếm ưu thế  (xem Biểu đồ 2.3) và các phương thức cho vay hạn mức và từng lần chiếm tỷ trong cao trên 50% trong các phương thức cho vay (xem Bảng 2.11). Thưc hiện 1 phương thức chiết khấu các CCCN và GTCG khác, nên chưa mở rộng hết các phương thức chiết khấu hiện có. 
Bảng 2.17. Số lượng các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012

	loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng
	Số lượng NHTMCP thực hiện qua các năm

	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Cho vay 
	
	
	
	
	
	
	

	3 loại cho vay
	16
	16
	16
	16
	16
	14
	14

	3 phương thức cho vay
	16
	16
	16
	16
	16
	14
	14

	4 phương thức cho vay
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	5 phương thức cho vay
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Chiết khấu CCCN và GTCG khác
	
	
	
	
	
	
	

	1 phương thức chiết khấu
	16
	16
	16
	16
	16
	14
	14

	Bảo lãnh ngân hàng
	
	
	
	
	
	
	

	1 loại bảo lãnh
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1

	2 loại bảo lãnh
	6
	1
	4
	6
	6
	2
	2

	3loại bảo lãnh
	3
	1
	2
	4
	3
	5
	6

	4 loại bảo lãnh
	
	1
	
	1
	1
	1
	1

	5 loại bảo lãnh
	5
	8
	4
	2
	3
	2
	1

	6 loại bảo lãnh
	
	
	
	1
	1
	2
	2

	Phát hành thẻ tín dụng 
	
	
	
	
	
	
	

	1 loại phát hành thẻ tín dụng
	1
	3
	4
	5
	5
	6
	6

	Bao thanh toán 
	
	
	
	
	
	
	

	1 loại bao thanh toán
	3
	4
	3
	4
	4
	4
	4

	1 phương thức bao thanh toán
	3
	4
	3
	4
	4
	4
	4

	Sớ lượng NHTMCP hiện có
	16
	16
	16
	16
	16
	14
	14

	Tỷ lệ NHTMCP thực hiện  (%)
	
	
	
	
	
	
	

	Cho vay 
	
	
	
	
	
	
	

	3 loại cho vay
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3 phương thức cho vay
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4 phương thức cho vay
	50
	50,00
	50
	50
	50
	57,14
	57,14

	5 phương thức cho vay
	6,25
	6,25
	6,25
	6,25
	6,25
	7,14
	7,14

	Chiết khấu CCCN và GTCG khác
	
	
	
	
	
	
	

	1 phương thức chiết khấu
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Bảo lãnh ngân hàng
	
	
	
	
	
	
	

	1 loại bảo lãnh
	6,25
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	7,14
	7,14

	2 loại bảo lãnh
	37,50
	6,25
	25
	37,50
	37,50
	14,29
	14,29

	3loại bảo lãnh
	18,75
	6,25
	12,50
	25
	18,75
	35,71
	42,86

	4 loại bảo lãnh
	
	6,25
	
	6,25
	6,25
	7,14
	7,14

	5 loại bảo lãnh
	31,25
	50
	25
	12,50
	18,75
	14,29
	7,14

	6 loại bảo lãnh
	
	
	
	6,25
	6,25
	14,29
	14,29

	Phát hành thẻ tín dụng 
	
	
	
	
	
	
	

	2 loại phát hành thẻ tín dụng
	6,25
	18,75
	25
	31,25
	31,25
	42,86
	42,86

	Bao thanh toán 
	
	
	
	
	
	
	

	1 loại bao thanh toán
	18,75
	25
	18,75
	25
	25
	28,57
	28,57

	1 phương thức bao thanh toán
	18,75
	25
	18,75
	25
	25
	28,57
	28,57


Nguồn:Báo cáo tài chính của các NHTMCP 2006-2012 và tính toán của tác giả.

Trong giai đoạn 2006-2012, số dư bảo lãnh thanh toán là loại bảo lãnh có tỷ lệ cao trên 42% trong các loại bảo lãnh. Tỷ trọng số dư phát hành thẻ tín dụng nội địa chiếm ưu thế trên 70% trong các loại thẻ tín dụng (xem Biểu đồ 2.7). Do chỉ thực hiện một loại hình và 1 phương thức bao thanh toán, cho thấy hoạt động bao thanh toán của các NHTMCP trên địa bàn chưa mở rộng hết quy mô các loại hình và phương thức.

(iii) Về tốc độ phát triển các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng: Với tốc độ tăng trưởng dư nợ đạt trên 23%, loại cho vay ngắn hạn được các NHTMCP tập trung nhất (xem Bảng 2.4) và phương thức cho vay theo hạn mức và cho vay từng lần có tốc độ tăng trưởng dư nợ hàng năm và ít biến động. Hoạt động chiết khấu các CCCN và GTCG khác chỉ thưc hiện 1 phương thức và tốc độ tăng dư nợ biến động lớn, tăng trưởng âm vào giai đoạn các năm 2011 và 2012 (xem Bảng 2.8). Các loại bảo lãnh biến động khá lớn, nhiều loại bảo lãnh có tốc độ tăng trưởng âm trong giai đoạn 2006-2012 (xem Bảng 2.14). Các loại phát hành thẻ tín dụng có tốc độ tăng dư nợ hàng năm và đạt tốc độ cao trong giai đoạn 2006-2012 (xem Bảng 2.15). Tăng trưởng về số dư của 1 loại và 1 phương thức bao thanh toán chưa ổn định, đến cuối năm 2012 chỉ đạt hơn 5% (xem Bảng 2.8).
2.2.3.3  Đánh giá kết quả đa dạng hóa HĐTD theo tiêu chí an toàn

Bảng 2.18. Đánh giá kết quả đa dạng hóa HĐTD theo tiêu chí an toàn vào cuối giai đoạn 2006-2012
	Chỉ tiêu
	Kết quả đánh giá 

	Tỷ lệ an toàn vốn
	Tỷ lệ: 14% đảm bảo an toàn vốn tối thiểu 9% (Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010),  (Basel I:  8%)

	Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho vay
	Tỷ lệ: 3,63%, ngưỡng cảnh báo của NHNN vì tỷ lệ nợ xấu lớn hơn 3% (Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN ngày 16/10/2008, Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010, Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013)

	Tỷ lệ nợ xấu trừ dự phòng/tổng dư nợ cho vay
	Tỷ lệ: 2,23%, sau khi giảm trừ dự phòng, nợ xấu có thể gây tổn thất 2,23% tổng dư nợ cho vay

	Thu nhập HĐTD/ mỗi nhân viên (tỷ đồng)
	Thu nhập HĐTD/mỗi nhân viên  đạt 1,79 tỷ đồng.

	Tỷ lệ thu nhập từ cho vay/Tổng thu nhập HĐTD
	Tỷ lệ: 96,42%, cho thấy thu nhập HĐTD chủ yếu từ cho vay

	Tỷ lệ thu nhập khác từ HĐTD/ Tổng thu nhập HĐTD
	Tỷ lệ: 3,58%, cho thấy mức đóng góp các hình thức cấp tín dụng khác khá thấp, chưa thực sự phát triển các hình thức cấp tín dụng khác.

	Tỷ lệ cho vay/vốn huy động
	Tỷ lệ: 93%, vượt ngưỡng so các nước có thu nhập trung bình tại Châu Á (80%-85%)  [95, tr.1-5].

	Tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn sử dụng  cho vay trung dài hạn.
	Tỷ lệ: 17%, đảm bảo an toàn theo quy định tại Việt Nam là 30% (Thông tư 15/2009/TT-NHNN ngày 10/08/2009)


Nguồn: NHNN, báo cáo tài chính các NHTMCP 2012 và tính toán của tác giả.
Như vậy, các NHTMCP trên địa bàn tập trung vào cho vay là chủ yếu, thực hiện được đa dạng hóa các loại cho vay, trong đó cho vay ngắn hạn chiếm ưu thế đối với phân loại theo kỳ hạn cho vay. Việc phát triển các hình thức cấp tín dụng khác chưa đầy đủ trong tất cả các NHTMCP, chưa thực sự đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng, cũng như chưa đa dạng hóa đầy đủ các loại và phương cấp tín dụng trong giai đoạn 2006-2012. Nguyên do, cho vay là hoạt động truyền thống của các NHTMCP và quy định pháp luật mới cho phép phát triển thêm các hình thức cấp tín dụng khác trong những năm gần đây theo như phân tích cụ thể qua thực trạng QLNN về đa dạng hoá HĐTD. Qua đánh giá theo tiêu chí an toàn, các NHTMCP đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn sử dụng  cho vay trung dài hạn và có hiệu quả trong quá trình đa dạng hóa HĐTD. Tuy nhiên, mức độ an toàn chưa thực sự đảm bảo, nợ xấu cao so với ngưỡng cảnh báo của NHNN, tỷ lệ cho vay trên vốn huy động cao. Đặc biệt, tỷ lệ thu nhập từ cho vay trên tổng thu nhập HĐTD khá cao, càng cho thấy các NHTMCP chưa thực sự đa dạng hóa HĐTD.
2.3   Thực trạng QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
2.3.1  Các cơ quan QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP

Theo sơ đồ QLNN về đa dạng hoá HĐTD thể hiên nội dung QLNN về đa dạng hoá HĐTD theo từng cấp như sau:

.
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i) Quốc hội ban hành Luật NHNN, Luật các TCTD và các luật có liên quan, quy định các hình thức cấp tín dụng mà các NHTMCP được phép mở rộng.

ii) Chính phủ ban hành các nghị định, quyết định hướng dẫn thi hành Luật; phê duyệt các đề án trong ngành ngân hàng, nhằm định hướng hoạt động ngân hàng, bao gồm định hướng phát triển HĐTD đa dạng. Đồng thời, Chính phủ ban hành nghị quyết chỉ đạo NHNN triển khai HĐTD đa dạng, chỉ đạo các bộ ngành, UBND tỉnh, thành phố phối hợp cùng NHNN thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho HĐTD tăng trưởng với cơ cấu phù hợp.

iii) Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN (Luật NHNN năm 2010), NHNN ban hành các quyết định, thông tư hướng dẫn, ban hành quy định đối với từng hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng. NHNN điều tiết, chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa HĐTD, kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật đối với NHTMCP. Bên cạnh, tạo điều kiện, hỗ trợ cung cấp thông tin tín dụng, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ ngân hàng đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa HĐTD.

iv) NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố là đơn vị phụ thuộc của NHNN, chịu sự lãnh đạo và điều hành tập trung, thống nhất của NHNN theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố (Quyết định số 2989/QĐ-NHNN ngày 14/02/2009 của NHNN). Theo đó, NHNN chỉ đạo, điều hành NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung QNNN về đa dạng hóa HĐTD trên địa bàn.

v) NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố phổ biến, chỉ đạo, triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật. Triển khai chỉ đạo việc thực hiện chính sách tín dụng, đa dạng hóa HĐTD. Tổ chức công tác nghiên cứu, phân tích kinh tế có liên quan đến đa dạng hóa HĐTD để làm tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trong việc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đề xuất NHNN trong việc cấp, thu hồi giấy phép các hình thức cấp tín dụng. Thực hiện thanh tra, giám sát, xử lý các NHTMCP vi phạm trong quá trình đa dạng hóa  HĐTD.
vi), vii) Chỉ đạo của Chính phủ đối với các bộ ngành trung ương và UBND tỉnh, thành phố về triển khai quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển các ngành kinh tế, tạo nhu cầu cho phát triển HĐTD đa dạng. Triển khai các chính sách tín dụng, đáp ứng cho yêu cầu phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong từng giai đoạn. Chỉ đạo các bộ ngành trung ương, UBND tỉnh, thành phố phối hợp cùng NHNN thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho HĐTD tăng trưởng theo định hướng với cơ cấu phù hợp.

viii), ix) Các bộ ngành trung ương và UBND tỉnh, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với NHNN triển khai chi tiết các quy định của Chính phủ. Triển khai việc thực hiện chính sách tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố. Tổ chức công tác nghiên cứu, phân tích kinh tế theo ngành, lĩnh vực và trên các địa bàn tỉnh, thành phố có liên quan đến đa dạng hóa HĐTD để làm tham mưu cho Chính phủ trong việc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội.

x) UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở ngành xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội. Xây dựng để án phát triển các ngành, bao gồm phát triển hoạt động ngân hàng, nhằm định hướng phát triển và tao nhu cầu cho đa dạng  hóa HĐTD. Chỉ đạo các sở ngành phối hợp cùng NHNN, các NHTMCP triển khai thực hiện các chính sách tín dụng, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, bao gồm việc đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng đa dạng cho các hoạt động kinh tế-xã hội theo nội dung chương trình đã đề ra.
xi) Các sở ngành địa phương phối hợp cùng NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố triển khai các chính sách tín dụng, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, phối hợp xây dựng đề án về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đề án liên quan đến đa dạng hóa HĐTD.
xii) Các sở ngành triển khai các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn các quân huyện, bao gồm bao gồm việc đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng đa dạng cho các hoạt động kinh tế-xã hội theo nội dung chương trình đã đề ra.

xiii), xiv) NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố phối hợp cùng các sở ngành địa phương, UBND quận huyện và các NHTMCP triển khai các chính sách tín dụng đến các doanh nghiệp. Trao đổi thông tin về chính sách tín dụng và các chương trình phát triển kinh tế và hướng dẫn triển khai đa dạng hóa HĐTD.

Qua sơ đồ trên, có thể rút ra các khía cạnh liên quan đến QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP như sau:

Đối tượng QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP: Các NHTMCP và KH liên quan đến quá trình đa dạng hóa HĐTD.

Các phương pháp QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP: Phương pháp kinh tế, phương pháp hành chính, phương pháp giáo dục và kết hợp các phương pháp này trong quá trình QLNN.

Công cụ của QLNN đối với đa dạng hóa HĐTD: Công cụ pháp luật, bao gồm Luật NHNN, Luật các TCTD, các quy định của Nhà nước về các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng. Công cụ kế hoạch gồm: Đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, chiến lược phát triển ngành ngân hàng, kế hoạch tăng trưởng tín dụng hàng năm và những định hướng đa dạng hóa HĐTD. Chính sách được thực hiện bao gồm: Các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, chính sách tiền tệ, chính sách tín dụng, chính sách đa dạng hóa HĐTD… Công cụ tài sản quốc gia gồm cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, vốn, tài sản của Nhà nước,…được sử dụng trong công tác QLNN về đa dạng hoá HĐTD.

2.3.2   Định hướng chiến lược phát triển của Nhà nước về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP

Các định hướng chiến lược phát triển của Nhà nước về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2006-2012 thể hiện qua:

Thứ nhất, đề án phát triển ngành ngân hàng: Trên cơ sở Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (theo Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006 của Chính phủ), với chỉ tiêu về tăng trưởng bình quân tín dụng 18 %/năm-20 %/năm, định hướng phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Tại TP.HCM UBND thành phố đã tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện đề án: “Phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn TP HCM”. Với mục tiêu định hướng đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đi đôi với phát triển ngân hàng hiện đại, đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững, hiệu quả. UBND TP. HCM tạo điều kiện hỗ trợ và chỉ đạo các sở ban, ngành phối hợp, tạo thuận lợi cho ngành ngân hàng thành phố phát triển đa dạng các hoạt động dịch vụ ngân hàng [70, tr.1-2].

Thứ hai, định hướng của NHNN hàng năm: Định hướng đa dạng hóa HĐTD qua chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và hướng HĐTD đa dạng, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (xem Bảng 2.19)
Bảng 2.19. Định hướng đa dạng hóa HĐTD của NHNN giai đoạn 2006-2012

	Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng
	Định hướng HĐTD

	Năm 2006: 18%-20% 
	Chấn chỉnh cho vay đầu tư bất động sản, cho vay doanh nghiệp Nhà nước [74, tr.67-69].

	Năm 2007: 17%-21% 
	“Khống chế tỷ trọng cho vay trung hạn, dài hạn ở mức phù hợp khả năng huy động nguồn vốn dài hạn, tránh rủi ro về kỳ hạn, đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng”[75, tr.69-72].

	Năm 2008: 30% 
	Tập trung cho vay các dự án trọng điểm, sản xuất hàng xuất khẩu, hàng hóa thiết yếu [76, tr.55]

	Năm 2009: 21% - 23%  ( 25% - 27%  trong 6 tháng cuối năm)
	Mở rộng tín dụng có hiệu quả, triển khai cơ chế bảo lãnh tín dụng đối với DNNVV [77, tr.56], tập trung vốn cho sản xuất-kinh doanh, cho DNNVV, khu vực nông thôn và các dự án lớn, trọng điểm (Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 22/05/2009).

	Năm 2010: 25% 
	Tập trung cho vay nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, DNNVV; cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 07/04/2010).

	Năm 2011: Dưới 20% 
	Tập trung ưu tiên cho sản xuất-kinh doanh, khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DNNVV (Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 01/03/2011 của NHNN).

	Năm 2012: 15%-17% 
	Tập trung vốn hỗ trợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DNNVV, các dự án có hiệu quả (Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2012)

	Năm 2013: 12% 
	Ưu tiên tập trung vốn hỗ trợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DNNVV, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sử dụng nhiều lao động, các dự án có hiệu quả (Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2011)


Nguồn: NHNN 2013 và Báo cáo thường niên của NHNN 2006-2012
Thứ ba, định hướng của NHNN Chi nhánh TP.HCM hàng năm: Trong giai đoạn 2006-2012, NHNN Chi nhánh TP.HCM định hướng đa dạng hóa HĐTD, tập trung tín dụng vào sản xuất và tăng cường quản lý rủi ro tín dụng (xem Bảng 2.20).
Bảng 2.20. Định hướng đa dạng hóa HĐTD của Chi nhánh NHNN TP.HCM giai đoạn 2006-2012

	Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng
	Định hướng HĐTD

	Năm 2006: 24%-26% 
	“Đa dạng hóa HĐTD, phát triển các hình thức tín dụng như bao thanh toán, chiết khấu thương phiếu,..” [19, tr.9-14]

	Năm 2007: 25%-27% 
	Phát triển cho vay trung và dài hạn chiếm 40% dư nợ, cho vay theo chương trỉnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện lộ trình phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2006-2010 [19, tr.20-21]

	Năm 2008: 32%-34% 
	Phát triển cho vay trung và dài hạn chiếm 39%-41% dư nợ cho vay và thúc đẩy phát triển dịch vụ ngân hàng [20, tr.21-22]

	Năm 2009: 21%-23% 
	Nâng cao chất lượng tín dụng, phát triển dịch vụ ngân hàng để đảm bảo tăng trưởng bền vững [21, tr.21-21]

	Năm 2010: 25% 
	Cho vay hướng hoạt động cho vay vào phục vụ sản xuất và đảm bảo an toàn tín dụng [22, tr.11]

	Năm 2011: Dưới 20% 
	Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh và đảm bảo an toàn tín dụng [23, tr.11-12]

	Năm 2012: 15%-17% 
	Tập trung cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng 85%-87% trong tổng dư nợ tín dụng [24. tr. 13-16]

	Năm 2013: 12% 
	Thực hiện nhiệm vụ năm 2013, NHNN Chi nhánh TP.HCM định hướng cho các TCTD tập trung vốn phục vụ phát triển chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DNNVV, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao [45, tr.1].


Nguồn: Báo cáo hàng năm của Chi nhánh NHNN TP.HCM 2006-2012 và [45, tr.1]
2.3.3  Ban hành pháp luật về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP
Nhà nước ban hành luật, tạo khung pháp lý cho các NHTMCP đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng, làm cơ sở cho NHNN ban hành các quy định hướng dẫn nghiệp vụ về đa dạng hóa các loại và phương thức cấp tín dụng. 
Hình 2.2-Tổng quát quá trình hình thành và cho phép các NHTMCP phát triển các hình thức cấp tín dụng

Nguồn: Tác giả tổng hợp qua nghiên cứu

Cụ thể, xem xét quá trình ban hành pháp luật trước giai đoạn 2006-2012 và xem xét trong thời gian hơn 22 năm, từ năm 1990 đến đầu năm 2013 để thể hiện rõ hơn các mốc thời gian của quá trình đa dạng hóa HĐTD như sau (xem Hình 2.2):

Một là, các quy định pháp luật liên quan đến đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng: Lệnh số 37-LCT/HĐNN8 ngày 24/5/1990 và Lệnh số 38-LCT/HĐNN8 ngày 24/5/1990 là các văn bản pháp lý cao nhất đầu tiên về hoạt động ngân hàng. Trong đó, tại Điều 18 Pháp lệnh ban hành theo Lệnh số 38-LCT/HĐNN8 ngày 24/5/1990, quy định NHTM được huy động vốn ngắn hạn, dài hạn để cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Do vậy, HĐTD trong giai đoạn này chỉ có duy nhất là cho vay và chỉ thực hiện đa dạng các loại cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

Các quy định pháp lý được hoàn thiện cho phù hợp với với các luật có liên quan khác như Luật dân sự, Luật công ty,..Năm 1997, Luật NHNN  06/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật các TCTD 07/1997/QH10 ngày 12/12/1997 (Luật các TCTD năm 1997) được ban hành thay thế 2 Pháp lệnh về ngân hàng. Luật Các TCTD năm 1997 (sửa đổi bổ sung vào năm 2004), quy định về nghiệp vụ ngân hàng, quy định cấp tin dụng dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và GTCG khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của NHNN. Tuy nhiên, chưa xác định rõ về các thuật ngữ cho vay, chiết khấu và không phân định rõ ràng giữa hoạt động của ngân hàng và hoạt động của TCTD phi ngân hàng nên không tạo điều kiện cho các TCTD này phát triển theo một hướng riêng. 

Theo xu hướng hoàn thiện pháp luật phù hợp với quá trình phát triển kinh tế, xã hội, Luật NHNN số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010, Luật các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 (Luật các TCTD năm 2010) được ban hành, thay thế Luật NHNN năm 1997 và luật các TCTD năm 1997, bên cạnh các luật có liên quan như Luật các CCCN số 49/2005/QH11 ngày 29/11/2005 (Luật các CCCN năm 2005), Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005, tạo khung pháp lý đầy đủ hơn về đa dạng hóa HĐTD. Luật các TCTD  năm 2010, xác định rõ về các thuật ngữ cấp tín dụng, cho vay, chiết khấu, bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán và phân định rõ ràng giữa hoạt động của ngân hàng và hoạt động của TCTD phi ngân hàng. Quy định cụ thể tại Khoản 3, Điều 98 về đa dạng các hình thức cấp tín dụng của các NHTM là cho vay, chiết khấu các CCCN và GTCG khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được NHNN chấp thuận, Luật các CCCN năm 2005, làm cơ sở cho NHNN ban hành hướng dẫn chi tiết về hoạt động chiết khấu CCCN và GTCG khác. Do vậy, HĐTD từ sau khi Luật các TCTD năm 2010 được ban hành đã xác định và mở rộng thêm các hình thức phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán ngoài các hình thức cho vay, chiết khấu, bảo lãnh ngân hàng đã quy định tại Luật các TCTD năm 1997, tạo điều kiện pháp lý tốt hơn cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD.
Hai là, các quy định pháp luật liên quan đến đa dạng hóa các loại và phương thức cấp tín dụng của các NHTMCP: Quy định pháp luật trong giai đoạn thi hành hai Pháp lệnh ngân hàng (xem Bảng 2.21), giai đoạn thực hiện theo Luật NHNN, Luật các TCTD năm 2007 (xem Bảng 2.22) và giai đoạn thực hiện theo Luật NHNN, Luật các TCTD năm 2010 (xem Bảng 2.23). Cụ thể như sau:
Quy định pháp luật trong giai đoạn thi hành hai Pháp lệnh ngân hàng:

Bảng 2.21. Quy định pháp luật về đa dạng hóa các loại và phương thức cấp tín dụng trong giai đoạn thi hành hai Pháp lệnh ngân hàng

	Các quy định pháp luật
	Nội dung đa dạng hóa các loại và phương thức cấp tín dụng

	Các Thể lệ tín dụng được ban hành theo Quyết định số 04-NH/QĐ ngày 08/01/1991, Quyết định số 23-NH/QĐ ngày 06/03/1991 và Quyết định số 77-NH/QĐ ngày 13/06/1991
	Phát triển các loại cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và các phương thức cho vay luân chuyển, cho vay từng món và được phép phát triển hình thức chiết khấu chứng từ có giá.

	Quyết định số 192/NH-QĐ ngày 17/09/1992
	Bảo lãnh vay vốn

	Quyết định số 18-QĐ/Nh5 ngày 16/02/1994, Thông tư số 02-TT/NH5 ngày 21/02/1994
	Cho vay vốn phát triển kinh tế gia đình và CVTD

	Quyết định số 23/QĐ-NH14 ngày 21/02/1994 (được sửa đổi theo Quyết định 263/QĐ-NH14 ngày 19/09/1995), thay thế Quyết định số 192/NH-QĐ ngày 17/09/1992 và Quyết định số 196/QĐ-NH14 ngày 16/09/1994 (được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 262/QĐ-NH14 ngày 19/09/1995)
	Bảo lãnh dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo đảm hoàn trả tiền ứng trước, bảo đảm thanh toán, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo hợp đồng, bảo đảm hoàn trả vốn vay

	Quyết định số 198-QĐ/NH1 ngày 16/09/1994 thay thế Quyết định số 04-NH/QĐ ngày 8/01/1991, Quyết định số 367/QĐ-NH1 ngày 21/12/1995 thay thế Quyết định số 23/NH-QĐ ngày 06/03/1991, Quyết định số 270-QĐ/NH1 ngày 25/9/1995
	-Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn được mở rộng nhiều đối tượng KH là pháp nhân và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh (không chỉ là các xí nghiệp, tổ chức kinh tế quốc doanh, tập thể, tư doanh)

	-Quyết định số 149/QĐ-NH5 ngày 27/05/1995

-Quyết định số 278/QĐ-NH5 ngày 11/10/1996 huỷ bỏ Quyết định số 149/QĐ-NH5 ngày 27/05/1995
	-Tín dụng thuê mua (Quyết định số 149/QĐ-NH5)

-Nghiệp vụ tín dụng thuê mua sẽ do Công ty Cho thuê tài chính thực hiện (Quyết định số 278/QĐ-NH5)

	Quyết định số 199/QĐ-NH1 ngày 28/6/1997 sửa đổi bổ sung Quyết định 198/QĐ-NH1 ngày 16/9/1994, Quyết định số 200/QĐ-NH1 ngày 28/6/1997 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 367/QĐ-NH1 ngày 21/12/1995
	Hoàn thiện Thể lệ tín dụng ngắn hạn Thể lệ tín dụng trung hạn, dài hạn với các loại cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, các phương thức cho vay luân chuyển và cho vay món


Nguồn: Văn bản pháp luật của NHNN giai đoạn 1991-1997
Như vậy, đến thời điểm trước Luật các TCTD năm 1997, NHNN đã tạo khung pháp lý cho các NHTMCP thực hiện đa dạng các loại cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, các phương thức cho vay luân chuyển và cho vay món; các loại bảo lãnh dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo đảm hoàn trả tiền ứng trước, bảo đảm thanh toán, đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo đảm hoàn trả vốn vay. Tuy nhiên, về văn bản hướng dẫn qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, các loại cho vay vẫn còn 2 quy định tách biệt và 2 quy định riêng cho hoạt động bảo lãnh ngân hàng.
Quy định pháp luật trong giai đoạn trong giai đoạn thi hành Luật NHNN và Luật các TCTD năm 1997: 
Bảng 2.22. Quy định pháp luật về đa dạng hóa các loại và phương thức cấp tín dụng trong giai đoạn thi hành Luật NHNN và Luật các TCTD năm 1997
	Các quy định pháp luật
	Nội dung đa dạng hóa các loại và phương thức cấp tín dụng

	-Quyết định số 154/1998/QĐ-NHNN14 ngày 29/04/1998.

-Quyết định số 324/1998/QĐ-NHNN1 ngày 30/09/1998, thay thế, chuẩn hóa nhiều Quyết định đã ban hành các Thể lệ tín dụng từ năm 1997 trở về trước thành một văn bản pháp lý là quy chế cho vay (được thay thế bằng Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1 ngày 25/08/2000)
	-Cho vay hợp vốn, đồng bảo lãnh, tái bảo lãnh và kết hợp các hình thức cho vay, bảo lãnh, tái bảo lãnh.
-Các loại cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Các phương thức cho vay từng lần, theo hạn mức tín dụng, theo dự án đầu tư, hợp vốn, trả góp, theo hạn mức tín dụng dự phòng, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

	Quyết định số 371/1999/ QĐ-NHNN1 ngày 19/10/1999 (Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng)
	Cho phép phát hành thẻ tín dụng, là cơ cở pháp lý để các NHTM CP đa dạng hóa HĐTD

	Thông tư số 02/TT-NHNN14 ngày 16/04/1999
	Bảo lãnh nộp thuế nhập khẩu đối với hàng tiêu dùng

	Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/08/2000 (được sửa đổi, bổ sung theo các Quyết định số 386/2001/QĐ-NHNN ngày 11/04/2001 Quyết định số 1348/2001/QĐ-NHNN ngày 29/10/2001 và Quyết định số 112/2003/QĐ-NHNN ngày 11/02/2003)
	Các loại bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm, bảo lãnh hoàn thanh toán và các loại bảo lãnh khác

	Thay thế Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1 ngày 25/08/2000 bằng Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 (sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 28/2002/QĐ-NHNN, số 688/2002/QĐ-NHNN, số 127/2005/QĐ-NHNN và số 783/2005/QĐ-NHNN)
	Bổ sung thêm đối tượng KH vay vốn ngoài KH là các pháp nhân và cá nhân Việt Nam, còn có KH là các pháp nhân và cá nhân nước ngoài. Bổ sung thêm các điều kiện vay vốn; bổ sung thêm phương thức cho vay theo hạn mức thấu chi

	Quyết định số 418/2000/QĐ-NHNN7 ngày 21/09/2000 (được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 343/2003/QĐ-NHNN ngày 10/04/2003)
	Cho vay ngoại tệ đối với loại cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và các phương thức cho vay từng lần, theo hạn mức, theo dự án đầu tư và thực hiện chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu

	Quyết định 286/2002/QĐ-NHNN ngày 03/04/2002 (được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 886/2003/QĐ-NHNN ngày 11/08/2003), thay thế Quyết định số 154/1998/QĐ-NHNN14 ngày 29/4/1998
	Quy định tạo điều kiện cho phép các NHTMCP gia tăng quy mô, phát triển hoạt động đồng tài trợ (hợp vốn)

	Quyết định số 966/2003/QĐ-NHNN ngày 22/08/2003 thay thế Quyết định số 418/2000/QĐ-NHNN7 ngày 21/09/2000 Quyết định số 343/2003/QĐ-NHNN ngày 10/04/2003
	Cho vay ngoại tệ cho các nhu cầu vay vốn ngắn hạn để sản xuất, kinh doanh mà KH vay không có nguồn thu ngoại tệ, nếu được TCTD được phép hoạt động ngoại hối cam kết bằng văn bản bán ngoại tệ hoặc có hợp đồng mua ngoại tệ kỳ hạn để trả nợ vay và đối với các nhu cầu vốn nằm ngoài quy định phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của NHNN

	Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/09/2004 (được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN ngày 16/10/2008)
	Các loại hình là bao thanh toán có quyền truy đòi, bao thanh toán không có quyền truy đòi. Các phương thức bao thanh toán gồm bao thanh toán từng lần, bao thanh toán theo hạn mức và đồng bao thanh toán

	Quyết định số 1325/2004/QĐ-NHNN ngày 15/10/2004 (được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 17/2006/QĐ-NHNN ngày 20/04/2006 )
	các phương thức chiết khấu, tái chiết khấu GTCG toàn bộ thời hạn và chiết khấu, tái chiết khấu có thời hạn

	Quyết định số 440/2001/QĐ-NHNN ngày 17/04/2001, sửa đổi, bổ sung Quyết định 373/2003/QĐ-NHNN ngày 22/04/2003 và  được thay thế bằng Quyết định số 365/2004/QĐ-NHNN ngày 13/04/2004
	Cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 

	Quyết định  số 26/2006/QĐ-NHNN  ngày 26/06/2006 về thay thế, hợp nhất Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/8/2000, Quyết định số 386/2001/QĐ-NHNN ngày 11/4/2001, Quyết định số 112/2003/QĐ-NHNN ngày 11/2/2003 và Thông tư số 02/TT-NHNN14 ngày 16/04/1999
	Các loại bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh, và các loại bảo lãnh khác pháp luật không cấm và phù hợp với thông lệ quốc tế.

	Quyết định số 63/2006/QĐ-NHNN ngày 29/12/2006
	Các phương thức chiết khấu, tái chiết khấu toàn bộ thời hạn và chiết khấu, tái chiết khấu có thời hạn CCCN

	Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007 thay thế Quyết định số 371/1999/QĐ-NHNN1 ngày 19/10/1999
	Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng

	Quyết định số 03/2008/QĐ-NHNN ngày 01/02/2008
	cho vay, chiết khấu GTCG để đầu tư và kinh doanh chứng khoán

	Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10/04/2008 thay thế Quyết định số số 966/2003/QĐ-NHNN ngày 22/08/2003 (được bổ sung theo Thông tư số 25/2009/TT-NHNN ngày 15/12/2009 bổ sung Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10/04/2008)
	Cho vay để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu. 

Cho vay bằng ngoại tệ sử dụng trong nước, KH phải bán số ngoại tệ vay đó cho TCTD cho vay. Đối với nhu cầu vốn ngoài quy định phải được sự chấp nhận trước bằng văn bản của NHNN. 

	Thông tư số 12/2009/TT-NHNN ngày 28/05/2009
	Cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

	Thông tư số 18/2009/TT-NHNN ngày 14/08/2009
	Cho vay các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị


Nguồn: Văn bản pháp luật của NHNN giai đoạn 1998-2009

Do vậy, đến thời điểm trước Luật các TCTD được ban hành năm 2010, NHNN tiếp tục hoàn thiện pháp lý hình thành các hình thức cấp tín dụng cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu CCCN và GTCG, bảo lãnh ngân hàng, chế chiết khấu, bao thanh toán. Bên cạnh, quy định một số loại và phương thức tương ứng với mỗi hình thức cấp tín dụng. Tuy nhiên, ngoài Quy chế cho vay, vẫn còn khá nhiều văn bản hướng dẫn về cho vay được ban hành và về văn bản pháp lý cho hoạt động chiết khấu vẫn còn quy định bằng 2 văn bản riêng biệt.
Quy định pháp luật trong giai đoạn trong giai đoạn thi hành Luật NHNN và Luật các TCTD năm 2010: 

Bảng 2.23. Quy định pháp luật về đa dạng hóa các loại và phương thức cấp tín dụng trong giai đoạn thi hành Luật NHNN và Luật các TCTD năm 2010

	Các quy định pháp luật
	Nội dung đa dạng hóa các loại và phương thức cấp tín dụng

	Thông tư số 07/2011/TT-NHNN 24/03/2011 thay thế các Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10/04/2008 và Thông tư số 25/2009/TT-NHNN ngày 15/12/2009
	Các loại cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng ngoại tệ cho KH

	Thông tư số 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 thay thế Quyết định số 286/2002/QĐ-NHNN ngày 3/4/2002, Quyết định số 886/2003/QĐ-NHNN ngày 11/8/2003
	Cho vay hợp vốn, hợp vốn để bảo lãnh, hợp vốn để chiết khấu, hợp vốn để thực hiện bao thanh toán, hợp vốn để kết hợp các hình thức cấp tín dụng như đã nêu và hợp vốn để cấp tín dụng theo các hình thức khác

	Thông tư số 03/2012/TT-NHNN ngày 08/03/2012, thay thế Thông tư số 07/2011/TT-NHNN ngày 24/03/2011
	cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng ngoại tệ đáp ứng nhu cầu của KH

	Thông tư số 28/2012/TT-NHNN ngày 3/10/2012 thay thế Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/06/2006
	Các loại bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh.

	Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 01/03/2013 (đính chính theo Quyết định số 542/QĐ-NHNN ngày 08/03/2013)
	Phương thức chiết khấu mua có kỳ hạn và mua có bảo lưu quyền truy đòi CCCN, GTCG khác

	Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN ngày 15/05/2013
	Cho vay hỗ trợ nhà ở (Tuy nhiên, NHTMCP không thuộc đối tượng áp dụng của quy định này)


Nguồn: Văn bản pháp luật của NHNN giai đoạn 2010-2013

Tóm lại, đến năm 2013, các quy định pháp luật đã quy định các hình thức cấp tín dụng là cho vay, chiết khấu CCCN, GTCG khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán và các hình thức cấp tín dụng khác được NHNN chấp thuận. Các loại cho vay gồm: Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Các phương thức cho vay: Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án đầu tư, cho vay hợp vốn, cho vay trả góp, cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, cho vay theo hạn mức thấu chi. Các phương thức chiết khấu: Mua có kỳ hạn CCCN, GTCG khác, mua có bảo lưu quyền truy đòi CCCN, GTCG khác và có hình thức hợp vốn để chiết khấu CCCN, GTCG khác. Bảo lãnh ngân hàng có các loại bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh, đồng bảo lãnh, các loại bảo lãnh khác là các loại bảo lãnh pháp luật không cấm và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các loại phát hành thẻ tín dụng trong nước và quốc tế. Bao thanh toán có các loại bao thanh toán có quyền truy đòi, bao thanh toán không có quyền truy đòi. Các phương thức bao thanh toán từng lần, bao thanh toán theo hạn mức và đồng bao thanh toán. 
2.3.4  Điều tiết quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

Hoạt động điều tiết của Nhà nước trong quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trong giai đoạn 2006-2013 thể hiện trên các mặt sau:

Một là, hoạt động điều tiết của NHNN: (xem Bảng 2.24)
Bảng 2.24. Điều tiết của NHNN trong quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trong giai đoạn 2006-2012

	Thời gian 
	Nội dung điều tiết

	Năm 2006 (Chỉ thị số 02/2006/CT-NHNN ngày 23/05/2006)
	Chỉ mở ra các lĩnh vực, sản phẩm dịch vụ kinh doanh mới khi có khả năng đánh giá và kiểm soát được rủi ro; cho thấy NHNN quan tâm đến an toàn trong hoạt động ngân hàng kể cả việc phát triển thêm các hình thức cấp tín dụng mới của các NHTMCP

	Năm 2007 (Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN ngày 28/05/2007)
	Việc mở rộng tín dụng đi đôi với điều chỉnh cơ cấu tín dụng theo ngành, lĩnh vực để phân tán rủi ro và đáp ứng các nhu cầu vốn đa dạng của nền kinh tế. Mở rộng tín dụng đối với DNNVV, hộ sản xuất. Khống chế dư nợ cho vay, chiết khấu GTCG để đầu tư, kinh doanh chứng khoán dưới 3% tổng dư nợ tín dụng. 

	Năm 2008: (Chỉ thị số 05/2008/CT-NHNN ngày 09/10/2008)
	Phát triển tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn, các dự án trọng điểm quốc gia, các nhu cầu vốn sản xuất có hiệu quả. Chú trọng mở rộng cho vay đối với DNNVV mà các khoản cho vay đó đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật và khả năng cân đối vốn của TCTD

	Năm 2009: (Chỉ thị số 01/2009/CT-NHNN ngày 22/05/2009)
	Tập trung vốn cho các nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, cho DNNVV, khu vực nông thôn và các dự án lớn, trọng điểm của Nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ cho vay kinh doanh bất động sản, cho vay kinh doanh chứng khoán, cho vay tiêu dùng

	Năm 2010 (Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 07/04/2010 và Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 04/11/2010)
	-Mở rộng tín dụng trên cơ sở khả năng huy động vốn và nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng, đi đôi với chuyển dịch mạnh cơ cấu tín dụng theo ngành, lĩnh vực sản xuất và phi sản xuất, kỳ hạn và danh mục khách hàng vay. Tập trung vốn cho vay chi phí sản xuất kinh doanh của khu vực nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, DNNVV; cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. 
-Đáp ứng nhu cầu vốn để cung ứng hàng hóa và dịch vụ thiết yếu phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011

	Năm 2011 (Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 01/03/2011)
	Ưu tiên cho sản xuất-kinh doanh, khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DNNVV. Giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất, nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán. Đến 30/06/2011, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ tối đa là 22% và đến 31/12/2011, tỷ trọng này tối đa là 16%. 

	Năm 2012 (Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/02/2012, Văn bản số 4474/NHNN-TD ngày 23/7/2012)
	-Tập trung cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DNNVV, các dự án, phương án có hiệu quả. Kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực không khuyến khích so với tổng dư nợ cho vay không quá 16%.

-Yêu cầu các TCTD báo cáo các chương trình, sản phẩm tín dụng đang triển khai và dự kiến triển khai trong năm 2012, phải cung cấp đầy đủ các thông tin về tên chương trình, sản phẩm; thời hạn triển khai; đối tượng áp dụng; điều kiện tham gia; tổng hạn mức của chương trình; lãi suất, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp [65, tr.1].

	Năm 2013 (Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 31/01/2013)
	Mở rộng tín dụng có hiệu quả, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn tiêu dùng thiết yếu và bảo đảm an sinh xã hội. Ưu tiên tập trung vốn hỗ trợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DNNVV, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, các dự án hiệu quả.


Nguồn: Văn bản pháp luật của NHNN giai đoạn 2006-2013

Hai là, hoạt động điều tiết của NHNN Chi nhánh TP.HCM: (xem Bảng 2.25)

Bảng 2.25. Điều tiết của NHNN Chi nhánh TP.HCM trong quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trong giai đoạn 2006-2012

	Thời gian 
	Nội dung điều tiết

	Năm 2006
	Yêu cầu nâng cao chất lượng HĐTD thực hiện tốt việc cho vay mua cổ phiếu bảo đảm bằng cầm cố cổ phiếu; yêu cầu các NHTMCP tôn trọng và thực hiện đầy đủ các quy định về HĐTD [19, tr.14].

	Năm 2007
	Phát triển sản phẩm dịch vụ trên cơ sở tình hình hoạt động, khả năng tài chính, năng lực quản trị điều hành. Theo đó, HĐTD được phát triển mới gồm bao thanh toán và phát hành thẻ tín dụng [20, tr.17]

	Năm 2008
	Giảm dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán còn 13,5% trong tổng dư nợ tín dụng (năm 2007 với tỷ lệ này là 26,59%). Giảm dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản chiếm 1% trong tổng dư nợ tín dụng [21, tr.10]. Đồng thời, kiến nghị NHNN điều chỉnh tiêu chí phân loại tín dụng bất động sản một cách phù hợp [21, tr.17].

	Năm 2009
	Cho vay theo chương trình hỗ trợ lãi suất, duy trì tỷ trọng cho vay trung hạn, dài hạn trên 41% cho các dự án đầu tư có hiệu quả. Kiến nghị NHNN quy định cụ thể về CVTD; điều chỉnh tỷ lệ cho vay kinh doanh chứng khoán so với vốn điều lệ nhằm hạn chế rủi ro [22, tr.10]. 

	Năm 2010
	Tập trung tín dụng 80% vào hoat động sản xuất, hạn chế tín dụng phi sản xuất, quan tâm đến cấp tín dụng cho các DNNVV đạt 48% tổng dư nợ tín dụng và nâng tỷ trọng dư nợ tín dụng trung, dài hạn lên 43,9% [23, tr.2].

	Năm 2011
	Triển khai HĐTD với cơ cấu tín dụng cho hoat động sản xuất kinh doanh  là 81,4% và quan tâm đến cấp tín dụng cho các DNNVV [24, tr.7]

	Năm 2012
	Tập trung cho sản xuất kinh doanh, chiếm 87% trên tổng dư nợ

	Năm 2013
	Tập trung nguồn vốn theo hướng ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DNNVV, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. [45, tr.1].


Nguồn: Báo cáo NHNN Chi nhánh TP.HCM 2006-2011 và [45, tr.1].
Ba là, tác động từ chính quyền TP.HCM qua các chương trình phát triển kinh tế-xã hội: Tại TP.HCM, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội đã tác động, hướng các NHTMCP tham gia vốn tín dụng đa dạng phục vụ các chương trình này (xem Bảng 2.26). 
Bảng 2.26. Đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP cho các chương trình phát triển kinh tế trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2006-2012

	Chương trình
	Nội dung 

	Nông nghiệp, nông thôn
	Cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, và cho vay chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2008 đạt 10.500 tỷ đồng [21, tr.14], đến năm 2011 đạt 11.112 tỷ đồng [24, tr.7] và năm 2012 đạt 16.585 tỷ đồng [96, tr.1-2]

	Phát triển khu công nghiệp
	Cho vay phát triển khu công nghiệp năm 2008 đạt 23.000 tỷ đồng [21, tr.15], đến năm 2011 đạt 33.674 tỷ đồng [24, tr.8]

	Kích cầu đầu tư
	Cho vay theo Chương trình kích cầu đầu tư của TP.HCM năm 2008 đạt 338 tỷ đồng [21, tr.15], đến năm 2012 đạt 6.019 tỷ đồng [87, tr.1-6]

	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	Cho vay chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến cuối năm 2011 đạt 345,39 tỷ đồng [24, tr.7]

	Xuất khẩu
	Cho vay cho xuất khẩu đến năm 2012 đạt 17.480 tỷ đồng [68, tr.1-2].

	DNNVV
	Cho vay DNNVV đến năm 2012  47.716 tỷ đồng [68, tr.1-2].

	Công nghiệp hỗ trợ
	Cho vay ngành công nghiệp hỗ trợ đến năm 2012 đạt 5.173 tỷ đồng [68, tr.1-2].


        Nguồn:  [21, tr.14], [21, tr.15], [24, tr.7], [24, tr.8],  [68, tr.1-2], [87, tr.1-6] và  [96, tr.1-2]
Bốn là, điều tiết của NHNN qua hoạt động cấp phép đối với các hình thức cấp tín dụng: NHNN cấp phép cho các NHTMCP hoạt động các hình thức cấp tín dụng, quy định các điều kiện được cấp phép, chủ yếu bao gồm: Tuân thủ các các hạn chế đảm bảo an toàn, có quy định nội bộ và quản lý rủi ro đối với từng hình thức cấp tín dụng. Riêng đối với hoạt động bao thanh toán, thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Điều 8 của Thông tư số 24/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011, quy định việc cấp phép của NHNN đối với hình thức bao thanh toán đã được bãi bỏ, chỉ còn quy định về điều kiện để được hoạt động bao thanh toán.
Năm là, hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển HĐTD qua cung cấp thông tin tín dụng của NHNN: Mục đích của hoạt động thông tin tín dụng theo Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2003, nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia để hỗ trợ cho NHNN thực hiện chức năng quản lý, giám sát hoạt động ngân hàng, góp phần bảo đảm an toàn hệ thông ngân hàng, hỗ trợ các TCTD ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh, hỗ trợ KH tiếp cận nguồn vốn tín dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. 
Tính đến năm 2012, Trung tâm thông tin tín dụng đã cung cấp được khoảng hơn 3 triệu báo cáo tín dụng, giúp các TCTD chấm điểm tín dụng KH, sử dụng thông tin trong cho vay [48, tr.1-3]. Toàn bộ các NHTMCP trên địa bàn đều được cung cấp thông tin về nhận dạng KH, thông tin quan hệ tín dụng của KH, thông tin tình trạng tài khoản thẻ tín dụng, thông tin bảo đảm tiền vay, thông tin tài chính của KH vay là doanh nghiệp. Qua hoạt động hỗ trợ về thông tin tín dụng, tạo điều kiện cho các NHTMCP có những quyết định tốt hơn trong quá trình đa dạng hóa HĐTD.

Sáu là, tạo điều kiện cho các DNNVV tiếp cận nguồn vốn tín dụng tại các NHTMCP qua hoạt động BLTD cho các DNNVV: Nhà nước tạo điều kiện cho các DNNVV tiếp cận vốn tín dụng qua bảo lãnh tín dụng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Quỹ BLTD cho các DNNVV trên địa bàn TP.HCM. Quy định tại Điều 3 và Điều 11 của Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011, Ngân hàng Phát triển Việt Nam bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn trung hạn, dài hạn trong các ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải; xây dựng; sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; vận tải, kho bãi. Đồng thời, KH phải áp dụng biện pháp bảo đảm cho bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Do quy định DNNVV phải thực hiện các biện pháp bảo đảm vay vốn bằng cầm cố tài sản, thế chấp tài sản để được bảo lãnh vay vốn, nên không thể thực hiện được hoạt động BLTD, vì phần lớn các DNNVV có nhu cầu BLTD khi thiếu hụt tài sản thế chấp và khi đã có đủ tài sản thế chấp sẽ vay vốn trực tiếp tại các NHTM, không cần thiết phải BLTD. 

Đối với BLTD cho các DNNVV của Quỹ BLTD TP.HCM triển khai thực hiện hoạt động BLTD cho các DNNVV trên địa bàn theo Quy chế thành lập, hoạt động của Quỹ BLTD cho DNNVV ban hành theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 (được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg ngày 25/06/2004). Tính đến cuối năm 2012 đã thực hiện BLTD hơn 764 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các DNNVV vay hơn 1.242 tỷ đồng tại các NHTMCP [30, tr.1-3]. Hoạt động BLTD là một trong những chính sách trợ giúp phát triển DNNVV, đồng thời hỗ trợ cho DNNVV tiếp cận vốn tín dụng, tạo điều kiện đa dạng hóa HĐTD. 
Bảy là, hoạt động phối hợp, tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa KH, NHTMCP và các cơ quan QLNN: NHNN Chi nhánh TP.HCM đã chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận huyện, các NHTMCP để tổ chức đối thoại, trao đổi thông tin giữa KH với NHTMCP về các chương trình cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn cho các chương trình kinh tế trọng điểm trên địa bàn TP.HCM. Đến thời điểm tháng 08 năm 2013 đã  kết nối được với 12 quận, huyện trên địa bàn và cho các doanh vay 5.000 tỷ đồng, nhằm giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp trong tiếp cận vốn vay ngân hàng [91, tr.1]. Đây là hoạt động điều tiết, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các NHTMCP mở rộng về phía cung đa dạng hóa HĐTD và giúp KH gia tăng nhu cầu về đa dạng hóa HĐTD.
Tóm lại, hoạt động điều tiết và hỗ trợ của Nhà nước tập trung phần lớn vảo hoạt động cho vay, NHNN và NHNN Chi nhánh TP.HCM điều tiết hoạt động cho vay vào phục vụ cho nhu cầu sản xuất, hạn chế mở rộng cho vay các lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng. Đồng thời, chỉ đạo các NHTMCP phát triển các loại cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp theo định hướng hàng năm, cũng tạo thuận lợi cho các NHTMCP trên địa bàn mở rộng hoạt động cho vay đa dạng hóa các loại và phương thức cho vay.

2.3.5  Kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM

Thứ nhất, khung pháp lý về hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát và chấp hành kỷ luật (kỷ luật thị trường) trong quá trình đa dạng hóa HĐTD: Hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống. Quy định về hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ của TCTD nhằm giúp các NHTMCP tự giám sát và kiểm tra, đảm bảo an toàn cho các NHTMCP và góp phần bảo đảm an toàn hệ thống. Quy định về chấp hành kỷ luật, đảm bảo tuân thủ việc chấp hành kết luận sau thanh tra, giám sát ngân hàng (xem Bàng 2.27)
Bảng 2.27. Khung pháp lý về hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD

	Khung pháp lý
	Nội dung 

	Đối với quy định về hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng: Nghị định số 91/1999/NĐ-CP, Thông tư  04/2000/TT-NHNN3, Quyết định số 398/1999/QĐ-NHNN3 và số 83/2009/QĐ-TTg.
	Hoạt động thanh tra, giám sát chủ yếu theo phương pháp thanh tra tuân thủ, tập trung phát hiện, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật trong quá trình đa dạng hóa HĐTD qua thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa.

	Đối với quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ: Luật các TCTD năm 2010, Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011
	Các nguyên tắc hoạt động, tổ chức và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ; thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định về kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ.

	Đối với quy định pháp luật về chấp hành kỷ luật (kỷ luật thị trường): Thông tư số 10/2012/TT-NHNN ngày 16/4/2012, Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 14/3/2013, Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004, Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 10/12/2004.
	-Quy định hình thức, thẩm quyền xử lý và các biện pháp xử lý vi phạm: Hạn chế tăng trưởng tín dụng, hạn chế hoặc không xem xét cho phép mở rộng thêm các hoạt động mới, hạn chế, đình chỉ việc thực hiện một số nghiệp vụ bao gồm mở rộng các hình thức cấp tín dụng.


Nguồn: Văn bản pháp luật của NHNN giai đoạn 1999-2004

Thứ hai, về chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, giám sát của NHNN: Hoạt động điều tiết của NHNN luôn tiến hành song song với quá trình kiểm tra, thanh tra, giám sát và quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP được kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ trước năm 2006 (xem Bảng 2.28).

Bảng 2.28. Chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, giám sát của NHNN trong quá trình đa dạng hóa HĐTD giai đoạn 2006-2012

	Văn bản chỉ đạo
	Nội dung 

	Trước năm 2006: Chỉ thị số số 04/2004/CT-NHNN, Chỉ thị số 02/2005/CT-NHNN ngày 20/04/2005 của NHNN
	Rà soát lại việc hướng dẫn thực hiện các quy định của NHNN đối với từng hình thức cấp tín dụng. Kiểm soát rủi ro, thực hiện đúng các quy định cho vay, bảo lãnh, cho thuê tài chính, chiết khấu, bao thanh toán

	Năm 2006: 
Chỉ thị số 02/2006/CT-NHNN ngày 23/05/2006
	Kiểm soát chặt chẽ chất lượng và hạn chế vốn vay để đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản

	Năm 2007: Chỉ thị số số 03/2007/CT-NHNN ngày 28/05/2007
	Tiếp tục về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bất động sản

	Năm 2008: Chỉ thị số 05/2008/CT-NHNN ngày 09/10/2008
	Kiểm soát an toàn hoạt động qua phân tích, đánh giá, phân loại cho vay kinh doanh bất động sản để có giải pháp phù hợp đối với từng đối tượng vay vốn

	Năm 2009: Chỉ thị số 01/2009/CT-NHNN ngày 22/05/2009
	Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, quy mô, cơ cấu tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn, kiểm soát cho vay kinh doanh bất động sản, chứng khoán và CVTD. 

	Năm 2010: Chỉ thị số 02/CT-NHNN và Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 04/11/2010
	kiểm soát chặt chẽ các khoản bảo lãnh để thanh, các khoản cho vay để kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bất động sản và CVTD.

	Năm 2011: Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 01/03/2011
	Kiểm soát quy mô và chất lượng tín dụng, giảm tốc độ và tỷ trọng cho vay đối với lĩnh vực phi sản xuất. Thanh tra tại chỗ về cho vay lĩnh vực phi sản xuất.

	Năm 2012: Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/02/2012 và công văn 2056/NHNN-CSTT ngày 10/04/2012 của NHNN về HĐTD
	Kết hợp giữa thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật với thanh tra, giám sát rủi ro. Kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng, kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích so với tổng dư nợ cho vay tối đa là 16%, kiểm soát dư nợ cho vay, chiết khấu GTCG để đầu tư, kinh doanh chứng khoán

	Năm 2013: Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 31/01/2013
	Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng để có biện pháp xử lý nghiêm, kịp thời những sai phạm, đảm bảo an toàn hệ thống, tránh rủi ro và giảm nợ xấu. Triển khai phương án tái cơ cấu các NHTM yếu kém theo đúng Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 254/QĐ-TTg). Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các TCTD trong việc chấp hành quy định của NHNN, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng do NHNN thông báo.


Nguồn: Văn bản pháp luật của NHNN giai đoạn 2006-2013

Thứ ba, về thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát của NHNN Chi nhánh TP.HCM: Trong giai đoạn 2006-2012, NHNN Chi nhánh TP.HCM thực hiện nhiều đợt thanh tra, kiểm tra và kết hợp với hoạt động giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD (xem Bảng 2.29)

Bảng 2.29. Hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát của NHNN Chi nhánh TP.HCM trong quá trình đa dạng hóa HĐTD giai đoạn 2006-2012

	Năm
	Nội dung 

	Năm 2006
	Thành lập 21 đoàn thanh tra và 17 đoàn kiểm tra. Trong đó, 10 đoàn thanh tra các NHTMCP đánh giá vẫn còn một số NHTMCP chưa chấp hành nghiêm các quy định của NHNN [19, tr.17].

	Năm 2007
	Thành lập 93 đoàn thanh tra, đã phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm về phân loại nợ và trích lập dự phòng, về bảo lãnh ngân hàng, đăng ký giao dịch đảm bảo, thẩm định và xét duyệt cho vay [20, tr.17]

	Năm 2008
	Kiềm tra theo chương trình của NHNN, góp phần nâng cao hiệu quả QLNN về tiền tệ, tín dụng ngân hàng trên địa bàn [21, tr.19]

	Năm 2009
	Kiểm tra cho vay sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng. Đề xuất, kiến nghị NHNN về tỷ lệ cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản chứng khoán theo sự thay đổi vốn điều lệ, vì khi vốn điều lệ tăng, nếu tỷ lệ cho vay cố định thì hạn mức cho vay sẽ gia tăng [22, tr.12-13].

	Năm 2010
	Kiểm tra việc đảm bảo các nguyên tắc tín dụng, theo dõi cho vay lĩnh vực phi sản xuất, cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản, đầu tư kinh doanh chứng khoán để có biện pháp điều chỉnh phù hợp [23, tr.11].

	Năm 2011
	Phát hiện và xử lý vi phạm 27 trường hợp về cho vay, một số NHTMCP chưa thực hiện nghiêm túc quy định về tăng trưởng tín dụng, thực hiện các hình thức ủy thác đầu tư, mua trái phiếu doanh nghiệp, hạch toán vào các khoản phải thu, mà thực chất đây là các khoản cho vay, nhằm tránh quy định về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng không quá 20%  [24, tr.9-13].

	Năm 2012
	Kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích so với tổng dư nợ cho vay tối đa là 16% trong suốt cả năm 2012

	Năm 2013
	Kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động ngân hàng để có biện pháp xử lý nghiêm, kịp thời những sai phạm, đảm bảo an toàn hệ thống, tránh rủi ro và giảm nợ xấu theo chỉ đạo của NHNN


Nguồn: Văn bản pháp luật NHNN 2012-2013, [19, tr.17], [20, tr.17], [21, tr.19], [23, tr.11] và [24, tr.9-13].
Từ năm 2006 đến đầu năm 2013, hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát chủ yếu tập trung vào chấp hành pháp luật về cho vay và các quy định hạn chế cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản, chứng khoán, CVTD. Quá trình thực thi pháp luật về HĐTD của một số NHTMCP chưa tuân thủ nghiêm túc, vi phạm quy định trong HĐTD, chưa chấp hành đúng quy định của pháp luật trong phân loại nợ và trích lập dự phòng, sai phạm trong bảo lãnh ngân hàng, chưa tuân thủ về pháp lý của hồ sơ tín dụng, công tác thẩm định và xét duyệt cho vay, cho vay không đúng quy định, không đủ điều kiện vay, chưa thực hiện nghiêm túc về quy định về tăng trưởng tín dụng, che giấu nợ dưới nhiều hình thức,..cho thấy tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của NHNN là yêu cầu cấp thiết.
2.3.6  Thành tựu đạt được và hạn chế cần khắc phục qua QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM

Đánh giá những thành tựu đạt được và hạn chế, bất cập cần khắc phục trên cơ sở phân tích thực trạng QLNN và thông tin, số liệu từ kết quả khảo sát thực tế năm 2012 và năm 2013. Số lượng phiếu khảo sát được phát ra là 450 phiếu đến các cán bộ quản lý làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nhân viên tín dụng tại các NHTMCP, là các đối tượng đảm bảo cho mẫu khảo sát có tính đại diện cao.
- Về định hướng chiến lược phát triển của Nhà nước về đa dạng hóa HĐTD: Trên nền tảng phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, định hướng phát triển ngành ngân hàng, UBND TP.HCM đã chủ động tổ chức xây dựng và triển khai đề án phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng đã định hướng phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nói chung và tạo điều kiện cho các NHTMCP phát triển. Qua kết quả khảo sát chỉ có hơn 46% ý kiến nhận định công tác định hướng của Nhà nước về đa dạng hóa HĐTD là đầy đủ (xem Phụ lục 3). Trong thực tế, công tác định hướng của NHNN chỉ đề cập đến đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng trong năm 2007, riêng các năm còn lại đều hướng HĐTD chủ yếu vào cho vay. Nguyên do, tình hình kinh tế bị nhiều tác động, dẫn đến suy giảm kinh tế, các hoạt động định hướng Nhà nước theo hướng kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa các nguy cơ gây lạm phát tiền tệ từ kênh tín dụng qua hoạt động cho vay, nên hoạt động định hướng phát triển của Nhà nước về đa dạng hóa HĐTD giai đoạn 2006-2012 chủ yếu hướng vảo hoạt động cho vay. Bên cạnh, định hướng phát triển ngành ngân hàng và đề án phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng vẫn còn định hướng đa dạng hóa nói chung, chưa định hướng cụ thể đa dạng hóa các hình thức, các loại và phương thức cấp tín dụng.
- Về ban hành pháp luật về đa dạng hóa HĐTD: Các quy định pháp luật về đa dạng hóa HĐTD đã có những bước hoàn thiện quan trọng. Bước đầu chỉ hình thành pháp lý về cho vay, qua nhiều năm, NHNN đã từng bước ban hành quy định pháp lý cho 5 hình thức cấp tín dụng. Đặc biệt, hợp nhất nhiều văn bản hướng dẫn cùng có hiệu lực thi hành trong thời gian dài thành một văn bản hướng dẫn dưới dạng quy chế cho vay, quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng, quy chế hoạt động bao thanh toán, quy định chiết khấu CCCN, GTCG, bảo lãnh ngân hàng, đã tạo điều kiện cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD. Qua kết quả khảo sát, có hơn 45% ý kiến nhận định các quy định pháp luật về đa dạng hóa HĐTD là đầy đủ và hơn 56% ý kiến nhận định là kịp thời (xem Phụ lục 3), cho thấy nhận định chung về tính đầy đủ và kịp thời của quy định pháp luật chưa cao. Bên cạnh những thành tựu đạt được, các quy định pháp luật còn một số hạn chế cần khắc phục như sau:
Đối với cho vay: Quy chế cho vay đến những tháng đầu năm 2013 vẫn chưa cập nhật cho phù hợp với quy định của Luật các TCTD năm 2010, vẫn quy định phát hành thẻ tín dụng là một phương thức cho vay, trong khi Luật các TCTD năm 2010 quy định phát hành thẻ tín dụng là một hình thức cấp tín dụng. Đối với CVTD, đã được đề cập từ năm 1994 theo Quyết định số 18-QĐ/Nh5 ngày 16/02/1994 và Thông tư số 02-TT/NH5 ngày 21/02/1994. Nhưng Luật các TCTD năm 2010 và Quy chế cho vay theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung vẫn chưa quy định cụ thể loại hình cho vay này. Thuật ngữ CVTD chưa được nêu cụ thể, chỉ được hướng dẫn là cho vay để đáp ứng nhu cầu đời sống và các dự án đầu tư phục vụ đời sống theo như Điều 1 của Quy chế cho vay. Nói cách khác, CVTD chưa được phân loại cụ thể để điều tiết cho phù hợp tình hình kinh tế-xã hội. Trong thực tế, CVTD được xếp vào cho vay phi sản xuất hay cho vay lĩnh vực không khuyến khích và với cách phân loại này đôi lúc gây khó khăn trong CVTD và khó khăn về phía QLNN. Tại các nước trên thế giới CVTD khá phổ biến, được pháp luật quy định chặt chẽ bằng Luật tín dụng tiêu dùng [85, tr.1-6], Nghị định về tín dụng tiêu dùng [124, tr1-12], [125, tr.1-8], [126, tr.1-8], cần có quy định pháp luật chi tiết về CVTD tại Việt Nam đề đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng và phục vụ theo yêu cầu QLNN.
Một số phương thức cho vay chưa được pháp luật quy định, mặc dù đã áp dụng, nhưng chưa phổ biến tại Việt Nam, bao gồm: Cho vay theo dòng tiền đã áp dụng tại một số doanh nghiệp lớn, có tình hình tài chính tốt. Đây là phương thức cho vay thường được sử dụng cho các doanh nghiệp cần tiền nhanh chóng để đáp ứng kịp thời cho hoạt động, đặc biệt áp dụng trong những thời điểm doanh nghiệp thiếu hụt tài sản thế chấp [66, tr.1]. Cho vay bắc cầu phương thức cho vay được áp dụng chủ yếu cho vay vốn cho các doanh nghiệp lớn thực hiện các dự án đầu tư [82, tr.1],[93, tr.1]. So với các nước, đây là phương thức cho vay khá phổ biến, nhằm bổ sung vốn lưu động, mua tài sản, đầu tư xây dựng,..[115, tr.1], [118, tr.1]. Cho vay đòn bẩy (Leveraged loans) chưa được triển khai tại Việt Nam, là khoản cho vay được cung cấp bởi một nhóm các nhà cho vay để hỗ trợ một giao dịch mua bán công ty, tái cơ cấu vốn, tái tài trợ nợ, tài trợ cho các mục đích chung của công ty và tài chính dự án [119, tr.1-5]. Cho vay ứng trước thu nhập “Payday loan” là khoản vay không có tài sản bảo đảm nợ vay, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách, đang thiếu hụt tiền mặt và nợ vay được thu hồi từ thu nhập tiền lương của người vay [112, tr.1]. Theo nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đây là loại cho vay nhiều tiện ích được áp dụng phổ biến tại các nước, cần có khung pháp lý đầy đủ, tạo điều kiện cho các NHTMCP phát triển đa dạng các phương thức cho vay này trên địa bàn TP.HCM.

Đối với chiết khấu CCCN, GTCG khác: NHNN ban hành Thông tư quy định mới về chiết khấu CCCN, GTCG đã hợp nhất 2 quy định về chiết khấu CCCN và chiết khấu GTCG trước đây, quy định các phương thức chiết khấu phù hợp với nguyên tắc hoàn trả của HĐTD và phù hợp quy định của Luật các TCTD năm 2010. Loại bỏ trường hợp tái chiết khấu CCCN, GTCG khác cho phù hợp với đặc điểm giao dịch và nghiệp vụ giữa các TCTD đối với tái chiết khấu theo quy định riêng của NHNN (Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/06/2012 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 01/2013/TT-NHNN ngày 07/01/2013). Tuy nhiên, quy định của các Luật có liên quan chưa đồng nhất và phù hợp với Thông tư hướng dẫn mới nhất cho hoạt động này. Theo Khoản 13, Điều 4 của Luật các CCCN năm 2005 quy định “Chiết khấu CCCN là việc TCTD mua CCCN từ người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán”, theo Khoản 19, Điều 4 của Luật các TCTD năm 2010 quy định: “Chiết khấu là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các CCCN, GTCG khác của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán”; Điều 35 của Luật các CCCN năm 2005 quy định chiết khấu, tái chiết khấu hối phiếu đòi nợ, chưa quy định chiết khấu đối với hối phiếu nhận nợ và séc, trong khi Điều 6 của Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 01/03/2013 quy định loại CCCN, GTCG khác được chiết khấu bao gồm: Hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ và séc, làm cho các quy định giữa các luật, giữa luật và văn bàn hướng dẫn thi hành thiếu thống nhất. Bên cạnh, quy định pháp luật chưa hướng dẫn thực hiện chiết khấu đối với hối phiếu trong nước, giúp cho các NHTMCP mở rộng hoạt động chiết khấu.

Đối với bảo lãnh ngân hàng: Quy định của NHNN giúp đa dạng hóa các loại bảo lãnh. Song, do quy định quá thận trọng về thẩm quyền ký kết hợp đồng bảo lãnh, bao gồm người đại diện theo pháp luật, người quản lý rủi ro và người thẩm định sẽ làm chậm hoạt động bảo lãnh của các NHTMCP. Bên cạnh, so với một số quốc gia trên thế giới, còn có bảo lãnh cho các DNNVV vay vốn các NHTM đối với các doanh nghiệp hoạt động tốt không đủ tài sản thế chấp [104, tr.45-86], bảo lãnh độc lập (garantie autonome) [61, tr.1-10]. Đây là các loại bảo lãnh có thể áp dụng vào Việt nam, tạo điều kiện cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD.
Đối với phát hành thẻ tín dụng: Quy định về phát hành thẻ tín dụng chưa cập nhật phù hợp với Luật các TCTD năm 2010 như đã phân tích. Trong thời gian dài quy định phát hành thẻ tín dụng là một trong các phương thức cho vay, làm cho nghiệp vụ này khó đảm bảo tuân thủ theo các quy định về cho vay. Vì khó có thể tuân thủ việc kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay do đặc thù thanh toán của thẻ tín dụng là chi trả tại đơn vị chấp nhận thẻ. Khó có thể kiểm tra và việc vay vốn bằng ngoại tệ (khi sử dụng thẻ tín dụng tại nước ngoài vào mục đích đi du lịch, học tập, công tác, kinh doanh… ) và yêu cầu phải tuân thủ theo điều kiện phải có nguồn thu ngoại tệ là chưa phù hợp. Việc quy định phát hành thẻ được NHNN quy định là CVTD hay lĩnh vực không khuyến khích (Công văn số 674/NHNN-CSTT ngày 13/02/2012), làm cho thiếu đồng nhất, phù hợp giữa các quy định pháp luật, ảnh hưởng đến phát triển phát hành thẻ tín dụng và hạn chế chi tiêu đối với những nhu cầu thiết yếu như chi phí học tập hay chi tiêu cho nhu cầu đời sống. Mặt khác, quy định về phát hành thẻ tín dụng theo Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/05/2007 của NHNN vẫn là quy định chung cho tất cả loại thẻ ngân hàng. NHNN chưa quy định riêng, có những nội dung chưa đề cập đầy đủ tính đăc thù về phát hành thẻ tín dụng để kiểm soát và tạo điều kiện phát triển tốt hơn.

Đối với bao thanh toán: Quy chế hoạt động bao thanh toán được hướng dẫn theo Luật các TCTD năm 1997, quy định bao thanh toán cho bên bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua việc mua lại các khoản phải thu, quy định này chưa được điều chỉnh cho phù hợp với Luật các TCTD năm 2010. Quy định theo Luật các TCTD năm 2010 mở rộng hơn so với trước đây, bao thanh toán cho bên bán hàng hoặc bên mua hàng và bao thanh toán cho các khoản phải thu hoặc các khoản phải trà, tao điều kiện cho các NHTMCP mở rộng hơn về đối tượng KH và phạm vi bao thanh toán. Tuy nhiên, theo Luật các TCTD năm 2010, khái niệm về bao thanh toán xác định “mua lại có bảo lưu quyền truy đòi”, chưa thể hiện đầy đủ nội dung so với khái niệm của Hiệp hội bao thanh toán quốc tế “Bao thanh toán là một gói tài chính hoàn chỉnh kết hợp tài trợ vốn lưu động, bảo vệ rủi ro tín dụng, quản lý các khoản phải thu và thu hồi công nợ”[113, tr.1]. Việc xác định tài trợ vốn lưu động đã biểu hiện đây là hoạt động cấp tín dụng, là một gói tài chính đem lại nhiều lợi ích cho KH trong việc quản lý, thu hồi công nợ, các NHTMCP giảm áp lực về hạn mức tín dụng và giảm thiểu rủi ro tín dụng, cần có vận dụng phù hợp theo khái niệm này.
Những hạn chế về khuôn khổ pháp lý xuất phát từ tình hình phát triển kinh tế-xã hội tại Việt Nam chưa phát triển theo kịp so với một số quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh. Việc ban hành quy định pháp luật chưa theo kịp diễn biến nhanh của nền kinh tế; chưa tổ chức tổng kết, đánh giá thường xuyên việc triển khai các hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP để cập nhật các quy định đã ban hành đồng nhất và phù hợp với các quy định pháp luật đang có hiệu lực thi hành. Mặt khác, việc chậm ban hành các quy định hướng dẫn chi tiết, chưa đầy đủ nội dung, chưa rõ ràng và nhiều thay đổi đã gây khó khăn trong tổ chức thi hành.

- Về điều tiết quá trình đa dạng hóa HĐTD: Điều tiết việc mở rộng hoạt động cho vay đến nhiều đối tượng KH, các ngành và lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh, cũng hạn chế cho vay đối với một số lĩnh vực rủi ro cao nhằm đảm bảo an toàn trong HĐTD. Khống chế giảm dư nợ “cho vay lĩnh vực phi sản xuất” từ trước năm 2012 và đến năm 2012 được xác định là giảm dư nợ “cho vay đối với các lĩnh vực không khuyến khích”. Quy định về “cho vay lĩnh vực phi sản xuất” chưa được NHNN xác định cụ thể, quy định đã tính chung “lĩnh vực phi sản xuất” bao gồm “lĩnh vực bất động sản, chứng khoán” (Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 01/03/2011), đã đã gây một số vướng mắc cho các NHTMCP và KH trong giai đoạn vừa qua và tác động làm tắt nghẽn nhiều hoạt động đầu tư liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Đặc biệt, quy định hạn chế đối với lĩnh vực bất động sản là chưa phù hợp với quy định theo Khoản 2, Điều 4 của Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006; theo đó “Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng,..” và theo Khoản 1, Điều 18 của Luật kinh doanh bất động sản quy định “Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo các hình thức: Đầu tư xây dựng mới nhà, công trình xây dựng;..”, cho thấy hoạt động tạo lập bất động sản tạo ra sản phẩm chính là nhà ở và các công trình xây dựng và đây là hoạt động sản xuất vật chất cụ thể. Đến năm 2013, việc điều tiết, chỉ đạo của NHNN được cụ thể theo từng lĩnh vực: “Ưu tiên tập trung vốn hỗ trợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DNNVV, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, các dự án hiệu quả” (Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 31/01/2013) đã tao khung pháp lý cho các NHTMCP mở rộng hoạt động cho vay. Tuy vậy, chỉ đao của NHNN về chuyển dịch cơ cấu tín dụng vẫn hướng vào cho vay, càng cho thấy hoạt động điều tiết của NHNN vẫn tập trung cao độ điều tiết đối với hoạt động cho vay, chưa thực sự quan tâm điều tiết nhiều hơn cho đa dạng các hình thức cấp tín dụng khác.
Tại TP.HCM, NHNN Chi nhánh TP.HCM đã quan tâm chỉ đạo đa dạng hóa HĐTD trong năm 2006. Song, việc tiếp tục điều hành, triển khai về đa dạng hóa HĐTD cho những năm về sau chưa được thực hiện. Việc yêu cầu báo cáo các chương trình, sản phẩm tín dụng đang triển khai và dự kiến triển khai trong năm 2012 của NHNN là một trong những cơ sở đánh giá, góp phần vào điều tiết quá trình đa dạng hóa HĐTD. Nhưng yêu cầu này chỉ với mục đích tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng nói chung, chưa đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của mục tiêu QLNN về đa dạng hóa HĐTD. 
NHNN thực hiện cải cách hoạt động cấp phép đối với các hình thức cấp tín dụng, quy định việc cấp phép của NHNN đối với hình thức bao thanh toán đã được bãi bỏ, chỉ còn quy định về điều kiện để được hoạt động bao thanh toán. Đây là một cải tiến quan trọng, tạo điều kiện cho đa dạng hóa HĐTD. NHNN cần tiếp tục cải tiến việc cấp phép của NHNN đối với tất cả các hình thức cấp tín dụng theo hướng minh bạch các điều kiện được phép.

Hoạt động cung cấp thông tin tín dụng của NHNN đã hỗ trợ tích cực cho các NHTMCP phát triển hoạt động cho vay, phát hành thẻ tín dụng và hỗ trợ KH tiếp cận các hình thức cấp tín dụng này. Tuy nhiên, nguồn thông tin chưa thực sự đa dạng để đáp ứng cho nhu cầu phát triển thêm nhiều hình thức cấp tín dụng, nhất là nguồn thông tin đặc thù để phục vụ cho phát triển các hình thức bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán.

Hoạt động BLTD đã tạo điều kiện cho các DNNVV tiếp cận vốn vay đa dạng các loại và phương thức cho vay. Tuy nhiên, quy định pháp luật chỉ hướng dẫn BLTD cho các DNNVV vay vốn, chưa thực hiện BLTD cho KH tiếp cận vốn tín dụng đối với các hình thức cấp tín dụng khác. Trong cùng một điều kiện hoạt động như nhau, nhưng quy định pháp luật ban hành riêng biệt hai quy chế để quy định riêng cho hoạt động BLTD của Ngân hàng phát triển Việt Nam và BLTD của Quỹ BLTD cho các DNNVV. Theo đó, quy định giới hạn BLTD cho một số ngành kinh tế và chỉ bảo lãnh cho vay đối với các loại cho vay trung hạn, dài hạn và doanh nghiệp phải áp dụng biện pháp bảo đảm cho bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã làm cho hoạt động BLTD không thể triển khai được trên địa bàn. Mặt khác, chưa quy định về cơ chế phối hợp giữa Quỹ BLTD với các NHTMCP để tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động BLTD, góp phần cho KH tiếp cận nguồn vốn tín dụng đa dạng hình thức, tạo điều kiện cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD.
Hoạt động điều tiết của Nhà nước góp phần gia tăng nhu cầu vốn tín dụng của KH và giúp các NHTMCP phát triển HĐTD qua các hội nghị kết nối giữa các NHTMCP và doanh nghiệp, góp phần giải quyết khó khăn về vốn tín dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, hoạt động này chưa giới thiệu và hướng dẫn KH sử dụng vốn qua các hình thức cấp tín dụng đa dạng, tận dụng các lợi thế, ưu điểm của các hình thức cấp tín dụng. NHNN Chi nhánh TP.HCM chưa phố biến rộng các quy định pháp luật về đa dạng hóa HĐTD để KH am hiểu và vận dùng phù hợp cho từng chương trình, chính sách phát triển kinh tế, góp phần điều tiết gia tăng nhu cầu về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn.

Các hạn chế trong hoạt động điều tiết xuất phát từ định hướng chủ yếu vào cho vay, đã làm cho trong hoạt động điều tiết chủ yếu cũng hướng vào hoạt động cho vay nói chung và hướng vào đa dạng hóa các loại cho vay nói riêng. Nhiều trường hợp điều tiết, can thiệp bằng phương pháp hành chính để khống chế đối với một số lĩnh vực cho vay nhằm hạn chế rủi ro, nhưng thiếu hướng dẫn thường xuyên và thiếu nhiều thông tin tín dụng đa dạng để tạo điều kiện, hỗ trợ cho các NHTMCP phát triển các hình thức cấp tín dụng đa dạng, khai thác các lợi thế của từng hình thức, từng loại và phương thức cấp tín dụng nhằm phân tán và giảm thiểu rủi ro. Một số NHTMCP có nguồn gốc từ NHTMCP nông thôn, hợp tác xã tín dụng, nguồn vốn thấp, thiếu minh bạch trong kinh doanh, trình độ quản trị ngân hàng hạn chế, nguồn nhân lực và trình độ quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu đa dạng hóa HĐTD, chủ yếu thực hiện hoạt động cho vay theo truyền thống, tăng trưởng tín dụng thiếu bền vững [24, tr.12]. Mặt khác, một số quy định pháp luật còn thể hiện việc chọn cách tiếp cận, quản lý thuận lợi cho cơ quan QLNN, chưa thực sự mở rộng, tạo thuận lợi cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD và nhiều quy định thường xuyên phải sửa đổi, bổ sung nên thiếu sự ổn định, nhất quán của cơ chế, chính sách, làm ảnh hưởng đến hoạt động điều tiết của Nhà nước. Các hạn chế này là một trong những yếu tố tác động làm cho các NHTMCP trên địa bàn tập trung vào cho vay và đây cũng là một trong những yếu tố dẫn đến hoạt động điều tiết của Nhà nước đến quá trình đa dạng hóa HĐTD đều hướng vào điều tiết hoạt động cho vay.
Kết quả điều hành, kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM  như sau: (xem Bảng 2.30)

Bảng 2.30. Kết quả điều hành, kiểm tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD giai đoạn 2006-2012

	Tiêu chí/ Chỉ tiêu
	Kết quả

	1-Tỷ lệ an toàn vốn
	Tỷ lệ: 14% đảm bảo an toàn vốn tối thiểu 9% (Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010),  (Basel I:  8%)

	2-Hạn mức tín dụng.


	Tăng trưởng tín dụng đều khác biệt xa so với kế hoạch ra hàng năm. Trong giai đoạn 2006-2012 kế hoạch tăng trưởng thấp nhất là 15%, cao nhất là 27% (xem Bảng 2.20). Thực tế tăng trưởng tín dụng cao nhất hơn 108%, thấp nhất hơn 11% (xem Bảng 2.8).

	3-Tỷ lệ cấp tín dụng tối đa đối với từng hình thức cấp tín dụng 
	Các NHTMCP tuân thủ quy định tổng dư nợ cho vay đối với một KH/vốn tự có ≤15%, tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh đối với một KH/ vốn tự có ≤ 25%, tổng dư nợ cho vay và chiết khấu GTCG đối với tất cả KH nhằm đầu tư, kinh doanh chứng khoán/vốn điều lệ ≤ 20% (Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010)

	4-Tỷ lệ cấp tín dụng đối với một KH 
	Quy định tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một KH không được vượt quá 15% vốn tự có của NHTMCP (Điều 128, Luật các TCTD năm 2010) được các NHTMCP tuân thủ trong giai đoạn 2006-2012

	5-Tỷ lệ cấp tín dụng đối với KH có liên quan 
	Tuân thủ quy định tổng dư nợ cho vay đối với một nhóm KH có liên quan/vốn tự có ≤ 50%, tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh đối với một nhóm KH có liên quan/vốn tự có ≤ 60%, tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh đối với một doanh nghiệp mà NHTMCP nắm quyền kiểm soát/vốn tự có ≤ 10% , tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh đối với các doanh nghiệp mà NHTMCP nắm quyền kiểm soát/vốn tự có ≤ 20% (Thông tư 13/2010/TT-NHNN)

	6-Tỷ lệ cho vay/vốn huy động.
	Tỷ lệ: 93%, vượt ngưỡng so các nước có thu nhập trung bình tại Châu Á (80%-85%)  [95, tr.1-5].

	7- Tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn sử dụng  cho vay trung dài hạn 
	Tỷ lệ: 17%, đảm bảo an toàn theo quy định tại Việt Nam là 30% (Thông tư 15/2009/TT-NHNN ngày 10/08/2009)

	8-Công khai và minh bạch trong quá trình đa dạng hóa HĐTD 
	Cơ quan QLNN quy định các NHTMCP phải công khai minh bạch thông tin trong quá trình đa dạng hóa HĐTD. Tuy nhiên,  nhiều NHTMCP thiếu công khai, minh bạch trong quá trình đa dạng hóa HĐTD lách trần lãi suất, lách hạn mức tín dụng dưới các hình thức ủy thác đầu tư, mua trái phiếu doanh nghiệp, hạch toán vào các khoản phải thu, dẫn đến những tiềm ẩn rủi ro rất lớn trong giai đoạn 2006-2012 [24, tr.11]


Nguồn: Báo cáo của NHNN Chi nhánh TP.HCM 2006-2012 và [106, tr.1-78]

- Về kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD: Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát được hoàn thiện dần, đã tạo khung pháp lý cho hoạt động thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD, giúp các NHTMCP tự giám sát và kiểm tra, đảm bảo an toàn cho các NHTMCP và góp phần bảo đảm an toàn hệ thống. Tuy nhiên, phần lớn khung pháp lý này được xây dựng trên cơ sở Luật các NHNN năm 1997, Luật các TCTD năm 1997, Luật thanh tra số 22/2004/QH11, chưa phù hợp với Luật các NHNN năm 2010, Luật các TCTD năm 2010, Luật thanh tra số 56/2010/QH12. Việc thực hiện theo phương pháp thanh tra tuân thủ, tập trung vào việc phát hiện, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật đối với từng hình thức cấp tín dụng qua thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa. Nhưng chưa áp dụng rộng rãi thanh tra giám sát rủi ro nên hiệu quả không cao vì đánh giá mức độ tuân thủ chưa thể giúp cho hoạt động thanh tra, giám sát đo lường hết được các rủi ro để tạo điểu kiện kiểm soát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP. 
Bên cạnh, nguồn nhân lực phục vụ cho công tác thanh tra, giám sát còn thiếu hụt và hạn chế về trình độ chuyên môn trong một số lĩnh vực về đầu tư, kinh doanh chứng khoán [20, tr.19], hoạt động thanh tra, giám sát chủ yếu tập trung vào rủi ro an toàn của từng NHTMCP, trong khi cơ sở pháp lý về thanh tra, giám sát rủi ro an toàn vĩ mô chưa được ban hành. Phạm vi thanh tra, giám sát chưa toàn diện, chưa được thực hiện trên cơ sở hợp nhất toàn bộ các thành phần liên quan (như các công ty con, công ty liên kết) nên chưa xác định đúng tính chất, mức độ rủi ro tiềm ẩn trong quá trình đa dạng hóa HĐTD. Với mô hình tổ chức phân tán, việc phân cấp ủy quyền cho NHNN chi nhánh tại địa phương thực hiện thanh tra các tổ chức tín dụng trên địa bàn quản lý dẫn đến khó triển khai thanh tra toàn diện các NHTMCP và thực hiện thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro. Công tác phối hợp còn hạn chế, chưa hiệu quả trong nội bộ các cơ quan thanh tra, giám sát. Sự lãnh đạo về thanh tra, giám sát ngân hàng tại NHNN trung ương và NHNN chi nhánh tại địa phương không phát huy hết vai trò của thanh tra, giám sát. Việc phối hợp giữa cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng với NHNN chưa chặt chẽ và không hiệu qủa, nhất là trong quản lý thanh tra, giám sát và xử lý sai phạm của các TCTD [71, tr.1-2]. 
Đối với các quy định pháp luật về chấp hành kỷ luật trong quá trình đa dạng hóa HĐTD, nhằm đảm bảo việc chấp hành các kết luận sau thanh tra. Bên cạnh, quy định về kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ, NHNN đã hợp nhất hai quy định riêng biệt thành một quy định thống nhất và không quy định về bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ chuyên trách để phù hợp với quy định tại Luật các TCTD năm 2010. Bổ sung trách nhiệm của NHNN chi nhánh tại các địa phương trong việc phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định về kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ là những điểm mới, tạo điều kiện linh hoạt cho các NHTMCP và tăng cường QLNN đối với hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của các NHTMCP.
Về chỉ đạo của NHNN, từ trước năm 2006, NHNN yêu cầu từng TCTD rà soát lại việc hướng dẫn thực hiện các quy định của NHNN đối với từng hình thức cấp tín dụng để kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của ngân hàng, là một trong những yếu tố tích cực, tăng cường QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Tuy nhiên, từ năm 2006 đến giai đoạn hiện nay, hoạt động này không tiếp tục duy trì và hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát chủ yếu tập trung vào hoạt động cho vay. Việc chỉ đạo của NHNN trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát vẫn xem cho vay thông qua phát hành thẻ tín dụng gọi là CVTD, đã làm hạn chế đối với phát hành thẻ tín dụng, hạn chế chi tiêu đối với những nhu cầu thiết yếu như chi phí học tập hay chi tiêu cho nhu cầu đời sống. Tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát trong thời gian qua chưa kịp thời [20, tr.19], đã ảnh hưởng đến quá trình thực thi pháp luật về HĐTD của một số NHTMCP do chưa tuân thủ nghiêm túc, vi phạm quy định trong qua trình đa dạng hóa HĐTD.
Qua kết quả khảo sát có hơn 86% ý kiến nhận định hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát chưa kịp thời theo yêu cầu (xem Phụ lục 3) và qua diễn biến thực tế cho thấy những hạn chế trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát còn do quy mô hoạt động các NHTMCP ngày càng tăng, nhân lực chưa đảm bảo, trình độ cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát còn hạn chế, công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ về bảo lãnh ngân hàng, mua bán nợ, cho vay trong một số lĩnh vực mới, chưa được tổ chức thường xuyên, làm ảnh hưởng đến chất lượng kiểm tra, thanh tra, giám sát [20, tr.19]. Do vậy, đòi hỏi hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát không ngừng đổi mới và đảm bảo nguồn nhân lực cho phù hợp.
2.3.7  Các nhân tố tác động đến kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM

Một là, sự phát triển kinh tế-xã hội và trình độ phát triển thị trường tài chính: Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu nhập bình quân đầu người tăng cao so với cả nước, hoạt động kinh tế đa ngành, có nhu cầu vốn tín dụng đa dạng và thường xuyên, tạo nhu cầu cho quá trình đa dạng hóa HĐTD (xem Bảng 2.2). Hoạt động điều tiết của Nhà nước trong quá trình đa dạng hóa HĐTD đã hướng vòa các chương trình phát triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng cho phát triển các ngành kinh tế. Tuy vậy, thị trường tài chính Việt Nam nói chung và trên địa bàn TP.HCM nói riêng chưa phát triển, chưa tạo ra nhiều sản phẩm tài chính để tham gia vào các giao dịch tín dụng đa dạng, đặc biệt là các CCCN và GTCG để phát triển hoạt động chiết khấu CCCN và GTCG. Thị trường tín dụng ngân hàng chủ yếu tập trung vào hoạt động cho vay, chưa thực sư đa dạng hoá HĐTD, làm cho các quy định pháp luật về đa dạng hóa HĐTD chưa thể triển khai một cách đầy đủ, tác động làm giảm hiệu lực, hiệu quả QLNN trong quá trình đa dạng hóa HĐTD.

Hai là, định hướng phát triển kinh tế-xã hội: Trong giai đoạn 2006-2012 có các định hướng của Nhà nước theo Nghị quyết của Quốc hội số 56/2006/QH11 ngày 29/06/2006, thực hiện xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát và bảo đảm an toàn hệ thống các ngân hàng, nâng cao chất lượng tín dụng,..Định hướng về nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 theo Nghị quyết của Quốc hội số 10/2011/QH13 ngày 08/11/2011 là thực hiện cơ cấu lại hệ thống NHTM, thực hiện chính sách tiền tệ với mục tiêu hàng đầu là ổn định giá trị đồng tiền, kiểm soát để bảo đảm tương thích giữa tăng dư nợ tín dụng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát,.. Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2001-2010 của TP.HCM, trong giai đoạn đầu với chỉ tiêu tốc độ gia tăng bình quân hàng năm về lĩnh vực tài chính-ngân hàng là 8%/năm. Trên cơ sở đó, NHNN Chi nhánh TP.HCM đã định hướng theo quan điểm chủ động mở rộng HĐTD, tăng trưởng tín dụng nhằm phục vụ tốt cho KH trên địa bàn [19, tr.19-21].

Xuất phát từ điều kiện kinh tế-xã hội trong từng giai đoạn, định hướng của Nhà nước theo hướng kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa các nguy cơ gây lạm phát tiền tệ từ kênh tín dụng, nhất là hoạt động cho vay, nên các hoạt động định hướng, điều tiết, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, thanh tra, giám sát của NHNN và NHNN Chi nhánh TP.HCM chưa hướng đến triển khai đa dạng hóa HĐTD mà chủ yếu tập trung và hướng vảo hoạt động cho vay. Từ đó, chưa xây dựng được các mục tiêu cụ thể và đề ra các giải pháp đa dạng hóa HĐTD, tác động ảnh hưởng đến kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD. 

Ba là, công tác xây dựng và triển khai đề án phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng: Công tác xây dựng và triển khai đề án phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng trên địa bàn TP.HCM đã định hướng phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Theo đó, sẽ có nhiều thuận lợi cho việc đa dạng hóa HĐTD, nhất là được chính quyền TP.HCM tạo điều kiện cho các NHTMCP phát triển. Tuy nhiên, trong công tác xây dựng đề án chưa chi tiết về đa dạng hóa HĐTD, chỉ định hướng vào một trong các mục tiêu chung là “Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ ngân hàng truyền thống và hiện có” [70, tr.1], chưa cụ thể hóa các mục tiêu đa dạng hóa HĐTD trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện đề án. Qua đó, tác động đến định hướng, điếu tiết và kiểm tra, thanh tra, giám sát của NHNN Chi nhánh TP.HCM, chưa hướng vào đa dạng hóa HĐTD và làm ảnh hưởng kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD.

    Bốn là, áp dụng phương pháp QLNN: Trong giai đoạn 2006-2012, QLNN về đa dạng hóa HĐTD triển khai nhiều hoạt động điều tiết và kiểm tra, thanh tra, giám sát của Nhà nước áp dụng phương pháp hành chính để can thiệp trực tiếp vào hoạt động cho vay, nhằm yêu cầu các NHTMCP tuân thủ chỉ tiêu hạn mức tín dụng, hạn chế và cắt giảm nhanh dư nợ cho vay đối với một số lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng, đã tạo ra nhiều hiện tượng lách quy định, thiếu tuân thủ từ một số NHTMCP và gây khó khăn cho hoạt động điều tiết của NHNN, cho thấy sự can thiệp qua phương pháp hành chính chưa thực sự phù hợp, tác động ảnh hưởng đến kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD.

   Năm là, lựa chọn công cụ QLNN và hỗ trợ của Nhà nước: QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2006-2012, Nhà nước đã lựa chọn và sử dụng đầy đủ và phù hợp các công cụ QLNN tác động đến quá trình đa dạng hóa HĐTD. Công cụ pháp luật được ban hành để hình thành từng bước các hình thức cấp tín dụng đa dạng, phát triển đa dạng các loại và phương thức cấp tín dụng. Tuy vậy, chưa tạo thuận lợi đối với hoạt động bảo lãnh ngân hàng do quy định về thẩm quyền ký kết hợp đồng chưa phù hợp. Đối với hoạt động cho vay, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán chưa được cập nhật kịp thời theo quy định tại Điều 4 và Điều 98 của Luật các TCTD năm 2010 để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần nâng cao kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD.

Công cụ chính sách khuyến khích phát triển các hình thức cấp tín dụng, cụ thể về chính sách thuế giá trị gia tăng, các hình thức cấp tín dụng là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/05/2013 của Bộ Tài chính). Chính sách tín dụng đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn, áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi VND thấp hơn so với mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường (Thông tư số 20/2010/TT-NHNN ngày 29/9/2010), tạo điều kiện phát triển đa dạng các loại cho vay. Tuy nhiên, chính sách tín dụng chỉ quy định duy nhất đối với hoạt động cho vay, chưa đề cập đến các hình thức cấp tín dụng khác đề phát huy tác dụng của chính sách tốt hơn đối với lĩnh vực này.

Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ phát triển các hình thức cấp tín dụng qua hỗ trợ, cung cấp thông tin tín dụng, BLTD cho các DNNVV, hội nghị kết nối giữa các NHTMCP và doanh nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD. Tuy nhiên, chưa có cơ chế phối hợp đề tạo nguồn thông tin đa dạng, đầy đủ và kịp thời, đáp ứng cho phát triển đa dạng hóa HĐTD, nhất là đáp ứng nhu cầu về các thông tin đặc thù cho phát triển hoạt động chiết khấu CCCN và GTCG khác, bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán, làm ảnh hưởng đến kêt quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM. Hoạt động BLTD cho các DNNVV vay vốn, chưa thực hiện BLTD cho KH tiếp cận vốn tín dụng đối với tất cả các hình thức cấp tín dụng, tạo điều kiện cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD. Hoạt động kết nối giữa các NHTMCP và doanh nghiệp còn hạn chế, chỉ dừng lại việc giải quyết khó khăn về tiếp cận vốn vay cho doanh nghiệp chưa giới thiệu và hướng dẫn KH sử dụng vốn qua các hình thức cấp tín dụng đa dạng, tận dụng các lợi thế, ưu điểm của các hình thức cấp tín dụng.

Về công cụ kế hoạch, NHNN kiểm soát kế hoạch tăng trưởng tín dụng hàng năm, là công cụ hạn mức tín dụng của NHNN đối với nền kinh tế. NHNN đưa ra chỉ tiêu định hướng tăng trưởng tín dụng từng năm chung cho toàn hệ thống trong giai đoạn từ năm 2011 trở về trước và giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng TCTD theo phân loại các TCTD theo các nhóm  từ năm 2012. Trong đó, năm 2012, NHNN giao chỉ tiêu tăng truởng tín dụng cho 4 nhóm TCTD: nhóm 1 tăng trưởng tối đa 17%, nhóm 2 tăng trưởng tối đa 15%, nhóm 3 tăng trưởng tối đa 8% và nhóm 4 là không được tăng trưởng [63, tr.1]. Năm 2013, NHNN tiếp tục giao chỉ tiêu cho từng ngân hàng, trần tăng trưởng tín dụng là 12%, kế hoạch kinh doanh của các TCTD có ít nhất 4 nhóm tín dụng đã được NHNN đưa ra để thực hiện là nhóm tăng 12%, nhóm tăng 9%, nhóm tăng 5% và nhóm một số ngân hàng được giao chỉ tiêu tăng tín dụng lên tới 23%, điển hình là SCB và  NVB [64, tr.1-2]. 

Việc kiểm soát tín dụng theo chỉ tiêu chung, chưa định hướng cụ thể đến một số hình thức cấp tín dụng; trong khi tăng trưởng trong thực tế một số NHTMCP chưa thực hiện theo kế hoạch của NHNN giao, hiệu lực chấp hành còn thấp. Cụ thể trong năm 2012, một số NHTMCP trên địa bàn có mức tăng trưởng vượt xa so với chỉ tiêu cao nhất là 17%, tăng trưởng cho vay của GDB tăng trên 79% [26, tr.2], HDB trên 52% [27, tr.3], OCB trên 24% [28, tr.2], PNB trên 23% [29, tr.2], làm cho việc giao chỉ tiêu còn mang tính hình thức và chưa phát huy hết tác dụng trong thực tế. Việc kiểm soát hạn mức tín dụng của NHNN đối với nền kinh tế có vai trò rất quan trọng để hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Song, cần tính đến sự phù hợp về khả năng hấp thụ vốn tín dụng của nền kinh tế, khả năng nguồn vốn tín dụng để dự kiến hạn mức tín dụng và kiểm soát chi tiết về tăng trưởng đối với từng hình thức cấp tín dụng, góp phần nâng cao kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD.

Trên địa bàn TP.HCM, công cụ kế hoạch còn được triển khai qua các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chương trình kích cầu đầu tư của TP.HCM, tập trung đa dạng hóa các loại cho vay và phương thức cho vay theo dự án đầu tư. Tuy nhiên, chưa đề cập đến việc gắn kết các hình thức cấp tín dụng nhiều tiện ích, có thể triển khai gắn liền với các chương trình này để tạo thành chuỗi liên kết các hình thức cấp tín dụng đa dạng, góp phần nâng cao kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD. 

Sáu là, sự tuân thủ, chấp hành pháp luật về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP và KH: Thực tế trong giai đoạn 2006-2012, một số NHTMCP chưa tuân thủ các quy định liên quan đến các hình thức cấp tín dụng và thiếu minh bạch trong quá trình cấp tín dụng [24, tr.11], đã tác động đến hiệu lực QLNN và ảnh hưởng đến kết quả QLNN về đa dạng của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM.

2.3.8   Đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM

Thứ nhất, đánh giá theo tiêu chí hiệu lực: Qua thực tiễn cho thấy các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện các hình thức cấp tín dụng đã từng bước hoàn thiện dần, nhưng còn chậm đổi mới so với Luật các TCTD, quy định pháp luật chưa thực sự hỗ trợ các NHTMCP trên địa bàn đa dạng hóa HĐTD. Xuất phát từ định hướng HĐTD chủ yếu vào cho vay và đa dạng hóa hoạt động cho vay, đã làm cho hoạt động điều tiết của Nhà nước đối với quá trình đa dạng hóa HĐTD chủ yếu cũng hướng vào hoạt động cho vay nói chung và hướng vào đa dạng hóa các loại cho vay nói riêng. Quy định pháp luật về đa dạng hóa HĐTD còn thiếu tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp giữa luật và văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh, các NHTMCP tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn HĐTD, vẫn còn một số NHTMCP chưa tuân thủ nghiêm túc, vi phạm quy định trong quá trình đa dạng hóa HĐTD, chưa công khai, minh bạch, thực hiện chưa nghiêm túc về quy định về tăng trưởng tín dụng, che giấu nợ dưới nhiều hình thức (xem Bảng 2.30). Do vậy, theo tiêu chí hiệu lực, QLNN về đa dạng hóa HĐTD chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu.
Thứ hai, đánh giá theo tiêu chí hiệu quả: Hoạt động định hướng của Nhà nước hướng HĐTD chủ yếu là cho vay, trong khi cho vay là hoạt động nhiều rủi ro, chưa tạo cơ hội cho KH tiếp cận đa dạng các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng. Khung pháp lý nhiều lần điều chỉnh, bổ sung và vẫn chưa đảm bảo thống nhất, đồng bộ, kịp thời, tạo điều kiện cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD. Hoạt động điều tiết và kiểm tra, thanh tra, giám sát đã quan tâm, chỉ đạo các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD và xử lý các vi phạm, nhưng chưa đảm bảo duy trì liên tục nhiều năm. Chú trọng điều hành, kiểm tra, thanh tra, giám sát tuân thủ chủ yếu đối với hoạt động cho vay, làm cho hoạt động QLNN về đa dạng hóa HĐTD trên địa bàn TP.HCM chưa thực sự đảm bảo nhiều hiệu quả.
Thứ ba, đánh giá theo tiêu chí phù hợp: Các quy định pháp luật hoàn thiện dần, nhưng các quy định về cho vay, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán vẫn chưa đồng bộ, chưa phù hợp với Luật các TCTD năm 2010. Xuất phát từ tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, các hoạt động định hướng, điều tiết và kiểm tra, thanh tra, giám sát của Nhà nước theo hướng kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa các nguy cơ gây lạm phát tiền tệ từ kênh tín dụng, nhất là hoạt động cho vay. Do cho vay luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong các hình thức cấp tín dụng, nên các hoạt động QLNN chủ yếu hướng vảo cho vay, chưa quan tâm đúng mức đến quá trình đa dạng hóa HĐTD mà trước đó đã từng quan tâm. Từ đó tác động làm cho các hoạt động QLNN chưa phù hợp với mục tiêu QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Bên cạnh, Nhà nước áp dụng phương pháp hành chính để can thiệp trực tiếp vào hoạt động cho vay, nhằm yêu cầu các NHTMCP tuân thủ chỉ tiêu hạn mức tín dụng, hạn chế và cắt giảm nhanh dư nợ cho vay đối với một số lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng, đã tạo ra nhiều hiện tượng lách quy định, thiếu tuân thủ từ một số NHTMCP và gây khó khăn cho QLNN. Sự can thiệp qua phương pháp hành chính chưa thực sự phù hợp, tác động làm cho QLNN về đa dạng hóa HĐTD chưa thực sự đảm bảo yêu cầu của tiêu chí phù hợp.

Thứ tư, đánh giá theo tiêu chí công bằng: Đảm bảo tính công bằng trong QLNN về đa dạng hóa HĐTD được thể hiện qua quy định đa dạng các đối tượng KH tiếp cận vốn tín dụng phù hợp với nghiệp vụ của từng hình thức, loại và phương thức cấp tín dụng. Đảm bảo nguyên tắc hòan trả của tín dụng, điều kiện cấp tín dụng, an toàn tín dụng, quyền hạn và nghĩa vụ của NHTMCP và KH, minh bạch thông tin tín dụng trong quá trình tiếp cận vốn tín dụng đa dạng hình thức, loại và phương thức cấp tín dụng. Tuy nhiên, thực tế về tiếp cận vốn tín dụng đối với các DNNVV gặp nhiều khó khăn, chỉ có 32,38% DNNVV có khả năng tiếp cận các nguồn vốn ngân hàng, 35,35% khó tiếp cận, số còn lại không thể tiếp cận [97, tr.1]. Do nguyên nhân từ phía doanh nghiệp thiếu minh bạch, khả năng quản trị kém, chưa đảm bảo các điều kiện vay vốn, còn do nguyên nhân từ các NHTMCP, chưa vận dụng được sự tiện ích và lợi thế đối với từng hình thức, loại và phương thức cấp tín dụng phù hợp, chỉ tập trung vào chủ yếu hoạt động cho vay và lo ngại rủi ro trong cho vay. Mặt khác, lãi suất tín dụng cao cũng là một trong những lực cản, làm cho các doanh nghiệp khó tiếp cận vốn tín dụng. Đến thời điểm giữa năm 2012, theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê, có gần 71% doanh nghiệp cho biết đang phải vay vốn với lãi suất trên 17%/năm, trong đó số doanh nghiệp vay vốn với lãi suất trên 17-18%/năm chiếm 18,4%; trên 18-19%/năm chiếm 19%; trên 19-20%/năm chiếm 17,6% và trên 20% là 15,9% và trên 43% doanh nghiệp được hỏi khẳng định khả năng đáp ứng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp hiện nay mới đạt từ 25%-50%; gần 29% doanh nghiệp cho rằng chỉ đạt dưới 25%; trên 18% doanh nghiệp cho rằng đạt từ 50%-70% và chỉ có gần 10% doanh nghiệp cho rằng đạt trên 75% nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp [46, tr.1].

Trước tình hình trên, NHNN yêu cầu các TCTD đánh giá tổng quan về thực tiễn hoạt động cho vay đối với các DNNVV trong thời gian từ năm 2011 đến ngày 30/9/2013 theo công văn số 7313/NHNN-TD, ngày 04/10/2013, về việc báo cáo tình hình quan hệ tín dụng đối với các DNNVV. Các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo tổng hợp về hoạt động của các DNNVV; quan hệ tín dụng của các DNNVV đối với các TCTD; những khó khăn, vướng mắc khi TCTD tiếp cận cho vay vốn đối với DNNVV; đề xuất các cơ chế, giải pháp để mở rộng quan hệ tín dụng đối với DNNVV. Từ năm 2014 đến năm 2015, định kỳ 02 lần trong năm NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các TCTD gửi báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng đối với các DNNVV, cùng với những đề xuất thiết thực sẽ đảm bảo hơn về tinh công bằng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng đa dạng hình thức, loại và phương thức cấp tín dụng. 
Thứ năm, đánh giá theo tiêu chí bền vững: Qua ban hành pháp luật, NHNN đã hướng dẫn các NHTMCP khai thác được những lợi thế nghiệp vụ, hướng dẫn về đối tượng, nguyên tắc, quy định điều kiện cấp tín dụng,..và giúp NHTMCP quản lý rủi ro, phân tán được rủi ro cho từng hình thức cấp tín dụng, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng vì mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. Theo đó, NHNN hướng dẫn về đảm bảo an toàn đối với từng hình thức cấp tín dụng và giới hạn đối với từng hình thức cấp tín dụng. Đồng thời, NHNN hướng dẫn về quản lý rủi ro đối với các hình thức cấp tín dụng qua quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro từng hình thức cấp tín dụng và quy định việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, nhằm đảm bảo an toàn và phát triển bền vững.
Tuy vậy, pháp luật được Nhà nước ban hành đối với từng hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng có khá nhiều điều chỉnh, bổ sung, khó tiếp cận do chưa phù hợp, thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo cho pháp luật đi vào cuộc sống, và thiếu tính ổn định lâu dài. Đánh giá theo tiêu chí bền vững cho thấy quy định pháp luật chưa thực sự đảm bảo ổn định lâu dài, còn nhiều thay đổi chưa đảm bảo được đầy đủ các yêu cầu của tiêu chi bền vững.   
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
TP.HCM  một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ của cả nước; là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và hoạt động kinh tế diễn ra sôi động, đa dạng đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP. Tuy nhiên, TP.HCM cũng đối mặt với nhiều khó khăn, gây cản trở cho phát triển kinh tế và tác động ảnh hưởng đến đa dạng hóa HĐTD. Trong giai đoạn 2006-2012, phần lớn các NHTMCP trên địa bàn chủ yếu tập trung vào hoạt động cho vay qua đánh giá kết quả đa dạng hóa HĐTD, thể hiện các NHTMCP trên địa bàn chưa thực sự đa dạng hóa HĐTD.

Về QLNN, những quy định pháp luật được ban hành và hoàn thiện dần, tạo thuận lợi cho các NHTMCP đa dạng hóa 5 hình thức cấp tín dụng và nhiều loại, phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng. Định hướng phát triển đa dạng hóa HĐTD đã được hoạch định trong thời gian đầu của giai đoạn 2006-2012. Hoạt động điều tiết và kiểm tra, thanh tra, giám sát đã tạo điều kiện cho các NHTMCP trên địa bàn mở rộng hoạt động cho vay đến nhiều đối tượng KH, các ngành và lĩnh vực khác nhau, góp phần hạn chế HĐTD đối với một số lĩnh vực nhiều rủi ro. Cải cách thủ tục hành chính bước đầu đã giảm bớt thủ tục hành chính trong cấp phép hoạt động bao thanh toán và hỗ trợ về cung cấp thông tin, BLTD, giúp KH tiếp cận vốn và các NHTMCP mở rộng cấp tín dụng. Tuy nhiên, khung pháp lý chưa đầy đủ, thống nhất, đồng bộ; công tác định hướng phát triển, điều tiết và kiểm tra, thanh tra, giám sát của Nhà nước chủ yếu tập trung vào hoạt động cho vay. 
Do tác động từ định hướng phát triển kinh tế-xã hội theo hướng kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa các nguy cơ gây lạm phát tiền tệ từ kênh tín dụng, nhất là hoạt động cho vay. Những hạn chế trong công tác xây dựng và triển khai đề án phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng; sự can thiệp bằng phương pháp hành chính và sử dụng một số công cụ QLNN về đa dạng hóa HĐTD đôi lúc chưa phù hợp. Hệ thống thông tin QLNN về đa dạng hoá HĐTD chưa đa dạng, đầy đủ và kịp thời và tính tuân thủ pháp luật của các NHTMCP còn hạn chế. Cần có những giải pháp hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD nhằm đạt các mục tiêu QLNN về đa dạng hóa HĐTD, tạo thuận lợi cho các NHTMCP mở rộng các hình thức cấp tín dụng, góp phần phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn TP.HCM.
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QLNN VỀ ĐA DẠNG HÓA HĐTD CỦA CÁC NHTMCP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐẾN NĂM 2020

3.1  Mục tiêu, quan điểm và định hướng hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020
3.1.1  Những định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, phát triển ngành ngân hàng và bối cảnh kinh tế trong giai đoạn hiện nay

 Định hướng mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 của cả nước phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân 7-8%/năm, tổng sản phẩm trong nước năm 2020 theo giá so sánh bằng khoảng 2,2 lần so với năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 theo Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/08/2012 của Bộ Chính trị, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2011-2020 cao hơn 1,5 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước; GDP bình quân đầu người trên địa bàn thành phố đến cuối năm 2020 đạt khoảng 8.500 USD. Tập trung nâng cao tỉ trọng các ngành dịch vụ, thương mại quốc tế; tài chính, ngân hàng,.. Phát triển và quản lý tốt các loại thị trường hàng hoá, thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường khoa học-công nghệ, thị trường lao động… 

Định hướng phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020 theo Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg, ngày 24/05/2006 của Chính phủ, theo đề án cơ cấu lại các TCTD giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Chính phủ. Ngành Ngân hàng đã xây dựng đề án Phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, chỉ tiêu về tăng trưởng bình quân tín dụng 18 % đến 20 %/năm, định hướng phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, trong đó đặc biệt quan tâm cấp tín dụng nhằm cung ứng đầy đủ, kịp thời, thuận tiện dịch vụ ngân hàng, tiện ích cho nền kinh tế. 
Trên địa bàn TP.HCM, triển khai Đề án xây dựng “Trung tâm tài chính thành phố Hồ Chí Minh” để đẩy mạnh phát triển sản phẩm tài chính, định chế tài chính và thị trường tài chính. Đồng thời, trong lĩnh vực dịch vụ, tập trung nâng cao tỉ trọng các ngành dịch vụ bao gồm tài chính, tín dụng ngân hàng; nhằm bảo đảm lĩnh vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế trên địa bàn. ối với triển vọng hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP.HCM, NHNN-Chi nhánh TP.HCM đã có báo cáo đưa ra dự báo một số chỉ tiêu hoạt động ngân hàng tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2011-2015, bao gồm dịch vụ tiền gửi của ngân hàng sẽ tăng trưởng bình quân từ 22% đến 30%, dịch vụ tín dụng và đầu tư cung ứng vốn sẽ tăng trong giai đoạn 2011-2015 từ 20% đến 25%, dịch vụ thanh toán thẻ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 30% đến 40% [8, tr.12]. Định hướng đa dạng hoá HĐTD nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho tăng trưởng kinh tế, phù hợp với tốc độ tăng GDP bình quân trong giai đoạn 2011-2015 của thành phố là 12%. Tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 57% GDP trong giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 14/05/2011), là lợi thế và tiềm năng để phát triển dịch vụ ngân hàng nói chung, đa dạng hoá HĐTD nói riêng. Sự gia tăng về qui mô dân số, sự cải thiện đáng kể về chất lượng cuộc sống, mức thu nhập của người dân góp phần làm tăng khả năng sử dụng các dịch vụ hiện đại, đây chính là thị trường tiềm tăng của các NHTM cấp tín dụng đa dạng. Đồng thời với việc cải cách hệ thống ngân hàng qua triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại các TCTD giai đoạn 2011-2015, sẽ là nền tảng quan trọng để các NHTMCP trên địa bàn đa dạng hoá HĐTD.

Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế trong giai đoạn hiện nay đã phát sinh nhiều khó khăn nhất định. Tình hình kinh tế trong cả nước và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tính đến cuối năm 2012 và Quý 1 năm 2013 còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ làm tăng nợ xấu đối với các TCTD. Khu vực hộ gia đình thu nhập thực tế giảm, làm thay đổi thành vi tiêu dùng và đầu tư, ảnh hưởng tới hệ thống tài chính. Một trong những nguyên nhân khiến hoạt động sản xuất kinh doanh khó phục hồi do niềm tin vào thị trường suy giảm. Nợ xấu tiếp tục là nút thắt của nền kinh tế, là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến khu vực doanh nghiệp và hộ gia đình khó tiếp cận vốn vay do không đủ điều kiện vay vốn hoặc do thu hẹp sản xuất nên giảm nhu cầu về vốn. Trong khi đó, sự giảm giá của thị trường bất động sản tiếp tục là một trong những rào cản đối với quá trình xử lý nợ xấu. Trong điều kiện giải pháp xử lý nợ xấu phụ thuộc chủ yếu vào năng lực tài chính của các TCTD, phục hồi kinh tế là nhân số hết sức quan trọng đóng góp vào việc giải quyết nợ xấu, bởi lẽ kinh tế phục hồi vừa giảm bớt rủi ro phát sinh nợ xấu vừa giúp các TCTD tăng lợi nhuận và trích lập dự phòng rủi ro [38, tr.24].
Trong diễn biến chung của nền kinh tế, trên địa bàn TP.HCM cũng gặp một số khó khăn, tín dụng năm 2012 tăng trưởng chậm, chủ yếu do hàng hóa tồn kho cao, thị trường bất động sản vẫn đình trệ, sức mua dân cư giảm, tổng dư nợ tín dụng cuối năm tăng 7,5% so cùng kỳ, mức tăng này không cải thiện đáng kể so năm 2011 có mức tăng 6,3%, trong khi con số này của năm 2010 là 16,6% [2, tr.18]. Số doanh nghiệp thành lập mới là 24.220 doanh nghiệp, nhưng số doanh nghiệp ngưng hoạt động kinh doanh tăng cao trong năm 2012 là 23.767 doanh nghiệp bằng 98,1% doanh nghiệp mới thành lập [3., tr.3-10]. Trong những tháng đầu năm 2013, HĐTD trên địa bàn vẫn chưa có chuyển biến tốt, các doanh nghiệp chưa mạnh dạn vay do tồn kho cao, thị trường tiêu thụ khó khăn [4, tr.16-17].
Đến tháng 6 năm 2013, tổng nợ xấu của các TCTD trên địa bàn là hơn 52.300 tỉ đồng, chiếm 5,85% tổng dư nợ tín dụng. Trong đó, nợ nhóm 5 tức nợ có khả năng mất vốn là 35.075 tỉ đồng, chiếm 67,1% so với tổng nợ xấu [54,tr.1], cho thấy giải quyết nợ xấu vẫn còn gặp khó khăn. Song, với những nỗ lực lớn, tốc độ tăng trưởng GDP  đạt 9,2% trong năm 2012% [2, tr.2] và đạt 7,9% trong 6 tháng đầu năm 2013 [2, tr.2]. Các TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu theo đề án tái cơ cấu đặt ra, trong đó có 3 giải pháp, sử dụng quỹ dự phòng của các TCTD, thu nợ trực tiếp bằng tiền và xử lý tài sản thu hồi nợ vay, tỷ lệ nợ xấu của các TCTD đến tháng 6 năm 2013 chiếm 5,85% tổng dư nợ tín dụng đã giảm so với tỷ lệ này cuối năm 2012 là 6,26% [58, tr.1], đã có chuyển biến, cải thiện, giảm dần tỷ lệ nợ xấu. Trong 6 tháng đầu năm có 14.329 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2012 và số doanh nghiệp ngưng hoạt động bằng 60,1% số doanh nghiệp tăng trong kỳ, giảm dần tỷ lệ này so với năm 2012. Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đến đầu tháng 7 đạt 894,6 ngàn tỷ đồng, tăng 4,6% so cuối năm 2012 và tăng 16,7% so cùng kỳ. Các chỉ số tuy còn khiêm tốn nhưng so đầu năm  đã có chuyển biến khá và dư nợ tín dụng của các NHTMCP chiếm 54,2% tổng dư nợ, tăng 25% so cùng kỳ [5, tr.3-14]. 
3.1.2  Mục tiêu hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020

Qua đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP, triển vọng phát triển kinh tế, định hướng phát triển ngành ngân hàng và bối cảnh kinh tế trong giai đoạn hiện nay, tác giả đề xuất mục tiêu hoàn thiện QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020 bao gồm:

- Thứ nhất, hoàn thiện các quy định pháp luật về đa dạng hóa HĐTD, đổi mới phương pháp tác động, cải tiến các công cụ QLNN phù hợp với diễn biến tình hình thực tế, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD. 
- Thứ hai, củng cố, hoàn thiện định hướng phát triển đa dạng dịch vụ ngân hàng và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, tạo gắn kết với quá trình đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng.

- Thứ ba, tăng cường hoạt động điều tiết của Nhà nước một cách phù hợp theo đúng định hướng, đúng quy định pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với quá trình đa dạng hóa HĐTD.

- Thứ tư, thúc đẩy các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM phát triển đa dạng các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng một cách bền vững, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

- Thứ năm, đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của các NHTMCP và KH cùng với việc tạo mọi điều kiên và môi trường thuận lợi cho các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đa dạng hóa HĐTD, tạo mọi điều kiên và môi trường thuận lợi cho KH trong quá trình tiếp cận các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng đa dạng, nhiều tiện ích.

3.1.3  Quan điểm hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020

Xuất phát từ mục tiêu hoàn thiện QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP, triển vọng phát triển kinh tế, định hướng phát triển ngành ngân hàng và bối cảnh kinh tế trong giai đoạn hiện nay, theo tác giả hoàn thiện QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020 cần dựa trên các quan điểm sau:
- Một là, hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD phải gắn liền với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và tái cơ cấu hoạt động đầu tư công.

- Hai là, hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD trên địa bàn TP.HCM phải gắn với quá trình hội nhập kinh tế, tài chính, đáp ứng các chuẩn mực ngân hàng, tài chính quốc tế.
- Ba là, hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD phải trên cơ sở định hướng phát triển đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, nhằm cung ứng đầy đủ, kịp thời, thuận tiện các dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế. Đồng thời dựa vào mục tiêu quan điểm và định hướng cơ cấu lại hệ thống các TCTD, không ngừng phát triển HĐTD một cách an toàn, hiệu quả, vững chắc và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới. Đến năm 2020 phát triển được hệ thống các TCTD đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc.
- Bốn là, hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD phải trên cơ sở phù hợp với diễn biến thực tế về hoạt động ngân hàng của các NHTMCP và định hướng phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, phù hợp với  hội nhập và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.
- Năm là, hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD trên địa bàn TP.HCM phải trên cơ sở kế thừa và phát triển các quy định pháp luật về đa dạng hóa HĐTD; đồng thời, xây dựng các quy định pháp luật, tạo điều kiên pháp lý cho các NHTMCP phát triển các hình thức cấp tín dụng mới, các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng mới.
3.1.4  Định hướng hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020

Trên cơ sở mục tiêu và quan điểm trên, hoàn thiện QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP đến năm 2020, theo tác giả có các định hướng như sau:

- Thứ nhất, hình thành đầy đủ, đồng bộ và kịp thời khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện cho các NHTMCP áp dụng đầy đủ các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng hiện nay. Trên cơ sở các quy định pháp luật hiện tại, tiến hành rà soát để hình thành các quy định pháp luật còn thiếu, chưa phù hợp, để các NHTMCP có thể vận dụng ngay vào đa dạng hóa HĐTD.
- Thứ hai, xây dựng các định hướng chi tiết về đa dạng hóa HĐTD cho các đề án, chương trình phát triển đa dạng dịch vụ ngân hàng trên địa bàn TP.HCM. Bổ sung các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng mới vào triển khai các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Các đề án, chương trình phát triển đa dạng dịch vụ ngân hàng được định hướng chi tiết về đa dạng các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng phù hợp trong quá trình triển khai. Các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, chương trình kích cầu đầu tư trên địa bàn,…ngoài hoạt động cho vay đang triển khai, sẽ bổ sung thêm các hình hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng mới, tạo ra các chuỗi liên kết các hình thức cấp tín dụng trong các chương trình này.
- Thứ ba, hình thành mới các quy định pháp luật để phát triển các hình thức cấp tín dụng mới, các loại và phương thức cấp tín dụng mới. Xây dựng mới các quy định pháp luật và hướng dẫn thực hiện các hình thức cấp tín dụng mới một cách đồng bộ, nhất quán, đảm bảo tính ổn định, tạo điều kiện thuận lợi triển khai một cách có hệ thống từ định hướng, điều tiết đến kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD và nâng cao kết quả công tác QLNN về đa dạng hóa HĐTD. 

- Thứ tư, xây dựng chính sách khuyến khích, tạo điều kiện và đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các NHTMCP và KH tham gia vào quá trình đa dạng hóa HĐTD. Đồng thời, hình thành các quy định nhằm tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát, đảm bảo sự tuân thủ các các NHTMCP và KH, đảm bảo an toàn hoạt động trong quá trình đa dạng hóa HĐTD. Xây dựng các chính sách khuyến khích bao gồm chính sách hỗ trợ cho vay tái cấp vốn của NHNN cho các NHTMCP, chính sách đầu tư, chính sách về đất đai, chính sách trợ giúp phát triển cho các DNNVV, cấp BLTD cho các DNNVV, chính sách khuyến khích cho KH thực hiện một số hình thức, loại và phương thức cấp tín dụng. Tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thụật, về cấp phép hoạt động các hình thức cấp tín dụng, về cung cấp thông tin, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu đa dạng hóa HĐTD, bảo đảm lợi ích cho các NHTMCP và KH tham gia quá trình đa dạng hóa HĐTD.

3.2  Giải pháp hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP đến năm 2020

3.2.1  Nhóm giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về đa dạng hóa HĐTD
3.2.1.1  Hoàn thiện những quy định hướng dẫn các hình thức cấp tín dụng cho phù hợp với Luật các TCTD hiện hành
Những hạn chế từ việc chậm cập nhật và ban hành văn bản hướng dẫn các hình thức cấp tín dụng cho phù hợp với Luật các TCTD năm 2010, cần được khắc phục bằng việc tiếp tục rà soát các văn bản pháp quy, loại bỏ các văn bản lạc hậu, hoàn thiện hệ thống văn bản đồng bộ dễ tiếp cận và  xây dựng các quy định mới phù hợp với thực tiễn. Trong giai đoạn 2006-2012, công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 được sửa đổi, bổ sung năm 2002 và được triển khai ba năm một lần (Nghị định 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005). Giai đoạn từ 01/01/2009 đến nay, được thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và triển khai thực hiện sáu tháng một lần (Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009). Mặc dù công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã được triển khai liên tục, nhưng công tác này còn mang tính thời điểm mà chưa được kết nối, cập nhật thành một hệ thống toàn diện và đầy đủ. Hơn nữa, hệ thống văn bản do NHNN ban hành vẫn còn các văn bản cần tiếp tục được rà soát một cách có hiệu quả và để hoàn thiện những quy định về đa dạng hóa HĐTD, điều cần làm trước tiên là rà soát, hệ thống hoá toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
Việc ban hành khá nhiều văn bản pháp luật về các hình thức cấp tín dụng làm cho hệ thống văn bản quy phạm pháp luật rất phức tạp, chưa thống nhất, đồng bộ và việc theo dõi, áp dụng gặp khó khăn. Do vậy, hoàn thiện, thu gọn các loại văn bản pháp luật nhằm làm cho hệ thống pháp luật đơn giản hơn, thống nhất, đồng bộ, dễ tiếp cận, thuận lợi cho việc áp dụng các hình thức cấp tín dụng đa dạng. Theo đó, cần hoàn thiện các quy định pháp luật đối với các hình thức cấp tín dụng như sau:
- Đối với cho vay: Luật các TCTD năm 2010 quy định phát hành thẻ tín dụng là hình thức cấp tín dụng, trong khi Quy chế cho vay ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 xác định phát hành thẻ tín dụng là phương thức cho vay. Do vậy, cần điều chỉnh loại bỏ nội dung phát hành thẻ tín dụng là phương thức cho vay của Quy chế cho vay cho phù hợp với Luật các TCTD và phát hành thẻ tín dụng được quy định và ban hành văn bản hướng dẫn riêng, tạo điều kiện cho các NHTMCP phát triển hình thức cấp tín dụng này và tăng cường hợn công tác QLNN đối với quá trình đa dạng hóa HĐTD. 
- Đối với chiết khấu CCCN và GTCG khác: Cần khắc phục các hạn chế qua việc điều chỉnh các khái niệm về chiết khấu CCCN, GTCG khác theo Khoản 13, Điều 4 của Luật các CCCN năm 2005 theo như khái niệm đã quy định tại Khoản 19, Điều 4 của các Luật để đảm bảo sự đồng nhất và phù hợp giữa các luật. Bổ sung thêm quy định chiết khấu đối với hối phiếu nhận nợ và séc vào quy định của Luật các CCCN năm 2005 để đảm bảo sự đồng nhất và phù hợp giữa Luật và văn bản hướng dẫn thi hành (Điều 6 của Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 01/03/2013). 
- Đối với bảo lãnh ngân hàng: Bảo lãnh ngân hàng phụ thuộc phần lớn vào uy tín và khả năng tài chính của NHTMCP. Do vây, ngoài quy định các điều kiện về năng lực triển khai thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng, NHNN cần điều chỉnh quy định thẩm quyền ký hợp đồng cấp bảo lãnh, quy định hệ thống ủy quyền, cho phép người được ủy quyền là đại diện thẩm quyền ký hợp đồng cấp bảo lãnh và quy định việc công bố thông tin ủy quyền và thông tin bảo lãnh ngân hàng một cách công khai, minh bạch qua hệ thống cung cấp thông tin tập trung từ hội sở chính của từng NHTMCP và thông tin tại Trung tâm thông tin tín dụng NHNN. 

- Đối với phát hành thẻ tín dụng: Đồng thời với điều chỉnh loại bỏ nội dung phát hành thẻ tín dụng là phương thức cho vay theo Quy chế cho vay, NHNN cần ban hành quy định phát hành thẻ tín dụng riêng biệt, tạo khung pháp lý đồng bộ,  phù hợp với Luật các TCTD năm 2010. Trong đó, quan tâm đến điều tiết và kiểm soát đối với tổ chức phát hành thẻ, chủ thẻ (chủ thẻ cá nhân, chủ thẻ tổ chức; chủ thẻ trong nước, chủ thẻ nước ngoài; chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ), tổ chức thanh toán thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ, tổ chức thanh toán trung gian. Quy định các điều kiện và tiêu chuẩn về nghiệp vụ, về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, về hoạt động quản lý; quy định trình tự, thủ tục phát hành, sử dụng, thanh toán thẻ tín dụng; quy định hạn chế, giới hạn an toàn, giải quyết các tranh chấp và các biện pháp kiểm soát cần thiết đối với hoạt động phát hành thẻ tín dụng nhằm bảo đảm an toàn HĐTD. Khi phát hành thẻ tín dụng được quy định riêng biệt sẽ tránh những nội dung mâu thuẩn hay trùng lắp, vì phát hành thẻ tín dụng là hình thức cấp tín dụng, nên không gặp những khó khăn như trường hợp bị điều tiết bởi quy định về cho vay.
- Đối với bao thanh toán: Quy định về hoạt động này cần được cập nhật cho phù hợp với Luật các TCTD năm 2010, quy định bao thanh toán cho bên bán hàng hoặc bên mua hàng thông qua việc mua lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả, tao điều kiện cho các NHTMCP mở rộng hơn về đối tượng KH và phạm vi bao thanh toán. Bên cạnh, khái niệm về bao thanh toán cần xác định đầy đủ hơn, thể hiện được tính đặc thù, lợi thế của hình thức cấp tín dụng này và phù hợp với thông lệ quốc tế theo khái niệm của Hiệp hội bao thanh toán quốc tế, giúp các NHTMCP xây dựng được quy trình hoạt động bao thanh toán theo đúng thực chất là một gói tài chính hoàn chỉnh và bảo vệ rủi ro tín dụng.
Trong tương lai đến năm 2020, cần ban hành Luật Bao thanh toán, hình thành đầy đủ, đồng bộ khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động chuyển nhượng các khoản phải thu, quy định đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, tạo điều kiện cho nhiều NHTMCP mở rộng hoạt động bao thanh toán trong nước và tham gia vào thành viên của Hiệp hội bao thanh toán quốc tế qua mở rộng bao thanh toán xuất nhập khẩu.

3.2.1.2  Bổ sung thêm các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP vào các văn bản hướng dẫn.

Đồng thời với việc hoàn thiện những quy định hướng dẫn các hình thức cấp tín dụng cho phù hợp với Luật các TCTD năm 2010, cần bổ sung thêm các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng vao các quy định hướng dẫn này đối với từng hình thức cấp tín dụng sau:

- Đối với cho vay: Việc phân loại và xác định các phương thức cho vay theo quy định của pháp luật về cho vay chưa thể hiện các khái niệm và phân loại về “CVTD”, “cho vay lĩnh vực phi sản xuất” (Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 01/03/2011), “cho vay đối với các lĩnh vực không khuyến khích” (Công văn số 674/NHNN-CSTT ngày 13/02/2012). Hiện tại phân loại cho vay theo Quy chế cho vay dựa vào tiêu chí kỳ hạn để phân loại và chia ra cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Ngoài ra, quy định của chế độ kế toán NHTM, cho vay được hạch toán phân chia theo loại tiển tệ, theo ngành kinh tế và theo chất lượng cho vay. Do vậy, để xác định thêm các loại cho vay, cần xây dựng các tiêu chí phân loại (xem Phụ lục 4) và khái niệm cụ thể từng loại và phương thức cho vay để hướng dẫn cho các NHTMCP phát triển thêm các loại và phương thức cho vay mới. 
Theo đó, quy định pháp luật cần bổ sung cụ thể loại CVTD dựa vào tiêu chí mục đích sử dụng vốn vay, phân chia thành 2 loại: Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh (được nêu tại Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 31/01/2013) và CVTD để đáp ứng yêu cầu QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Dựa vào giải thích từ ngữ về “cho vay” theo quy định tại Điều 4 của Luật các TCTD năm 2010, Điều 1 của Quy chế cho vay theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 và các hướng dẫn liên quan đến CVTD, có thể hiểu CVTD là hoạt động cho vay, theo đó bên cho vay cam kết giao cho KH một khoản tiền để đáp ứng nhu cầu đời sống và các dự án đầu tư phục vụ đời sống trong một thời gian nhất định với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. Qua đó, có thể xác định đối tượng KH là các cá nhân và hộ gia đình. Khi phân chia các loại CVTD dựa vào tiêu chi kỳ hạn cũng có thể xác định được CVTD ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và có thề xác định các phương thức CVTD từng lần, theo hạn mức, theo dự án đầu tư, trả góp, theo hạn mức thấu chi (Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001). Xác định cụ thể nhu cầu sử dụng vốn vào các nhu cầu phục vụ đời sống như mua nhà ở, sửa chữa nhà ở, đầu tư, mua sắm phương tiện đi lại, đồ dùng gia đình, chi phí chữa bệnh, giáo dục và du lịch,… 

Hoạt động điều tiết, can thiệp của Nhà nước cần tác động đến sử dụng vốn, đến nhu cầu vay hơn là ngăn cấm, khống chế hạn mức cho vay tại các NHTMCP. Một số yếu tố tác động trực tiếp đối với CVTD là chính sách tín dụng đối với CVTD, lãi suất, lạm phát, thu nhập của KH vay, nhu cầu tiêu dùng,..Hơn nữa, khi nhu cầu vay đáp ứng cho các nhu cầu thiết yếu nhằm ổn định và phát triển đời sống, CVTD góp phần kích thích tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển. Do sản xuất và tiêu dùng là hai hoạt động gắn liền nhau, khi thắt chặt CVTD đối với sản phẩm sản xuất trong nước, không kích thích tiêu thụ sản phẩm để khai thông luân chuyển hàng hóa tồn kho cho các doanh nghiệp sản xuất, khó có thể tạo điều kiện cho sản xuất trong nước ngày càng tốt hơn. Do vậy, tạo khung pháp lý đầy đủ cho các NHTMCP phát triển CVTD sẽ góp phần vào hoạt động điều tiết của Nhà nước phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy các NHTMCP đa dạng hóa các loại cho vay và phương thức cho vay.
Vận dụng về lợi thế và ưu điểm của các phương thức cho vay theo dòng tiền, cho vay bắc cầu, cho vay đòn bẩy, cho vay ứng trước thu nhập, NHNN cần bổ sung quy định cụ thể về các phương thức cho vay theo dòng tiền, cho vay bắc cầu, cho vay đòn bẩy, cho vay ứng trước thu nhập để có cơ sở pháp lý và hướng dẫn nghiệp vụ cho các NHTMCP đáp ứng nhu cầu tiếp cận đa dạng loại cho vay phù hợp với từng đối tượng KH. Quy định về cho vay theo dòng tiền áp dụng cho vay đối với doanh nghiệp lớn, có tình hình tài chính tốt, cho vay đáp ứng nhanh cho nhu cầu thanh toán những thời điểm doanh nghiệp thiếu hụt tài sản thế chấp. Cho vay bắc cầu áp dụng đối với các nhu cầu bổ sung vốn lưu động trong khi chờ duyệt cấp hạn mức tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn mua tài sản, đầu tư xây dựng trong khi KH đang chờ thu tiền từ nguồn thu bán tài sản khác. Cho vay đòn bẩy áp dụng đối với cho vay hỗ trợ một giao dịch mua bán công ty, tái cơ cấu vốn, tái tài trợ nợ, tài trợ cho tài chính dự án. Cho vay ứng trước thu nhập là khoản vay không có tài sản bảo đảm nợ vay, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách và nợ vay được thu hồi từ thu nhập tiền lương của người vay, qua đó có thể hạn chế việc phát sinh vay từ thị trường phi chính thức và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người có thu nhập ổn định.
- Đối với chiết khấu CCCN và GTCG khác: Hiện tại, phần lớn việc chiết khấu hối phiếu là đối với các hối phiếu xuất khẩu, cần mở rộng chiết khầu đối với các hối phiếu trong nước, góp phần phát triển hoạt động chiết khấu của các NHTMCP. Do vậy, các cơ quan QLNN như Bộ Tài chính cần ban hành quy định lưu hành hối phiếu trong nước. Trong đó quy định mẫu hối phiếu với đầy đủ các yếu tố trong giao dịch kinh tế bao gồm các yếu tố về kỳ hạn thanh toán, địa điểm thanh toán. Quy định hối phiếu được chuyển nhượng nhiều lần trong thời hạn hối phiếu, tạo điều kiện cho áp dụng linh hoạt trong giao dịch kinh tế của doanh nghiệp trong nước và mở rộng hoạt động chiết khấu tại các NHTMCP.

- Đối với bảo lãnh ngân hàng: Cần bổ sung bảo lãnh bảo lãnh độc lập nhằm nâng cao trách nhiệm của bên bảo lãnh; đây là biện pháp bảo đảm rất hiệu quả và phổ biến trong giao dịch kinh tế, bên bảo lãnh cam kết trả cho bên nhận bảo lãnh một số tiền xác định theo yêu cầu của bên được bảo lãnh. Vì nghĩa vụ bảo lãnh độc lập với nghĩa vụ được bảo lãnh nên bên bảo lãnh không có quyền viện dẫn các căn cứ mà bên được bảo lãnh có thể viện dẫn để không phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Bảo lãnh độc lập được lập dưới hình thức thư bảo lãnh trong đó nêu rõ số tiền mà bên bảo lãnh phải trả và thời hạn bảo lãnh. Khi được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bên bảo lãnh phải thanh toán ngay cho bên được bảo lãnh. Tuy nhiên, trong trường hợp gian lận hoặc nghĩa vụ được bảo đảm không tồn tại nữa thì bên bảo lãnh không phải thanh toán. 
Trong tương lai, nên hình thành Luật bảo lãnh ngân hàng như Trung Quốc, Xinh-ga-po để tạo khung pháp lý đồng bộ, thống nhất, khắc phục tình trạng thiếu phối hợp giữa các bộ ngành, tạo điều kiện pháp lý chặt chẽ để làm cơ sở ban hành các quy định hướng dẫn thống nhất cho các NHTMCP mở rộng hoạt động bảo lãnh ngân hàng và tăng cường việc kiểm soát, điều chỉnh hoạt động bảo lãnh tại các NHTMCP có hiệu quả.
3.2.2  Nhóm giải pháp về định hướng phát triển đa dạng hóa HĐTD

3.2.2.1   Định hướng phát triển đa dạng hóa HĐTD đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất và cho nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sản xuất trong nước
Định hướng cơ cấu lại hoạt động cho các NHTMCP theo Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD là ưu tiên vốn tín dụng cho sản xuất, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, sản xuất-chế biến, DNNVV. Tiêu dùng trong nước là một trong những yếu tố tích cực tác động thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển. Do vậy, bên cạnh định hướng đa dạng hóa HĐTD để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, NHNN cần định hướng đồng thời với đa dạng hóa HĐTD để đáp ứng nhu cầu vốn cho tiêu dùng sản phẩm sản xuất trong nước, góp phần kích thích tiêu thụ sản phẩm, khai thông luân chuyển hàng hóa cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, tác động tích cực trở lại cho việc tập trung vốn tín dụng vảo sản xuất có hiệu quả ngày càng cao.
Định hướng của NHNN cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD đối với sản xuất, sản xuất-chế biến và xuất khẩu là phát triển hoạt động cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG, bảo lãnh ngân hàng và bao thanh toán. Đối với sản xuất và công nghiệp phụ trợ, phát triển hoạt động cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG, bảo lãnh ngân hàng và bao thanh toán. Đối với sản xuất, sản xuất-chế biến gắn kết với tiêu dùng sản phẩm sản xuất trong nước và đối với nông nghiệp, nông thôn, phát triển hoạt động cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG, phát hành thẻ tín dụng, bảo lãnh ngân hàng. Đối với DNNVV, phát triển hoạt động cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng  và bao thanh toán.

3.2.2.2   Định hướng chi tiết về đa dạng hóa HĐTD qua xây dựng và triển khai đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP.HCM

Theo Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011-2015, TP.HCM sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và NHNN để xây dựng và triển khai đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng. Đồng thời, NHNN Chi nhánh TP.HCM là đơn vị chủ trì xây dựng và triển khai đề án đánh giá tác động gia nhập Tồ chức thương mại thế giới đối với hoạt động ngân hàng và thị trường chứng khoán trên địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên việc xây dựng và triển khai các đề án còn khá chậm nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển ngành ngân hàng trên địa bàn TP.HCM trong thời kỳ 2011-2020. Cần thúc đẩy nhanh việc xây dựng và triển khai đề án với định hướng cụ thể về đa dạng hóa HĐTD, tạo thuận lợi cho các NHTMCP dạng hóa HĐTD phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, phù hợp với mục tiêu cơ cấu lại hệ thống các TCTD, đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng, trong đó tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng truyền thống và phát triển nhanh các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Theo đó, các cơ quan QLNN định hướng chi tiết hơn cho các hình thức cấp tín dụng theo hướng tập trung cho các chương trình phát triển kinh tế đặc thù trên địa bàn TP.HCM như sau:
- Định hướng đa dạng hóa HĐTD qua các Chương trình kích cầu thông qua đầu tư theo Quyết định 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/05/2011 và Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 23/09/2013 của UBND TP. HCM, Cính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/06/2011 của UBND TP. HCM, Chương trình bình ổn thị trường hàng năm (Năm 2013 quy định 9 mặt hàng theo Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 29/03/2013 của UBND TP. HCM). Đa dạng hóa HĐTD cho các chương trình này đến cuối năm 2012 đã đạt những kết quả quan trọng (Xem Bảng 2.26). UBND TP.HCM cần ban hành quy định bổ sung các hình thức cấp tín dụng vào triển khai những giải pháp tài chính cho các chương trình này, không chỉ cho phép áp dụng đối với cho vay, mà còn mở rộng tất cả các hình thức, các loại và phương thức cấp tín dụng, tạo thuận lợi cho đa dạng hóa HĐTD tại các NHTMCP và các đối tượng KH tham gia các chương trình sử dụng được các lợi thế của từng hình thức cấp tín dụng. Đồng thời, NHNN Chi nhánh TP.HCM hướng dẫn các NHTMCP trên địa bàn triển khai các gói cấp tín dụng với nhiều hình thức cấp tín dụng đa dạng dựa trên chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Cụ thể, đối với Chương trình kích cầu thông qua đầu tư trên địa bàn có thể thực hiện cho vay kết hợp với bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán; đối với Chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2015 và Chương trình bình ổn thị trường có thể thực hiện cho vay kết hợp với bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng và bao thanh toán để đáp ứng nhu cầu vốn thực hiện các chương trình.

- Định hướng đa dạng hóa HĐTD qua Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020: Đến cuối năm 2012 dư nợ tín dụng cho chương trình này đạt 17.480 tỷ đồng [68, tr.1-2]. Cần tiếp tục triển khai Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Quyết định số 5212/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của UBND TP.HCM. UBND TP.HCM cần quy định bổ sung vào giải pháp tài chính cho chương trình này, ngoài hoạt động cho vay, sẽ phát triển hoạt động chiết khấu hối phiếu xuất khẩu, bảo lãnh ngân hàng cho hoạt động mua nguyên liệu chế biến hàng xuất khẩu, cung cấp hoạt động bao thanh toán tập trung vào các ngành xuất khẩu có thế mạnh của TP.HCM như dệt may, da giày, gỗ, sản phẩm công nghệ cao, lương thực, thủy hải sản; phát triển đa dạng các hình thức cấp tín dụng qua gắn kết các chuỗi cung ứng từ các DNNVV cho các doanh nghiệp lớn xuất khẩu, giúp cho các DNNVV có nguốn vốn đáp ứng cho các đơn hàng cung cấp cho các doanh nghiệp lớn một cách ổn định, 

- Định hướng đa dạng hóa HĐTD qua kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2011-2015: Kế hoạch phát triển thương mại điện tử đang triển khai trên địa bàn và NHNN Chi nhánh TP.HCM là đơn vị chủ trì “Phát triển hệ thống thanh toán điện tử, kết nối thanh toán giữa các doanh nghiệp thương mại điện tử với ngân hàng” (Công văn số 864/UBND-TM Ngày 22/02/2013 của UBND TP.HCM). Theo đó, NHNN Chi nhánh TP.HCM cần có đề xuất bổ sung vào giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu cho kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 19/05/2011 của UBND TP.HCM. Ngoài cho vay, các NHTMCP tham gia cung cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng, bảo lãnh ngân hàng, phát triển hoạt động bao thanh toán trực tuyến trên nền tảng công nghệ hiện đại. Bên cạnh, đảm bảo đầy đủ các cơ sở pháp lý cho các hình thức cấp tín dụng này phát triển.
3.2.2.3   Hoàn thiện công tác xây dựng và triển khai kế hoạch tăng trưởng tín dụng theo xu hướng đa dạng hóa HĐTD

Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010, NHNN yêu cầu các TCTD “xây dựng kế hoạch đa dạng hóa HĐTD” để thực hiện các quy định về giới hạn tín dụng. Tuy nhiên, quy định chưa cụ thể hóa nội dung kế hoạch đa dạng hóa HĐTD. Do vậy, NHNN Chi nhánh TP.HCM cần quy định hướng dẫn chi tiết để các NHTMCP xây dựng kế hoạch đa dạng hóa HĐTD theo nội dung thống nhất. Nội dung kế hoạch đa dạng hóa HĐTD cần thể hiện chi tiết về tăng trưởng dư nợ tín dụng đối với từng hình thức cấp tín dụng phù hợp với các định hướng theo đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP.HCM, giúp kiểm soát quá trình đa dạng hóa HĐTD phù hợp với tăng trưởng kinh tế.

Định hướng kế hoạch tăng trưởng tín dụng hàng năm đối với từng hình thức cấp tín dụng trên cơ sở xếp loại NHTMCP dưa vào vốn tự có, chất lượng tài sản, năng lực quản trị, kết quả hoạt động kinh doanh và khả năng thanh khoản, phù hợp với phân nhóm các NHTMCP theo Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 của Chính phủ). Theo đó, kế hoạch tăng trưởng tín dụng theo hướng đa dạng các hình thức cấp tín dụng được thực hiện thông qua phân nhóm các NHTMCP.

- Đối với các NHTMCP có tình hình tài chính lành mạnh, có năng lực về vốn đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, khả năng thanh khoản và quản trị điều hành tốt: Dựa vào định hướng của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD là “Mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động; tích cực gia nhập các thị trường tài chính trong khu vực và trên thế giới”, kế hoạch đa dạng hóa HĐTD hàng năm sẽ mở rộng quy mô đối với các hình thức cấp tín dụng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vốn tín dụng đa dạng cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn TP.HCM.

- Đối với các NHTMCP thiếu thanh khoản tạm thời: Với giải pháp đến năm 2015 của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD là “ Hạn chế TCTD mở rộng phạm vi, quy mô và địa bàn hoạt động” và “Tập trung củng cố, phát triển các hoạt động kinh doanh chính và loại bỏ các lĩnh vực kinh doanh rủi ro, kém hiệu quả”, kế hoạch đa dạng hóa HĐTD hàng năm sẽ kiểm soát chặt chẽ việc mở rộng đối với từng hình thức cấp tín dụng, tập trung lành mạnh hóa tình trạng tài chính, trước tiên tập trung xử lý nợ xấu và tín dụng xấu, tập trung phát triển các hình thức cấp tín dụng ít rủi ro như chiết khấu CCCN và GTCG khác, phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng và kết hợp với cấp tín dụng theo phương thức hợp vốn nhằm giảm áp lực về thanh khoản. Sau năm 2015-2020, Các NHTMCP sau khi “Tăng quy mô và chất lượng vốn tự có” và “Bảo đảm mức vốn tự có không thấp hơn mức theo quy định của pháp luật và đáp ứng đầy đủ tỷ lệ an toàn tối thiểu theo quy định của pháp luật” theo đúng định hướng của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD, kế hoạch đa dạng hóa HĐTD hàng năm sẽ mở rộng quy mô đối với các hình thức cấp tín dụng.

- Đối với các NHTMCP yếu kém: Với các giải pháp đến năm 2015 của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD là “Tập trung xử lý nợ xấu, tăng cường kiểm tra, kiểm soát để nâng cao chất lượng, giảm thiểu rủi ro tín dụng”, “Giảm dư nợ tín dụng và hạn chế mở rộng quy mô hoạt động”, “Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng, trong đó tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng truyền thống” và “Phát triển các hoạt động kinh doanh chính và loại bỏ các lĩnh vực kinh doanh rủi ro, kém hiệu quả”, kế hoạch đa dạng hóa HĐTD hàng năm sẽ giảm dần dư nợ tín dụng, tập trung xử lý nợ xấu, ngoài cho vay sẽ phát triển thêm hoạt động chiết khấu các CCCN và GTCG, kết hợp với phương thức cấp tín dụng hợp vốn. Đồng thời, xử lý nợ xấu qua mua, bán nợ; sáp nhập, hợp nhất, mua lại,…góp phần vào định hướng của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD, thực hiện “Cơ cấu lại căn bản, triệt để và toàn diện hệ thống các TCTD để đến năm 2020 phát triển được hệ thống các tổ chức tín dụng đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc”.
3.2.3  Nhóm giải pháp về điều tiết quá trình đa dạng hóa HĐTD

3.2.3.1  Điều tiết về phía cung của các NHTMCP về đa dạng hóa HĐTD
- Điều tiết qua triển khai các định hướng đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn đến năm 2020: Triển khai định hướng ưu tiên vốn tín dụng cho sản xuất, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, sản xuất-chế biến, DNNVV. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu vốn cho tiêu dùng sản phẩm sản xuất trong nước. Theo đó, NHNN Chi nhánh TP.HCM có những hướng dẫn chi tiết, chỉ đạo các NHTMCP triển khai đầy đủ các hình thức cấp tín dụng với đa dạng các loại và phướng thức cấp tín dụng. Đối với sản xuất, sản xuất-chế biến và xuất khẩu NHNN hướng dẫn các NHTMCP phát triển hoạt động cho vay với đa dạng các loại và đầy đủ các phương thức; chiết khấu hối phiếu xuất khẩu; bảo lãnh ngân hàng với đầy đủ các loại bảo lãnh; bao thanh toán cho hoạt động xuất khẩu (bao thanh toán xuất khẩu). Đối với sản xuất và công nghiệp phụ trợ, phát triển hoạt động cho vay với đa dạng các loại và đầy đủ các phương thức; chiết khấu hối phiếu trong nước; bảo lãnh ngân hàng với đầy đủ các loại bảo lãnh; bao thanh toán cho hoạt động mua bán hàng trong nước (bao thanh toán trong nước). Đối với sản xuất, sản xuất-chế biến gắn kết với tiêu dùng sản phẩm sản xuất trong nước, phát triển hoạt động cho vay với đa dạng các loại và phương thức; chiết khấu hối phiếu trong nước; bảo lãnh ngân hàng với đầy đủ các loại bảo lãnh; phát hành thẻ tín dụng; bao thanh toán trong nước. Đối với DNNVV phát triển hoạt động cho vay với đa dạng các loại và phương thức; chiết khấu hối phiếu xuất khẩu và trong nước; bảo lãnh ngân hàng với đầy đủ các loại bảo lãnh; phát hành thẻ tín dụng bao thanh toán trong nước và xuất khẩu.
Đối ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, được triển khai theo“Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn” ban hành Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của Chính phủ và thông tư hướng dẫn số 14/2010/TT-NHNN ngày 14/06/2010 của NHNN. Hiện tại, quy định của NHNN chỉ tập trung hướng dẫn về cho vay, chưa nêu các hình thức cấp tín dụng khác. Mặt khác, đây là “chính sách tín dụng”, NHNN cần hướng dẫn thực hiện đầy đủ các hình thức cấp tín dụng, hình thành các gói cấp tín dụng với nhiều hình thức cấp tín dụng đa dạng dựa trên chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Hướng dẫn triển khai các gói cấp tín dụng, bao gồm: Cho vay và bảo lãnh ngân hàng trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn; cho vay, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng và bao thanh toán trong hoạt động cung ứng, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; cho vay, bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng và chiết khấu CCCN trong hoạt động cung ứng, sản xuất và xuất khẩu sản phẩm.
- Điều tiết theo định hướng đa dạng hóa HĐTD phục vụ các chương trình phát triển kinh tế trên địa bàn: NHNN Chi nhánh TP.HCM có những hướng dẫn chi tiết các NHTMCP triển khai phát triển đa dạng các loại cho vay và phương thức cho vay, các loại bảo lãnh ngân hàng và bao thanh toán trong nước đối với Chương trình kích cầu thông qua đầu tư. Đối với Chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2015 và Chương trình bình ổn giá, phát triển đa dạng các loại cho vay và phương thức cho vay, các loại bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng và bao thanh toán trong nước. Đối với Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, phát triển đa dạng các loại và phương thức cho vay, chiết khấu hối phiếu xuất khẩu, các loại bảo lãnh ngân hàng và bao thanh toán xuất khẩu. Đối với kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2011-2015, phát triển đa dạng các loại và phương thức cho vay, các loại bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng và bao thanh toán trong nước theo trực tuyến.
- Điều tiết của NHNN qua hoạt động cấp phép các hình thức cấp tín dụng: Ngoài quy định việc cấp phép của NHNN đối với hình thức bao thanh toán đã được bãi bỏ, NHNN cần triển khai tiếp tục phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhân rộng việc cải cách thủ tục cấp phép này đến các hình thức cấp tín dụng, chỉ còn quy định về điều kiện để được hoạt động đối với các hình thức cấp tín dụng và tạo thuận lợi về đăng ký kinh doanh. Quy định các điều kiện cấp phép ngoài các điều kiện đảm bảo an toàn tín dụng, cần quy định chi tiết về: Quy mô HĐTD theo khả năng nguồn vốn. Năng lực quản trị, điều hành, đặc biệt là có đủ kiến thức, kinh nghiệm điều hành và quản lý rủi ro. Khả năng tài chính để đáp ứng yêu cầu phát triển thêm các hình thức cấp tín dụng. Nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng được yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ. Trình độ ứng dụng công nghệ phù hợp để đáp ứng yêu cầu đối với quá trình phát triển các hình thức cấp tín dụng.

- Phát triển thông tin hỗ trợ cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD: NHNN phát triển thêm thông tin chung cho các hình thức cấp tín dụng, bao gồm: Thông tin về các ngành, lĩnh vực hoạt động kinh tế-xã hội. Phân tích, đánh giá và dự báo tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực hoạt động kinh tế-xã hội. Lịch sử hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của KH, bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản. Thông tin về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, về tín dụng, tài chính, kinh doanh. Thông tin về cổ phần hóa, sáp nhập, giải thể, cảnh báo tín dụng về biến động về thị trường, giảm doanh thu, lợi nhuận làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ. Những cảnh báo tín dụng do tác động các yếu tố như chính sách tín dụng, chính sách thuế, xuất nhập khẩu, môi trường. Cảnh báo về hoạt động doanh nghiệp, mở thêm công ty con, chi nhánh, di dời địa điểm kinh doanh, thay đổi nhân sự điều hành, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, người lao động đình công, sa thải hàng loạt người lao động, gian lận thương mại, thuế. Cảnh báo tín dụng về tài sản thế chấp, tranh chấp tài sản, di dời tài sản, do động đất, bảo lụt,…
Đồng thời, NHNN phát triển và cung cấp thêm các thông tin riêng, đặc thù cho các NHTMCP về tình hình tăng trưởng tín dụng các hình thức cấp tín dụng, về tín dụng thương mại, thông tin về thị trường, KH hiện tại, KH tiềm năng. Đánh giá rủi ro kinh doanh, thị trường, đối tác kinh doanh tiềm năng cho KH có nhu cầu bao thanh toán, nhu cầu bảo lãnh ngân hàng. Thông tin về CCCN và GTCG khác đối với KH có nhu cầu chiết khấu CCCN và GTCG khác. Thông tin về năng lực các doanh nghiệp là chủ đầu tư, nhà thầu để làm cơ sở cho các NHTMCP thực hiện bảo lãnh ngân hàng. Thông tin của KH cá nhân về việc chấp hành pháp luật, thông tin thay đổi nơi làm việc, nơi sinh sống, tình trạng hôn nhân và gia đình,… để các NHTMCP đáp ứng nhu cầu phát hành thẻ tín dụng cho KH. Thông tin về cấp phép, thu hồi giấy phép, sáp nhập, giải thể các TCTD để làm cơ sở cho các NHTMCP thực hiện bảo lãnh ngân hàng, thông tin chi tiết về mua bán trái phiếu doanh nghiệp, ủy thác đầu tư và dư nợ cho vay ủy thác ngoại bảng và thông tin về đánh giá chất lượng tín dụng theo từng hình thức cấp tín dụng.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các NHTMCP với các tổ chức BLTD cho các DNNVV, tạo điều kiện cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD: NHNN cần ban hành quy định về cơ chế phối hợp giữa các NHTMCP với các tổ chức BLTD cho các DNNVV, tạo điều kiện gắn kết cho quá trình cấp tín dụng đa dạng hình thức và BLTD cho các DNNVV tiếp cận vốn tín dụng qua nhiều hình thức cấp tín dụng tại các NHTMCP. Cơ chế phối hợp cần hướng dẫn quy trình phối hợp thống nhất, quy định trách nhiệm, quyền hạn của các bên trong từng bước tiến hành theo quá trình cấp tín dụng và BLTD cho các DNNVV, tạo điều kiện cho các NHTMCP phát triển đa dạng các hình thức cấp tín dụng cho các DNNVV. 
3.2.3.2  Điều tiết về phía cầu của KH về đa dạng các hình thức cấp tín dụng
- Hỗ trợ KH tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các NHTMCP qua cung cấp thông tin tín dụng của NHNN: Cần điều chỉnh mục đích của hoạt động thông tin tín dụng quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2003 theo hướng hỗ trợ cho KH tiếp cận đa dạng các hình thức cấp tín dụng tại các NHTMCP, không chỉ tiếp cận đối với cho vay và phát hành thẻ tín dụng như quy định hiện tại. Bổ sung thêm nội dung cung cấp đầy đủ thông tin cho KH về các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng. Đồng thời, quan tâm đến công tác hướng dẫn và tư vấn cho KH trong quá trình tiếp cận các hình thức cấp tín dụng,  các loại và phương thức cấp tín dụng nhiều tiện ích phù hợp với từng nhu cầu ngày càng đa dạng của KH.
- Hoàn thiện quy định về BLTD nhằm hỗ trợ cho các DNNVV tiếp cận vốn tín dụng qua nhiều hình thức cấp tín dụng tại các NHTMCP: Nhu cầu BLTD cho các DNNVV trên địa bàn TP.HCM để tiếp cận vốn tín dụng dưới nhiều hình thức được xác định qua thực tế hoạt động BLTD trên địa bàn. Quỹ BLTD TP.HCM đã xác định: “Nhu cầu BLTD của các DNNVV trên địa bàn TP.HCM rất lớn và đa dạng”[30]. Do vậy, ngoài quy định BLTD cho các DNNVV vay vốn tại các NHTMCP, Chính phủ ban hành quy định cho phép các tổ chức BLTD thực hiện bảo lãnh cho các DNNVV trên địa bàn tiếp cận các hình thức cấp tín dụng bao gồm bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng cho doanh nghiệp và cho phép triển khai thực hiện đồng BLTD cho DNNVV, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các DNNVV được đáp ứng nhu cầu đa dạng về sử dụng vốn tín dụng dưới nhiều hình thức, không chỉ đáp ứng duy nhất nhu cầu BLTD đối với cho vay như hiện tại. 

- Tăng cường công tác truyền thông của NHNN Chi nhánh TP.HCM: NHNN Chi nhánh TP.HCM tăng cường việc chủ trì và phối hợp với các cơ quan QLNN triển khai các hội nghị kết nối doanh nghiệp và các NHTMCP. Qua công tác truyền thông của NHNN Chi nhánh TP.HCM, tăng cường thông tin, phổ biến chính sách, pháp luật về đa dạng hóa HĐTD để KH am hiểu và dễ dàng tiếp cận, nhất là đáp ứng cho nhu cầu vốn đa dạng cho các chương trình, chính sách ưu tiên vốn tín dụng. Đồng thời, thúc đẩy các NHTMCP hoàn thiện chính sách tín dụng và cải tiến thủ tục cấp tín dụng đối với từng hình thức theo hướng đơn giản, tiện lợi; chỉ đạo các NHTMCP phải tăng cường hỗ trợ KH, tuân thủ các nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch và áp dụng các chuẩn mực theo quy định vào quá trình đa dạng hóa HĐTD, phát triển HĐTD, bên cạnh bảo vệ quyền lợi KH, góp phần tác động gia tăng nhu cầu của KH về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn.
3.2.4   Nhóm giải pháp về kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

Hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát cần được hoàn thiện từ việc hình thành đồng bộ và đầy đủ khung pháp lý và tổ chức triển khai hoạt động về thanh tra, giám sát; về chấp hành kỷ luật qua xử lý vi phạm, về kiểm soát, kiểm toán nội bộ tại các NHTMCP. Các khung pháp lý này cần được hoàn thiện, bổ sung đầy đủ và phù hợp với Luật các TCTD năm 2010; đồng thời, tổ chức triển khai hoạt động theo hướng đổi mới các nội dung sau:
3.2.4.1  Hoàn thiện phương pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cần đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm soát rủi ro cao hơn đối với các NHTMCP, đánh giá đúng bản chất và chất lượng đối với từng hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP. Việc kiểm soát dựa trên đánh giá chất lượng tài sản sẽ trở thành nhiệm vụ thường xuyên và tăng cường hơn công tác quản lý quá trình đa dạng hóa HĐTD. Ngoài kiểm tra, thanh tra, giám sát việc tuân thủ và xử lý vi phạm các quy định đối với các hình thức cấp tín dụng, NHNN cần hướng dẫn chi tiết cho hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện theo phương pháp thanh tra trên cơ sở rủi ro, tăng cường khả năng phát hiện, cảnh báo sớm, phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro. Đánh giá được tổng thể rủi ro của từng NHTMCP và toàn hệ thống các NHTMCP trên địa bàn. Xác định mức độ và xu hướng của rủi ro đối với từng hình thức cấp tín dụng, đối với mỗi loại và phương thức cấp tín dụng. Đánh giá hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro đối với từng hình thực cấp tín dụng và xem xét khả năng về tài chính của các NHTMCP để xừ lý các rủi ro có thể xảy ra. 
3.2.4.2  Hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động thanh tra, giám sát theo nguyên tắc tập trung, thống nhất thành hệ thống từ trung ương đến địa phương 
Hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động thanh tra, giám sát theo nguyên tắc tập trung, thống nhất thành hệ thống từ trung ương đến địa phương theo như Đề án cải cách tổ chức và hoạt động thanh tra ngân hàng ban hành theo Quyết định 1976/QĐ-NHNN ngày 24/8/2007 của NHNN đã xác định “Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng được tổ chức theo nguyên tắc tập trung, thống nhất thành hệ thống từ Trung ương đến địa phương”[90, tr.2]. Tổ chức triển khai mô hình tổ chức hoạt động thanh tra, giám sát theo nguyên tắc tập trung, thống nhất thành hệ thống từ trung ương đến địa phương sẽ sớm khắc phục mô hình tổ chức phân tán. Tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thống nhất, cùng một hệ thống từ lãnh tạo điều hành đến quản lý chuyên môn, tạo thuận lợi triển khai các chương trình mục tiêu về kiểm tra, thanh tra, giám sát toàn diện, mở rộng quy mô và phạm vi kiểm tra, thanh tra giám sát đối với các hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP. Qua đó, nâng cao hiệu quả phối hợp và phát huy huy hết vai trò trách nhiệm của từng bộ phận chuyên môn trong cùng hệ thống kiểm tra, thanh tra, giám sát về đa dạng hóa HĐTD. 
3.2.4.3  Hướng dẫn chi tiết về hoạt động kiểm soát nội bộ của các NHTMCP trong quá trình đa dạng hóa HĐTD 

NHNN Hướng dẫn chi tiết hơn về hoạt động kiểm soát nội bộ tại các NHTMCP, khi có sự phát triển về các hình thức cấp tín dụng mới, các loại và phương thức cấp tín dụng mới, các NHTMCP phải rà soát, nhận dạng rủi ro liên quan để xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy trình, quy định kiểm soát nội bộ phù hợp đối với các hình thức cấp tín dụng mới. Đồng thời, NHNN tạo điều kiện hỗ trợ, quan tâm chỉ đạo thường xuyên cho công tác kiểm soát nội bộ, giúp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ trong quá trình đa dạng hóa HĐTD.
3.2.4.4  Kiểm soát việc hạn chế nợ xấu trong quá trình phát triển các hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP

TP.HCM là địa bàn tập trung nhiều nhất các NHTMCP đóng trụ sở trên địa bàn, nhưng cũng là địa bàn có nhiều NHTMCP yếu kém phải cơ cấu lại. Trong 9 NHTMCP yếu kém trong cả nước, tại TP.HCM có đến 4 NHTMCP yếu kém. Tính đến tháng 09 năm 2013, có 3 NHTMCP hợp nhất với nhau và đang dần hoạt động ổn định, 1 NHTMCP được NHNN cho phép tự tái cấu trúc và đến cuối tháng 6 năm 2013, NHTMCP này tăng trưởng tín dụng trở lại với tốc độ 8,6%, tuy nhiên nợ xấu chưa sự cải thiện, tiếp tục có chiều hướng xấu hơn, chiếm 6,1% tổng dư nợ [55, tr.1-7]. Hơn nữa, “Nợ quá hạn, nợ xấu phát sinh tăng cao với nguy cơ mất vốn ngày càng lớn và đã lan tỏa rộng khắp hệ thống NHTM” [9, tr.45-48]. Do vậy, NHNN Chi nhánh TP.HCM kiểm soát thường xuyên việc hạn chế và giảm dần nợ xấu của các NHTMCP trong quá trình đa dạng hóa HĐTD. 
Đi đôi với việc tạo điều kiện cho các NHTMCP phát triển các hình thức cấp tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng, NHNN Chi nhánh TP.HCM cần thực hiện phân tích, đánh giá, xác định đúng thực trạng nợ xấu của từng NHTMCP, nhất là trong giai đoạn có những phát sinh về hiện tượng che giấu nợ xấu. Qua đó, có phương án và biện pháp xử lý phù hợp, bao gồm biện pháp cơ cấu lại nợ, chứng khoán hóa các khoản nợ xấu, mua bán nợ xấu. Hướng dẫn các NHTMCP tăng cường kiểm soát dòng tiền của KH đang quan hệ tín dụng thông qua cấp tín dụng theo hạn mức, cấp tín dụng hợp vốn và mở rộng phương thức cấp tín dụng từng lần để kiểm soát chặt chẽ dòng tiền cấp tín dụng theo món, giúp cho quá trình đa dạng hóa HĐTD đạt hiệu quả cao.
Mặt khác, trước những diễn biến khá phức tạp trong HĐTD nói chung và đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP nói riêng đã làm gia tăng nợ xấu, ngoài kiểm soát việc hạn chế nợ xấu tại các NHTMCP yếu kém đã cơ cấu lại, NHNN Chi nhánh TP.HCM cần tiếp tục rà soát các NHTMCP khác qua phát triển hệ thống giám sát theo tiêu chuẩn CAMELS (Hệ thống đánh giá tình trạng vững mạnh của các TCTD), hệ thống đánh giá rủi ro đối với các TCTD và cảnh báo sớm trong hoạt động ngân hàng. Qua đó có biện pháp kịp thời trong hạn chế nợ xấu, hạn chế sự tác động xấu đến quá trình đa dạng hóa HĐTD. Đồng thời, góp phần thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng cũng như lộ trình của Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015.
3.3  Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp 

3.3.1  Kiến nghị đối với Chính phủ

- Thứ nhất, thúc đẩy việc triển khai đồng bộ các đề án quan trọng: Các đề án  đã được Chính phủ phê duyệt, tổ chức triển khai trong giai đoạn 2011-2020 bao gồm: Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012), Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020 (Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013) và Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD (Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/05/2013). Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD là một phần nội dung quan trọng của Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế và việc thực hiện thành công Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD sẽ đóng góp quan trọng vào hoàn thành các mục tiêu của Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế. Đồng thời, thực hiện thành công Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD sẽ góp phần đạt được mục tiêu của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD. Do vậy, cần thúc đẩy triển khai thực hiện một cách đồng bộ, góp phần lành mạnh hóa tình hình tài chính tại các NHTMCP, tác động tích cực đến việc định hướng phát triển, điều tiết của Nhà nước đối với quá trình đa dạng hóa HĐTD.
- Thứ hai, tạo dựng khung pháp lý đầy đủ cho phát triển thị trường mua bán nợ: Việc hình thành một thị trường mua bán nợ cũng như hoàn thiện hành lang pháp lý đối với hoạt động này đang trở nên rất cấp bách, nhất là trong bối cảnh nợ xấu gia tăng. Quy định khung pháp lý cho hoạt động mua bán nợ không chỉ triển khai tại các công ty mua bán nợ thuộc sở hữu Nhà nước và mua bán nợ giữa các TCTD, cần tạo điều kiện cho thị trường mua bán nợ phát triển và trước hết là tạo dựng khung pháp lý đầy đủ từ việc cho phép đăng ký kinh doanh, điều kiện hoạt động, cơ chế giám sát hoạt động, đến các chính sách khuyến khích,..Hoạt động mua bán nợ phát triển triển sẽ hỗ trợ các NHTMCP và KH khắc phục khó khăn trong kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, củng cố tính thanh khoản, cải thiện khả năng hoàn vốn, khôi phục các mối quan hệ tín dụng của các NHTMCP trong quá trình đa dạng hóa HĐTD.
- Thứ ba, ban hành quy định hướng dẫn chi tiết vể hoạt động định mức tín nhiệm: Phát triển hoạt động định mức tín nhiệm đã được nêu từ năm 2003 (Quyết định số 163/2003/QĐ-TTg ngày 05/03/2003) và tiếp tục khẳng định phát triển, trước hết là tổ chức định mức tín nhiệm cổ phần có tham gia vốn của đối tác nước ngoài (Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 01/03/2012). Tại Việt Nam đã có một số đơn vị hoạt động liên quan tới định mức tín nhiệm như Công ty cổ phần tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin tín dụng và Trung tâm đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp. Nhưng thực tế, các đơn vị này hoạt động chính vẫn chỉ là cung cấp thông tin liên quan tới doanh nghiệp, chưa thực hiện nghiệp vụ theo chuẩn mực quốc tế [53, tr.1]. Qua phỏng vấn thực tế, đánh giá việc phát triển tổ chức định mức tín nhiệm sẽ làm tăng thêm tính minh bạch trong các TCTD, giúp các NHTMCP lựa chọn đúng KH, xây dựng chiến lược phát triển hướng đến KH tốt, ít rủi ro (xem Phụ lục 5). Do vậy, hướng dẫn chi tiết về thành lập và tổ chức hoạt động tổ chức định mức tín nhiệm, giúp cho hoạt động này phát triển, góp phần đánh giá chất lượng, mức độ tin cậy, khả năng thanh toán của các tổ chức phát hành GTCG, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động chiết khấu GTCG và mở rộng hình thức bao thanh toán nhờ vào mức độ tin cậy về khả năng thanh toán của KH qua kết quả định mức tín nhiệm.

- Thứ tư, Thúc đẩy việc triển khai chính sách trợ giúp phát triển DNNVV: Một trong những đối tượng KH có số lượng khá lớn và có nhu cầu vốn tín dụng thường xuyên là các DNNVV. Đồng thời, đây là đối tượng KH thuộc nhóm ưu tiên tập trung vốn tín dụng trong giai đoạn vừa qua và theo định hướng của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD. Do vậy, cần có những chính sách trợ giúp thiết thực hơn cho các DNNVV, bao gồm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về tư vấn tài chính, quản lý đầu tư và các dịch vụ hỗ trợ khác cho DNNVV, tạo thuận lợi cho các DNNVV dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng trong quá trình đa dạng hóa HĐTD..
3.3.2   Kiến nghị đối với NHNN 

- Thứ nhất, tăng cường công tác phối hợp với các bộ ngành và địa phương: Với vai trò quan trọng của NHNN trong triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD và Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD. NHNN tăng cường công tác phối hợp với các bộ ngành và địa phương trong quá trình triển khai các đề án nhằm đạt được mục tiêu của các đề án, góp phần  hạn chế nợ xấu, nâng cao năng lực tài chính tại các NHTMCP, tác động tích cực đến QLNN đối với quá trình đa dạng hóa HĐTD trên địa bàn TP.HCM.

- Thứ hai, phát triển hoạt động mua bán nợ giữa các TCTD: Nghiệp vụ mua bán nợ giữa các TCTD đã được NHNN cho phép thực hiện từ năm 1999 (Quyết định số 140/1999/QĐ-NHNN14 ngày 14/09/1999 được thay thế theo Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNN ngày 21/12/2006). Gần đây, NHNN ban hành văn bản số 2871/NHNN-TD ngày 16/05/2012 về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động ngân hàng của các TCTD, cho phép 14 NHTM thực hiện mua bán nợ, trong đó có các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM là ACB, EIB, và STB. Nghiệp vụ mua bán nợ tạo điều kiện cho các NHTMCP mua, bán nợ đối với các hình thức cấp tín dụng, góp phần đa dạng hoá các HĐTD, tăng nhanh vòng quay vốn tín dụng, nâng cao mức độ an toàn HĐTD. Qua kết quả phỏng vấn thực tế, đánh giá hoạt động mua bán nợ hỗ trợ cho KH trong việc tái cơ cấu lại nguồn tài chính trong hoat động kinh doanh, khơi thông lưu chuyển dòng vốn, hạn chế nợ xấu (xem Phụ lục 5), cho thấy hoạt động này ngày càng quan trọng đối với quá trình đa dạng hóa HĐTD. Do vậy, NHNN cần cho phép nhiều NHTMCP trên địa bàn TP.HCM thực hiện nghiệp vụ mua bán nợ và NHNN đứng ra làm đầu mối giúp cho cung, cầu về mua bán nợ có thể gặp nhau thuận lợi hơn trong điều kiện chưa phát triển dịch vụ môi giới tiền tệ giữa các TCTD trên địa bàn TP.HCM.

- Thứ ba, triển khai thực hiện dịch vụ môi giới tiền tệ:  NHTMCP đã được quy định của Luật các TCTD năm 2010 cho phép thực hiện dịch vụ môi giới tiền tệ. Theo đó, môi giới tiền tệ là hoạt động cung ứng dịch vụ của các TCTD để dàn xếp, tạo điều kiện cho các giao dịch bao gồm các giao dịch vay, cho vay, mua, bán GTCG và các giao dịch khác giữa các TCTD. Đây là một dịch vụ giúp cho các giao dịch giữa các TCTD thực hiện nhanh chóng và hiệu quả, cũng là dịch vụ quan trọng góp phần đa dạng hóa HĐTD. Kết quả phỏng vấn thực tế cho thấy phát triển dịch vụ này sẽ làm tăng tính minh bạch, giảm thiểu rủi ro (xem Phụ lục 5). Tuy nhiên, quy định pháp luật đã ban hành từ năm 2004 (Quyết định số 351/2004/QĐ-NHNN ngày 07/04/2004), nhưng việc triển khai dịch vụ này khá chậm so với nhu cầu, NHNN cần thúc đẩy và cấp phép cho các NHTMCP triển khai dịch vụ môi giới tiền tệ, tạo nguồn thông tin đầy đủ về các hình thức cấp tín dụng, minh bạch về lãi suất cho vay, giá cả mua bán các CCCN và GTCG khác, phí bảo lãnh ngân hàng, giá cả mua bán các khoản nợ phải thu trong hoạt động bao thanh toán,…Qua đó, tạo điều kiện cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD, cung cấp đầy đủ thông tin về cung cầu đối với từng hình thức cấp tín dụng để công tác QLNN có thể điều tiết, thúc đẩy quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn một cách phù hợp.
- Thứ tư, thường xuyên kiện toàn, củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy và phát triển hoạt động đào tạo nguồn nhân lực: NHNN-Chi nhánh TP.HCM thường xuyên nâng cao chất lượng chuyên môn và kỹ năng quản lý. Chủ động đào tạo phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao để khắc phục thiếu hụt nhân lực và hạn chế về chuyên môn như vừa qua, đáp ứng yêu cầu tăng cường QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn 2011-2020 (Quyết định số 219/QĐ-NHNN ngày 09/02/2012), đặc biệt, trong giai đoạn cơ cấu lại hoạt động của các NHTMCP cần cơ cấu lại nguồn nhân lực phù hợp và trong công tác QLNN về đa dạng hóa HĐTD, cần có cơ chế, chính sách, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo và các NHTMCP. Hướng dẫn, chỉ đao các NHTMCP rà soát lại chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục đào tạo và đào tạo lại, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ bằng nhiều hình thức khác nhau. Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các NHTMCP thành lập các trung tâm đào tạo, hợp tác đào tạo. Hướng dẫn các NHTMCP xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hàng năm theo hướng phát triển đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn, đảm bảo thực hiện tốt định hướng phát triển và mục tiêu hoạt động trong từng thời kỳ. Chú trọng đến đào tạo các chuyên môn về dự báo và phân tích chính sách, hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng, cấu trúc lại hệ thống các NHTMCP, chuyên môn trong hoạt động định mức tín nhiệm, dịch vụ môi giới tiền tệ, nghiệp vụ mua bán nợ. Đồng thời, tổ chức huấn luyện thường xuyên các nghiệp vụ cấp tín dụng nhằm cập nhật kiến thức mới sau khi ban hành các quy định mới.

3.3.3  Kiến nghị đối với các cơ quan QLNN trên địa bàn TP.HCM  

- Một là, tạo điều kiện thuận lợi cho các NHTMCP và KH trong quá trình đa dạng hóa HĐTD: Các cơ quan QLNN trên địa bàn tạo điều kiện, hỗ trợ cho các NHTMCP về mọi mặt trong quá trình đa dạng hóa HĐTD, bao gồm cung cấp thông tin kinh tế-xã hội, thông tin quy hoạch, đầu tư, các chương trình phát triển kinh tế, chính sách mới,..Mở rộng việc triển khai chương trình kết nối giữa các NHTMCP và KH, ngoài hỗ trợ KH tiếp cận nguồn vốn tín dụng đa dạng hình thức, cần tiến hành giải quyết những khó khăn vướng mắc của KH về đất đai, quy hoạch,..gây cản trở cho sản xuất kinh doanh, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn tín dụng.
- Hai là, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu sớm hình thành các đề án quan trọng: Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu do Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM chủ trì phối hợp với các sở, ngành của thành phố, NHNN Chi nhánh TP.HCM để hình thành và triển khai Đề án xây dựng trung tâm tài chính TP.HCM, Đề án thành lập trung tâm (Sở) giao dịch hàng hóa. Các đề án cần xác định cụ thể các loại công cụ giao dich để phát triển hoạt động chiết khấu CCCN, GTCG, đầu tư hạ tầng công nghệ cho phát hành thẻ tín dụng, mở rộng hoạt động bảo lãnh ngân hàng trong giao dịch hàng hóa, phát triển hoạt động bao thanh toán cho các khoản nợ phải thu, phải trả được qua trung tâm thanh toán đặt tại sở giao dịch hàng hóa.  
3.3.4  Kiến nghị đối với các NHTMCP 

- Một là, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật và tăng cường kiểm soát, kiểm toán nội bộ: Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, tuân thủ các nguyên tắc, điều kiện, quy trình, các quy định đảm bảo an toàn đối với từng hình thức cấp tín dụng và tăng cường công tác kiểm soát nội bộ trong quá trình đa dạng hóa HĐTD, khắc phục tính trạng “Hoạt động kiểm soát và kiểm toán nội bộ yếu, chưa phù hợp với quy mô” [24, tr.13] như vừa qua trên địa bàn TP.HCM.
- Hai là, hoàn thiện các quy định nội bộ và tăng cường công tác học tập, nghiên cứu văn bản pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn: Cập nhật thường xuyên và xây dựng đầy đủ quy trình cấp tín dụng đối với các hình thức cấp tín dụng phù hợp với quy định của NHNN. Đồng thời, tăng cường công tác học tập, nghiên cứu văn bản pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn, nhất là đối với các hình thức cấp tín dụng mới, các loại và phương thức cấp tín dụng mới.
- Ba là, đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin: Đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin tương thích với quá trình phát triển các hình thức cấp tín dụng, nhất là các hình thức cấp tín dụng trực tuyến. Ứng dụng công nghệ thông tin vào đánh giá xếp hạng tín dụng nội bộ và khai thác các nguồn thông tin phục vụ cho quản lý chất lượng tín dụng trong quá trình đa dạng hóa HĐTD.
- Bốn là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường công tác quản trị ngân hàng: Nhằm khắc phục tình trạng hạn chế về chuyên môn và năng lực quản trị ngân hàng trong thời gian qua trên địa bàn TP.HCM [24, tr.11-12], các NHTMCP cần quan tâm đến công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng cho yêu cầu tác nghiệp các nghiệp vụ cấp tín dụng mới và xây dựng các chuẩn mực về chuyên môn, đạo đức để áp dụng vào công tác bố trí nhân sự phù hợp cho quá trình đa dạng hóa HĐTD. Bên cạnh, rà soát lại hoạt động quản trị ngân hàng từ tầm nhìn chiến lược đến cách thức quản trị điều hành, cải cách hoạt động quản trị theo tư duy mới, khắc phục tình trạng như trước đây khi “Năng lực quản trị không theo kịp quy mô tăng trường và yêu cầu phát triển hoạt động ngân hàng” và “việc xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh thiếu khoa học và thực tiễn” [24, tr.11-12].
- Năm là, Cạnh tranh lành mạnh và minh bạch thông tin: Cạnh tranh lành mạnh sẽ góp phần giảm những tác động đến quá trình đa dạng hóa HĐTD. Bên cạnh, khắc phục tình trạng “cạnh tranh không lành mạnh ngày càng phổ biến, đặc biệt là nhóm các NHTMCP”[24, tr.12]. Thực hiện minh bạch thông tin nhất là việc niêm yết công khai các mức lãi suất cho vay và các loại phí phù hợp đối với từng hình thức cấp tín dụng theo quy định của của NHNN tại Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 07/04/2010. Minh bạch thông tin nợ xấu, tuân thủ quy định phân loại, trích lập dự phòng rủi ro, đáp ứng yêu cầu phát triển an toàn các hình thức cấp tín dụng bắt đầu từ  ngày 01/06/2014 theo Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 12/2013/TT-NHNN ngày 27/05/2013).
3.3.5  Kiến nghị đối với KH

- Thứ nhất, chủ động thiết lập phương án sản xuất kinh doanh: Phương án sản xuất kinh doanh là nền tảng dự tính cho triển khai kế hoạch hoạt động, bao gồn dự tín nhu cầu bổ sung vốn từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng gắn liền với lựa chọn các hình thức cấp tín dụng phù hợp, là nguồn thông tin quan trọng cung cấp cho các NHTMCP để tiếp cận nguồn vốn tín dụng. 

- Thứ hai, các KH doanh nghiệp từng bước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính: Nguồn số liệu, thông tin từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp là cơ sở quan trọng cho công tác thẩm định tín dụng và tác động đến quyết định cấp tín dụng của các NHTMCP. Do vậy, chất lượng số liệu, thông tin từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tín dụng. Mặt khác, về cơ sở pháp lý đã đề cập đến kiểm toán bắt buộc đối với các doanh nghiệp, tổ chức vay vốn ngân hàng (Thông tư  số 64/2004/TT-BTC ngày 29/06/2004), cho thấy nhu cầu về kiểm toán báo cáo tài chinh của các doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngày càng quan trọng. Về vai trò của báo cáo tài chính đã được kiểm toán đối với quyết định cấp tín dụng qua thực tiễn khảo sát và phỏng vấn các ý kiến trả lời đều đánh giá cao vai trò của báo cáo tài chính đã được kiểm toán khi xét cấp tín dụng. Qua báo cáo kiểm toán co thể đánh giá những rủi ro, năng lực quản lý và các rủi ro về thị trường....Tỷ lệ đánh giá tầm quan trọng của báo cáo kiểm toán chiếm đến khoảng 30%-60% đối với việc đưa ra quyết định cấp tín dụng cho các doanh nghiệp (xem Phụ lục 5). Do vậy, thông tin doanh nghiệp cần được minh bạch, nâng cao uy tín và năng lực quản lý tài chính, giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn tín dụng của các NHTMCP dưới nhiều hình thức cấp tín dụng đa dạng.
- Thứ ba, các kiến nghị khác đối với KH: Kiến nghị đối với KH về chấp hành đúng các quy định của pháp luật; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp; đầu tư công nghệ thông tin phù hợp để tiếp cận các hình thức cấp tín dụng ngày càng hiện đại của các NHTMCP.
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
Qua định hướng phát triển kinh tế và định hướng phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020 và bối cảnh kinh tế trong giai đoạn hiện tại, tác giả hình thành các mục tiêu, quan điểm, định hướng và giải pháp hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020. Trong đó, nhóm giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về đa dạng hóa HĐTD, thực hiện hoàn thiện những quy định hướng dẫn cho phù hợp với Luật các TCTD hiện hành, bổ sung thêm các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP; nhóm giải pháp về định hướng phát triển đa dạng hóa HĐTD, thực hiện định hướng phát triển đa dạng hóa HĐTD đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất và cho nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sản xuất trong nước, định hướng chi tiết về đa dạng hóa HĐTD qua xây dựng và triển khai đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn, hoàn thiện công tác xây dựng và triển khai kế hoạch tăng trưởng tín dụng theo xu hướng đa dạng hóa HĐTD; nhóm giải pháp về điều tiết quá trình đa dạng hóa HĐTD, thực hiện điều tiết về phía cung của các NHTMCP và điều tiết về phía cầu của KH về đa dạng các hình thức cấp tín dụng; nhóm giải pháp về kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD, thực hiện hoàn thiện phương pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD, hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động thanh tra, giám sát theo nguyên tắc tập trung, thống nhất thành hệ thống từ trung ương đến địa phương; hoàn thiện công tác xử lý vi phạm sau kiểm tra, thanh tra, giám sát việc phát triển các hình thức cấp tín dụng, hướng dẫn chi tiết về hoạt động kiểm soát nội bộ của các NHTMCP trong quá trình đa dạng hóa HĐTD, kiểm soát việc hạn chế nợ xấu trong quá trình phát triển các hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP. Đồng thời, đề xuất một số kiến nghị đối với Chính phủ, NHNN, các cơ quan QLNN trên địa bàn TP.HCM, NHTMCP và KH để tạo điều kiện tốt cho quá trình QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP.

KẾT LUẬN

Tín dụng ngân hàng có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và xóa đói, giảm nghèo. Là hoạt động nhay cảm trước những biến động của nền kinh tế, HĐTD thiếu đa dạng có thể dẫn đến nhiều rủi ro. Các quy định pháp luật đã tạo pháp lý cho các NHTMCP cấp tín dụng bằng nhiều hình thức đa dạng, ngoài cho vay còn thực hiện chiết khấu, tái chiết khấu CCCN và GTGC khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán. Đồng thời, các cơ quan QLNN đã có một số giải pháp quản lý đưa ra nhằm ổn định HĐTD và tác động thúc đẩy việc đa dạng hóa HĐTD, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên trong công tác QLNN về đa dạng hóa HĐTD vẫn còn những hạn chế nhất định, cần có những giải pháp hoàn thiên QLNN đối với quá trình đa dạng hóa HĐTD, tạo môi trường thuận lợi cho các NHTMCP mở rộng các hình thức cấp tín dụng, góp phần hạn chế rủi ro trong HĐTD và đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn phát triển kinh tế-xã hội.
Trong thực tiễn đã có nhiều nghiên cứu khác nhau về HĐTD, đa dạng hóa HĐTD và QLNN đối với HĐTD, nhưng chưa có đề tài nào đề cập toàn diện, đầy đủ đến QLNN trong quá trình đa dạng hóa HĐTD và các nghiên cứu chưa nêu cụ thể được nội dung và các tiêu chí đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Đặc biệt, chưa có nghiên cứu nào gắn liền với QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM. Qua xác định các cơ sở lý luận liên quan đến QLNN về đa dạng hóa HĐTD, phân tích thực tiễn và đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM, làm nổi bật các kết quả đạt được, các hạn chế cần khắc phục đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM, luận án “Quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020” đã đạt được một số kết quả sau:
Thứ nhất, hệ thống hóa các vần đề về đa dạng hóa HĐTD, việc đa dạng hóa HĐTD góp phần giảm nhẹ các rủi ro tín dụng và tăng trưởng lợi nhuận bền vững. Vận dụng ma trận Ansoff vào chọn phương hướng đa dạng hóa và chọn loại đa dạng hóa HĐTD là đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng và đa dạng hóa các loại, các phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng. Nêu rõ các tiêu chí về số lượng, quy mô, tốc độ tăng trưởng và an toàn để làm cơ sở đánh giá kết quả đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP.

Thứ hai, trên cơ sở quan điểm về sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế nói chung, luận án đưa ra quan điểm QLNN đối với hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng để làm rõ các cơ sở lý luận QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Cụ thể, qua mục tiêu và chức năng QLNN về đa dạng hóa HĐTD, luận án đã xác định chi tiết các nội dung QLNN về đa dạng hóa HĐTD bao gồm: Định hướng chiến lược phát triển, ban hành pháp luật, điều tiết và kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

Thứ ba, xác định mối quan hệ giữa QLNN về đa dạng hóa HĐTD và nhu cầu đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP, thể hiện chi tiết các tiêu chí về hiệu lực, hiệu quả, phủ hợp và bền vững để làm cơ sở đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Xác định sự phát triển kinh tế-xã hội và trình độ phát triển thị trường tài chính, định hướng phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng và triển khai đề án phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng, việc áp dụng phương pháp QLNN, lựa chọn công cụ QLNN và hỗ trợ của Nhà nước về đa dạng hoá HĐTD, sự tuân thủ, chấp hành pháp luật về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP và KH là các nhân tố tác động đến kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP. Đồng thời, tham khảo kinh nghiệm của các nước Châu Á có điều kiện tương đồng với Việt Nam và kết hợp được kinh nghiệm quốc tế với tình hình cụ thể ở Việt Nam.

Thứ tư, qua phân tích thực trạng, luận án đã xác định HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM chưa thực sự đa dạng hóa HĐTD và ẩn chứa nhiều rủi ro. Hoạt động QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2006-2012 đã đạt được những thành tựu quan trọng, quy định pháp luật đã tạo điều kiện pháp lý cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD,..Tuy vậy, QLNN về đa dạng hóa HĐTD vẫn còn có những hạn chế nhất định qua đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TPHCM. Do vậy, hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM bằng các giải pháp cụ thể là một yêu cầu cấp thiết. 

Thứ năm, với định hướng chiến lược phát triển kinh tế, định hướng phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020, bối cảnh kinh tế, bối cảnh hệ thống ngân hàng,  định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước, là nền tảng cho luận án xác định mục tiêu, quan điểm và định hướng QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP. Qua đó, luận án đề xuất các nhóm giải pháp về hoàn thiện khung pháp lý, giải pháp về định hướng phát triển, giải pháp về điều tiết, giải pháp về kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD. Đồng thời, đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020.

QLNN về đa dạng hóa HĐTD là một nội dung khá rộng và nhiều vần đề khá phức tạp, luận án đã cố gắng thể hiện những nội dung chính yếu, song vẫn còn những khiếm khuyết nhất định do hạn chế về thời gian nghiên cứu. Bên cạnh, cần sự đóng góp, chỉ dẫn của các thầy cô, các nhà khoa học, các nhà quản lý và các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng, tác giả sẽ cố gắng hoàn thiện các khiếm khuyết trong các nghiên cứu sau, góp phần thúc đẩy thành công quá trình QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020.
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CÁC PHỤ LỤC
Phụ lục 1
            Khung phân tích nghiên cứu












Phụ lục 2
Tổng hợp phiếu khảo sát về mức độ sử dụng, hài lòng,được giới thiệu các hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP trên địa bàn TPHCM

	Các hình thức, phương thức và loại hình tín dụng
	Sử dụng
	Hài lòng
	Đã được ngân hàng giới thiệu

	1. Hoạt động vay vốn
	 
	 
	 

	1.1 Thể loại vay
	 
	 
	 

	Vay ngắn hạn
	41%
	22%
	45%

	Vay trung hạn
	19%
	13%
	29%

	Vay dài hạn
	19%
	13%
	30%

	1.2 Phương thức vay vốn
	
	
	

	Vay từng lần
	19%
	11%
	24%

	Vay theo hạn mức
	23%
	14%
	23%

	Vay theo dự án đầu tư
	14%
	12%
	19%

	Vay hợp vốn
	6%
	8%
	14%

	Vay trả góp
	11%
	9%
	20%

	Vay theo hạn mức tín dụng dự phòng
	7%
	11%
	9%

	Vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng
	8%
	10%
	19%

	Vay theo hạn mức thấu chi
	8%
	9%
	11%

	Các phương thức vay khác
	7%
	11%
	14%

	2. Phương thức chiết khấu
	
	
	

	Chiết khấu, tái chiết khấu toàn bộ thời hạn
	7%
	10%
	9%

	Chiết khấu, tái chiết khấu có thời hạn
	6%
	10%
	6%

	3. Hoạt động bảo lãnh Ngân hàng
	
	
	

	Bảo lãnh vay vốn 
	16%
	16%
	21%

	Bảo lãnh thanh toán
	9%
	13%
	16%

	Bảo lãnh dự thầu
	9%
	14%
	10%

	Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 
	10%
	14%
	14%

	Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm
	7%
	9%
	10%

	Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước
	6%
	11%
	9%

	Bảo lãnh đối ứng
	3%
	9%
	6%

	Xác nhận bảo lãnh
	6%
	9%
	8%

	Các loại bảo lãnh khác
	5%
	11%
	7%

	4. Hoạt động Bao thanh toán
	
	
	

	4.1 Loại hình Bao thanh toán
	
	
	

	Bao thanh toán có quyền truy đòi
	6%
	11%
	6%

	Bao thanh toán không có quyền truy đòi
	5%
	11%
	4%

	4.2 Phương thức Bao thanh toán
	
	
	

	Bao thanh toán từng lần
	6%
	9%
	11%

	Bao thanh toán theo hạn mức
	5%
	10%
	8%

	Đồng Bao thanh toán
	6%
	11%
	5%


Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát thực tế của tác giả.

Phụ lục 3
Tổng hợp phiếu khảo sát đánh giá đối với QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM

	Các nội dung khảo sát (450 phiếu)
	Sự đầy đủ/ thường xuyên
	Tính kịp thời

	
	đầy đủ
	chưa đầy đủ
	kịp thời
	chưa kịp thời

	Các quy định pháp luật về các hình thức cấp tín dụng, cũng như mở rộng các hình thức cấp tín dụng tại các NHTMCP đã được Nhà nước ban hành
	205
	245
	255
	195

	
	45,56%
	54,44%
	56,67%
	43,33%

	Định hướng và triển khai của nhà nước đối với mở rộng hoạt động tín dụng, thực hiện thêm các nghiệp vụ cấp tín dụng tại các NHTMCP
	208
	242
	255
	195

	
	46,22%
	53,78%
	56,67%
	43,33%

	Hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát của Ngân hàng nhà nước trong quá trình mở rộng các hình thức cấp tín dụng đa dạng của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM được thực hiện
	268
	182
	60
	390

	
	59,56%
	40,44%
	13,33%
	86,67%


Phụ lục 4
Phân loại tín dụng (hoặc chi tiết theo từng hình thức cấp tín dụng) theo các tiêu chí

	Tiêu chí phân loại
	Loại tín dụng

	Căn cứ vào tính chất luân chuyển vốn
	- Tín dụng vốn lưu động.

- Tín dụng vốn cố định.

	Căn cứ vào mục đích tín dụng
	- Tín dụng sản xuất, kinh doanh.

- Tín dụng đầu tư.

- Tín dụng tiêu dùng.

	Căn cứ vào  thành phần kinh tế
	- Tín dụng thành phần kinh tế quốc doanh.

- Tín dụng thành phần kinh tế ngoài quốc doanh

	Căn cứ vào quy mô hoạt động của KH
	- Tín dụng các doanh nghiệp có quy mô lớn.

- Tín dụng các DNNVV.

- Tín dụng cá nhân.

	Căn cứ vào đảm bảo tín dụng
	-Tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản.

-Tín dụng có bảo đảm bằng tài sản.

-Tín dụng có bảo lãnh của bên thứ ba.

	Căn cứ vào phạm vi hoạt động thương mại
	-Tín dụng hoạt động xuất nhập khẩu.

-Tín dụng hoạt động trong nước.

	Căn cứ vào địa giới hành chính
	-Tín dụng trong địa bàn.

-Tín dụng ngoài địa bàn.

	Căn cứ vào  phạm vi lãnh thổ
	-Tín dụng phạm vi trong nước.
-Tín dụng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

	Căn cứ loại tiền sử dụng
	-Tín dụng ngoại tệ.

-Tín dụng Đồng Việt Nam.

	Căn cứ vào ngành
	-Tín dụng nông nghiệp.

-Tín dụng công nghiệp.

-Tín dụng thương mại.

-Tín dụng dịch vụ.

-Tín dụng xây dựng cơ bản,…

	Căn cứ lĩnh vực hoạt động
	-Tín dụng sản xuất.

-Tín dụng phi sản xuất.

	Căn cứ vào nguồn vốn
	-Tín dụng từ nguồn vốn tự có và huy động.

-Tín dụng từ nguồn vốn ủy thác.

-Tín dụng đồng tài trợ.



Nguồn: Tổng hợp, phân loại của tác giả

Phụ lục 5
Tổng hợp nội dung trả lời phỏng vấn các cán bộ quản lý làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nhân viên tín dụng tại các NHTMCP  tại TP.HCM
1. Mục đích Phỏng vấn: Việc phỏng vấn được thực hiện nhằm tổng hợp và phân tích những ý kiến của các nhà quản lý ngân hàng, các nhân viên tín dụng tại các NHTMCP và một số cán bộ quản lý làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng trên địa bàn TP.HCM về những vấn đề sau đây: 

-Ý kiến về nguyên nhân tác động, làm cho các NHTMCP gặp khó khăn (do cơ chế, chính sách, do khách hàng, do NHTMCP,…).

-Nhân định về hiệu quả hoạt động bảo lãnh tín dụng sẽ phát huy nhiều hơn khi bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vay vốn, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng doanh nghiệp, bao thanh toán tại các NHTM.

- Đánh giá tầm quan trọng của cấp tín dụng bắc cầu tại các NHTMCP.

- Đánh giá tầm quan trọng của nghiệp vụ mua bán nợ tại các NHTMCP.

- Đánh giá tầm quan trọng của dịch vụ môi giới tiền tệ tại các NHTMCP.

- Đánh giá tầm quan trọng của hoạt động định mức tín nhiệm đối với việc mở rộng hoạt động tín dụng tại các NHTMCP.

- Nhận định về tác động của cấp tín dụng hợp vốn đối với việc mở rộng hoạt động tín dụng tại các NHTMCP.
- Nhận định về vai trò của báo cáo kiểm toán đối với việc đưa ra quyết định cấp tín dụng.

2. Đối tượng phỏng vấn: Đối tượng phỏng vấn là các nhà quản lý ngân hàng, các nhân viên tín dụng tại các NHTMCP và một số cán bộ quản lý làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng trên địa bàn TP.HCM. Đây là các đối tượng làm công việc chuyên môn, làm công tác quản lý chuyên môn, công tác QLNN liên quan đến HĐTD của các NHTMCP, có thể đưa ra các ý kiến đánh giá khá chính xác và đầy đủ, đạt được mục đích phỏng vấn.

3. Phương pháp phỏng vấn: Tiếp xúc, trao đổi và cùng đặt 8 câu hỏi đến từng người sau khi chọn 10 người là nhà quản lý ngân hàng, nhân viên tín dụng tại các NHTMCP và cán bộ quản lý làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng trên địa bàn TP.HCM để ghi nhận các ý kiến trả lời.
4. Kết quả phỏng vấn: Kết quả phỏng vấn được tổng hợp theo các nội dung như sau: Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài liên quan đến quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng (quản lý chung về hoạt động tín dụng và chi tiết các hoạt động cho vay, chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng và bao thanh toán) của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM. Đây là một nội dung khá rộng và nhiều vần đề phức tạp, đề tài đã cố gắng thể hiện những nội dung chính yếu song vẫn còn nhiều nội dung thiếu sót, cần được đóng góp, chỉ dẫn của các thầy cô, các nhà khoa học, các nhà quản lý và các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng, giúp cho nội dung đề tài được tốt hơn.

Các ý kiến của các Anh (chị) chỉ để thu thập thông tin phục vụ cho đề tài, hoàn toàn không phục vụ vào mục đích khác. Rất mong nhận được các thông tin quý báu từ các Anh (chị) qua các nội dung sau: 

1/Ngoài hoạt động cho vay, các NHTMCP còn mở rộng các hình thức cấp tín dụng khác như chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng và bao thanh toán. Tuy nhiên, nhiều NHTMCP còn gặp khó khăn khi mở rộng các hình thức cấp tín dụng này. Anh (chị) vui lòng cho ý kiến về nguyên nhân tác động, làm cho các NHTMCP gặp khó khăn (do cơ chế, chính sách, do khách hàng, do NHTMCP,…).

Tổng hợp các ý kiến trả lời:

- Nguyên nhân khách quan: Kinh tế Việt Nam chưa phát triển cao, hệ thống pháp lý chưa hoàn thiện, môi trường kinh tế thế giới biến động liên tục và nhiều doanh nghiệp chưa nắm rõ về các hình thức cấp tín dụng.

Nguyên nhân chủ quan: Quy mô nhỏ, vốn điều lệ và vốn tự có thấp; năng lực quản lý, điều hành còn hạn chế; trình độ cán bộ nhân viên chưa đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ; công nghệ, máy móc còn lạc hậu, số lượng hạn chế; chưa  tạo được liên kết, hợp tác giữa các NHTMCP trong nước và do thói quen của KH khi giao dịch  tại ngân hàng KH chỉ thực hiện những giao dich mang tính truyền thống (vì nó dơn giản và dễ thực hiện)
2/Hiện tại hoạt động bảo lãnh tín dụng chỉ để doanh nghiệp vay vốn tại các NHTM. Hoạt động bảo lãnh tín dụng sẽ phát huy hiệu quả nhiều hơn khi bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp ngoài vay vốn tại các NHTM, còn có thể thực hiện bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng doanh nghiệp, bao thanh toán. Anh(chị) vui lòng cho ý kiến đánh giá về nhận định này. 

Tổng hợp các ý kiến trả lời:

Việc bảo lãnh thêm các hình thức này là hợp lý và phát huy được hiệu quả trong thời điểm hiện tại.
Hoạt động sản xuất, thương mại của doanh nghiệp ngày càng đa dạng về phương thức và nội dung để theo kịp sự phát triển của kinh tế thế giới, do vậy, đa dạng các hình thức cấp bảo lãnh tín dụng ngoài hình thức hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn ngân hàng là rất cần thiết, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn, giải quyết khó khăn nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các cơ hội kinh doanh từ đó nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo lãnh tín dụng. Tuy nhiên, hoạt động bảo lãnh tín dụng vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam, quy mô các tổ chức bảo lãnh tín dụng còn hạn chế, chưa có nhiều quy định hướng dẫn, bảo vệ quyền lợi nên việc mở rộng thêm các hình thức cấp bảo lãnh tín dụng cần phải có lộ trình phù hợp, được các cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ. Bên cạnh đó, để phù hợp với việc mở rộng phạm vi hoạt động, bản thân tổ chức cấp bảo lãnh tín dụng cần cải thiện công tác quản lý, đội ngũ nhân viên được trang bị tốt về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng quy định phù hợp để bảo vệ quyển lợi các bên tham gia, giảm thiểu tối đa rủi ro bảo lãnh tín dụng.

3/ Cấp tín dụng bắc cầu đã được quy định pháp luật nhiều nước trên thế giới cho các NHTM thực hiện, đặc biệt trong cho vay mua bất động sản, (cho vay bắc cầu là cho vay để KH mua bất động sản, trong khi chờ nhận tiền bán khác bất động sản thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của KH vay) Xin Anh (chị) vui lòng  cho ý kiến thêm về tầm quan trọng của cấp tín dụng bắc cầu.

Tổng hợp các ý kiến trả lời:

- Tạo sự linh động và hỗ trợ tốt cho nhu cầu của KH, tạo điều kiện cho KH tiếp cận với nguồn vốn vay dễ dàng hơn.

- Giải quyết nhanh nhu cầu vốn, nắm bắt kịp thời các cơ hội kinh doanh.

- Linh hoạt trong lưu chuyển nguồn vốn, dòng tiền.

- Đa dạng hóa hoạt động tín dụng, tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường.

- Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và trình độ chuyên môn.

4/ Quy chế mua, bán nợ đã nêu cụ thể là: Quy định những nội dung liên quan đến hoạt động mua, bán nợ của các TCTD nhằm đa dạng hoá các HĐTD, mở rộng khả năng cho vay của các TCTD đối với KH, tăng cường khả năng chuyển dịch cơ cấu đầu tư, hỗ trợ các TCTD và các tổ chức kinh tế khắc phục khó khăn trong kinh doanh; góp phần quản lý rủi ro tín dụng, củng cố tính thanh khoản và chất lượng các khoản đầu tư, cải thiện khả năng hoàn vốn, khôi phục các mối quan hệ tín dụng của các TCTD”. Anh(chị) vui lòng cho ý kiến thêm về tầm quan trọng của nghiệp vụ mua bán nợ tại các NHTMCP.

Tổng hợp các ý kiến trả lời:

- Hoạt động mua bán nợ hỗ trợ cho KH trong việc tái cơ cấu lại nguồn tài chính trong hoat động kinh doanh, ngoài ra hỗ trợ cho KH giảm áp lực nợ đến hạn của các khoản vay tại các TCTD khi dòng tiền trong hoạt động kinh doanh chưa thu kịp lúc vì một số yếu tố khách quan.
- Góp phần lành mạnh hóa các khoản nợ xấu trong hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh tín dụng vào nền kinh tế.

- Khơi thông lưu chuyển dòng vốn theo nguyên tắc bảo toàn vốn.

- Tạo thanh khoản cho các ngân hàng.

5/ Luật các TCTD cho phép thực hiện dịch vụ môi giới tiền tệ. Theo đó, “Môi giới tiền tệ là hoạt động cung ứng dịch vụ của các TCTD để dàn xếp, tạo điều kiện cho các giao dịch bao gồm các giao dịch vay, cho vay, nhận tiền gửi, gửi tiền; mua, bán GTCG; mua, bán ngoại tệ và các giao dịch khác giữa các TCTD, các tổ chức tài chính nước ngoài, có thu phí môi giới”. Do vậy, việc triển khai dịch vụ môi giới tiền tệ tại các NHTMCP sẽ tạo nguồn thông tin đầy đủ về các hình thức cấp tín dụng, minh bạch về lãi suất cho vay, giá cả mua bán các CCCN và GTCG khác, phí bảo lãnh ngân hàng, giá cả mua bán các khoản nợ phải thu trong hoạt động bao thanh toán. Anh(chị) vui lòng cho ý kiến thêm về tầm quan trọng của dịch vụ môi giới tiền tệ tại các NHTMCP.

Tổng hợp các ý kiến trả lời:

- Thực hiện dịch vụ môi giới tiền tệ làm tăng thêm tính minh bạch trong các giao dich tại TCTD, gia tăng thêm các khách hàng mới tại TCTD, góp phần đa dang hóa HĐTD và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng.

- Nghiệp vụ này giúp giảm thiểu hoạt động môi giới phi pháp, nguồn vốn được sử dụng minh bạch, đúng mục đích, giảm thiểu các rủi ro pháp lý do hạn chế được sự khác biệt về thông tin liên quan đến các giao dịch, phát sinh tranh chấp giữa các bên.

6/ Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020 sẽ “Phát triển các tổ chức định mức tín nhiệm, trước hết là tổ chức định mức tín nhiệm cổ phần có tham gia vốn của đối tác nước ngoài có uy tín trong lĩnh vức định mức tín nhiệm”. Theo chúng tôi, hoạt động định mức tín nhiệm phát triển, góp phần đánh giá chất lượng, mức độ tin cậy, khả năng thanh toán của các tổ chức phát hành giấy tờ có giá, tạo điều kiện thúc đẩy quá trình mở rộng đối với các hình thức cấp tín dụng, đặc biệt là chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác và mở rộng hình thức bao thanh toán nhờ vào mức độ tin cậy, khả năng thanh toán của KH qua kết quả định mức tín nhiệm. Anh(chị) vui lòng cho ý kiến thêm về tầm quan trọng của hoạt động định mức tín nhiệm đối với việc mở rộng hoạt động tín dụng tại các NHTMCP.

Tổng hợp các ý kiến trả lời:

- Việc phát triển tổ chức định mức tín nhiệm sẽ làm tăng thêm tính minh bạch trong các TCTD và đánh giá được năng lực thực sự của các TCTD trong các hoat động kinh doanh hàng ngày, ngoài ra nó tạo thêm sự an toàn cho KH trong quan hệ của KH với các TCTD. 

- Giúp các NHTMCP lựa chọn đúng đối tượng xứng đáng được sử dụng nguồn vốn, xây dựng chiến lược phát triển hướng đến KH tốt, ít rủi ro.

- Giúp các NHTMCP có được thông tin đầy đủ, chính xác, minh bạch về KH.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng.

7/ Quy định hiện hành của NHNN cho phép các NHTMCP thực hiện cấp tín dụng hợp vốn đa dạng hình thức cho vay hợp vốn, hợp vốn để bảo lãnh, hợp vốn để chiết khấu, hợp vốn để thực hiện bao thanh toán, hợp vốn để thực hiện việc kết hợp các hình thức cấp tín dụng và hợp vốn để cấp tín dụng theo các hình thức khác. Anh(chị) vui lòng cho ý kiến thêm về tác động của cấp tín dụng hợp vốn đối với việc mở rộng hoạt động tín dụng tại các NHTMCP.

Tổng hợp các ý kiến trả lời: Việc hợp vốn tại các NHTMCP có tác dụng chia sẻ bớt rủi ro, ngoài ra việc hợp vốn từ các TCTD trong hoạt động tín dụng sẽ gia tăng thêm lợi thế cho KH. Tạo được quan hệ với nhiều đối tượng KH và các NHTMCP khác, nâng cao trình độ quản lý nguồn vốn, gia tăng năng lực cạnh tranh và chủ động ứng phó với nguy cơ rủi ro tín dụng.

8/ Theo Anh (chị) có phải là khi xét duyệt các hạn mức cấp tín dụng, báo cáo kiểm toán đóng một vai trò khá quan trọng vì nó cho biết khá chính xác về những rủi ro, năng lực quản lý của doanh nghiệp và các rủi ro về thị trường....? và Anh (chị) khi đánh giá hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị cấp tín dụng thì tầm quan trọng của báo cáo kiểm toán chiếm đến khoảng bao nhiêu phần trăn (% ) đối với việc đưa ra quyết định cấp tín dụng ?

Tổng hợp các ý kiến trả lời:

- Báo cáo kiểm toán là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc đánh giá quy mô, năng lực quản lý, và các rủi ro trong quá trình xét duyệt cấp tín dụng. Khi đánh giá hồ sơ cấp tín dụng của doanh nghiệp thì báo cáo kiểm toán chiếm khoảng 50%-60% đối với việc đưa ra quyết định cấp tín dụng.
- Đối với DNNVV: Khi đánh giá hồ sơ cấp tín dụng của doanh nghiệp thì báo cáo kiểm toán chiếm khoảng 30% đối với việc đưa ra quyết định cấp tín dụng.

- Đối với doanh nghiệp lớn: Khi đánh giá hồ sơ cấp tín dụng của doanh nghiệp thì báo cáo kiểm toán chiếm khoảng 60% đối với việc đưa ra quyết định cấp tín dung. 

Phần lớn các ý kiến trả lời đều cho rằng khi đánh giá hồ sơ cấp tín dụng của doanh nghiệp thì báo cáo kiểm toán chiếm khoảng 30% đến 60% đối với việc đưa ra quyết định cấp tín dụng và có ý kiến rất đề cao vai trò của báo cáo kiểm toán khi đánh giá hồ sơ cấp tín dụng của doanh nghiệp thì báo cáo kiểm toán chiếm khoảng 80% đối với việc đưa ra quyết định cấp tín dụng

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Anh (chị) về các ý kiến quý báu trên.


Phụ lục 6
Tham gia các chương trình tọa đàm, hội nghị tiếp xúc và hướng dẫn cơ chế chính sách cho doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM

Trong quá trình công tác, tác giả đã tham gia vào các chương trình tọa đàm, hội nghị tiếp xúc và hướng dẫn cơ chế chính sách cho doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM bao gồm:
- Tham gia tọa đàm cùng đại diện NHNN Chi nhánh TPHCM, Sở giao dịch II Ngân hàng phát triển Việt Nam, Sở hế hoạch đầu tư TP.HCM, Sở Công thương TP.HCM về hướng dẫn về cơ chính sách cho doanh nghiệp nữ do Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM và Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM tổ chức sáng 22/04/2009.

- Tham gia tọa đàm cùng đại diện NHNN Chi nhánh TPHCM, Sở giao dịch II Ngân hàng phát triển Việt Nam, Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM, Sở Công thương TP.HCM  về hướng dẫn cơ chế chính sách cho doanh nghiệp nữ TP.HCM, do Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM và Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM tổ chức sáng 12/06/2009.

- Tham gia hội nghị cùng đại diện Sở công thương TP.HCM gặp gỡ trao đổi với các DNNVV, do Trung tâm phát triển kinh tế Chợ Lớn-TP.HCM tổ chức sáng ngày 16/06/2009.

Phụ lục 7
Tham gia các chương trình hội thảo khoa học

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã tham gia vào các chương trình hội thảo khoa học bao gồm:

- Tham gia bài viết về “Các rủi ro của hệ thống tín dụng ngân hàng Việt Nam hiện nay và các giải pháp hạn chế” tại Hội thảo “Các giải pháp đảm bảo an ninh tài chính-tiền tệ Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và bất ổn tài chính toàn cầu” Trong khuôn khổ hợp tác khoa học và hoạt động của đề tài cấp Nhà nước KX.01.02/11-15, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức ngày 10/10/2012.

- Tham gia bài viết và báo cáo chuyên đề về “Các giải pháp đảm bảo an toàn tín dụng của các NHTM nhằm góp phần tăng cường an ninh tài chính trong hoạt động ngân hàng Việt Nam hiện nay” tại Hội thảo “Tác động của việc quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ và bất ổn tài chính toàn cầu đối với hệ thống tài chính Việt Nam” Trong khuôn khổ hợp tác khoa học và hoạt động của đề tài cấp Nhà nước KX.01.02/11-15, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Trường Đại học Kinh tế-Luật (Đại học quốc gia TP.HCM) phối hợp tổ chức ngày 28/02/2013.
- Tham gia bài viết và báo cáo chuyên đề về “Thực trạng nợ xấu Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008– 2012 và một số nguyên nhân” tại Hội thảo “Nợ xấu Ngân hàng Việt Nam và vai trò của công ty mua bán nợ quốc gia” do Câu lạc bộ ngân hàng quốc tế phối hợp cùng Khoa ngân hàng quốc tế  của Trường Đại học ngân hàng TP.HCM ngày 13/04/2013.

Phụ lục 8
Lợi thế và hạn chế của các hình thức cấp tín dụng của NHTMCP

	Lợi thế, ưu điểm
	Hạn chế, nhược điểm

	Cho vay

	-Hình thức cấp tín dụng truyền thống, áp dụng rộng rãi cho nhiều đối tượng KH.

-Có nhiều loại hình và phương thức cấp tín dụng khác nhau phù hợp với đặc điểm của quá trình sử dụng và luân chuyển vốn của KH.


	-Gặp nhiều rủi ro do thiếu nhiều thông tin của KH, nhất là thông tin trong quá trình kiểm tra sử dụng vốn vay.

-Yêu cầu số lượng nhân lực và thời gian nhiều trong suốt quy trình cho vay, làm cho chi phí của NHTM thường cao hơn so với các hình thức cấp tín dụng khác.

-Hình thức cấp tín dụng thường bị tac động bởi nhiều chính sách của Nhà nước, gây ảnh hưởng cho NHTM lẫn KH.

-KH phải bảo đảm tiền vay bằng cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh, tín chấp.

	Chiết khấu CCCN và GTCG khác

	-Mua CCCN và GTCG được KH cam kết mua lại và có bảo lưu quyền truy đòi, nên ít rủi ro.

-Thúc đẩy nghiệp vụ thẩm định tại các NHTM phát triển.

-Ít bị ảnh hưởng do tác động từ chính sách của Nhà nước do thời gian hoàn tất nghiệp vụ này thường ngắn.

-KH không phải bảo đảm tiền vay bằng cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh, tín chấp.
	Chỉ áp dụng cho KH thụ hưởng CCCN được phép giao dịch tại Việt Nam, chủ sở hữu GTCG được phát hành trên lãnh thổ Việt Nam.


	Bảo lãnh ngân hàng

	-Hình thức cấp tín dụng tiện ích được sử dụng rộng rãi để trợ giúp các giao dịch kinh tế.

-Không sử dụng tiền mặt, tác động thúc đẩy các giao dịch về vốn và các giao dịch trong kinh doanh, đầu tư của KH.

-Tiết giảm nguồn vốn KH và chi phí sử dụng vốn tín dụng.

-Ít bị ảnh hưởng do tác động từ chính sách của Nhà nước do thời gian hoàn tất nghiệp vụ này thường ngắn.
	- Tiềm ẩn rủi ro xuất phát từ bên được bảo lãnh.

- Phải bảo đảm tiền vay bằng cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh.

	Phát hành thẻ tín dụng

	-Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nên khuyến khích hình thức này phát triển.

-Khuyến khích các NHTM hiện đại hóa công nghệ ngân hàng.

-Tiện lợi trong thanh toán và KH được thấu chi trong hạn mức cho phép.

-KH được miễn trả lãi khi thanh toán toàn bộ số dư nợ vào ngày đến hạn.
	-Tiền trả lãi thường rất cao khi KH thanh toán toàn bộ số dư nợ vào ngày đến hạn.

-Ngoài tiền lãi, KH còn phải trả phí thường niên, phí rút tiền mặt, phí giao dịch, phí vượt hạn mức.

-Khối lượng cấp tín dụng thường thấp hơn các hình thức khác.

	Bao thanh toán

	-Giúp cho KH thiếu bảo đảm tiền vay bằng cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh, tín chấp có thể sử dụng vốn kịp thời từ bán các khoản phải thu.

-KH giảm áp lực thu hồi nợ và tăng vòng quay vốn do thu hồi nợ nhanh hơn.

-Hình thức cấp tín dụng ít phụ thuộc và hạn mức tín dụng.

-KH bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ được ứng trước tiền hàng và KH mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ nhanh chóng.

-NHTM kiểm soát thông tin KH chặt chẽ qua giao dịch mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

-NHTM hiện đại hóa công nghệ ngân hàng trong triển khai bao thanh toán trực truyến. 

-Ít bị ảnh hưởng do tác động từ chính sách của Nhà nước do thời gian hoàn tất nghiệp vụ này thường ngắn.
	-Đối với phương thức bao thanh toán không có quyền truy đòi là đơn vị bao thanh toán chịu toàn bộ rủi ro khi bên mua hàng không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán khoản phải thu. Nên đòi hỏi chon lựa KH có uy tín và khả năng thanh toán rất cao để hạn chế rủi ro.

-Yêu cầu lượng thông tin đầy đủ và chính xác về KH, nhất là đối với bao thanh toán xuất-nhập khẩu.


Nguồn: Tác giả tổng hợp qua nghiên cứu.

Phụ lục 9
Mối liên hệ giữa các hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP

	Mối liên hệ
	Biểu hiện mối liên hệ qua lại

	Giữa cho vay và bảo lãnh ngân hàng.
	Cho vay của một NHTM được mở rộng hơn thông qua bảo lãnh vay vốn của NHTM khác.

	Giữa cho vay và phát hành thẻ tín dụng.
	Qua cho vay tiêu dùng, cho vay KH doanh nghiệp NHTM có thể thúc đẩy cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng cho nhu cầu cá nhân và cho doanh nghiệp, đáp ứng các nhu cầu thanh toán hàng hóa, dịch vụ; nhu cầu chi trả lương của doanh nghiệp,... 

	Giữa phát hành thẻ tín dụng và bảo lãnh ngân hàng.
	Phát hành thẻ tín dụng cho KH cá nhân và doanh nghiệp được mở rộng tại một NHTM qua hoạt động bảo lãnh vay vốn của NHTM khác.

	Giữa cho vay, bảo lãnh ngân hàng và chiết khấu CCCN và GTCG khác
	Cho vay tạo điều kiện cho phát triển chiết khấu CCCN và GTCG khác tại một NHTM, trong hệ thống các NHTM như nghiệp vụ chiết khấu hối phiếu đòi nợ, chứng chỉ tiền gửi của KH,...và kết hợp với bảo lãnh ngân hàng

	Giữa bảo lãnh ngân hàng và bao thanh toán
	Bảo lãnh ngân hàng của NHTM khác có tác động tích cực cho phát triển hoạt động bao thanh toán tại một NHTM đối với một số KH mới chưa đầy đủ thông tin.

	Giữa cho vay và bao thanh toán
	Cho vay góp phần tạo ra cung hàng hóa, dịch vụ, tác động tích cực đến phát triển bao thanh toán thông qua mua bán nợ phải thu trong hệ thống NHTM.

	Giữa cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng và bao thanh toán
	Mối liên hệ chặt chẽ giữa các hình thức cấp tín dụng thông qua các gói cấp tín dụng dựa trên các chuỗi giao dịch từ cung cấp hàng hóa, dịch vụ đến sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư xây dựng và tiêu thụ hàng hóa.


Nguồn: Tác giả tổng hợp qua nghiên cứu.[image: image12][image: image13][image: image14][image: image15][image: image16][image: image17]
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